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MỞ ĐẦU 

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu đƣợc xếp vào thôn có điều kiện kinh tế tƣơng đối 

thấp, nghề nghiệp của ngƣời dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, buôn bán kinh 

doanh nhỏ lẻ. Hiện nay các khu dân cƣ chủ yếu sống tập trung theo cụm các làng mạc 

cũ và nằm dọc theo hệ thống đƣờng sá đã đƣợc bê tông nhựa hóa theo chƣơng trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Trên cơ sở các phƣơng án phát triển hạ 

tầng giao thông nội vùng và kết nối vùng trên hiện trạng mạng lƣới hạ tầng giao thông 

hiện có, UBND xã Ích Hậu đã đề xuất chủ trƣơng xây dựng dự án “Đƣờng giao thông, 

mƣơng thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu”. 

Dự án là hạng mục nằm trong Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng, t  lệ 1/500; 

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất ở vùng Nhà Giàng, thôn Thống Nhất xã 

Ích Hậu đã đƣợc Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Hà thẩm định tại Văn bản số 

139/TĐ-KTHT ngày 15/7/2021 sau đó đƣợc UBND huyện Lộc Hà cho phép điều 

chỉnh Quy hoạch tại Văn bản số 1023/UBND-KTHT ngày 06/5/2023 và đƣợc UBND 

huyện Lộc Hà chấp thuận ngày 28/7/2023. Dự án “Đƣờng giao thông, mƣơng thoát 

nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu” đã đƣợc phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Hà 

thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật tại Văn bản số 126/TĐ-KT&HT ngày 

24/10/2023; thuộc dự án đầu tƣ công nhóm C, có chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

trồng lúa 02 vụ với diện tích khoảng 842,5m
2
. 

Căn cứ điểm c, đ khoản 4 Điều 28, khoản 1 Điều 30 và Điều 35 

Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020; số thứ tự 6 mục II Phụ lục IV kèm Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng (Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử 

dụng 842,5m
2 

đất chuyên trồng lúa 02 vụ; có diện tích chuyển đổi dưới 10ha thuộc 

thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật 

về đất đai) thì Dự án này thuộc đối tƣợng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng trình UBND tỉnh thẩm định và phê duyệt. 

Nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020, Chủ đầu tƣ UBND xã Ích Hậu đã 

ký hợp đồng với Công ty cổ phần ENVICO lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

Dự án “Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu” để trình 

Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thẩm định, trình UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt báo cáo 

ĐTM dự án theo quy định tại Điều 35 Luật Bảo vệ môi trƣờng. Cấu trúc và nội dung 

báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án đƣợc lập theo hƣớng dẫn tại mẫu số 

04, Phụ lục II Thông tƣ số 02/2022/TTBTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, trên 

cơ sở đó lựa chọn giải pháp tối ƣu cho hoạt động bền vững của dự án, bảo vệ sức khỏe 
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của công nhân viên và bảo vệ môi trƣờng. Nội dung báo cáo ĐTM của dự án nhƣ sau: 

- Mô tả cụ thể các thông tin chung về dự án; hiện trạng khu vực thực hiện dự 

án; mục tiêu của dự án; phƣơng án giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng dự án; 

nguồn cung cấp, nhu cầu sử dụng nguyên nhiên, vật liệu sử dụng trong quá trình thi 

công xây dựng dự án và khi dự án đi vào hoạt động. 

- Mô tả vị trí dự án và mối tƣơng quan với các đối tƣợng tự nhiên trong khu 

vực; xác định tổng thể các điều kiện tự nhiên, kinh tế - phƣờng hội và hiện trạng môi 

trƣờng tự nhiên, tình hình dân cƣ tại khu vực thực hiện dự án. 

- Đánh giá, dự báo các tác động tích cực và tiêu cực đến môi trƣờng tự nhiên và 

kinh tế - xã hội trong khu vực khi dự án đi vào hoạt động. 

- Mô tả các nguồn chất thải, các vấn đề môi trƣờng không liên quan đến chất 

thải trong quá trình thi công xây dựng và sau khi dự án đi vào hoạt động để đề xuất các 

biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng nhằm giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và 

ứng phó sự cố môi trƣờng trong hoạt động của dự án. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp, công trình BVMT trong hoạt động của dự 

án. 

- Xây dựng chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng trong suốt quá trình 

hoạt động của dự án. 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng này còn là tài liệu cung cấp cơ sở khoa 

học, cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý Nhà nƣớc nhằm quản lý tốt các vấn đề môi 

trƣờng trong quá trình thực hiện dự án từ giai đoạn giải phóng mặt bằng, thi công xây 

dựng dự án, đồng thời cũng giúp cho chủ đầu tƣ có những thông tin cần thiết để lựa 

chọn các giải pháp tối ƣu nhằm khống chế, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe công 

nhân khi thi công hạ tầng kỹ thuật dự án và BVMT khu vực khi dự án đi vào hoạt 

động. 

 Loại hình dự án: Làm mới. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ (đối với 

dự án phải có quyết định chủ trƣơng đầu tƣ), báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài 

liệu tƣơng đƣơng với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch mặt bằng chi tiết: UBND huyện 

Lộc Hà. 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ: HĐND xã Ích Hậu. 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật: UBND xã Ích 

Hậu. 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án: UBND tỉnh Hà 

Tĩnh. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc 

gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
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trƣờng; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định 

khác của pháp luật có liên quan. 

- Sự phù hợp với Quy hoạch BVMT quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050: 

Hiện nay, Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 chƣa đƣợc ban hành. 

- Sự phù hợp với nội dung trong quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh: 

Đối chiếu vào các điều kiện về vị trí địa lý, kinh tế xã hội cũng nhƣ mục tiêu 

phát triển nông thôn mới của địa phƣơng ở hiện tại và trong tƣơng lai, dự án 

“Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu” với QĐ số 

1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ Tƣớng chính phủ về việc phê duyệt quy 

hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì sự phù hợp của 

dự án sẽ nằm ở điểm b: Phƣơng án tổ chức lãnh thổ nông thôn; khoản 4: Phƣơng án tổ 

chức hệ thống đô thị, tổ chức lãnh thổ nông thôn; mục IV – Phát triển không gian lãnh 

thổ đó là: Tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa của tỉnh và 

đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phƣơng. Việc sắp xếp, bố trí không gian phát 

triển nông thôn bảo đảm tiết kiệm quỹ đất, chi phí đầu tƣ cơ sở hạ tầng, cải thiện điều 

kiện vật chất cho ngƣời dân, gắn với các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, nâng 

cấp mô hình làng, xã, bản, tạo thuận lợi trong sản xuất và có tính lâu dài, tránh các 

vùng có nguy cơ sạt lở cao, vùng thƣờng xảy ra lũ quét. 

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lộc Hà, dự án 

nằm tại Biểu 05. Danh mục công trình, dự án trong năm 2024 của huyện Lộc Hà. 

Do đó, dự án “Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích 

Hậu” hoàn toàn phù hợp với các Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo 

Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Sự phù hợp với nội dung trong quy hoạch huyện Lộc Hà: 

Căn cứ theo Quyết đinh số 978/QĐ-UBND ngày 25/03/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đến 

năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể tại Điều 1, mục 10. Định hƣớng phát triển 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tiểu mục 10.1. Định hƣớng phát triển giao thông: Đƣờng 

liên xã, đƣờng xã, đƣờng liên thôn: Nâng cấp toàn bộ mạng lƣới đƣờng liên xã, đƣờng 

xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (thực hiện phân kỳ đầu tƣ theo từng giai đoạn). 

- Phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng t  lệ 1/500 Bản đồ quy 

hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất ở vùng nhà Giàng, thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu đã 

đƣợc UBND huyện Lộc Hà phê duyệt ngày 28/7/2023. 

Kết luận: Dự án “Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã 
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Ích Hậu” có vị trí, mục tiêu hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch phát triển bảo vệ 

môi trƣởng của quốc gia và tỉnh Hà Tĩnh nói chung, của huyện Lộc Hà nói riêng, đã 

đƣợc các cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, cũng nhƣ Dự án không gây bất kỳ 

xung đột với quy hoạch nào. 

2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH 

GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG (ĐTM) 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hƣớng dẫn kỹ thuật có 

liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

2.1.1. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực bảo vệ môi trường 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 đƣợc Quốc hội Nƣớc cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 và có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2022; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng;  

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nƣớc 

và xử lý nƣớc thải; 

- Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về 

quản lý chất thải rắn xây dựng; 

- Thông tƣ số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về 

bảo vệ môi trƣờng trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo 

vệ môi trƣờng ngành xây dựng; 

- Thông tƣ 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định về kỹ thuật quan trắc môi trƣờng và quản lý thông, tin dữ liệu quan 

trắc chất lƣợng môi trƣờng. 

2.1.2. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực tài nguyên nước 

Luật Tài nguyên nƣớc số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023 của Quốc hội khóa 

XV; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc; 

- Thông tƣ số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn 

nƣớc sông, hồ. 

2.1.3. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực đất đai, trồng trọt  

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 18/01/2024; 

- Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về việc sửa 
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đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của chính phủ quy định về giá đất và nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 

tháng 4 năm 2023 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

hƣớng dẫn thi hành luật đất đai; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đƣợc Quốc hội Nƣớc CHXHCN Việt Nam 

khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 

01/07/2014; 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 đƣợc Quốc hội Nƣớc 

CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/ 2018 và có hiệu 

lực kể từ ngày 01/01/2020; 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 đƣợc Quốc hội Nƣớc 

CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017 và có hiệu lực 

kể từ ngày 01/7/2018; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật đất đai; 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử 

dụng đất trồng lúa; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; 

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Thủy lợi; 

- Thông tƣ số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tƣ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành Luật Đất đai; 

- Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

ban hành quy định chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ, tái 

định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc ban hành bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa 
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bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 

19/12/2019 của UBND tỉnh; 

- Quyết định 08/2023/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh về ban hành 

Bộ đơn giá bồi thƣờng các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc 

thiết bị, nông cụ, ngƣ cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nƣớc thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

2.1.4.. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực xây dựng, đầu tư: 

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đƣợc Quốc hội Nƣớc 

CHXHCN Việt Nam khóa XIV; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 đƣợc 

Quốc hội Nƣớc CHXHCN Việt Nam khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 

17/6/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 

Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; 

- Luật Đầu tƣ công số 39/20219/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2020; 

- Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về 

chủ trƣơng đầu tƣ Dự án xây dựng công trình đƣờng bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông 

giai đoạn 2021-2025;  

- Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ triển khai Nghị 

quyết số 44/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất 

lƣợng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ công; 

- Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; 

- Thông tƣ số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành 

định mức xây dựng; 

- Thông tƣ số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về 

phân cấp công trình xây dựng và hƣớng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tƣ 

xây dựng; 

- Thông tƣ số 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn 
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về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nƣớc thải đô thị, khu dân cƣ tập trung; 

2.1.5. Căn cứ pháp lý về lĩnh vực giao thông, điện lực, phòng cháy chữa 

cháy, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống thiên tai  

- Luật Giao thông đƣờng bộ số 23/2008/QH12 đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN 

Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN 

Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018 và có hiệu lực kể từ 

ngày 01/1/2019; 

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam 

khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam 

khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 

01/7/2013. 

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 và Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều Luật phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 đƣợc Quốc hội Nƣớc CHXHCN Việt 

Nam khóa XIII, thông qua ngày 22/11/2013; 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, đƣợc Quốc hội Nƣớc 

CHXHCN Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 và 

có hiệu lực ngày 01/07/2016; 

- Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13, đƣợc Quốc hội Nƣớc 

CHXHCN Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013 và 

có hiệu lực ngày 01/5/2014; 

- Nghị định 117/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ; 

- Nghị định 125/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 64/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị 

định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng 

bộ; 

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; 

- Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; 

- Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác 

cứu nạn, cứu hộ của lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động; 

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của 

Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-117-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-11-2010-ND-CP-quan-ly-ha-tang-giao-thong-duong-bo-498263.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-11-2010-ND-CP-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-64-2016-ND-CP-sua-doi-11-2010-ND-CP-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-11-2010-ND-CP-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-11-2010-ND-CP-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
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luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trƣờng lao động. 

- Thông tƣ 41/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tƣ 37/2018/TT-BGTVT quy 

định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đƣờng bộ; 

- Thông tƣ số 19/2016/TT-BYT ngày 15/08/2016 của Bộ Y tế hƣớng dẫn quản 

lý vệ sinh lao động và sức khỏe ngƣời lao động; 

- Thông tƣ 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 quy định về quản 

lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; 

- Thông tƣ số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy; 

- Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 04/08/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

ban hành quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ 

địa phƣơng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

2.1.6. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

* Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường không khí: 

- Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động – Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 

10/10/2002 của Bộ y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên 

tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. 

- Quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lƣợng không khí xung quanh; 

- Quy chuẩn 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép của 5 yếu tố về bụi nơi làm việc; 

*Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về tiếng ồn, độ rung: 

- Quy chuẩn QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - 

Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- Quy chuẩn QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung. 

- Quy chuẩn QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - 

Giá trị cho phép tại môi trƣờng làm việc; 

* Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường nước: 

- Quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy 

định giá trị giới hạn các thông số chất lƣợng nƣớc mặt; 

- QCVN 09:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lƣợng nƣớc 

dƣới đất 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-41-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-37-2018-TT-BGTVT-502527.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-37-2018-TT-BGTVT-quy-dinh-ve-quan-ly-khai-thac-va-bao-tri-cong-trinh-duong-bo-374657.aspx
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- Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc 

thải công nghiệp; 

- Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc 

thải sinh hoạt; 

- QCVN 01:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc sinh 

hoạt. 

* Các quy chuẩn, quy chuẩn về đất, chất thải: 

- Quy chuẩn QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất 

lƣợng đất; 

- Quy chuẩn QCVN 07:2009/BTNMT - Quy định về ngƣỡng chất thải nguy hại; 

- Tiêu chuẩn TCVN 6705:2009: Chất thải rắn thông thƣờng; 

- Tiêu chuẩn TCVN 6706:2009: Phân loại chất thải nguy hại; 

- Tiêu chuẩn TCVN 6707:2009: Chất thải nguy hại, dấu hiệu cảnh báo phòng 

ngừa; 

* Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về hạ tầng, phòng cháy chữa cháy và cấp thoát 

nước: 

- Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

cháy trong nhà và công trình; 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13606:2023 – Cấp nƣớc -Mạng lƣới đƣờng 

ống và công trình – Yêu cầu thiết kế; 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5673:2012: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - 

cấp thoát nƣớc bên trong - Bản vẽ thi công; 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3989:2012: Hệ thống tài liệu thiết kế cấp nƣớc 

và thoát nƣớc - Mạng lƣới bên ngoài - Bản vẽ thi công; 

- Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch 

Xây dựng; 

- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/4/2020: Nghị định về thoát 

nƣớc và xử lý nƣớc thải; 

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

- QCVN 18:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây 

dựng; 

- QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công trình hạ tầng 

kỹ thuật; 

- QCVN 41:2019/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đƣờng bộ; 

- Đƣờng đô thị - Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104 - 2007;  

- Đƣờng ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054-2005; 

- Tiêu chuẩn quốc gia thiết kế cầu đƣờng bộ TCVN 11823:2017; 

- Đƣờng ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát TCCS 31:2020/TCĐBVN. 
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- Khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437:2012. 

- Tiêu chuẩn khảo sát thiết kế nền đƣờng ô tô đắp trên nền đất yếu TCCS 

41:2022/TCĐBVN. 

- Quy trình tính toán dòng chảy lũ TCVN 9845-2013. 

- Tiêu chuẩn thiết kế đƣờng ô tô TCVN 4054-2005. 

- Áo đƣờng mềm, các tiêu chuẩn và chỉ dẫn thiết kế TCCS38:2022/TCĐBVN. 

- Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22TCN18-79. 

- Tiêu chuẩn cơ sở thiết kế mặt đƣờng BTXM thông thƣờng có khe nối trong 

xây dựng các công trình giao thông, TCCS 39:2022/TCĐBVN. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đƣờng bộ QCVN 41: 2019/BGTVT. 

 - Gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đƣờng bộ - Yêu cầu thiết kế TCCS 34:2020/ 

TCĐBVN. 

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trƣờng Việt Nam hiện hành  

2.2. Liệt kê các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của 

các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án. 

- Căn cứ Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về Ban hành quy định chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc Sửa đổi, bổ sung “Bộ đơn giá bồi thƣờng các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ 

mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngƣ cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng 

thủy sản” khi nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết 

định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 09/2/2023; 

- Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Quyết định số 864/QĐ-UBND 13/4/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Kế 

hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về kết 

quả thực hiện nhiệm vụ Đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh; 

- Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lộc Hà. 

- Căn cứ Văn bản số 126/TĐ-KT&HT ngày 24/10/2023 của Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện Lộc Hà về việc thẩm định BCKTKT đầu tƣ xây dựng công trình Đƣờng 

giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu. 

- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/01/2023 của HĐND xã Ích Hậu 

về việc phê duyệt quyết định chủ trƣơng đầu tƣ công trình: Đƣờng giao thông, mƣơng 

thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=08/2023/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
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2.3. Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập đƣợc sử dụng trong 

quá trình thực hiện ĐTM. 

- Báo cáo KTKT của dự án: “Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn Thống 

Nhất, xã Ích Hậu” do Công ty TNHH tƣ vấn xây dựng và thƣơng mại Hà Tĩnh lập và 

đã đƣợc Phòng Kinh tế & Hạ tầng UNBD huyện Lộc Hà thẩm định; 

- Số liệu điều tra thu thập về điều kiện tự nhiên, dân cƣ, kinh tế - xã hội khu vực 

dự án do Công ty cổ phần ENVICO thực hiện; 

- Kết quả đo đạc và phân tích hiện trạng môi trƣờng nền khu vực dự án do Công 

ty CP ENVICO phối hợp với Công ty CP Tài nguyên và Môi trƣờng T&T thực hiện 

thực hiện; 

- Các tài liệu kỹ thuật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới 

(WB) về xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng; 

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trƣờng Việt Nam hiện hành; 

- Kết quả phân tích mẫu các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí tại 

khu vực thực hiện dự án tại thời điểm lập báo cáo ĐTM; 

- Ý kiến tham vấn của Cán bộ địa phƣơng và cộng đồng dân cƣ thôn Thống 

Nhất, xã Ích Hậu nơi thực hiện dự án. 

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM) Dự án “Đƣờng giao thông, 

mƣơng thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu” do UBND xã Ích Hậu làm Chủ đầu 

tƣ phối hợp với đơn vị tƣ vấn môi trƣờng là Công ty cổ phần ENVICO thành lập, có 

các thông tin cụ thể nhƣ sau: 

- Chủ đầu tƣ: Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu. 

+ Đại diện: Ông Nguyễn Xuân Trƣờng -  Chức vụ: Chủ tịch. 

+ Địa chỉ liên hệ: xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Cơ quan tƣ vấn lập báo cáo ĐTM: Công ty cổ phần ENVICO. 

+ Địa chỉ liên hệ: Số 87, đƣờng Lê Duẩn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

+ Đại diện: Ông Trần Văn Tình  -  Chức vụ: Giám đốc. 

+ Điện thoại: 0901.742.999 . 

* Các công việc Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện lập báo cáo 

ĐTM: 

- Cung cấp các số liệu, tài liệu liên quan đến việc xây dựng và hoạt động của dự 

án; 

- Phối hợp cùng đoàn khảo sát của Công ty CP ENVICO thu thập số liệu, điều 

tra, lấy mẫu, đo đạc tại khu vực dự án và xung quanh. Đồng thời thu thập thông tin về 

điều kiện kinh tế - xã hội khu vực dự án để làm cơ sở đánh giá hiện trạng môi trƣờng 

của khu vực dự án. 

* Trình tự thực hiện báo cáo ĐTM của dự án như sau: 
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- Bƣớc 1: Thu thập các thông tin, số liệu liên quan đến dự án; 

- Bƣớc 2: Khảo sát hiện trạng môi trƣờng khu vực dự án; đo đạc, lấy mẫu và 

phân tích đánh giá hiện trạng môi trƣờng tự nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực thực 

hiện dự án; 

- Bƣớc 3: Phân tích, dự báo và đánh giá các nguồn gây tác động, quy mô phạm 

vi tác động; phân tích rủi ro sự cố của dự án; 

- Bƣớc 4: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và 

ứng phó sự cố môi trƣờng của dự án; 

- Bƣớc 5: Xây dựng báo cáo ĐTM của dự án; 

- Bƣớc 6: Tham vấn lấy ý kiến các tổ chức, cộng đồng dân cƣ và tham vấn trên 

cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Hà Tĩnh và hoàn thiện theo các ý kiến đóng 

góp; 

- Bƣớc 7: Trình hồ sơ báo cáo lên UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng để đƣợc thẩm định, phê duyệt. 

4. PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

Việc lựa chọn tổ hợp các phƣơng pháp ĐTM sử dụng trong báo cáo này chủ 

yếu dựa vào các quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 thông qua 

ngày 17 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022; Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trƣờng; Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ 

môi trƣờng. Trên cơ sở phù hợp với hoàn cảnh khu vực nghiên cứu và với những số 

liệu khảo sát, điều tra, phân tích thu đƣợc tại hiện trƣờng. Bao gồm: 

4.1. Các phƣơng pháp đánh giá tác động môi trƣờng 

- Phƣơng pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm của WHO: Phƣơng 

pháp này do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập nhằm dự báo tải lƣợng các chất ô 

nhiễm (khí thải, nƣớc thải, chất thải rắn). Trên cơ sở các hệ số ô nhiễm tuỳ theo từng 

ngành sản xuất và các biện pháp BVMT kèm theo, phƣơng pháp cho phép dự báo các 

tải lƣợng ô nhiễm về không khí, nƣớc, chất thải rắn khi dự án triển khai. Nội dung 

phƣơng pháp đƣợc sử dụng tại Mục 3.1, Mục 3.2 - Chƣơng 3 của báo cáo ĐTM. 

- Phƣơng pháp danh mục môi trƣờng: Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng để định 

hƣớng nghiên cứu, bao gồm việc liệt kê danh sách các yếu tố có thể tác động đến môi 

trƣờng và các ảnh hƣởng hệ quả trong các giai đoạn thi công, vận hành. Từ đó có thể 

định tính đƣợc tác động đến môi trƣờng do các tác nhân khác nhau trong quá trình vận 

hành khai thác đến hệ sinh thái, chất lƣợng môi trƣờng và kinh tế - xã hội trong khu 

vực. Nội dung phƣơng pháp đƣợc sử dụng tại Mục 3.1.1, Mục 3.2.1 - Chƣơng 3 của 

báo cáo ĐTM. 

- Phƣơng pháp tổng hợp, so sánh: Tổng hợp các số liệu thu thập đƣợc, so sánh 
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với Tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam. Từ đó đánh giá hiện trạng chất lƣợng môi 

trƣờng nền tại khu vực nghiên cứu, dự báo đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm 

thiểu tác động tới môi trƣờng do các hoạt động của Dự án. Phƣơng pháp này đƣợc sử 

dụng tại mục 2.2 - Chƣơng 2; Mục 3.1.2, Mục 3.2.2 - Chƣơng 3 của báo cáo ĐTM. 

4.2. Các phƣơng pháp khác 

- Phƣơng pháp tham vấn cộng đồng: Chủ đầu tƣ đã gửi tờ trình và bản báo cáo 

tóm tắt ĐTM dự án để lấy ý kiến tham vấn qua trang web điện tử 

sotnmt.hatinh.gov.vn. Từ đó, thu thập thông tin về môi trƣờng dễ bị tác động bởi hoạt 

động của Dự án làm cơ sở đánh giá cũng nhƣ đƣa ra các biện pháp giảm thiểu tác động 

đến các đối tƣợng chịu ảnh hƣởng, đồng thời phát triển kinh tế, xã hội địa phƣơng,... 

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong Chƣơng 5 của báo cáo ĐTM. 

- Phƣơng pháp khảo sát và đo đạc ở hiện trƣờng: Trƣớc và khi tiến hành thực 

hiện ĐTM, đơn vị tƣ vấn và Chủ đầu tƣ tiến hành khảo sát thực địa để xác định đối 

tƣợng xung quanh, nhạy cảm nhằm xác định vị trí các điểm có khả năng tác động bởi 

các hoạt động của Dự án. Nội dung của phƣơng pháp khảo sát và đo đạc ở hiện trƣờng 

bao gồm các công tác sau: 

+ Khảo sát điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội, hiện trạng giao thông, môi trƣờng 

trong khu vực thực hiện Dự án; 

+ Đo đạc, lấy mẫu;  

+ Quan sát hiện trƣờng; 

+ Thu thập, tổng hợp các tài liệu liên quan; 

+ Đánh giá các thông tin, số liệu sau khi khảo sát, điều tra. 

Phƣơng pháp này chủ yếu sử dụng trong Mục 1.1, Mục 1.2, Mục 1.3, Mục 1.4, 

Mục 1.5, Mục 1.6 - Chƣơng 1 và Mục 2.1, Mục 2.2 - Chƣơng 2  của Báo cáo ĐTM. 

- Phƣơng pháp phân tích trong phòng thí nghiệm: Phƣơng pháp này nhằm mục 

đích xác định các thông số về hiện trạng chất lƣợng không khí, nƣớc, đất tại khu vực 

thực hiện Dự án. Từ kết quả phân tích đƣa ra đánh giá, nhận định về chất lƣợng môi 

trƣờng nền của khu vực nhằm có các giải pháp tƣơng ứng trong quá trình thi công xây 

dựng và vận hành Dự án. Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong Mục 2.2 - Chƣơng 2 

của báo cáo ĐTM. 

- Phƣơng pháp kế thừa: Kế thừa các kết quả nghiên cứu, báo cáo ĐTM của các 

dự án tƣơng tự đƣợc thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam đã đƣợc thẩm định và phê duyệt 

bởi cơ quan có chức năng. Phƣơng pháp đƣợc áp dụng tại Chƣơng 2, Chƣơng 3 của 

báo cáo. 

* Đánh giá mức độ tin cậy: 

Các phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong báo cáo ĐTM có độ chi tiết và mức độ 

tin cậy khá cao. Qua các phƣơng pháp trên có thể dự đoán đƣợc khá chi tiết các thông 

số kỹ thuật môi trƣờng nền và đánh giá cụ thể các tác động tích cực và tiêu cực đến 
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môi trƣờng tự nhiên và kinh tế - xã hội mà dự án mang lại. Để từ đó đƣa ra những 

hƣớng giải quyết thích hợp. 

5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án: 

5.1.1. Thông tin chung:  

- Tên dự án: Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích 

Hậu. 

- Địa điểm thực hiện: xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu. 

+ Địa chỉ trụ sở chính: xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

+ Đại diện: Ông Nguyễn Xuân Trƣờng  -  Chức vụ: Chủ tịch. 

+ Địa chỉ liên hệ: xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất: 

- Dự án “Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu” 

đƣợc thực hiện tại vùng nhà Giàng, thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà trên 

diện tích 842,5m
2
 đất lúa 02 vụ LUC của 07 hộ dân thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, 

huyện Lộc Hà. 

- Dự án bao gồm các hạng mục: San nền; xây dựng đƣờng giao thông; xây mới 

hệ thống cống, mƣơng thu  lợi. 

5.1.3. Công nghệ: 

- Tất cả các hạng mục đều đƣợc làm mới xây mới, bao gồm: 

+ Nền đƣờng: đào bóc lớp đất hữu cơ phần mở rộng sau đó đắp đất đồi đầm 

chặt K ≥ 0,95 (CBR ≥ 4); 

+ Mặt đƣờng: trải lớp bê tông dày 20cm; 

+ Đƣờng giao dân sinh: Vuốt nối đƣờng giao dân sinh thiết kế vuốt nối vào 

tuyến chính đảm bảo hài hòa, thuận lợi cho di chuyển; 

+ Hệ thống cống thoát nƣớc: Thiết kế 02 cống bản trên tuyến với tải trọng thiết 

kế H30-XB80; 

+ Hệ thống ATGT: gờ giảm tốc, biển báo, vạch kẻ đƣờng,.. 

+ Thiết kế 02 tuyến mƣơng thoát nƣớc với tổng chiều dài 101,58m. 

5.1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án: 

1./. Các hạng mục chính: 

 Thiết kế đƣờng giao thông với tổng chiều dài L=105,85m. Điểm đầu 

(Km0+0,00) giao với đƣờng liên thôn; điểm cuối: (Km0+105.85) nối với đƣờng bê 

tông (thôn Thống Nhất). Tuyến thiết kế đạt tiêu chuẩn đƣờng cấp A theo TCVN 

10380:2014, quy mô, giải pháp thiết kế chủ yếu nhƣ sau: 

- Bình đồ: Cơ bản bám theo quy hoạch chung của xã, cải thiện cục bộ một số vị 

trí bình đồ tuyến đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu kỹ thuật, trên cơ sở phù hợp với 
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quy mô, cấp hạng tuyến đƣờng và điều kiện địa hình, địa vật thực tế, hạn chế tối đa 

giải phóng mặt bằng. 

- Trắc dọc: Khống chế cao độ tại các vị trí giao với các tuyến đƣờng hiện hữu 

đảm bảo kết nối giao thông an toàn, thuận tiện. 

- Trắc ngang: Bề rộng nền đƣờng Bnền=7,0m, mặt đƣờng Bmặt=5,0m, lề đất 

Bl=2x1,00m=2,0m; độ dốc ngang mặt đƣờng imặt=2%, độ dốc ngang lề ilề=4%. 

- Nền đƣờng: Nền đƣờng đắp bằng đất đồi đầm đạt độ chặt K ≥ 0,95 (CBR ≥ 4); 

Độ dốc ta luy nền đƣờng đắp 1/1,5; nền đƣờng đào 1/1,0. 

- Kết cấu mặt đƣờng: Gồm các lớp vật liệu tính từ trên xuống nhƣ sau: Lớp 

BTXM M250 đá 1x2 dày 20cm; 01 lớp bạt ngăn cách; lớp móng CPĐD loại II 

(dmax=37,5mm) dày 15cm. 

- Công trình trên tuyến: có 02 cống bản B=0,5m; Kết cấu cống bản: Móng, mố, 

tƣờng cánh, gia cố thƣợng hạ lƣu bằng đá hộc xây vữa M100#. Xà mũ mố BTCT 

M200; Tấm bản mặt BTCT M200; lớp phủ, mui luyện BTXM M200. 

- 02 tuyến mƣơng thoát nƣớc với tổng chiều dài 101,58m, kích thƣớc BxH= 

50x60 cm, nối với mƣơng thoát nƣớc dân sinh hiện hữu trong đó tuyến 01 dài 

L=54,37m, tuyến 02 dài L=47,21m. Kết cấu mƣơng thoát nƣớc bằng BTXM M200 

dày 12 cm đá 1x2. Cứ theo chiều dài mƣơng 10m bố trí 05 giằng ngang bằng BTCT 

M200 đá 1x2, 01 khe co giãn bằng giấy dầu tẩm nhựa đƣờng. 

2./. Các hạng mục phụ trợ: 

a./. Hạng mục lán trại, bãi tập kết VLXD: 

- Lán trại và khu vực tấp kết VLXD đƣợc dựng tại vị trí cao ráo bằng phẳng 

diện tích dự kiến 165m
2
 (trong đó: 100m

2
 phục vụ tập kết xi măng, sắt thép, dụng cụ 

phục vụ thi công,..) bằng tre, nứa, mái lợp tranh tro, xung quanh thƣng bạt chống thấm 

cao đến mái. 

b./. Hệ thống ATGT: 

- An toàn giao thông: Thiết kế đầy đủ hệ thống ATGT (biển báo, gờ giảm 

tốc,...) theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đƣờng bộ 

QCVN41:2019/BGTVT. 

5.1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: 

Dự án có thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng 842,5m
2
 đất lúa 02 vụ của 07 

hộ dân (theo số liệu của Hội đồng bời thường GPMB) thuộc thôn Thống Nhất, xã Ích 

Hậu, huyện Lộc Hà, tĩnh Hà Tĩnh.  

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động 

xấu đến môi trƣờng: 

Bảng 0. 1: Các tác động môi trƣờng chính của dự án 

Các giai 

đoạn chính 

của dự án 

Các hoạt động 
Tiến độ 

thực hiện 

Công nghệ/cách 

thức thực hiện 

Các khả năng tác 

động xấu đến môi 

trƣờng 
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Giai đoạn 

GPMB 

- Hoạt động 

giải phóng mặt 

bằng; hoạt 

động đào, vận 

chuyển đổ đất 

bóc hữu cơ; 

hoạt động vận 

chuyển các 

nguyên vật liệu 

và thi công xây 

dựng các hạng 

mục công trình 

của dự án. 

- Hoạt động 

sinh hoạt của 

công nhân xây 

dựng trên công 

trƣờng. 

Cuối quý I 

đến giữa 

quý II 2024 

- Sử dụng các 

phƣơng tiện máy 

móc cơ giới nhƣ: 

máy đào, xe tải, 

máy ủi,máy cƣa,.. 

 

- Tiếng ồn, độ rung từ 

các phƣơng tiện máy 

móc cơ giới tại nơi 

thực hiện dự án và trên 

tuyến đƣờng xe tải đi 

qua 

- Bụi, các loại khí thải: 

NOx, SOx, COx,.. 

- Ảnh hƣởng đến các 

công trình thủy lợi và 

giao thông hạn chế 

Giai đoạn thi 

công xây 

dựng 

- Đào bóc, vận 

chuyển lớp 

hữu cơ về bãi 

lƣu giữ 

- Vận chuyển 

nguyên vật liệu 

xây dựng 

- Thi công các 

hạng mục 

Giữa quý II 

2024 đến 

hết quý 

III/2024 

(khoảng 4-6 

tháng) 

- Sử dụng các 

phƣơng tiện máy 

móc, cơ giới hiện 

đại (máy lu, máy 

ủi, máy xúc); 

- Xây dựng các 

hạng mục công 

trình bằng thủ công 

kết hợp với máy 

móc, xe cơ giới. 

- Bụi, khí thải, tiếng ồn, 

độ rung 

- Môi trƣờng nƣớc: 

tăng độ đục, có khả 

năng lẫn dầu mỡ 

- Chất thải rắn xây 

dựng, nƣớc thải xây 

dựng (bùn đất nạo vét, 

vỏ bao nilon, gạch vỡ, 

xi măng thừa, mẩu sắt 

thép vụn,...) 

- Cơ sở hạ tầng đƣờng 

sá 

- Chất thải nguy hại: 

giẻ lau bám dính dầu 

mỡ, dầu mỡ tra máy 

móc thải 

- Nƣớc mƣa chảy tràn 

- Ảnh hƣởng đến các 

công trình thủy lợi và 

giao thông hạn chế 

- Hoạt động 

của  công nhân  

- Trực tiếp làm việc 

tại dự án. 

- Nƣớc thải sinh hoạt 

- CTSH, CTR thông 

thƣờng 

- CTNH 

- Trật tự an ninh – xã 

hội 

Giai đoạn 

hoàn trả kênh 

mƣơng thủy 

lợi, hoàn trả 

mặt bằng lán 

trại, bãi tập 

kết VLXD 

- Tháo dỡ lán 

trại 

- Hoàn trả mặt 

bằng lán trại, 

bãi tập kết 

VLXD 

Tháng 

11/2024 

- Sử dụng một số 

loại máy móc, xe 

cơ giới 

- Bụi, khí thải, tiếng ồn 

từ quá trình phá dỡ; 

- Chất thải rắn: bìa cac- 

ton, nilon, gỗ tre nứa,.. 

- Chất thải nguy hại: 

pin thải, bóng đèn,.. 
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Giai đoạn đi 

vào hoạt 

động 

- Các hoạt 

động giao 

thông vận tải 

trên tuyến 

đƣờng 

Từ năm 

2025 
- 

- Tiếng ồn, bụi phát 

sinh từ các phƣơng tiện 

- Chất thải phát sinh từ 

ngƣời tham gia giao 

thông. 

5.3. Dự báo các tác động môi trƣờng chính, chất thải phát sinh theo các 

giai đoạn của dự án: 

5.3.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải, khí thải, chất thải 

rắn. 

5.3.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

a) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải: 

- Nƣớc thải thi công xây dựng, bao gồm: nƣớc thải vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi 

công phát sinh dựa vào khối lƣợng xây lát, số lƣợng phƣơng tiện, dụng cụ phục vụ thi 

công và dựa vào thực tế thi công từ nhiều công trình tƣơng tự, từ đó dự báo khối lƣợng 

loại nƣớc thải này khoảng khoảng 2m
3
/ngày và nƣớc xịt rửa bánh xe phát sinh khoảng 

2m
3
/ngày. Thành phần chứa nhiều bùn, đất, chất rắn lơ lửng, dầu mỡ…; 

- Nƣớc thải sinh hoạt của 10 công nhân thi công xây dựng phát sinh khoảng 

0,5m
3
/ngày. Thành phần chứa nhiều chất cặn bã, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, chất 

dinh dƣỡng và các vi sinh vật. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt khu vực dự án cuốn theo các loại đất, cát rơi vãi, 

vật liệu xây dựng nhƣ xi măng, vôi vữa...; lƣu lƣợng mƣa lớn nhất tại khu vực thi công dự 

án tính trên lƣu vực diện tích 842,5m
2
  là 0,48mm/s  1,73m

3
/giờ. 

b) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải: 

- Bụi do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, đào bóc đất phong hóa; bụi do 

đào đắp đất và thi công công trình; 

- Khí thải từ các loại máy móc, thiết bị hoạt động trên khu vực dự án và phƣơng 

tiện vận chuyển nguyên vật liệu, thi công xây dựng; thành phần khí thải chủ yếu là: COx, 

NOx, SO2, HC,.... 

c) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

thông thường: 

- Sinh khối thực vật (cỏ dại, gốc lúa...) từ quá trình phát quang, dọn dẹp thực 

vật trên diện tích 842,5m
2
 khối lƣợng khoảng 168kg. 

- Chất thải rắn xây dựng gồm: 

+ Đất đào bóc tổng 421,25 m
3
; trong đó: 210,63 m

3
 đất bóc tầng mặt lúa 02 vụ 

và 210,62 m
3
 đất đào khác. 

+ Vỏ bao bì xi măng: 332 kg/tổng thời gian thi công. 

+ Bê tông, vật liệu hỏng: 0,375 tấn/tổng thời gian thi công tận dụng san đầm 

nền; 

+ Ván cốp pha, cọc chống hỏng: 0,75 tấn/toàn thời gian thi công sẽ đƣợc bán 
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hoặc cho ngƣời dân tận dụng làm chất đốt hoặc thu gom xử lý theo qui định. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của 10 công nhân thi công xây dựng: phát sinh khoảng 

2,0kg/ca. Thành phần là hộp đựng thực phẩm, thức ăn dƣ thừa, vỏ chai lon, túi ni 

lông,... 

- Bùn cặn từ nhà vệ sinh di động: Phát sinh khoảng 0,195m
3
/tổng thời gian thi 

công; thành phần chủ yếu là các chất cặn, chất lơ lửng (SS), hợp chất hữu cơ 

(BOD5/COD), chất dinh dƣỡng (N,P) và vi sinh vật. 

- Bùn cặn từ hố lắng vệ sinh dụng cụ, thiết bị và xịt rửa bánh rửa xe: Phát sinh 

khoảng 0,2m
3
/tháng; thành phần chủ yếu là cặn đất, có nguy cơ dính dầu mỡ. 

- Chất thải từ quá trình phá dỡ lán trại gồm: tre nứa, bạt xác rắn, vải vóc, mảnh 

tôn,... khối lƣợng khoảng 0,5 tấn. 

d) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình thi công xây dựng (giẻ lau dính 

dầu mỡ, dầu mỡ thải, bùn cặn từ hố lắng nƣớc xịt rửa bánh xe có dính dầu mỡ...) 

khoàng 30kg/tổng thời gian thi và phát sinh từ khu vực lán trại (pin thải, bóng đèn 

huỳnh quang,...) với khối lƣợng phát sinh khoảng 0,5kg/tháng. 

e) Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung, ô nhiễm khác và sự cố môi trường: 

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu từ phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực 

dự án, các máy móc, thiết bị thi công trên công trƣờng (máy lu, máy đào, máy xúc, 

máy bơm nƣớc, còi xe,...) 

- Sự cố cháy nổ, sét đánh, điện giật; sự cố tai nạn lao động; sự cố tai nạn giao 

thông và sự cố mƣa, bão, ngập lụt.  

5.3.1.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

a) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải: 

- Nƣớc mƣa chảy tràn lƣu lƣợng lớn nhất: 0,48mm/s  1,73m
3
/giờ; thành phần 

chủ yếu là chất rắn lơ lửng, đất, cát,… 

- Vùng có thể bị tác động: hệ thống kênh mƣơng khu vực dự án, đồng ruộng 

hoa màu của ngƣời dân và chất lƣợng nƣớc của sông Nghèn. 

b) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải: 

- Bụi phát tán vào môi trƣờng do hoạt động của các phƣơng tiện giao thông cá 

nhân, phƣơng tiện vận chuyển trên tuyến đƣờng. 

- Bụi đất, cát trên bề mặt đƣờng phát tán vào môi trƣờng những lúc có gió 

mạnh. 

- Khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông cá nhân, phƣơng tiện vận 

chuyển hàng hóa ra vào các khu vực của dự án. 

c) Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường: 

Chất thải rắn thải ra từ phƣơng tiện giao thông nhƣ đất cát cuốn theo, giấy, túi 

nilông đựng thức ăn và các vật dụng khác do ngƣời tham gia giao thông thải ra. Chất 
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thải rắn thông thƣờng trên các tuyến đƣờng phát sinh không liên tục, với khối lƣợng 

trên toàn tuyến không xác định đƣợc.   

d) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại: 

- Chất thải nguy hại: Dầu thải từ máy móc, thiết bị; dẻ lau nhiễm thành phần 

nguy hại khi bảo dƣỡng xe trên đƣờng, khối lƣợng chƣa xác định đƣợc. 

e) Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn phát sinh từ phƣơng tiện giao thông lƣu thông trên tuyến. 

5.3.2. Các tác động môi trường khác 

5.3.2. Các tác động môi trƣờng khác 

5.3.2.1. Đối với giai đoạn dự án thi công xây dựng: 

a./. Tai nạn lao động: 

Tai nạn lao động rất dễ xảy ra đối với các công trình xây dựng. Nguyên nhân 

gây ra các tai nạn lao động nhƣ sau: 

- Cán bộ, công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành máy móc, 

thiết bị thi công. 

- Do chủ quan trong quá trình kiểm tra sức khỏe đối với công nhân xây dựng, 

đặc biệt là đối với những ngƣời mắc các bệnh nhƣ tâm lý yếu, bệnh tim, cận thị,... 

- Tại các vị trí nguy hiểm nhƣ hố móng, mƣơng thoát nƣớc,... không đƣợc che 

đậy hoặc lắp biển cảnh báo cẩn thận; dây dẫn điện nhiều mối nối để trên sàn, thiết bị 

điện không đƣợc kiểm tra trƣớc khi đƣa vào sử dụng; ngƣời lao động chƣa nắm rõ quy 

tắc an toàn do huấn luyện ATLĐ chỉ mang tính hình thức. 

- Do sự thiếu hiểu biết và sự thiếu cẩn trọng của công nhân tham gia xây dựng. 

- Tai nạn xảy ra do hiện tƣợng chập điện, cháy nổ, điện giật trong quá trình lắp 

đặt đƣờng dây và vận hành các thiết bị sử dụng điện. 

+ Quá trình lao động công nhân không đƣợc trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. 

+ Tại nạn do vật liệu xây dựng rơi từ quá trình nâng cẩu vật nặng. 

* Tác động: 

Tai nạn lao động sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe của công nhân, nghiêm 

trọng hơn là có thể gây thiệt hại đến tính mạng của công nhân tham gia trên công 

trƣờng, ảnh hƣởng đến thu nhập và đời sống của gia đình các công nhân lao động. 

b./. Tai nạn giao thông: 

Trong giai đoạn này, mật độ các phƣơng tiện vận chuyển VLXD lớn, do vậy tai 

nạn giao thông rất dễ xảy ra. Nguyên nhân gây ra các sự cố tai nạn giao thông là rất 

nhiều, tuy nhiên có thể liệt kê một số nguyên nhân chủ yếu nhƣ sau: 

- Do sự thiếu chú ý, kinh nghiệm của lái xe trong quá trình vận hành phƣơng 

tiện giao thông. 

- Do vận chuyển quá khổ, quá tải. 

- Do vận hành các phƣơng tiện giao thông vƣợt tốc độ cho phép, luồn lách trên 
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đƣờng giao thông. 

- Do các phƣơng tiện vận tải không đảm bảo chất lƣợng, không đạt tiêu chuẩn 

đăng kiểm. 

- Do ý thức của các phƣơng tiện tham gia giao thông trên đƣờng kém, không 

tuân thủ các quy định an toàn giao thông. 

* Tác động: 

Tai nạn giao thông sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của công 

nhân vận hành phƣơng tiện cũng nhƣ ngƣời dân tham gia giao thông trên các tuyến 

đƣờng vận chuyển, gây hƣ hại đến các phƣơng tiện giao thông, các công trình giao 

thông... Ngoài ra, trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu về thi công xây dựng dự 

án sẽ ảnh hƣởng đến các phƣơng tiện lƣu thông trên đoạn đƣờng liên thôn, liên xã đặc 

biệt đoạn qua trƣờng học, chợ họp. Nếu không có biện pháp phân luồng hợp lý sẽ dẫn 

đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao 

c./. Cháy nổ tại lán trại, công trƣờng: 

Quá trình thi công xây dựng sẽ nảy sinh nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến sự 

cố chập điện, cháy nổ nhƣ: 

- Sự cố chập điện, cháy nổ liên quan đến các thiết bị sử dụng điện trên công 

trƣờng, đặc biệt là do sự thiếu cẩn trọng của công nhân trong việc lắp đặt và sử dụng 

các thiết bị điện là nguyên nhân chính gây nên hiện tƣợng chập điện, cháy nổ. 

- Thời tiết nắng nóng vào mùa hè cộng với gió Lào thổi mạnh, hậu quả là dễ 

gây cháy nổ tại khu vực thi công của công nhân. 

- Cán bộ công nhân thiếu ý thức PCCC, hút thuốc lá không đúng nơi quy định. 

- Sử dụng thiết bị dụng cụ chạy bằng điện quá nhiều hoặc quá với sức chịu tải 

của dây điện gây chập cháy. 

- Các mối nối lỏng, đặc biệt tại vị trí trạm biến áp. 

* Tác động: 

- Cháy nổ gậy thiệt hại về tài sản của chủ đầu tƣ cũng nhƣ tính mạng của công 

nhân trực tiếp làm việc trên công trƣờng. Đặc biệt nguy hiểm với trƣờng hợp cháy lan 

sang những hộ dân xung quanh khu vực thực hiện dự án. 

- Cháy nổ gây phát tán khí độc ảnh hƣởng rất lớn đến chất lƣợng môi trƣờng 

không khi và các môi trƣờng khác xung quanh khu vực thực hiện dự án. 

d./. Sét đánh, điện giật: 

- Sự cố chập điện, sét đánh, cháy nổ có thể làm hỏng các máy móc thiết bị thi 

công, khu tập kết VLXD. 

- Thời tiết bất thƣờng có thể phát sinh các hiện tƣợng sét đánh, nếu không có 

biện pháp phòng tránh, sét đánh có nguy cơ lớn làm hỏng máy móc, thiết bị thi công, 

ảnh hƣởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân lao động trên công trƣờng. 

* Tác động: Các sự cố về cháy nổ, sét đánh, điện giật nêu trên có thể ảnh 
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hƣởng đến sức khỏe và tính mạng của ngƣời lao động. Cũng nhƣ làm hƣ hỏng máy 

móc, thiết bị và công trình trên khu vực dự án. Gây thiệt hại về kinh tế cho Chủ đầu tƣ 

và làm ảnh hƣởng đến tiến độ thực hiện dự án. 

e./. Sự cố bom mìn:  

- Bom mìn, vật nổ còn sót lại trong chiến tranh ở khu vực Dự án nếu không 

đƣợc dò tìm xử lý có thể gây nguy hiểm đối với tính mạng của lực lƣợng tham gia giải 

phóng mặt bằng và công nhân thi công xây dựng. 

- Quá trình rà phá cũng có thể xảy ra một số rủi ro nhƣ sau: 

+ Trong quá trình thực hiện công tác rà phá không đảm bảo có thể tác động đến 

nhƣng loại bom mìn còn có khả năng kích nổ dẫn tới thƣơng vong, hƣ hỏng phƣơng 

tiện thi công. 

+ Sau quá trình thực hiện: Nếu quá trình thực hiện không đƣợc kiểm soát kỹ, 

các máy móc dụng cụ không đảm bảo sẽ dẫn đến bỏ sót các vị trí có khả năng vẫn còn 

bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại dẫn đến hậu quả trong quá trình thi công xây dựng. 

f./. Thiên tai bão lũ ngập úng: 

- Huyện Lộc Hà, đặc biệt xã Ích Hậu là địa phƣơng nằm bao quanh bởi hệ 

thống lƣu vực của sông Nghèn, do đó nguy cơ xảy ra ngập lụt rất cao, đặc biệt là 

khoảng thời gian mùa mƣa lũ từ tháng 6 – 11 hàng năm. 

- Mƣa to, gió lớn, bão có thể làm bay, lốc mái lán trại. Việc mƣa trong thời gian 

thi công có thể làm sụt lún, sạt lở khối lƣợng đất đào, đắp ra mƣơng thu gom nƣớc 

mƣa. 

- Ngập lụt xảy ra do nƣớc mƣa cuốn theo nguyên vật liệu trên công trƣờng làm 

ách tắc dòng chảy và giảm khả năng thoát nƣớc chung của khu vực dự án.  

- Ngập lụt có thể ảnh hƣởng đến nguyên vật liệu thi công tập kết trên công 

trƣờng, làm hƣ hỏng máy móc thi công. Ngập lụt cuốn trôi nguyên vật liệu, dầu mỡ và 

gây ô nhiễm môi trƣờng trên diện rộng. 

- Ngoài các yếu tố trên, sự cố ngập lụt cũng làm gián đoạn hoạt động thi công 

Dự án, gây hƣ hỏng công trình, ảnh hƣởng đến tiến độ thi công, thiệt hại về kinh tế cho 

Chủ đầu tƣ. 

* Tác động: 

- Bão lớn, mƣa lũ gây ngập lụt nếu vật liệu xây dựng nhƣ: xi-măng, cát đá,.. 

không đƣợc che đậy, kê cao cẩn thận sẽ trôi ra môi trƣờng xung quanh gây ảnh hƣởng 

đến rau quả, hoa màu làm bồi lắng ruộng, ao chai sạn đất sản xuất của ngƣời dân, tổn 

thất kinh tế cho Chủ đầu tƣ. Bên cạnh đó, dụng cụ máy móc, thiết bị sử dụng điện, 

đƣờng dây điện nếu không đƣợc bảo quản nơi khô ráo sẽ giảm tuổi thọ cũng nhƣ tính 

an toàn của thiết bị khi sử dung sau này. 

- Mƣa bão, lũ lụt có thể làm hƣ hỏng các công trình đang xây dựng, làm giảm 

chất lƣợng công trình; sẽ cuốn VLXD, các chất thải, nƣớc thải ra môi trƣờng gây ô 
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nhiễm môi trƣờng nƣớc mặt, cụ thể làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc và hệ sinh 

thái dƣới nƣớc của môi trƣờng tiếp nhận là sông Nghèn. 

g./. Tác động đến cơ sở hạ tầng xung quanh và môi trƣờng xung quanh: 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng, các giai đoạn nhƣ đào móng, lu, đầm rung 

sẽ gây hiện tƣợng sụt lún rung lắc làm gãy đổ các công trình xung quanh nhƣ: tƣờng 

rào, móng nhà, công trình hạ tầng khác. 

- Gây xích mích, sập đổ công trình ảnh hƣởng đến ngƣời dân xung quanh dự án. 

- Tác động do ô nhiễm nhiệt: nguồn nhiệt từ các hoạt động máy móc trong thi 

công gây bỏng cho công nhân trực tiếp thi công trên công trƣờng, hoặc thải ra ngoài 

mặt đất, xuống mƣơng làm cháy cây cỏ, ảnh hƣởng đến sinh vật dƣới nƣớc. 

- Các mƣơng, cống tạm thời bị vùi lấp phần nào đó ảnh hƣởng đến hoạt động 

sản xuất nông nghiệp và động thực vật thủy sinh bản địa.  

h./. Tác động đến giao thông đi lại trên các tuyến đƣờng xung quanh khu 

vực thực hiện dự án: 

- Dự án đi vào thi công xây dựng sẽ làm tăng lƣu lƣợng phƣơng tiên giao thông 

trên các tuyến phục vụ cho vận chuyển nguyên vật liệu, đặc biệt là các loại xe tải có 

trọng tải lớn, chở vật liệu nặng. 

- Tăng nguy cơ TNGT trên các tuyến đƣờng liên thôn, liên xã, đặc biệt đoạn 

giao trƣờng học thời điểm học sinh tan trƣờng. 

i./. Sự cố tràn bể chứa chất thải nhà vệ sinh di động: 

Hầm chứa chất thải 03 ngăn để phân hủy và lọc nƣớc thải của nhà vệ sinh di 

động đặt tại khu vực lán trại có dung tích 2,5m
3
. Nhƣ vậy, nếu trong quá trình xây 

dựng Chủ đầu tƣ không thƣờng xuyên theo dõi và định kỳ thuê đơn vị chuyên dụng 

đến hút chất thải mang đi xử lý thì sau khi sử dụng một thời gian hầm chứa chất thải sẽ 

sinh ra đầy ứ, làm giảm hiệu quả xử lý của nhà vệ sinh bên cạnh đó phân thải tràn ra 

ngoài gây mùi, mất vệ sinh và làm ảnh hƣởng rất lớn đến môi trƣờng xung quanh. Làm 

tăng nguy cơ mắc các bệnh nhƣ tiêu chảy, kiết lị và làm lan truyền bệnh dịch. 

h./. Tác động đến an ninh trật tự, kinh tế xã hội khu vực trong quá trình 

bồi thƣờng, GPMB: 

- Quá trình lập phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ có thể sẽ phát sinh bất đồng khi 

mức giá bồi thƣờng hỗ trợ chƣa có sự thống nhất. Những bất đồng này nếu không 

đƣợc giải quyết sẽ làm ảnh hƣởng đến an ninh trật tự tại khu vực và ảnh hƣởng đến 

tiến độ Dự án. 

5.3.2.2. Đối với giai đoạn vận hành dự án: 

a./. Tác động do ô nhiễm nhiệt: 

- Trong quá trình hoạt động của dự án, nguồn phát sinh nhiệt chủ yếu là từ 

mặt đƣờng. Tuy nhiên tác động này ở phạm vi nhỏ và không đáng kể. 

b./. Tác động đến Kinh tế - Xã hội: 
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Giai đoạn dự án đi vào hoạt động sẽ có những tác động đáng kể đến tình hình 

Kinh tế - Xã hội của khu vực: 

- Tác động tích cực: thay đổi địa mạo của khu vực, hệ thống giao thông thuận 

tiện phục vụ cho việc sản xuất đi lại của ngƣời dân trong khu vực. 

- Tác động tiêu cực: khi dự án đi vào hoạt động, lƣu lƣơng giao thông trên 

tuyến tăng lên do đó khản năng dẫn đến TNGT trên tuyến cũng tăng cao, kéo theo việc 

kiểm soát tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn cũng cần gia tăng. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án: 

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom xử lý nước thải. 

a. Giai đoạn thi công xây dựng dự án: 

 Xử lý nước thải sinh hoạt: 

- Một (01) nhà vệ sinh di động (loại 03 ngăn), có 01 bể chứa nƣớc thải dung 

tích khoảng 2,5m
3
 (bằng composite) và 01 bể lắng để xử lý nƣớc rửa tay chân (bố trí 

cạnh khu vực lán trại tạm thời để xử lý nƣớc thải sinh hoạt của công nhân). 

- Nhà vệ sinh di động composite có các thông số kỹ thuật nhƣ sau: 

+ Kích thƣớc: dài x rộng x cao = 1,77m x 1,45m x 2,5m; 

+ Dung tích bể nƣớc sạch: 1.000 lít; 

+ Hầm chứa chất thải 03 ngăn để phân hủy và lọc nƣớc thải dung tích 2.500 lít. 

+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng, công tắc điện, lô cuốn giấy, vòi 

nƣớc. 

- Công nghệ vận hành: Xử lý nƣớc thải sinh hoạt bằng phƣơng pháp phân hủy 

sinh học yếm khí. 

- Công suất xử lý: Đáp ứng lƣu lƣợng thải 2,4m
3
. 

- Quy trình vận hành: Nƣớc và phân từ bồn cầu đƣợc dẫn vào ngăn lắng tách 

phân. Tại đây phân và cặn đƣợc xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng. Sau đó đƣợc 

dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí. Sau khi hầm chứa chất thải có dấu hiệu đầy Chủ đầu tƣ 

thuê đơn vị chức đến hút vận chuyển đi nơi khác xử lý theo quy định. 
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Hình 0. 1: Sơ đồ xử lý nƣớc thải sinh hoạt tại lán trại giai đoạn thi công xây dựng  

 Xử lý nước thải xây dựng: 

- Nƣớc thải thi công xây dựng, bao gồm: nƣớc thải vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi 

công, phục vụ thi công,… phát sinh khoảng 2m
3
/ngày và nƣớc xịt rửa bánh xe phát 

sinh khoảng 2m
3
/ngày. Thành phần chứa nhiều bùn, đất, chất rắn lơ lửng, dầu mỡ,… 

- Bố trí trên công trƣờng 01 công trình xử lý nƣớc thải từ quá trình rửa xe, vệ 

sinh thiết bị đặt cổng ra vào khu vực thi công, bao gồm 01 bể gạn váng dầu mỡ kết 

hợp lắng cơ học, 01 bể lọc cát, mỗi bể có kích thƣớc (1,5 x 1,0 x 1,0)m và 01 hố thu 

kích thƣớc (1,5 x 1,0 x 1,0)m tổng dung tích công trình xử lý là 4,5m
3
. Nƣớc sau xử lý 

đƣợc tái sử dụng để rửa xe hoặc làm ẩm các khu vực thi công. 

Hình 0. 2: Sơ đồ tổng quát hệ thống xử lý nƣớc thải xây dựng 

- Kích thƣớc chi tiết (tổng thể tích các bể 4,5m
3
): 

+ Điểm rửa xe diện tích 12m
2
; 

+ Bể gạn váng dầu mỡ kết hợp lắng và bể lắng cát: dài x rộng x sâu = 3,0x 1,0 x 

1,0m; 

+ Hố thu: dài x rộng x sâu: 1,5 x 1,0 x 1,0m. 

- Toàn bộ nƣớc thải sau khi lắng đƣợc chảy vào hố thu sau đó tuần hoàn sử 

dụng lại không để thoát ra ngoài môi trƣờng. 

Điểm xịt rửa bánh 

xe 

Bể lọc cát 

Tuần hoàn sử dụng lại 

Điểm rửa dụng cụ, 

thiết bị thi công Bể gạn váng dầu mỡ 

kết hợp lắng cơ học 

Hố thu 

 

Bể lắng lọc 

Nƣớc thải 

sinh hoạt 

NT đen của 

công nhân 

NT xám, tắm 

rửa, vệ sinh 

khác 

Nhà vệ sinh 

di động 

 

Nguồn tiếp nhận 

(sông Nghèn) 

Hợp đồng với đơn vị có 

chức năng bơm hút, vận 

chuyển đi xử lý 

Khử trùng 

Chlorine 
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 Xử lý nước mưa chảy tràn: 

- Nƣớc mƣa chảy tràn khoảng 0,48mm/s  1,73m
3
/giờ đào rãnh đất dài 150m 

trên khu vực thi công dọc theo hƣớng thoát nƣớc của khu vực; trên rãnh có bố trí các 

hố ga và song chắn rác nhằm tách cặn bẩn, rác thải xây dựng, lá cành cây,… trƣớc khi 

chảy vào nguồn tiếp nhận là sông Nghèn. 

- Bố trí một (01) hệ thống rãnh thoát nƣớc mƣa tạm thời bằng đất dài dọc theo 

tuyến trên công trƣờng thi công dự án. 

Hình 0. 3: Sơ đồ nƣớc mƣa chảy tràn giai đoạn thi công xây dựng 

b. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: 

 Nước mưa chảy tràn: 

- Đƣợc thu gom bằng hệ thống mƣơng thoát nƣớc mƣa B=0,5m bằng BTXM 

hiện trạng của khu dân cƣ thôn Thống Nhất có bố trí các hố ga để tách cặn bẩn, rác 

thải ra khỏi nƣớc mƣa, sau đó thoát ra nguồn tiếp nhận, theo quy trình sau: 

Hình 0. 4: Sơ đồ nƣớc mƣa chảy tràn  

5.4.2. Các công trình và biện pháp xử lý khí thải. 

a. Giai đoạn thi công xây dựng dự án: 

- Phun nƣớc tƣới ẩm tối thiểu 4 lần/ngày (1,5m
3
/lần), tập trung tại các vị trí 

nhƣ: nơi tập kết bốc dỡ nguyên vật liệu; các tuyến đƣờng liên thôn liên xã đoạn qua 

khu vực dự án, đặc biệt đoạn qua UBND xã, chợ, các trƣờng học trên tuyến. 

- Thông báo về tình trạng thi công, hƣớng dẫn ngƣời dân treo các tấm lƣới cản 

bụi trƣớc sảnh mặt tiền để cản bụi, tiếng ồn và thƣờng xuyên đóng kín cửa. 

- Xịt rửa bánh xe trƣớc khi ra khỏi công trƣờng. 

- Bãi chứa vật liệu xây dựng đƣợc bố trí tại khu vực khô ráo, đậy kín để hạn chế 

bụi phát tán vào không khí khi có gió. 
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- Các phƣơng tiện thi công, vận chuyển phải kiểm tra và bảo dƣỡng định kỳ, 

đăng kiểm, đăng ký tình trạng máy móc đầy đủ; không chở quá trọng tải quy định, 

thùng xe phải phủ bạt để tránh vật liệu rơi vãi ra xung quanh. 

b. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: 

- Định kỳ thƣờng xuyên vận động bà con lối xóm, quét dọn vệ sinh 2 bên tuyến 

đƣờng. 

- Đặt các biển báo cấm bóp còi vào các thời gian nhạy cảm khi đi qua khu dân 

cƣ. 

5.4.3. Các công trình và biện pháp quản lý CTR, chất thải nguy hại. 

a. Giai đoạn thi công xây dựng dự án: 

 Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Là CTR phát sinh trong sinh hoạt thƣờng ngày của 10 công nhân tại khu vực 

lán trại. Lực lƣợng công nhân tham gia thi công xây dựng chủ yếu là ngƣời dân và khu 

vực lân cận. Lán trại không phục vụ nấu ăn, công nhân tự mang cơm hoặc đi ăn ở hàng 

quán, do đó tại lán trại chỉ xảy ra hoạt động ăn uống đơn giản rác thải sinh hoạt phát 

sinh chủ yếu là: hộp đựng thức ăn loại hộp nhựa, thìa, đũa dùng 1 lần, đồ ăn thừa, lon 

chai nƣớc, bao thuốc lá, túi ni lông,.. phát sinh khoảng 2,0kg/ngày. Chủ dự án sẽ bố trí 

03 thùng chứa CTR sinh hoạt loại 35 lít/thùng có nắp đậy, đặt tại lán trại để phân loại 

thu gom theo Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND Quy định quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm: Chất thải có khả năng tái chế; Chất thải thực phẩm 

và Chất thải rắn còn lại. Sau đó hợp đồng với HTX môi trƣờng xã Ích Hậu để thu gom 

vận chuyển đƣa đi xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom 2 lần/tuần vào sáng thứ 

3 và sáng thứ 6 hàng tuần. 

 Chất thải rắn xây dựng: 

+ Đối với đất đào bóc tổng 421,25 m
3
; trong đó: 210,63 m

3
 đất bóc tầng mặt lúa 

02 vụ và 210,62 m
3
 đất đào khác đƣợc vận chuyển về lƣu giữ tại bãi đổ thải là khu vực 

nghĩa trang Đồng Mằn cách dự án khoảng 1,5km. Có khu vực lƣu giữ riêng đối với 

210,63 m
3
 đất bóc tầng mặt lúa 02 vụ. 

+ Vỏ bao xi măng: 332kg/tổng thời gian thi công định kỳ (01 tháng/lần) bán 

phế liệu;  

+ Bê tông, gạch, vật liệu hỏng: 0,375 tấn/tổng thời gian thi công tận dụng san 

đầm nền; 

+ Ván cốp pha, cọc chống hỏng: 0,75 tấn/toàn thời gian thi công sẽ đƣợc bán 

hoặc cho ngƣời dân tận dụng làm chất đốt hoặc thu gom xử lý theo qui định. 

+ Bùn cặn từ hố lắng nƣớc xịt rửa bánh xe, vật liệu lọc tại bể lọc của hệ thống 

xử lý nƣớc thải xây dựng khối lƣợng phát sinh không nhiều, khoảng 0,2m
3
/tháng  

thời gian nạo vét là 03 tháng/lần. Định kỳ nạo vét, thu gom và hợp đồng với các đơn vị 

có chức năng vận chuyển đƣa đi xử lý theo quy định. 
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+ Chất thải phát sinh từ quá trình phá dỡ lán trại đƣợc mang về sử dụng lại cho 

công trình khác hoặc cho ngƣời dân tận dụng làm chất đốt, đối với loại không tận dụng 

đƣợc thì xử lý cùng chất thải rắn sinh hoạt loại không tái chế đƣợc khối lƣợng khoảng 

0,5 tấn sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý theo qui định. 

 Chất thải nguy hại: 

- Đối với hoạt động khác nhƣ sửa chữa, thay thế phụ tùng máy móc phức tạp sẽ 

đƣợc vận chuyển đến các gara sửa chữa không trực tiếp sửa chữa thay thế ở công 

trƣờng từ đó giảm thiểu đƣợc CTNH phát sinh từ quá trình này. 

- CTNH là dẻ lau dính dầu mỡ từ quá trình bão dƣỡng, lau chùi thiết bị máy 

móc, các thùng đựng xăng dầu, nhớt khoảng 30kg/thời gian thi công; CTNH phát sinh 

từ lán trại khoảng 0,5kg/tháng bao gồm: pin thải, bóng đèn nê-ông hỏng, thuốc sát 

trùng, khẩu trang y tế,…đƣợc thu gom vào 02 thùng chứa CTNH loại 80 lít/thùng có 

nắp đậy để thu gom lƣu giữ tạm thời tại khu vực tập kết VLXD cạnh lán trại; định kỳ 

hợp đồng đơn vị có chức năng vận chuyển đƣa đi xử lý theo quy định hƣớng dẫn tại 

Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

b. Giai đoạn dự án hoạt động: 

- Chất thải rắn phát sinh trong quá trình tham gia giao thông của ngƣời dân trên 

tuyến, khối lƣợng không xác định đƣợc. 

- Định kỳ thôn xóm sẽ vận động bà con lối xóm tập trung nhặt rác, thu gom 

chất thải phát sinh hai bên đƣờng mang đi xử lý theo qui định. 

- Tuyên truyền nhân dân về ý thức bảo vệ môi trƣờng, không thải chất thải bừa 

bãi; trên tuyến đƣờng bố trí các biển báo “cấm đổ rác”…; 

- Định kỳ địa phƣơng tổ chức cho khu dân cƣ dọc tuyến đƣờng thu gom chất 

thải rắn, nạo vét hệ thống cống, mƣơng thoát nƣớc; bùn nạo vét cống rãnh đƣợc đƣa 

đến khu vực trồng cây xanh,... 

5.4.4. Các công trình và biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung. 

a. Giai đoạn thi công xây dựng dự án: 

 Đối với công nhân thi công tại hiện trường: 

- Trang bị cho công nhân các thiết bị bảo vệ cá nhân nhƣ: tai nghe, nút bông 

chống ồn. 

- Hạn chế các công việc tạo tiếng ồn lớn cùng một lúc, phân chia công việc hợp 

lý. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bôi dầu mỡ, kiểm tra các đế lò xo, đệm bông, bộ phận 

giảm thanh đảm bảo trong quá trình sử dung máy móc thi công. 

- Cân nhắc sử dụng máy móc tiếp cận không dây hoặc các thiết bị vận hành 

bằng điều khiển từ xa để giảm tiếng ồn và rung đến mức tối thiểu. 

- Hạn chế đầm, dùi và sử dụng các thiết bị có tính rung giật quá lâu. 

- Đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của cơ quan chức năng về tiếng 
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ồn và độ rung trong quá trình thi công. 

 Đối với người dân và khu vực xung quanh: 

- Lựa chọn trang thiết bị và máy móc có độ ồn thấp, có hệ thống giảm rung hiệu 

quả.  

- Hạn chế thời gian làm việc: Đặt giới hạn thời gian làm việc có tiếng ồn cao 

trong một khoảng thời gian hợp lý, giảm ảnh hƣởng đến cƣ dân và các khu vực lân 

cận. Tránh làm việc vào buổi tối và ban đêm khi ngƣời dân cần yên tĩnh. 

- Thông báo để ngƣời dân đóng kín cửa, treo ri-đô cách âm để hạn chế tiếng ồn 

từ bên ngoài. 

- Đặt các biển cảnh báo nhƣ biển báo về tiếng ồn và độ rung để thông báo cho 

ngƣời dân xung quanh biết về tình trạng thi công. 

b. Giai đoạn hoạt động của dự án: 

- Đặt các biển báo cấm bóp còi vào thời gian qui định, gờ giảm tốc khi đi khu 

dân cƣ. 

- Thƣờng xuyên theo dõi tình trạng sụt lún hình thành ổ gà, ổ voi đảm bảo giao 

thông thông suốt, êm ái. 

5.4.5. Các công trình và biện pháp phòng ngừa ứng phó sự số môi trường. 

5.3.2.1. Đối với giai đoạn dự án thi công xây dựng: 

a./. Tai nạn lao động: 

Trong quá trình thi công, Chủ đầu tƣ sẽ yêu cầu các đơn vị tham gia thi công 

thực hiện đầy đủ các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn nhƣ sau: 

- Cử ngƣời giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình biện pháp bảo 

đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân theo từng ngành nghề, công việc. 

Đặc biệt là những công nhân tiếp xúc trực tiếp với việc hàn, cắt kim loại cần trang bị 

mắt kính bảo hộ, găng tay và áo quần đặc dụng chống các tia hồng ngoại và tia tử 

ngoại tác động lên da, mắt của công nhân. 

- Tổ chức hƣớng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an 

toàn, vệ sinh lao động; cấp thẻ ATLĐ, giấy chứng nhận cho ngƣời lao động theo quy 

định trƣớc khi vào công trƣờng làm việc của dự án. 

- Lắp đặt các bảng nội quy về an toàn lao động tại các khu lán trại và trên công 

trƣờng. 

- Định kỳ kiểm định chất lƣợng an toàn kỹ thuật đối với các phƣơng tiện, máy 

móc thi công vừa đảm bảo an toàn trong quá trình thi công vừa giảm phát tán khí thải, 

tiếng ồn và độ rung. 

- Thực hiện đúng chế độ nghỉ ngơi, nghỉ lễ đối với ngƣời lao động theo đúng 

quy định của Bộ Luật Lao động.  

- Thực hiện chế độ bồi dƣỡng hiện vật, chi trả phụ cấp nặng nhọc, độc hại cho 
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ngƣời lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục ban 

hành của Bộ Lao động - Thƣơng binh và xã hội. 

- Trang bị đủ các dụng cụ thuốc men cần thiết cho việc sơ cứu tai nạn trên công 

trƣờng và tập huấn cứu chữa các ca tai nạn lao động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn 

nghiêm trọng trƣớc khi chuyển về bệnh viện. 

- Thực hiện chế độ khen thƣởng và xử phạt đối với việc tuân thủ các quy trình 

kỹ thuật, quy tắc an toàn lao động trên công trƣờng. 

- Trƣờng hợp khi công trƣờng phải thi công vào ban đêm: Phải có hệ thống đèn 

chiếu sáng, biển báo đầy đủ, an toàn. 

- Trong khi chờ nhận đất hoặc vật liệu, xe phải đứng ngoài phạm vi hoạt động 

của gầu máy xúc. Chỉ sau khi nhận tín hiệu cho phép của ngƣời lái máy xúc xe mới 

đƣợc vào nhận hàng và khi nhận hàng xong ngƣời lái máy xúc phát tín hiệu thì lái xe 

mới đƣợc rời vị trí chất hàng. 

b./. Tai nạn giao thông: 

Để giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông trong giai đoạn thi công xây dựng, đơn 

vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Đặt biển báo giới hạn tốc độ, biển cảnh báo khu vực đang thi công tại đoạn 

đƣờng đi qua khu vực thực hiện dự án. 

- Công nhân lái xe vận chuyển nguyên vật liệu phải chấp hành luật an toàn giao 

thông khi lƣu thông xe trên đƣờng nhƣ: Không chạy quá tốc độ, không chở quá tải, 

không phóng nhanh vƣợt ẩu,… nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông. 

- Giảm mật độ các phƣơng tiện thi công vào các giờ cao điểm trong ngày để 

tránh ùn tắc giao thông và tai nạn xảy ra nhƣ: Buổi sáng từ 6 - 8h, buổi trƣa từ 11 - 

12h, buổi chiều từ 16 - 18h, đặc biệt khi đi qua những đoạn gần điểm giao với đƣờng 

1A và các nút giao của tuyến với khu dân cƣ. 

- Các phƣơng tiện vận chuyển phải đạt tiêu chuẩn của Cục đăng kiểm về mức 

độ an toàn kỹ thuật; 

- Tuân thủ các biển chỉ dẫn, biển báo khi tham gia lƣu thông trên các tuyến 

đƣờng. 

- Việc sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm 

về mức độ an toàn kỹ thuật. 

- Cán bộ vận hành phƣơng tiện vận chuyển phải có trình độ, tay nghề cao và có 

nhiều năm kinh nghiệm. 

- Trên tuyến đƣờng vận chuyển tại các điểm giao cắt sẽ lắp đặt các biển báo chỉ 

dẫn và biển báo quy định tốc độ của các phƣơng tiện vận chuyển. 

- Khi chở nguyên vật liệu công kềnh phải có các đèn báo tín hiệu theo quy định 

của Luật giao thông đƣờng bộ. 

- Có chế độ điều tiết phƣơng tiện lƣu thông trên đƣờng phù hợp, không lƣu 
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thông cùng một lúc nhiều phƣơng tiện sẽ dễ gây tai nạn giao thông.  

- Trƣờng hợp gây hƣ hỏng nền đƣờng, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến 

đƣờng vận chuyển khi thi công dự án, đƣợc xác định nguyên nhân do đơn vị thi công 

gây ra thì yêu cầu sửa chữa, khắc phục ngay, không gây ảnh hƣởng đến giao thông 

trên tuyến đƣờng. 

c./. Cháy nổ, chập điện tại lán trại, công trƣờng: 

- Thƣờng xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị thi công xây dựng và đƣờng điện 

chiếu sáng tại lán trại. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về PCCC trên công trƣờng. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC, đảm bảo dập tắt đám cháy khi có sự cố 

xảy ra. 

d./. Sự cố sét đánh, điện giật: 

- Chủ đầu tƣ cùng đơn vị thầu nắm bắt điều kiện thời tiết trong quá trình thi 

công, trƣớc mỗi thời điểm có dông sẽ dừng các hoạt động thi công, vận hành các máy 

móc thiết bị, tổ chức thu dọn sạch khu vực thi công, toàn bộ công nhân sẽ vào các khu 

lán trại. 

- Khu lán trại cần lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét tiếp địa để đảm bảo an toàn 

tính mạng cho công nhân khi trú mƣa bão. 

e./. Sự cố bom mìn:  

Chủ đầu tƣ tiến hành thực hiện rà phá bom mìn trên toàn bộ khu vực dự án. 

f./. Thiên tai bão lũ ngập úng: 

- Đối với lán trại, bãi tập kết VLXD phải là nơi có vị cao, bằng phẳng; 

- Với lán trại phải giằng cố mái, theo dõi tình hình mƣa bão để có biện pháp 

phòng chống thích hợp 

- Với VLXD phải có bạt che phủ, thi công theo hình thức làm đến đâu sử dụng 

VLXD đáp ứng đến đó, không tập kết số lƣợng nhiều và các loại vật liệu chƣa cần 

thiết cho quá trình trình thi công trên công trƣờng. 

- Máy móc phƣơng tiên thi công phải bảo quản nơi cao ráo, nếu cần thiết phải 

sẵn sàng di chuyển đi nơi khác. 

- Đặt biển cảnh báo khu vực thi công, nơi có vũng nƣớc sâu,.. 

g./. Tác động đến cơ sở hạ tầng xung quanh: 

Chủ dự án phải thƣờng xuyên theo dõi kiểm tra, bên cạnh đó trƣớc khi thi công 

các hạng mục cần phải điều tra, thống kê, đánh giá nguy cơ sự cố tƣơng tự đã có thể 

xảy ra trên địa bàn và xây dựng biện pháp phòng chống cụ thể. Nếu không may sự cố 

sụt lún gãy đỗ tƣờng của các hộ dân xung quanh xảy ra cần phải phối hợp cùng nhau 

giải quyết nhanh chóng, đền bù thỏa đáng để dự án tiếp tục đúng với tiến độ tránh xảy 

ra xô xát, xích mích gây mất trật tự trên địa bàn. 

h./. Tác động đến giao thông đi lại trên các tuyến đƣờng xung quanh khu 

https://luatvietnam.vn/linh-vuc-khac/su-co-moi-truong-la-gi-ke-hoach-ung-pho-su-co-moi-truong-883-95334-article.html
https://luatvietnam.vn/linh-vuc-khac/su-co-moi-truong-la-gi-ke-hoach-ung-pho-su-co-moi-truong-883-95334-article.html
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vực thực hiện dự án: 

- Phân luồng tuyến đƣờng đoạn đi qua khu vực dự án. 

- Khi thi công cần chiếm dụng tạm thời đoạn đƣờng qua tuyến phải đặt biển báo 

chỉ dẫn ngƣời tham gia giao thông đi tránh sang tuyến đƣờng khác. 

- Đặt biển báo thống báo tình trạng thi công đoạn qua khu vực tại những nơi 

giao nhau với đƣờng liên xã, liên thôn. 

i./. Sự cố tràn bể chứa chất thải nhà vệ sinh di động: 

- Thƣờng xuyên theo dõi và định kỳ thuê đơn vị chuyên dụng đến hút chất thải 

mang đi xử lý tránh để phân thải tràn ra ngoài gây mùi, mất vệ sinh và làm ảnh hƣởng 

rất lớn đến môi trƣờng xung quanh. 

- Cung cấp nƣớc sạch đầy đủ phục vụ cho mục đích sinh hoạt của công nhân tại 

lán trại. 

k./. Tác động đến an ninh trật tự, kinh tế xã hội khu vực trong quá trình 

bồi thƣờng, GPMB: 

- Khai báo tạm trú tạm vắng đối với công nhân từ nơi khác đến làm việc tại dự 

án. 

- Tăng cƣờng phối hợp với cơ quan quản lý tại địa phƣơng hạn chế tình trạng 

mất cắp vật tƣ, thiết bị thi công tại công trƣờng và trong lán trại. 

5.3.2.2. Đối với giai đoạn vận hành dự án: 

a./. Giảm thiểu tác động do ô nhiễm nhiệt: 

- Tiến hành xây dựng các hạng mục theo đúng thiết kế kỹ thuật. 

- Tuyên truyền, vận động ngƣời dân trồng cây xanh, trồng cỏ dọc theo 2 bên 

tuyến. 

b./. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến Kinh tế - Xã hội khu vực: 

- Cán bộ địa phƣơng thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng sụt lún, ổ gà, xói lở các 

công trình trên tuyến, đảm bảo giao thông êm ái, an toàn. 

- Tuyên truyền nâng cáo ý thức của ngƣời dân tham gia giao thông trên tuyến, 

đặc biệt là ngƣời dân tại các khu dân cƣ thôn Thống Nhất ở gần tuyến đƣờng. 

5.4.6. Nguồn tiếp nhận; dòng thải ra môi trường, vị trí xả thải, phương thức 

xả thải; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng với các hệ số áp dụng cho từng 

nguồn nước thải. 

a./. Nguồn tiếp nhận: 

- Đối với nƣớc thải: sông Nghèn. 

- Đối với khí thải: Khu vực môi trƣờng không khí xung quanh. 

b./. Dòng thải ra môi trường: 

- Đối với nƣớc thải: 01 dòng. 

- Đối với khí thải: Không đáng kể. 

c./. Vị trí tọa độ dự kiến: 
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- Đối với nƣớc thải: Xả thải tại vị trí có tọa độ VN 2000 múi chiếu 3
0
: X (m) = 

2021578,474; Y(m) = 500105,265. 

d./. Phương thức xả thải: 

- Đối với nƣớc thải: Tự chảy 24/24h. 

e./. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: 

- Đối với nƣớc thải: Đạt cột B, QCVN 14:2008/BTNMT - Cột B quy định giá 

trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nƣớc 

thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nƣớc không dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh 

hoạt. 

- Đối với khí thải: Không có. 

5.5. Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng của chủ dự án: 

Trong quá trình thi công xây dựng và sau này là đi vào hoạt động của dự án, 

Chủ dự án là: UBND xã Ích Hậu sẽ nghiêm túc phối hợp với các cơ quan chức năng 

đảm thực hiện các nội dung đã cam kết và đúng với quy định của pháp luật hiện hành. 

5.5.1. Nội dung: 

a./. Giai đoạn thi công xây dựng: 

- Đánh giá tác động môi trƣờng trong quá trình hoạt động của Dự án. 

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện Lộc Hà, Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan quản lý môi trƣờng địa phƣơng xã Ích Hậu và 

các đơn vị chuyên môn tiến hành giám sát môi trƣờng định kỳ trong suốt quá thi công 

xây dựng. 

- Xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt, thu gom phân loại chất thải rắn 

xây dựng, chất thải sinh hoạt. 

- Xây dựng chƣơng trình đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trƣờng, kế 

hoạch phòng chống sự cố môi trƣờng. 

- Thực hiện các tiêu chuẩn, chƣơng trình giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng thông 

qua việc tuyên truyền ý thức công nhân trong an toàn lao động và bảo vệ môi trƣờng. 

b./. Giai đoạn vận hành: 

UBND xã Ích Hậu giao trách nhiệm quản lý giám sát cán bộ thôn Thống Nhất 

theo dõi các sự cố sụt lún, rạn nứt công trình để báo cáo và kịp thời xử lý theo qui 

định. 

5.5.2. Yêu cầu: 

a./. Giai đoạn thi công xây dựng: 

- Quản lý giám sát chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của nhà vệ sinh di dộng đặt 

tại lán trại. 

- Giám sát các hoạt động của hệ thống giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nhƣ: Hệ 

thống xử lý nƣớc thải, thu gom, phân loại chất thải rắn, tƣới ẩm các tuyến đƣờng phục 

vụ thi công. 
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- Quản lý chất thải: Bao gồm thống kê, xử lý nƣớc thải và khối lƣợng chất thải 

rắn, chất thải nguy hại phát sinh tại lán trại. 

- Xây dựng hệ thống phòng chống sự cố môi trƣờng (mƣa bão, sét đánh, cháy 

nổ và sự cố hệ thống xử lý nƣớc thải). 

- Thực hiện các quy định quản lý môi trƣờng khác. 

b./. Giai đoạn vận hành: 

- Nắm rõ tình trạng thực thực tế trên tuyến đƣờng, lắng nghe ý kiến phản hồi, 

góp ý của ngƣời dân. 

5.5.3. Thông số giám sát: 

a./. Giám sát chất lượng môi trường không khí trong giai đoạn thi công xây 

dựng dự án. 

1./. Giám sát chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn: 

- Vị trí giám sát: tại vị trí dự án gần với nhà dân nhất. 

- Thông số giám sát (05 thông số): Bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2, Tiếng ồn. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/1 lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

2./. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy 

hại: 

- Vị trí giám sát: Tại khu vực thu gom, tập kết, lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn thông thƣờng và chất thải nguy hại. 

- Nội dung giám sát: Thực hiện phân định, phân loại, thu gom và chuyển giao 

các loại chất thải (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thƣờng và chất thải nguy 

hại) cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định của 

Luật Bảo vệ môi trƣờng và các quy định khác có liên quan. 

- Tần suất giám sát: Thƣờng xuyên trong thời gian thi công xây dựng. 

3./. Giám sát sạt lở, sụt lún, rạn nứt các công trình xung quanh: 

- Vị trí giám sát: Xung quanh khu vực thi công. 

- Tần suất giám sát: Thƣờng xuyên trong suốt quá trình thi công hoặc theo yêu 

cầu của cơ quan quản lý Nhà nƣớc để kịp thời phát hiện khi có sự cố. 

b./. Giám sát chất lượng môi trường trong quá trình vận hành. 

Theo khoản 2 Điều 111, khoản 2 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020; 

điểm a khoản 1 Điều 97, điểm a khoản 1 Điều 98 và các Phụ lục số XXVIII, XXIX, 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; khoản 5 Điều 21 và 

mẫu số 04 phụ lục II Thông tƣ số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng thì dự án không phải thực hiện quan trắc môi trƣờng xung 

quanh, nƣớc thải, bụi và khí thải. Tuy nhiên để đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trƣờng và 
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an toàn công trình trong quá trình vận hành dự án, UBND xã Ích Hậu sẽ thực hiện và 

giám sát thực hiện đầy đủ các nội dung công tác vệ sinh môi trƣờng và giám sát các 

yếu tố nứt nẻ, sụt lún, hƣ hỏng mặt đƣờng giao thông và công trình trên toàn tuyến.  
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CHƢƠNG I. 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1.1.1. Tên dự án 

Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu 

1.1.2. Tên chủ dự án, địa chỉ và phƣơng tiện liên hệ với chủ dự án; ngƣời 

đại diện theo pháp luật của chủ dự án; tiến độ thực hiện dự án. 

- Chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu. 

+ Ông: Nguyễn Xuân Trƣờng - Chức vụ: Chủ tịch. 

- Địa chỉ và phƣơng tiện liên hệ với đại diện chủ dự án: 

+ Địa chỉ liên hệ: xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tiến độ thực hiện dự án: 

- Công tác hồ sơ, thủ tục chuẩn bị: Quý I, II năm 2024; 

- Công tác thực hiện dự án: Quý III 2024 đến cuối năm 2024. 

1.1.3. Địa điểm thực hiện dự án 

Dự án Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu thực 

hiện tại thôn Thông Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

Hình 1. 1: Vị trí tổng thể dự án 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, nƣớc mặt của dự án 

a./. Hiện trạng các tuyến đường khu vực dự án: 
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- Tuyến đƣờng trục xã, mặt đƣờng BTXM hiện trạng, rộng 5-7m một số đoạn 

đã xuống cấp, mật độ giao thông tƣơng đối thấp, cục bộ những lúc học sinh tan trƣờng, 

họp chợ. Hai bên tuyến là cơ quan đơn vị hành chính cấp xã, khu dân cƣ và quán hàng 

buôn bán nhỏ lẻ. Dân cƣ hai bên tuyến đánh giá là không quá đông đúc. 

- Một số đoạn trên tuyến đã xuống cấp làm ảnh hƣởng đến việc đi lại và sản 

xuất của ngƣời dân trong khu vực. 

  

Hình 1. 2: Hiện trạng mặt đƣờng trục xã đoạn qua khu vực dự án 

-  Tuyến đƣờng liên thôn đoạn qua khu vực dự án mặt đƣờng BTXM rộng 3,5-

4m, mặt đƣờng tốt tuy nhiên tƣơng đối hẹp. Mật độ giao thông thấp, cục bộ những lúc 

học sinh tan trƣờng. 
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Đoạn giao nhau đƣờng liên xã với lối vào 

khu vực thực hiện dự án 
Mặt đƣờng liên thôn đoạn qua dự án 

Hình 1. 3: Mặt đƣờng liên thôn liên xã đoạn qua khu vực dự án 

b./. Hiện trạng sử dụng đất của dự án: 

- Dự án đƣợc thực hiện trên tổng diện là diện tích 842,5m
2
 đất lúa 02 vụ LUC 

của 07 hộ dân thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu. Đất chiếm dụng của dự án không trùng 

với đất trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều mà địa phƣơng quản lý. 

Bảng 1. 1: Diện tích bị ảnh hƣởng trực tiếp bởi dự án 

TT Tên công trình Diện tích (m
2
) Hiện trạng 

I Diện tích mất đất vĩnh viễn: 842,5m
2
 

1 

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

trồng lúa (LUC) sang đất giao 

thông 
842,5 

Diện tích đất trồng lúa của ngƣời 

dân thôn Bắc Kinh xã Ích Hậu hiện 

đang sử dụng 

II Khu vực tập kết vật liệu, lán trại 165 m
2
 

Nằm ngay trên khu đất thực hiện 

dự án 

III 
Diện tích chiếm dụng tạm thời: 2.200m

2
 - Bãi đổ thải khu vực nghĩa trang Đồng Mằn, 

xã Ích Hậu 

1 
Khu vực lƣu giữ đất bóc tầng mặt 

lúa 02 vụ LUC 
1.000 

Là đất chƣa sử dụng có ký hiệu là 

BCS (đất bằng chƣa sử dụng) của 

UBND xã Ích Hậu quản lý; không 

sử dụng đất nông nghiệp của ngƣời 

dân. 
2 

Khu vực tập kết bãi thải, đất đào 

bóc khác 
1.200 

Tổng 3.207,5m
2
 

- Đối với diện tích sử dụng tạm thời: 

+ Một vị trí lán trại đặt góc phía Tây Bắc của khu đất thực hiện dự án có diện 

tích khoảng 165m
2
 dùng để xây dựng các hạng mục phục vụ thi công nhƣ bãi tập kết 

vật liệu, lán trại.  

+ Một bãi đổ thải khu vực nghĩa trang Đồng Mằn, xã Ích Hậu có diện tích 

khoảng 2.200m
2
 cao độ -1,52m, trữ lƣợng khoảng 3.960m

3
, vị trí bãi thải không nằm 

trong vùng lòng hồ gần nguồn nƣớc, sông suối là đất chƣa sử dụng (BCS) do UBND 
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xã Ích Hậu quản lý.  

- Các vị trí (khu vực dựng lán trại và bãi đổ thải) đã nhận đƣợc sự chấp thuận 

và đƣợc sự thống nhất của UBND xã Ích Hậu cho sử dụng đến khi xây dựng xong dự 

án (Biên bản tham vấn giữa Công ty CP Envico và UBND xã Ích Hậu được đính kèm 

sau Phụ lục của báo cáo). 

- Sau khi có quyết định thu hồi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, UBND xã Ích 

Hậu tiến hành đền bù thỏa đáng cho các hộ dân bị ảnh hƣởng sau đó tiến hành thi công 

theo tiến độ. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cƣ và khu vực có yếu tố nhạy cảm 

về môi trƣờng 

1.1.5.1. Khoảng cách đến khu dân cư: 

- Dự án nằm trong khu dân cƣ thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu với mật độ dân cƣ 

không quá lớn, vị trí tƣơng quan với các đối tƣợng cụ thể nhƣ sau: 

+ Dự án cách hộ gia đình ông Bùi Thức Năm, ông Bùi Thức Thuận khoảng 

20m về phía Đông. 

+ Dự án cách hộ gia đình ông Nguyễn Đức Thìn khoảng 20m về phía Tây. 

+ Dự án cách hộ gia đình ông Nguyễn Quốc Hòa, ông Nguyễn Quốc Kim 

khoảng 20m về phía Nam. 

(Các văn bản tham vấn ý kiến của các hộ dân xung quanh dự án được đính kèm 

ở Phụ lục báo cáo) 

1.1.5.2. Khoảng cách đến các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường: 

- Dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng 842,5m
2
 đất lúa 02 vụ (LUC) của 07 

hộ dân thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Ngoài ra, trong vòng bán kính 500m xung quanh khu vực dự án không có khu 

vực yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng theo qui định nhƣ: khu dân cƣ tập trung đông đúc; 

nguồn nƣớc đƣợc dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên theo 

quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản; các loại rừng theo quy định của 

pháp luật về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác; vùng đất ngập 

nƣớc quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cƣ và yếu tố nhạy cảm khác về môi trƣờng. 

1.1.5.3. Mối tương quan của khu vực dự án đối với các đối tượng tự nhiên, kinh 

tế - xã hội: 

a./. Đối với hệ thống giao thông:  

+ Xung quanh khu vực thực hiện Dự án hệ thống giao thông đƣờng liên thôn, 

liên xã. Các tuyến đƣờng vùng nông thôn mặt đƣờng BTXM rộng khoảng 5m, chủ yếu 

phục vụ cho nội bộ ngƣời trong thôn xã đi lại làm ăn đƣờng là một chiều, dáng đƣờng 

phụ thuộc chủ yếu theo địa hình của địa phƣơng. Mặt đƣờng không đồng nhất có nhiều 

đoạn mặt đƣờng BTXM đã sụt lún xuống cấp, có đoạn đã trải bê tông nhựa. Lƣu lƣợng 

giao thông không quá lớn, cục bộ vào những giờ học sinh đi học về. Phƣơng tiên lƣu 
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thông chủ yếu là xe đạp điện, xe máy, xe đạp, xe máy phục vụ nông nghiệp. 

b./. Các đối tượng xung quanh: 

- Dự án cách chợ Eo 200m về phía Tây Nam; 

- Cách UBND xã Ích Hậu 220m về phía Tây Nam; 

- Cách trƣờng tiểu học, mầm non Ích Hậu 250m về phía Nam; 

- Cách trƣờng THCS Thụ Hậu 500m về phía Bắc. 

- Cách trƣờng THPT Nguyễn Đổng Chi 1,0km về phía Nam. 

c./. Hệ thống sông suối, kênh mương, ao hồ, đồi núi: 

- Xung quanh Dự án nói riêng và xã Ích Hậu nói chung đƣợc bao quanh bởi của 

sông Nghèn các phụ lƣu nhỏ. Tại điểm gần nhất từ dự án so với các phụ lƣu sông 

Nghèn chỉ khoảng 700m về phía Đông; 

- Trong vào bán kính 4km địa hình kiểu đặc trƣng của vùng đồng bằng Bắc 

Trung Bộ không có đồi núi. Xung quanh khu vực dự án là khu dân cƣ, đồng ruộng 

trồng lúa và các kênh mƣơng nhỏ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 

d./. Các công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử: 

- Dự án cách đền Cả đền là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia 1,7km về phía 

Nam. Đền Cả gắn liền nhiều giá trị lịch sử văn hóa, do đó vào năm 1992 Bộ Văn hóa - 

Thông tin đã xếp hạng đền Cả là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 2018, đền 

đƣợc các cấp chính quyền và bà con nhân dân đóng góp trùng tu tôn tạo lại. 

 Đánh giá tổng tổng quan: 

* Về thuận lợi: 

+ Dự án thuộc xã Ích Hậu với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã có sẵn để 

phục vụ cho việc thi công nhƣ: cấp điện, cấp nƣớc và thoát nƣớc, thông tin liên lạc đầy 

đủ. 

+ Khu vực thực hiện dự án là đất lúa 02 vụ (LUC) bằng phẳng địa hình thuận 

lợi, khối lƣợng bóc lớp đất bùn ít, lớp đất bóc có thể tận dụng lại tốt, không gây nguy 

hại đến môi trƣờng. 

* Khó khăn: 

+ Mặt đƣờng hiện trạng còn hơi nhỏ, dẫn đến trong quá trình thi công xây dựng, 

xe cơ giới hoạt động nhiều gây ảnh hƣởng, ách tắc trên các tuyến. Dẫn đến sự khó chịu 

cho ngƣời dân khi tham gia giao thông trên tuyến đƣờng. Đặc biệt là đoạn qua chợ Eo, 

và các trƣờng học thƣờng xuyên tập trung đông ngƣời gây tình trạng mất an toàn giao 

thông cũng nhƣ phát sinh khói bụi ảnh hƣởng đến ngƣời dân tham gia giao thông cũng 

nhƣ những hộ dân sinh sống 2 bên tuyến. 

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự 

án 

- Mục tiêu dự án: Nhằm đảm bảo giao thông đi lại, sản xuất thuận lợi, an toàn 

cho ngƣời dân trong khu vực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và từng bƣớc hoàn 
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thiện cơ sở hạ tầng giao thông của địa phƣơng theo quy hoạch đã đƣợc phê duyệt. 

- Quy mô đầu tƣ:  

+ Thiết kế đƣờng giao thông với tổng chiều dài L=105,85m. Điểm đầu 

(Km0+0,00) giao với đƣờng liên thôn; điểm cuối: (Km0+105,85) nối với đƣờng 

bê tông (thôn Thống Nhất). Tuyến thiết kế đạt tiêu chuẩn đƣờng cấp A theo 

TCVN 10380:2014; 

+ Công trình trên tuyến: có 02 cống bản B=0,5m; Kết cấu cống bản: 

Móng, mố, tƣờng cánh, gia cố thƣợng hạ lƣu bằng đá hộc xây vữa M100#. Xà 

mũ mố BTCM200; Tấm bản mặt BTCT M200; lớp phủ, mui luyện BTXM 

M200. 

+ An toàn giao thông: Thiết kế đầy đủ hệ thống ATGT (biển báo...) theo 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đƣờng bộ QCVN41:2019/BGTVT. 

+ Thiết kế 02 tuyến mƣơng thoát nƣớc với tổng chiều dài 101,58m, kích 

thƣớc BxH= 50x60 cm, nối với mƣơng thoát nƣớc dân sinh hiện hữu trong đó 

tuyến 01 dài L=54,37m, tuyến 02 dài L=47,21m. Kết cấu mƣơng thoát nƣớc 

bằng BTXM M200 dày 12 cm đá 1x2. Cứ theo chiều dài mƣơng 10m bố trí 05 

giằng ngang bằng BTCT M200 đá 1x2, 01 khe co giãn bằng giấy dầu tẩm nhựa 

đƣờng. 

- Tổng mức đầu tƣ: 1.016.093.000 đồng; 

- Nguồn vốn: Ngân sách xã trong kế hoạch đầu tƣ trung hạn giai đoạn 2021-

2025; 

- Phân loại dự án: Dự án nhóm C - Theo luật đầu tƣ công; 

- Phân cấp công trình: Công trình giao thông; cấp IV. 

1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

1.2.1. Các hạng mục công trình 

a) Thiết kế đƣờng giao thông với tổng chiều dài L=105,85m. Điểm đầu 

(Km0+0,00) giao với đƣờng liên thôn; điểm cuối: (Km0+105,85) nối với đƣờng bê 

tông thôn Thống Nhất. Tuyến thiết kế đạt tiêu chuẩn đƣờng cấp A theo TCVN 

10380:2014, quy mô, giải pháp thiết kế chủ yếu nhƣ sau: 

- Bình đồ: Cơ bản bám theo quy hoạch chung của xã, cải thiện cục bộ một số vị 

trí bình đồ tuyến đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu kỹ thuật, trên cơ sở phù hợp với 

quy mô, cấp hạng tuyến đƣờng và điều kiện địa hình, địa vật thực tế, hạn chế tối đa 

giải phóng mặt bằng. 

- Trắc dọc: Khống chế cao độ tại các vị trí giao với các tuyến đƣờng hiện hữu 

đảm bảo kết nối giao thông an toàn, thuận tiện. 

- Trắc ngang: Bề rộng nền đƣờng Bnền=7,0m, mặt đƣờng Bmặt=5,0m, lề đất 

Blề=2x1,00m=2,0m; độ dốc ngang mặt đƣờng imặt=2%, độ dốc ngang lề ilề=4%. 

- Nền đƣờng: Nền đƣờng đắp bằng đất đồi đầm đạt độ chặt K ≥ 0,95 (CBR ≥ 4); 
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Độ dốc ta luy nền đƣờng đắp 1/1,5; nền đƣờng đào 1/1,0. 

- Kết cấu mặt đƣờng: Gồm các lớp vật liệu tính từ trên xuống nhƣ sau: Lớp 

BTXM M250 đá 1x2 dày 20cm; 01 lớp bạt ngăn cách; lớp móng CPĐD loại II 

(Dmax=37,5mm) dày 15cm. 

- Công trình trên tuyến: có 02 cống bản B=0,5m; Kết cấu cống bản: Móng, mố, 

tƣờng cánh, gia cố thƣợng hạ lƣu bằng đá hộc xây vữa M100#. Xà mũ mố BTCT 

M200; Tấm bản mặt BTCT M200; lớp phủ, mui luyện BTXM M200. 

b) Thiết kế 02 tuyến mƣơng thoát nƣớc với tổng chiều dài 101,58m, kích thƣớc 

BxH= 50x60 cm, nối với mƣơng thoát nƣớc dân sinh hiện hữu trong đó tuyến 01 dài 

L=54,37m, tuyến 02 dài L=47,21m. Kết cấu mƣơng thoát nƣớc bằng BTXM M200 

dày 12 cm đá 1x2. Cứ theo chiều dài mƣơng 10m bố trí 05 giằng ngang bằng BTCT 

M200 đá 1x2, 01 khe co giãn bằng giấy dầu tẩm nhựa đƣờng. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

a./. Hạng mục lán trại, khu vực tập kết VLXD: 

- Lán trại và khu vực tấp kết VLXD đƣợc dựng tại vị trí cao ráo bằng phẳng 

nằm tại góc phía Tây Bắc của dự án có diện tích dự kiến 165m
2
 (trong đó: 100m

2
 phục 

vụ tập kết xi măng, sắt thép, dụng cụ phục vụ thi công,..)bằng tre, nứa, mái lợp tranh 

tro, xung quanh thƣng bạt chống thấm cao đến mái. 

b./. Hệ thống ATGT: 

- Thiết kế hệ thống ATGT theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đƣờng 

bộ QCVN 41:2019 bao gồm Gờ giảm tốc, cọc tiêu, biển báo,.. 

1.2.3. Các hoạt động của dự án 

1.2.2.1. Giai đoạn xây dựng: 

 GPMB, đền bù hoàn thành các thủ tục giấy tờ pháp lý liên quan: 

- Tiến hành đền bù cho các hộ dân bị ảnh hƣởng bởi dự án. 

- Nạo vét 0,25m bùn tính từ mặt ruộng xuống, trên tổng diện tích 842,5m
2  

tƣơng đƣơng với khoảng 210,63 m
3
 đất bóc tầng mặt lúa 02 vụ và đào nền, khuôn 

đƣờng với trên diện tích 842,5m
2  
phát sinh khoảng 210,62 m

3
 đất đào khác. 

 Hoạt động vận chuyển: 

- Vận chuyển đất đào bóc đến bãi thải trên các tuyến đƣờng loại 3 trong xã Ích 

Hậu. Khoảng cách vận chuyển trung bình khoảng 1,5km. 

- Vận chuyển đất đắp nền lấy tại mỏ đất khu vực xã Xuân Liên, huyện Nghi 

Xuân đến dự án trên các tuyến đƣờng: đƣờng tỉnh lộ DT548, đƣờng 22/12 và các tuyến 

đƣờng liên xã. Khoảng cách vận chuyển khoảng 22,0km.  

- Vận chuyển vật liệu xây dựng: đá, cát, xi-măng, bạt xác rắn, sắt thép, sơn, 

gạch các loại,... từ các cửa hàng vật liệu xây dựng tai xã Thạch bằng. Khoảng cách vận 

chuyển trung bình khoảng 5,7km trên các tuyến đƣờng tỉnh lộ DT548, đƣờng 22/12 và 

các tuyến đƣờng liên xã trong khu vực. 
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- Đá các loại lấy tại mỏ đá khu vực xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, khoảng cách 

vận chuyển 12,6km. Chủ yếu vận chuyển trên các tuyến đƣờng liên xã trong khu vực. 

- Cát lấy tại mỏ cát lấy tại bãi tập kết Thạch Mỹ khoảng cách vận chuyển 

8,3km. Tuyến đƣờng vận chuyển tỉnh lộ DT548 và các tuyến đƣờng liên xã trong khu 

vực. 

- Gạch không nung lấy tại Cơ sở sản xuất gạch không nung xã Phù Việt, khoảng 

cách vận chuyển 17,1km. Tuyến đƣờng vận chuyển tỉnh lộ QL1A, DT548 và các tuyến 

đƣờng liên xã trong khu vực. 

- Điều tra khảo sát với mục đích vận chuyển trên các tuyến đƣờng ngắn nhất, ít 

khu dân cƣ, hạn chế đi qua khu vực nhạy cảm nhƣ trƣờng học, bệnh viện, trạm xá, 

chợ,... 

 Hoạt động thi công các hạng mục công trình: 

- Sử dụng các máy móc, phƣơng tiện phục vụ thi công an toàn nhanh chóng, 

hạn chế ảnh hƣởng tối đa các vấn đề tiêu cực ra ngoài môi trƣờng xung quanh. 

 Hoạt động của công nhân thi công trên công trƣờng và sinh hoạt tại lán trại: 

- Chủ dự án tăng cƣờng quản lý, giám sát đảm bảo thi công trên công trƣờng an 

toàn và thực hiện đúng các nội quy đã quy định. 

1.2.2.1. Giai đoạn đi vào hoạt động: 

- Hoạt động đi lại của các phƣơng tiện tham gia giao thông đoạn qua khu dân 

cƣ. 

- Các hoạt động của ngƣời dân sinh sống trong khu dân cƣ. 

1.2.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng: thu 

gom và thoát nƣớc mƣa; thu gom và thoát nƣớc thải; xử lý nƣớc thải (sinh hoạt, 

công nghiệp,...); xử lý bụi, khí thải; công trình lƣu giữ, xử lý chất thải rắn; chất 

thải nguy hại; các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải. 

1.2.3.1. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn thi công xây dựng. 

1.2.3.1.1. Hạng mục công trình xử lý nước: 

a./. Nước thải sinh hoạt: 

- Một (01) bể lắng để xử lý nƣớc rửa tay chân (bố trí cạnh khu vực lán trại tạm 

thời để xử lý nƣớc thải sinh hoạt của công nhân). 

- Sử dụng 01 nhà vệ sinh di động composite có các thông số kỹ thuật nhƣ sau: 

+ Kích thƣớc: dài x rộng x cao = 1,77m x 1,45m x 2,5m; 

+ Dung tích bể nƣớc sạch: 1.000 lít; 

+ Hầm chứa chất thải 03 ngăn để phân hủy và lọc nƣớc thải dung tích 2,5m
3
. 

+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng, công tắc điện, lô cuốn giấy, vòi 

nƣớc. 

- Công nghệ vận hành: Xử lý nƣớc thải sinh hoạt bằng phƣơng pháp phân hủy 
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sinh học yếm khí. 

- Công suất xử lý: Đáp ứng lƣu lƣợng thải 2,4 m
3
/ngày.đêm. 

b./. Nước thải xây dựng: 

- Bố trí trên công trƣờng 01 công trình xử lý nƣớc thải từ quá trình rửa xe, vệ 

sinh thiết bị đặt tại cổng vào dự án, bao gồm 01 bể gạn váng dầu mỡ kết hợp lắng cơ 

học, 1 bể lọc cát, mỗi bể có kích thƣớc (1,5 x 1,0 x 1,0)m và 01 hố thu kích thƣớc (1,5 

x 1,0 x 1,0)m tổng dung tích công trình xử lý là 4,5m
3
. Nƣớc sau xử lý đƣợc tái sử 

dụng để rửa xe hoặc làm ẩm các khu vực thi công. 

- Kích thƣớc chi tiết (tổng thể tích các bể 4,5m
3
): 

+ Điểm rửa xe diện tích 12m
2
; 

+ Bể gạn váng dầu mỡ kết hợp lắng và bể lắng cát: dài x rộng x sâu = 3,0x 1,0 x 

1,0m; 

+ Hố thu: dài x rộng x sâu: 1,5 x 1,0 x 1,0m. 

c./. Nước mưa chảy tràn: 

- Nƣớc mƣa chảy tràn lƣu lƣợng khoảng 0,48mm/s  1,73m
3
/giờ đƣợc thu 

gom bằng rãnh đất tạm thời dọc theo tuyến đƣờng thi công dự án sau đó chảy về 

hƣớng thoát nƣớc chung của khu vực; trên rãnh có bố trí các hố ga và song chắn rác 

nhằm tách cặn bẩn, rác thải xây dựng, lá cành cây,… trƣớc khi chảy vào nguồn tiếp 

nhận 

- Bố trí một (01) hệ thống rãnh thoát nƣớc mƣa tạm thời bằng đất dài khoảng 

150m dọc theo hƣớng địa hình thoát nƣớc của khu vực thực hiện dự án. 

1.2.3.1.2. Hạng mục công trình xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

a./. Chất thải rắn sinh hoạt: 

Tại khu vực lán trại Chủ dự án sẽ bố trí 03 thùng chứa CTR sinh hoạt loại 35 

lít/thùng có nắp đậy để phân loại thu gom theo Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND Quy 

định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm: Chất thải có khả 

năng tái chế; Chất thải thực phẩm và Chất thải rắn còn lại. Sau đó hợp đồng với HTX 

môi trƣờng xã Ích Hậu để thu gom vận chuyển đƣa đi xử lý theo đúng quy định. Tần 

suất thu gom 2 lần/tuần vào sáng thứ 3 và sáng thứ 6 hàng tuần. 
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Hình 1. 4: Thùng rác phân loại CTRSH 

b./. Chất thải rắn xây dưng: 

+ Đối với đất đào bóc tổng 421,25 m
3 
,trong đó: 

 
210,63 m

3
 đất bóc tầng mặt lúa 

02 vụ và 210,62 m
3
 đất đào khác vận chuyển về lƣu giữ tại bãi đổ thải là khu vực 

nghĩa trang Đồng Mằn cách dự án khoảng 1,5km. Lƣu giữ riêng đối với 210,63 m
3
 đất 

bóc tầng mặt lúa 02 vụ vì đây là lớp đất mùn phong hóa từ ruộng màu của ngƣời dân 

hoàn toàn không có tính chất nguy hại hay gây ảnh hƣởng lớn đến môi trƣờng, sau này 

có thể tận dụng để trồng cây, hoa màu hoặc san lấp bùng binh cho những dự án đƣờng 

giao thông để trồng hoa, cây cảnh. 

+ Vỏ bao xi măng: 332 kg/tổng thời gian thi công định kỳ (01 tháng/lần) thu 

gom bán phế liệu; 

+ Bê tông, gạch, vật liệu hỏng: 0,375 tấn/tổng thời gian thi công tận dụng san 

đầm nền; 

+ Ván cốp pha, cọc chống hỏng: 0,75tấn/toàn thời gian thi công sẽ đƣợc bán 

hoặc cho ngƣời dân tận dụng làm chất đốt hoặc thu gom xử lý theo qui định. 

+ Bùn cặn từ hố lắng nƣớc xịt rửa bánh xe, vật liệu lọc tại bể lọc của hệ thống 

xử lý nƣớc thải xây dựng khối lƣợng phát sinh không nhiều, khoảng 0,2m
3
/tháng  

1thời gian nạo vét là 03 tháng/lần. Định kỳ nạo vét, thu gom và hợp đồng với các đơn 

vị có chức năng vận chuyển đƣa đi xử lý theo quy định. 

+ Chất thải phát sinh từ quá trình phá dỡ lán trại đƣợc mang về sử dụng lại cho 

công trình khác hoặc cho ngƣời dân tận dụng làm chất đốt, đối với loại không tận dụng 

đƣợc thì xử lý cùng chất thải rắn sinh hoạt loại không tái chế đƣợc khối lƣợng khoảng 

0,5 tấn sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý theo qui định 
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c./. Chất thải nguy hại: 

- Đối với hoạt động khác nhƣ sửa chữa, thay thế phụ tùng máy móc phức tạp sẽ 

đƣợc vận chuyển đến các gara sửa chữa khu vực thành phố Hà Tĩnh để sửa chữa thay 

thế, không trực tiếp sửa chữa thay thế ở công trƣờng. 

- CTNH phát sinh chủ yếu là dẻ lau dính dầu mỡ từ quá trình bão dƣỡng, lau 

chùi thiết bị máy móc, các thùng đựng xăng dầu, nhớt khoảng 30kg/toàn thời gian thi 

công. CTNH phát sinh từ lán trại khoảng 0,5kg/tháng bao gồm: pin thải, bóng đèn nê-

ông hỏng, thuốc sát trùng, khẩu trang y tế,…đƣợc thu gom vào 02 thùng chứa CTNH 

loại 80 lít/thùng có nắp đậy để thu gom lƣu giữ tạm thời tại bãi tập kết VLXD tạm thời 

ở trên công trƣờng; định kỳ hợp đồng đơn vị có chức năng vận chuyển đƣa đi xử lý 

theo quy định hƣớng dẫn tại Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng. 

1.2.3.1.3. Hạng mục công trình xử lý bụi, khí thải 

- Phun nƣớc tƣới ẩm tối thiểu 4 lần/ngày (1,5m
3
/lần), tập trung tại các vị trí 

nhƣ: nơi tập kết bốc dỡ nguyên vật liệu; các tuyến đƣờng liên thôn liên xã đoạn qua 

khu vực dự án, đặc biệt đoạn qua UBND xã, chợ, các trƣờng học trên tuyến. 

- Thông báo về tình trạng thi công, hƣớng dẫn ngƣời dân treo các tấm lƣới cản 

bụi trƣớc sảnh mặt tiền để cản bụi, tiếng ồn và thƣờng xuyên đóng kín cửa. 

- Xịt rửa bánh xe trƣớc khi ra khỏi công trƣờng. 

- Bãi chứa vật liệu xây dựng đƣợc bố trí tại khu vực khô ráo, đậy kín để hạn chế 

bụi phát tán vào không khí khi có gió. 

- Các phƣơng tiện thi công, vận chuyển phải kiểm tra và bảo dƣỡng định kỳ, 

đăng kiểm, đăng ký tình trạng máy móc đầy đủ; không chở quá trọng tải quy định, 

thùng xe phải phủ bạt để tránh vật liệu rơi vãi ra xung quanh. 

1.2.3.1.4. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

a./. Bão, lũ lụt: 

- Đối với lán trại, khu vực tập kết VLXD phải là nơi có vị cao, bằng phẳng; 

- Với lán trại phải giằng cố mái, theo dõi tình hình mƣa bão để có biện pháp 

phòng chống thích hợp 

- Với bãi tập kết VLXD phải có bạt che phủ, thi công theo hình thức làm đến 

đâu sử dụng VLXD đáp ứng đến đó, không số lƣợng nhiều và các loại vật liệu chƣa 

cần thiết cho quá trình trình thi công 

- Máy móc phƣơng tiên thi công phải bảo quản nơi cao ráo, nếu cần thiết phải 

sẵn sàng di chuyển đi nơi khác. 

- Đặt biển cảnh báo khu vực thi công, nơi có vũng nƣớc sâu,.. 

b./. Sét đánh: 

- Chủ đầu tƣ cùng đơn vị thầu nắm bắt điều kiện thời tiết trong quá trình thi 

công, trƣớc mỗi thời điểm có dông sẽ dừng các hoạt động thi công, vận hành các máy 
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móc thiết bị, tổ chức thu dọn sạch khu vực thi công, toàn bộ công nhân sẽ vào các khu 

lán trại. 

- Lắp cột thu lôi chống sét tại các khu lán trại để đảm bảo an toàn tính mạng 

cho công nhân, trang thiết bị khi thời tiết mƣa bão. Sử dụng phƣơng pháp chống sét 

trọng điểm có kết cấu tiếp địa bảo vệ. 

c./. Cháy nổ, chập điện tại lán trại: 

- Thƣờng xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị thi công xây dựng và đƣờng điện 

chiếu sáng tại lán trại. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về PCCC trên công trƣờng. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC, đảm bảo dập tắt đám cháy khi có sự cố 

xảy ra. 

d./. Sự cố nhà vệ sinh di động: 

- Thƣờng xuyên theo dõi và định kỳ thuê đơn vị chuyên dụng đến hút chất thải 

mang đi xử lý tránh để phân thải tràn ngoài gây mùi, mất vệ sinh và làm ảnh hƣởng rất 

lớn đến môi trƣờng xung quanh. 

- Cung cấp nƣớc sạch đầy đủ phục vụ cho mục đích sinh hoạt của công nhân tại 

lán trại. 

1.2.3.2. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn vận hành. 

 Nước mưa chảy tràn: 

- Đƣợc thu gom bằng hệ thống mƣơng thoát nƣớc mƣa B=0,5m bằng BTXM 

hiện trạng của khu dân cƣ thôn Thống Nhất có bố trí các hố ga để tách cặn bẩn, rác 

thải ra khỏi nƣớc mƣa, sau đó thoát ra nguồn tiếp nhận. 

 Giảm thiểu độ rung, tiếng ồn, bụi: 

- Đặt các biển báo cấm bóp còi vào thời gian qui định, gờ giảm tốc khi đi qua 

khu dân cƣ. 

- Thƣờng xuyên theo dõi tình trạng sụt lún hình thành ổ gà, ổ voi đảm bảo giao 

thông thông suốt, êm ái. 

- Định kỳ thƣờng xuyên vận động bà con lối xóm quét dọn vệ sinh 2 bên tuyến 

đƣờng. 

 Giảm thiểu CTR phát sinh: 

Nƣớc 

mƣa từ 

mặt 

đƣờng 

Hệ 

thống 

rãnh dọc 

thoát 

nƣớc 

mƣa 

Lắng, 

tách rác 

sơ bộ tại 

hố ga 

Hệ thống 

thoát nƣớc 

chung của 

khu vực xã 

Ích Hậu 

Sông 

Nghèn 
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- Chất thải rắn phát sinh trong quá trình tham gia giao thông của ngƣời dân trên 

tuyến, khối lƣợng không xác định đƣợc. 

- Định kỳ thôn xóm sẽ vận động bà con lối xóm tập trung nhặt rác, thu gom 

chất thải phát sinh hai bên đƣờng mang đi xử lý theo qui định. 

- Tuyên truyền nhân dân về ý thức bảo vệ môi trƣờng, không thải chất thải bừa 

bãi; trên tuyến đƣờng bố trí các biển báo “cấm đổ rác”…; 

- Định kỳ địa phƣơng tổ chức cho khu dân cƣ dọc tuyến đƣờng thu gom chất 

thải rắn, nạo vét hệ thống cống, mƣơng thoát nƣớc; bùn nạo vét cống rãnh đƣợc đƣa 

đến khu vực trồng cây xanh,... 

- Thƣờng xuyên theo dõi tình trạng sụt lún hình thành ổ gà, ổ voi đảm bảo giao 

thông thông suốt, êm ái. 

1.2.5. Các công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu, bảo tồn đa dạng sinh 

học; công trình giảm thiểu tác động do sạt lở, sụt lún, xói lở, bồi lắng, nhiễm mặn, 

nhiễm phèn 

Dự án không có các công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu, tuy nhiên trong 

quá trình thi công chủ đầu tƣ cũng nhƣ đơn vị xây dựng trực tiếp tại hiện trƣờng quán 

triệt không làm ảnh hƣởng, vùi lấp đến kênh mƣơng, ao hồ, rãnh nƣớc thoát tự nhiên 

có sẵn ở khu vực, không đổ vữa thừa, xà bần,... ra ngoài khu vực thi công mà tập trung 

về một chỗ để tiện thu gom đi xử lý. Trong quá trình san ủi vật liệu san nền, đầm nén 

chặt K ≥ 0,95 phải thực hiện ngay sau khi đất đƣợc tập kết xuống mặt bằng từ đó giảm 

thiểu tác động do sạt lở, sụt lún, xói lở, đất đá chảy tràn ra xung quanh. 

1.2.6. Các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung; các công trình bảo vệ 

môi trƣờng khác 

Khi thi công tại dự án tùy theo từng loại máy móc cụ thể thì tiếng ồn phát sinh 

ra hoàn toàn khác nhau về cƣờng độ cũng nhƣ tạp âm, do đó tùy vào tình trạng thực tế 

tại hiện trƣờng sẽ có biện pháp khắc phục nhƣ: kê cân bằng máy, lót đệm chống rung, 

lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, phân bổ công việc hợp lý 

hạn chế làm những công việc tạo tiếng ồn cùng một lúc, sử dụng dụng cụ cá nhân (đeo 

tai nghe, nút bông,..). 

Ngoài những công trình bảo vệ môi trƣờng trên tùy vào tình trạng phát sinh 

thực tế trên dự án, chủ đầu tƣ và đơn vị trực tiếp thi công trên dự án sẽ bổ sung thêm 

những công trình khác để đảm bảo hài hòa giữa bảo về môi trƣờng và an toàn sức khỏe 

cho ngƣời lao động. 

1.2.7. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động 

của dự án đầu tƣ có khả năng tác động xấu đến môi trƣờng 

Việc lựa chọn công nghệ thi công khác nhau có thể gây ra các tác động môi 

trƣờng khác nhau trong quá trình thực hiện. Quá trình thiết kế đã lựa chọn các giải 

pháp công nghệ nhằm hạn chế tối đa các vấn đề môi trƣờng có thể xảy ra trong quá 
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trình thi công và phù hợp với điều kiện thực tế của dự án. Công nghệ thi công là những 

công nghệ phổ biến đảm bảo sự đáp ứng của các nhà thầu trong nƣớc và tại địa 

phƣơng nhằm hạn chế tối đa các vấn đề môi trƣờng, rút ngắn thời gian thi công, phù 

hợp với điều kiện kinh tế kỹ thuật của dự án. 

1.3. NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; 

NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƢỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN 

1.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng: 

1.3.1.1. Cung ứng vật tư: 

Công tác cung ứng vật liệu tới mặt bằng thi công công trình bảo đảm đầy đủ và 

đồng bộ theo tiến độ thi công xây lắp đã đƣợc duyệt, phục vụ cho việc thi công liên tục 

không bị gián đoạn và không phụ thuộc vào nguồn cung ứng. Cụ thể tại bảng: 

Bảng 1. 2: Cung ứng VLXD 

TT Vật liệu Đơn vị 
Khối 

lƣợng 

Địa điểm cung 

cấp 

Khoảng 

cách VC 

(km) 

Tuyến 

đƣờng vận 

chuyển 

1 Đất đắp m
3 

1.811,24 
Mỏ đất Xuân Liên 

huyện Nghi Xuân  
22,0km 

Đƣờng tỉnh 

lộ DT548, 

đƣờng 22/12 

và các tuyến 

đƣờng liên 

xã 

2 Cát m
3
 205,5 

Bãi tập kết Thạch 

Mỹ 
8,3km 

Đƣờng tỉnh 

lộ DT548, 

đƣờng 22/12 

và các tuyến 

đƣờng liên 

xã 

3 
Cấp phối đá 

dăm 
m

3
 84,0

 Mỏ đá Hồng Lộc, 

huyện Lộc Hà 
12,6km 

4 
Gạch không 

nung 
Viên 1.883

 
Cơ sở sản xuất 

gạch không nung 

xã Phù Việt 

17,1km 

Đƣờng 1A, 

đƣờng tỉnh lộ 

DT548, 

đƣờng 22/12 

và các tuyến 

đƣờng liên 

xã 

5 Bạt xác rắn m
2
 560,0 

Mua tại các cửa 

hàng kinh doanh 

VLXD tại xã 

Thạch Bằng 

5,7km 

đƣờng tỉnh lộ 

DT548, 

đƣờng 22/12 

và các tuyến 

đƣờng liên 

xã 

6 Xi măng Tấn 83,0 

7 Các loại khác - - 

(Nguồn: Dự toán công trình) 

1.3.1.2. Công tác vận tải 

- Đƣờng bộ: Sử dụng các tuyến đƣờng nhƣ đƣờng QL1A, đƣờng tỉnh lộ DT548, 

đƣờng 22/12 và các tuyến đƣờng liên thôn liên xã để vận chuyển vật tƣ thiết bị cần 

thiết đến công trình.  
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- Đƣờng QL1A: là tuyến giao thông đƣờng bộ cấp quốc gia nằm hoàn toàn 

trong địa phận tỉnh Hà Tĩnh. Mặt đƣờng bê tông nhựa, mặt đƣờng rộng từ 6-16m. Dân 

cƣ dọc 2 bên tuyến tƣơng đối đông đúc, nghề nghiệp phần lớn là buôn bán và các 

ngành nghề kinh doanh dịch vụ. Mật độ giao thông lớn, cục bộ vào các thời điểm học 

sinh tan trƣờng, các cơ quan công sở tan làm. 

- Đƣờng tỉnh lộ DT548 chạy qua địa phận 4 xã, 2 huyện của tỉnh Hà Tĩnh, mặt 

đƣờng trải nhựa rộng 9m, mật độ giao thông không quá lớn, chủ yếu là ô tô con, xe 

máy, xe đạp điện,... Dân cƣ 2 bên tuyến sống theo từng cụm mật độ không quá đông 

đúc. Ngƣời dân 2 bên tuyến chủ yếu là buôn bán nhỏ, tại một số xã ngƣời dân chủ yếu 

là sản xuất nông nghiệp. 

- Đƣởng 22/12 mặt đƣờng trải nhựa, rộng 12m, dân cƣ 2 bên tuyến tƣơng đối 

thƣa thớt, cục bộ có những điểm khu dân cƣ tƣơng đối đông đúc, nghề nghiệp chủ yếu 

là buôn bán nhỏ và sản xuất nông nghiệp, ngƣ nghiệp, mật độ giao thông thƣa thớt. 

- Đƣờng liên thôn, liên xã là đƣờng BTXM hiện trạng, mặt đƣờng từ 3,5 – 5m. 

Mật độ giao thông thƣa thớt, phƣơng tiện tham gia giao thông chủ yếu là xe máy, xe 

đạp điện, và các máy móc sản xuất nông nghiệp. 

1.3.1.3. Công tác đổ thải: 

Các loại chất thải thông thƣờng phát sinh trong quá trình thi công nhƣ đất đá từ 

quá trình dọn mặt bằng và bóc phong hóa,.. sẽ đƣợc vận chuyển đổ thải đúng nơi quy 

định, vị trí đổ thải này đã đƣợc sự đồng ý của UBND xã Ích Hậu (có biên bản đổ thải 

kèm theo báo cáo ĐTM này), vị trí đổ thải đƣợc mô tả cụ thể nhƣ sau: 

- Bãi thải có vị trí tại nghĩa trang Đồng Mằn, là bãi đất trống diện tích 2.200m
2
 

(110x20m). Quãng đƣờng từ dự án đến bãi thải từ 1,5km, mặt đƣờng BTXM hiện 

trạng rộng 5m thuận lợi cho vận chuyển vì khoảng cách ngắn. Xung quanh tuyến 

đƣờng vận chuyển là các hộ dân thuộc thôn Thống Nhất, thôn Phù Ích, ruộng lúa và 

kênh mƣơng thủy lợi. Mật độ lƣu thông trên tuyến đƣờng ở mức trung bình, mật độ 

dân cƣ hai bên tuyến đƣờng không quá cao. Khu vực lƣu giữ là bãi đất trống phù hợp 

với diện tích yêu cầu, là loại đất bằng chƣa sử dụng (BCS) dƣới sự quản lý của UBND 

xã Ích Hậu. Để phục vụ cho dự UBND xã Ích Hậu sử dụng vị trí này để làm khu vực 

lƣu giữ đất tầng bóc. Vị trí này vừa thuận tiện trong việc tập kết cũng nhƣ công tác vận 

chuyển tận dụng lại sau này. 
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Hình 1. 5: Khu vực bãi thải, lƣu giữ đất bóc 

- Đánh giá chung:  

+ Cung đƣờng từ dự án đến bãi đổ thải: với chiều dài khoảng 1,5km. Đƣờng 

vận chuyển thuận lợi, mặt đƣờng chủ yếu là đƣờng bê tông rộng từ 5m. Cung đƣờng 

vận chuyển cho phép các loại phƣơng tiện có trọng tải   4T÷7T lƣu thông để thi công 

công trình. 

+ Tổng trữ lƣợng các bãi thải là 3.960m
3
 đáp ứng cho việc đổ thải của dự án. 

Các vị trí đổ thải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phƣơng (Biên bản đổ thải 

đinh kèm phần phụ lục của báo cáo). 

1.3.1.4. Tổ chức lao động: 

+ Nguồn lao động: 

- Cán bộ kỹ thuật: sẽ đƣợc đơn vị thi công cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp của công 

ty; 

- Đội xe máy: sử dụng cán bộ xe máy của đơn vị nhà thầu; 

- Công nhân xây dựng: công nhân tại địa phƣơng; 

+ Số lƣợng lao động: 10 ngƣời. 

Số lƣợng công nhân mỗi giai đoạn đƣợc điều động đến công trƣờng theo biểu 

đồ sử dụng nhân lực trong biểu đồ tiến độ để giảm mật độ nhân lực trên công trƣờng. 

- Tổ chức công nhân thành đội thi công. 

- Công nhân đội sản xuất nào thì gắn liền quyền lợi và chịu sự quản lý của đội 

sản xuất ấy. 

- Bảo đảm an toàn lao động cho công nhân. 

1.3.1.5. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu: 

- Nhu cầu nhiên liệu cho hoạt động thi công Dự án chủ yếu là dầu cho các 

phƣơng tiện đào đắp, san gạt, lu nén và ô tô chở VLXD công trình. 

- Nguồn cung cấp: Mua từ các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. 

- Để hoàn thành các hạng mục công việc, nhu cầu sử dụng theo thông tƣ số 
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06/2010/TT-BXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng về Hƣớng dẫn phƣơng pháp xác 

định giá ca máy và thiết bị thi công công trình thì định mức tiêu hao nhiên liệu các 

máy thi công nhƣ sau:  

Bảng 1. 3: Nhu cầu nhiên liệu dự kiến tính cho 1 ngày 

TT Máy móc thiết bị 
Số ca 

máy 

Định 

mức tiêu 

hao 

nhiên 

liệu 

Đơn vị 

1 Máy cắt uốn cốt thép - công suất: 5 kW 1,71 9 lít diezel 

2 
Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 

kW 
18,76 5 lít diezel 

3 
Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: 1,5 

kW 
24,06 7 lít diezel 

4 Máy lu bánh thép tự hành - trọng lƣợng: 16 T 19,78 37 lít diezel 

5 Máy lu bánh thép tự hành - trọng lƣợng: 10 T 0,29 26 lít diezel 

6 Máy lu rung tự hành - trọng lƣợng: 25 T 0,36 47 lít diezel 

7 
Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất: 50 - 60 

m3/h 
0,23 30 lít diezel 

8 Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít 33,19 11 Kwh 

9 Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít 0,21 8 Kwh 

10 Máy cắt uốn thép - công suất: 5 kW 1,71 11 Kwh 

11 Máy đầm đất cầm tay - trọng lƣợng: 70 kg 10,23 4 lít diezel 

12 
Máy đào một gầu, bánh xích -  dung tích gầu: 

1,25 m
3
 

6,65 83 lít diezel 

13 Máy ủi - công suất: 110 CV 10,33 46 lít diezel 

14 Ô tô tự đổ - trọng tải: 10 T 20,97 46 lít diezel 

- Khối lƣợng nguyên vật liệu xây dựng đƣợc thể hiện tại Bảng 1.4: Cung ứng 

VLXD 

- Các phƣơng tiện khi vận chuyển trên các tuyến đƣờng, đặc biệt trong các khu 

dân cƣ, yêu cầu đảm bảo tải trọng, không vận chuyển quá khổ, quá tải. Chủ dự án yêu 

cầu đơn vị thi công phải cam kết phủ bạt che chắn cẩn thận khi vận chuyển, đảm bảo 

vệ sinh môi trƣờng, tránh rơi vãi vật liệu: đất, đá, cát,… ra đƣờng và môi trƣờng xung 

quanh. Phối hợp cùng UBMTTQ các xã kiểm tra, kiểm soát các xe vận chuyển ra vào 

khu vực dự án. 

1.3.1.6. Nhu cầu sử dụng điện, nước: 

a./. Giai đoạn thi công xây dựng: 

a1, Nhu cầu sử dụng điện: 

-  Nguồn điện: điện phục vụ cho sinh hoạt, chiếu sáng, và sử dụng thiết bị máy 

móc thi công tại công trƣờng, chiếu sáng tại khu vực lán trại đƣợc đấu nối từ mạng 

lƣới cấp điện của xã Ích Hậu. 

a2, Nhu cầu sử dụng nước: 
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- Giai đoạn thi công: 

+ Cấp nƣớc sinh hoạt: 

Số lƣợng cán bộ, công nhân viên tham gia thi công trên công trƣờng khoảng 10 

ngƣời, lƣợng nƣớc cấp sinh hoạt là: 

Qsh = 10 ngƣời x 50 lít/ngày = 500 lít/ngày  0,5 m
3
/ngày. 

Nguồn cấp: chủ dự án sẽ bố trí 1 thùng chứa nƣớc sạch có dung tích 2m
3
 đặt tại 

khu vực lán trại, nƣớc đƣợc vận chuyển từ trong thôn xóm ra cung cấp cho lán trại. 

+ Cấp nƣớc phục vụ xây dựng: 

Nƣớc phục vụ xây dựng khoảng 2m
3
/ngày. 

Nƣớc phun tƣới ẩm: Tƣới ẩm đƣờng từ khu dự án ra các tuyến đƣờng gần khu 

vực xây dựng dự án vào những ngày nắng nóng, gió Lào thổi mạnh sẽ ở mức tối đa là: 

1 xe x 1,5m
3
/xe x 4 lần/ngày = 6 m

3
/ngày. 

Nƣớc phục vụ cho quá trình xây dựng đƣợc nhà thầu sử dụng thùng phi nhựa 

dung tích 1,5m
3
 để vận chuyển từ khu dân cƣ hoặc lấy ngay trực tiếp tại ao hồ, kênh 

mƣơng khu vực đang thi công. 

- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: không sử dụng nƣớc. 

b./. Giai đoạn hoạt động của dự án: 

Dự án Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu khi 

đi vào hoạt động chỉ phục vụ mục đích giao thông đi lại cho ngƣời dân do đó không sử 

dụng nguyên, nhiên liệu hóa chất. 

1.3.1.7. Mặt bằng và công trình phục vụ thi công: 

a. Mặt bằng thi công 

- Xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng, chuẩn bị bãi tập kết vật 

liệu thải; 

- Chuẩn bị đƣờng công vụ, lán trại, bãi tập kết VLXD; 

- Tiến hành dọn dẹp mặt bằng, phát quang, nhổ cỏ, đào vét bùn, hữu cơ trong 

phạm vi đƣợc chỉ ra trên bản vẽ thiết kế. 

b. Mặt bằng lán trại 

- Với khối lƣợng công việc thi công tƣơng đối lớn lại cần thực hiện xong trong 

một thời gian khá dài, vì vậy cần phải bố trí một khu lán trại bao gồm lán trại, kho bãi 

để bảo quản các vật tƣ cần thiết nhƣ xi măng, thép..;  

- Vị trí lán trại: ở góc phía Tây Bắc trên khu vực dự án. Với vị trí lán trại nằm 

trên khu vực thực hiện dự án do đó không làm ảnh hƣởng đến đời sống sinh hoạt, đi lại 

cũng nhƣ sản xuất nông nghiệp của ngƣời dân địa phƣơng. 

1.4. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH 

- Giai đoạn hoạt động của Dự án: Sau khi hoàn thiện quá trình thi công xây 

dựng, chủ dự án UBND xã Ích Hậu là đơn vị trực tiếp quản lý và vận hành.  

Công tác quản lý giai đoạn vận hành bao gồm các nội dung:  
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+ Kiểm tra chất lƣợng công trình định kỳ.  

+ Định kỳ kiểm tra các hố thu, hố đấu nối và mƣơng thoát nƣớc, cống thoát 

nƣớc để kịp thời nạo vét, khơi dòng đảm bảo tiêu thoát nƣớc lƣu vực. 

+ Kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình định kỳ để phát hiện, đề xuất khắc 

phục kịp thời. 

1.4.3. Mô tả về công nghệ sản xuất, vận hành của dự án có khả năng gây tác 

động xấu đến môi trường 

Khi dự án đi vào vận hành các yếu tố có khả năng tác động xấu đến môi trƣờng 

nhƣ: 

- Nƣớc mƣa chảy tràn kéo theo chất thải từ mặt đƣờng, lá cây, đất đá làm bồi 

lấp các tuyến kênh mƣơng tự nhiên. 

- Chất thải rắn từ hoạt động giao thông trên tuyến. 

- Tiếng ồn, bụi và khí thải phát sinh trong quá tham gia giao thông của các 

phƣơng tiện. 

- Tai nạn giao thông. 

1.5. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 

- Tổ chức thi công theo phƣơng án thi công cuốn chiếu. Tùy thuộc vào điều 

kiện khu vực xung quanh dự án, Chủ đầu tƣ sẽ phối hợp với đơn vị thi công xây dựng 

tiến độ thi công phù hợp. Gửi lịch thi công của dự án cho các đơn vị thi công có liên 

quan đảm bảo không gây chồng chéo, xung đột lẫn nhau. 

- Yêu cầu công trình đòi hỏi chất lƣợng thi công cao. Nghiên cứu đặc điểm của 

mạng lƣới giao thông kết hợp linh động giữa vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc 

thi công hợp lý. 

- Tận dụng các xƣởng của đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng để chế tạo các cấu 

kiện bê tông, thép,.. Cố gắng giảm thiểu các khối lƣợng phải chế tạo tại hiện trƣờng. 

- Các đoạn có nền đất có thể lợi dụng các đƣờng ngang sẵn có để mở nhiều mũi 

thi công trong mùa khô. 

- Khi thi công mặt đƣờng dùng phƣơng pháp cuốn chiếu để đảm bảo sự đồng 

đều và bằng phẳng của các lớp và của mặt đƣờng theo yêu cầu kỹ thuật. 

- Ban hành các quy trình và quy định kỹ thuật thi công áp dụng cho từng đoạn 

đƣờng, có tập huấn cho cán bộ kỹ thuật và giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công. 

Trình tự thi công tổng thể nhƣ sau: 

a. Chuẩn bị mặt bằng: 

- GPMB, đền bù ổn thỏa cho ngƣời dân bị ảnh hƣởng bởi dự án;  

- Chuẩn bị đƣờng công vụ, lán trại, kho bãi tập kết VLXD; 

- Tiến hành dọn dẹp mặt bằng, phát quang, nhổ cỏ, đào vét bùn, hữu cơ trong 

phạm vi đƣợc chỉ ra trên bản vẽ thiết kế. 

Khả năng gây tác động xấu đến môi trƣờng: 
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- CTR phát sinh từ quá trình GPMB; 

- Tiếng ồn, bụi phát sinh từ quá trình phá dỡ. 

b. Biện pháp lu lèn đất đắp: 

- Ngay sau khi đắp và rải vật liệu, mỗi lớp phải đƣợc lu lèn hoàn hảo với thiết bị 

lu lèn thích hợp cho tới khi đạt độ chặt quy định, tối đa chiều dày mỗi lớp không quá 

30cm. 

- Nền đắp phải đƣợc lu lèn bắt đầu từ các lớp mép ngoài và tiến dần vào giữa 

sao cho mỗi đoạn đều nhận đƣợc các lực nén bằng nhau. Khi có thể, xe thi công sẽ 

chạy trên công trình đắp và các làn xe phải thay đổi liên tục để rải đều tác dụng lực 

nén của xe . 

- Để đắp nền tại những vị trí thiết bị lu lèn bình thƣờng không thể vào tới nơi 

phải tiến hành đổ vật liệu  rời theo từng lớp nằm ngang dày không quá 15cm và lu lèn 

kỹ lƣợng bằng đầm cơ khí đã đựơc duyệt. Phải chú ý đặc biệt để việc lu lèn phía dƣới 

và hai bên cống đƣợc nhƣ ý muốn và không còn những lỗ rỗng. 

- Nền đắp phải đầm đến độ chặt K95 đối với nền đƣờng (dƣới lớp móng mặt 

đƣờng), độ chặt K90 đối với San nền. 

- Bề rộng và độ dốc ngang lề đƣờng làm đúng theo yêu cầu của thiết kế. 

- Độ chặt của lề đƣờng phải đạt tối thiểu K95 trong phạm vi độ sâu 1,5m kể từ 

trên mặt. Độ chặt của lề phải đảm bảo K95 ít nhất độ sâu 0,3m kể từ trên mặt. 

- Trƣờng hợp phải làm rãnh dọc phải thực hiện đúng yêu cầu của thiết kế về 

kích thƣớc hình học và độ dốc để dảm bảo thoát nƣớc. 

c. Biện pháp thi công đường giao thông và công trình thoát nước: 

Việc thi công các công trình thoát nƣớc tuỳ vào từng trƣờng hợp cụ thể; có thể 

thi công trƣớc khi đắp nền đƣờng đối với cống nối dài hoặc sau khi thi công 1 phần 

nền đối với các cống bản. 

* Công tác thi công đổ bê tông: 

- Gia công cốt thép: Vật liệu dùng cho quá trình thi công cống đƣợc mua đúng 

chủng loại, thí nghiệm các tiêu chuẩn cơ lý của thép. 

- Công tác ván khuôn đổ BTCT: Sau khi gia công ván khuôn tiến hành lắp đặt 

ván khuôn. Yêu cầu kích thƣớc của ván khuôn đúng, đủ theo thiết kế, đảm bảo độ chắc 

chắn, kín khít sao cho khi đổ bê tông thì bê tông không đƣợc mất nƣớc tránh làm cho 

cƣờng độ của bê tông giảm. 

 - Khi lắp đặt ván khuôn xong trình Kỹ sƣ tƣ vấn để kiểm tra trƣớc khi đổ bê 

tông. 

- Hỗn hợp bê tông đƣợc thực hiện đúng t  lệ thiết kế mác bê tông và đƣợc trộn 

bằng máy trộn, đổ bê tông sau khi đã lắp dựng cốt thép, lắp ghép ván khuôn. Bê tông 

khi đổ đƣợc dùng đầm dùi để đầm bê tông. 

- Bê tông đƣợc đổ sao cho không bị phân tầng và khi đầm nén bê tông không 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn 

Thống Nhất, xã Ích Hậu” 
 

Chủ đầu tƣ: Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu Trang 64 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty cổ phần ENVICO 

đƣợc làm dịch chuyển vị trí cốt thép. 

* Thi công mặt đường: 

- Việc thi công mặt đƣờng bê tông đƣợc thực hiện sau khi nền đƣờng đã hoàn 

thiện. Tiến hành căng dây lấy chiều rộng mặt chuẩn, dùng máy thủy bình kiểm tra lại 

cao độ và tiến hành gửi mốc thi công mặt đƣờng. 

- Các công việc tiến hành nhƣ sau: 

+ Làm lớp móng cấp phối đá dăm loại 2 theo tiêu chuẩn hiện hành. 

+ Rải lớp lót bạt xác rắn để phân cách, giữ nƣớc xi măng. 

+ Tiến hành đổ mặt đƣờng bê tông theo t  lệ cấp phối quy định. 

+ Kết hợp đổ tiến hành chia tấm để làm khe dọc, khe ngang. 

+ Bảo dƣỡng BT theo định kỳ, làm biển báo báo hiệu khả năng thông xe. 

* Bảo dưỡng bê tông: 

Trong quá trình thi công ngoài việc đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật thì vấn đề 

bão dƣỡng công trình cần đƣợc chú trọng những vấn đề sau: 

- Cấu kiện BTCT tại chỗ, BTCT đúc sẵn sau khi thi công phải tiến hành đảm 

bảo tƣới nƣớc đều đặn, sau 28 ngày mới đƣa vào sử dụng và tiếp tục thi công phần sau. 

- Mặt đƣờng, hệ thống cống thoát nƣớc, hố thu đổ bê tông phải đảm bảo tƣới 

nƣớc bão dƣỡng mỗi ngày một lần. 

- Ngoài ra vấn đề duy tu, bảo trì xe máy để phục vụ công tác thi công cũng nên 

cần phải chú trọng liên tục để đảm bảo tốc độ thi công cũng nhƣ tiến đọ thực hiện. 

* Thi công đường tại các điểm giao với đường liên thôn: 

Các tuyến giao thông nội bộ của dự án nối với đƣờng liên thôn tại 2 vị trí, trong 

quá trình thi công thì các phƣơng tiện giao thông vẫn tham gia trên đƣờng, vì vậy đơn 

vị thi công cần tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp đảm bảo giao thông trong quá trình thi 

công.  Bố trí ngƣời điều hành giao thông khi cần thiết. Phải bố trí các biển báo hiệu 

nhƣ: công trƣờng đang thi công, biển báo đi chậm, đèn nháy,…trong công trƣờng để 

báo hiệu cho ngƣời tham gia giao thông biết và tuân thủ khi đi qua vào công trƣờng. 

* Biện pháp thi công hoàn trả mương thủy lợi: 

Thi công hoàn thiện đấu nối tuyến mƣơng mới trƣớc khi phá dỡ tuyến cũ, đảm 

bảo không làm gián đoạn quá trình cấp nƣớc. 

Lựa chọn thời điểm thích hợp để thi công hoàn trả mƣơng thủy lợi, tránh ảnh 

hƣởng đến việc cung cấp nƣớc tƣới cho canh tác lúa. Tuyến cống hoàn trả phải bảo 

đảm khẩu độ và độ dốc thiết kế.   

Khả năng gây tác động xấu đến môi trƣờng: 

- CTR phát sinh từ hoạt động của công nhân, VLXD thừa, quá trình phá dỡ lán 

trại; 

- Tiếng ồn, bụi, khi thải phát sinh từ quá trình xây dựng, máy móc thi công; 

- Nƣớc thải sinh hoạt từ hoạt dộng của công nhân; 
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- Nƣớc thải xây dựng từ quá trình xây dựng. 

d. An toàn lao động: 

 Công tác an toàn lao động: 

- Việc thi công phải quán triệt thi công tuân thủ đúng quy trình quy tắc an toàn 

và các quy trình thi công hiện hành cũng nhƣ các quy định của địa phƣơng. Bố trí cán 

bộ công nhân thi công phải có trách nhiệm đồng thời phải đƣợc học tập về quy trình 

quy tắc an toàn, không bố trí ngƣời không thông thạo về quy trình an toàn; 

- Nghiêm cấm công nhân sử dụng rƣợu bia, các chất cấm khi vào công trƣờng 

thi công; 

- Các máy móc thiết bị phải đƣợc kiểm tra an toàn, đƣợc bảo dƣỡng thƣờng 

xuyên, những bộ phận chuyển động phải luôn trong tình trạng đƣợc bôi trơn, bảo hiểm 

tốt. Có bảng nội quy sử dụng máy móc, dụng cụ thi công; 

- Phổ biến cho công nhân thi công về các quy tắc an toàn lao động, thƣờng 

xuyên kiểm tra nhắc nhở, thực hiện công tác an toàn trong công trƣờng. Hàng tháng 

đơn vị thi công phải họp kiểm điểm để rút kinh nghiệm nhằm tránh các tai nạn đáng 

tiếc xảy ra. 

 Công tác phòng cháy chữa cháy: 

- Tuyệt đối cấm đem các chất cháy nổ vào khu vực công trƣờng; 

- Các vật tƣ dễ cháy nhƣ xăng, dầu, sơn, gỗ phải có bảo quản cẩn thận cách ly 

với những nơi có nguồn nhiệt cao, nơi dễ cháy; 

- Có quy định nghiêm ngặt về công tác phòng cháy chữa cháy trong công 

trƣờng tránh hoả hoạn. 

1.6. TIẾN ĐỘ, TỔNG MỨC ĐẦU TƢ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC 

HIỆN DỰ ÁN 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thi công dự án dự kiến từ quý IV 2023 đến hết năm 2024: 

Dự kiến tiến độ thực hiện nhƣ sau: 

- Công tác chuẩn bị đầu tƣ: quý IV 2023. 

+ Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo NCKT: Quý IV 2023 

- Công tác thực hiện dự án: 

+ Lập và thẩm định phê duyệt TKKT - Dự toán: Quý I/2024; 

+ Thi công dự án: quý III 2024 – hết năm 2025. 

Thời gian thi công xây dựng của dự án dự tính là 4-6 tháng kể từ ngày đầu khởi 

công. Đối với vào các tháng mùa mƣa, với thời tiết mƣa nhỏ và không có các đợt gió 

to thì công nhân vẫn thực hiện công việc nhƣ bình thƣờng. Còn vào những ngày mƣa 

to, bão lũ thì các công nhân tạm thời nghỉ làm việc và sẽ tiếp tục trở lại làm việc và 

đẩy nhanh tiến độ vào những ngày thời tiết bình thƣờng. 

1.6.2. Vốn đầu tư 
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- Tổng mức đầu tƣ: 1.016.093.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ không trăm mười 

sáu triệu không trăm chín mươi ba ngàn đồng); 

- Nguồn vốn: Ngân sách xã trong kế hoạch đầu tƣ trung hạn giai đoạn 2021-

2025; 

Trong đó: 

Bảng 1. 4: Tổng mức đầu tƣ của dự án 

TT Hạng mục Giá trị dự toán ĐV tính 

1 Chi phí xây dựng 843.086.000 đồng 

2 Chi phí quản lý dự án 23.177.000 đồng 

3 Chi phí TV ĐTXD 95.931.000 đồng 

4 Chi phí khác 5.514.000 đồng 

5 Chi phí dự phòng 48.385.000 đồng 

6 Tổng mức đầu tƣ (1+2+3+4+5) 1.016.093.000 đồng 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Chủ đầu tƣ là UBND xã Ích Hậu sẽ chịu trách nhiệm phân bổ cán bộ trực tiếp, 

giám sát, quản lý và lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án từ giai đoạn thi công xây dựng, 

đến giai đoạn dự án đi vào hoạt động theo quy định của Pháp luật. 

a. Giai đoạn chuẩn bị và thi công công trình: 

- Chủ đầu tƣ : Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu.  

Sau khi đƣợc HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua danh mục các công trình dự án 

cần thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dung đất, Chủ đầu tƣ giao nhiệm vụ quản lý sẽ 

tiến hành tổ chức đấu thầu thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Sau 

khi hồ sơ đƣợc phê duyệt chủ đầu tƣ sẽ tiến hành đấu thầu xây lắp để chọn nhà thầu thi 

công dự án. Công tác triển khai chọn nhà thầu lập hồ sơ thiết kế Kỹ thuật - Bản vẽ thi 

công và nhà thầu xây lắp tiến hành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nƣớc. 

- Giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai: UBND xã Ích Hậu trực tiếp thực hiện. 

- Đơn vị thi công thực hiện dự án: Đấu thầu rộng rãi theo quy định hiện hành. 

b. Tổ chức quản lý vận hành và bảo trì dự án: 

- Sau khi hoàn thành và nghiệm thu Dự án “Đƣờng giao thông, mƣơng thoát 

nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu” UBND xã Ích Hậu sẽ trực tiếp quản lý theo quy 

định pháp luật. 

- Công tác quản lý giai đoạn vận hành dự án bao gồm các nội dung:  

+ Kiểm tra chất lƣợng công trình định kỳ, báo cáo với Chủ đầu tƣ.  

+ Định kỳ kiểm tra các hố thu, hố đấu nối và mƣơng thoát nƣớc, cống thoát 

nƣớc để kịp thời nạo vét, khơi dòng đảm bảo tiêu thoát nƣớc lƣu vực. 

+ Kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình định kỳ để phát hiện, đề xuất khắc 

phục kịp thời.  

Công trình sau khi xây dựng xong chủ đầu tƣ tiến hành bàn giao công trình đi 
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vào sử dụng cho UBND xã Ích Hậu tiếp nhận quản lý. Hằng năm, đơn vị lên kế hoạch 

để đề xuất và tu bổ, và sửa chữa các hạng mục công trình, nguồn vốn từ ngân sách Nhà 

nƣớc. 
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CHƢƠNG II. 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƢỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

a./. Vị trí địa lý: 

- Huyện Lộc Hà Lộc Hà là huyện ven biển của tỉnh Hà Tĩnh, có vị trí địa lý: 

+ Phía đông giáp Biển Đông. 

+ Phía tây giáp huyện Can Lộc. 

+ Phía nam giáp thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà. 

+ Phía bắc giáp huyện Nghi Xuân. 

- Tổng diện tích tự nhiên là 118,53 km
2
, dân số 8,6 vạn, có 12 đơn vị hành 

chính gồm 11 xã và 01 thị trấn. Bao gồm: xã Bình An, Hộ Độ, Hồng Lộc, Ích 

Hậu, Mai Phụ, Phù Lƣu, Tân Lộc, Thạch Châu, Thạch Kim, Thạch Mỹ, Thịnh Lộc và 

thị trấn Lộc Hà. 

- Xã Ích Hậu có tổng số diện tích là 9,17 km², có 5 thôn là: thôn Thống Nhất, 

thôn Ích Mỹ, thôn Lƣơng Trung, thôn Phù Ích và thôn Bắc Kinh. Kinh tế xã Ích Hậu 

đƣợc xếp vào nhóm phát triển nhất huyện. Thực hiện chƣơng trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng Nông thôn mới, với sự đồng sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân cuối năm 

2015 đầu năm 2016 xã Ích Hậu về đích xã Nông thôn mới, năm 2021 về đích xã Nông 

thôn mới nâng cao. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã khóa XXXV nhiệm kỳ 

2020 – 2025 phấn đấu về đích xã Nông thôn mới kiểu mẫu, nhằm nâng cao chất lƣợng 

cuộc sống về tinh thần và vật chất cho ngƣời dân, xây dựng Ích Hậu trở thành miền 

quê đáng sống. 

b./. Đặc điểm địa hình: 

- Lộc Hà là một huyện ven biển, dựa lƣng vào dãy núi Bằng Sơn vừa có 

rừng, có biển, đồng bằng và lƣu vực của sông ngòi. Đƣờng bờ biển thoải, dài 

12km, cát mịn, nƣớc trong. Có các ngọn núi thiêng thuộc 99 ngọn núi Hồng 

sừng sững hiên ngang nhƣ khí phách, con ngƣời Hà Tĩnh nói chung, Lộc Hà nói 

riêng gắn với bao huyền tích huyền thoại nhƣ núi Am Tiên, núi Bằng Sơn, núi 

Hồng. 

- Xã Ích Hậu nằm ở phía Tây của huyện Lộc Hà, giáp với  xã Tùng Lộc 

của huyện Can Lộc và xã Thạch Kênh của huyện Thạch Hà. Ích Hậu là địa 

phƣơng có địa hình bằng phẳng, bao quanh bởi sông Nghèn và các phục lƣu của 

sông Nghèn, do đó có nguồn nƣớc phong phú rất thuận lợi cho phát triển nông 

nghiệp đặc biệt là cây lúa nƣớc. 

- Khu đất thực hiện dự án hiện là đồng ruộng có địa hình bằng phẳng, trũng, 

thấp hơn cao độ mặt đƣờng xung quanh, cao độ bình quân khoảng -2,23m. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Can_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_T%C4%A9nh_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A1ch_H%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nghi_Xu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_An,_L%E1%BB%99c_H%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99_%C4%90%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dch_H%E1%BA%ADu
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dch_H%E1%BA%ADu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_Ph%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B9_L%C6%B0u,_L%E1%BB%99c_H%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_L%E1%BB%99c,_L%E1%BB%99c_H%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A1ch_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A1ch_Kim
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A1ch_M%E1%BB%B9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8Bnh_L%E1%BB%99c,_L%E1%BB%99c_H%C3%A0
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c./. Đặc điểm địa chất: 

I.1. Lớp mặt: Lớp đất mặt ruộng.   

Thành phần chủ yếu là đất hạt sét xen lẫn các tạp chất bề mặt. Chiều dày trung 

bình của lớp 0,3 m. Lớp đất có kết cấu rời rạc nên chúng tôi không lấy mẫu thí 

nghiệm.  

I.2. Lớp 2: Sét màu vàng nhạt, vàng nâu trạng thái dẻo mềm.   

Thành phần chủ yếu là đất hạt sét xen ít bụi bột. Chiều dày trung bình của lớp 

từ 2,1m đến 2,5m. Trong lớp này chúng tôi lấy và thí nghiệm 2 mẫu đất nguyên dạng.  

I.3. Lớp 3: Sét màu nâu sẫm, nâu đen. 

Thành phần chủ yếu gồm Đất hạt sét. Đất ẩm – Trạng thái dẻo chảy. Chiều dày 

trung bình của lớp khoảng 2,2m. Lớp này chúng tôi gặp tại hố khoan HK1 và HK2. 

Trong lớp này chúng tôi lấy và thí nghiệm 2 mẫu đất nguyên dạng.  

I.4. Lớp số 4: Đất sét pha màu vàng nhạt vân nâu đỏ.  

Thành phần chủ yếu của lớp là đất hạt sét xe lẫn sạn sỏi và bụi bột. Đất ẩm - 

Trạng thái dẻo cứng. Bề dày trung bình qua các hố khoan chƣa xác định, trong lớp này 

chúng tôi lấy và thí nghiệm 2 mẫu đất không nguyên dạng.  

Bảng 2. 1: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý của lớp đất 

Các chỉ tiêu cơ lý 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Giá trị 

trung 

bình 

lớp 2 

Giá trị 

trung 

bình 

lớp 3 

Giá trị 

trung 

bình 

lớp 4 

Giá trị 

trung 

bình 

lớp 5 

T
h
àn
h
 p
h
ần
 h
ạt

 

Sỏi sạn 
10-5  

% 

    

5-2  0,3  1,25  

Cát 2,0-0,5  2,4 0,5 1,50  

 0,5-0,25  2,7 4,10 8,00  

 0,25-0,1  8,9 13,90 15,80  

 0,1-0,05  19,0 20,25 17,95  

 0,05-0,01  20,2 16,80 15,15  

Bụi 0,01-0,005  8,0 6,95 8,85  

Sét <0,005  38,7 37,50 31,50  

Độ ẩm W % 32,53 37,76 27,97  

Dung trọng ƣớt W g/cm
3
 1,84 1,75 1,88  

Dung trọng khô C g/cm
3
 1,38 1,27 1,47  

Khối lƣợng riêng  g/cm
3
 2,73 2,72 2,72  

Hệ số rỗng e  0,975 1,142 0,847  

Độ lỗ rỗng N % 48,40 53,30 45,90  

Độ bão hòa G % 90,90 89,90 89,70  

Giới hạn chảy LL % 41,66 41,92 41,32  

Giới hạn dẻo PL % 20,99 22,10 21,31  
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Chỉ số dẻo PI % 20,67 19,83 20,02  

Độ sệt B  0,56 0,79 0,33  

Lực dính kết C 
KG/cm

2
 

0,184 0,127 0,215  

Góc ma sát trong  độ 13°23' 08°38' 15°12'  

Hệ số nén lún a1-2 
cm

2
/k

G 
0,055 0.080 0,031  

Sức chịu tải quy ƣớc Ro 
KG 

/cm
2
 

1,27 0,81 1,54  

Modun tổng biến dạng Eo 
KG 

/cm
2
 

82,89 11,25 89,10  

-  Đơn vị khảo sát địa chất: Công ty TNHH MTV tƣ vấn xây dựng và thƣơng 

mại T&T. Thời điểm khảo sát vào tháng 4/2024. 

d./. Đặc điểm địa mạo: 

- Khu vực xây dựng dự án là đất sản xuất nông nghiệp, tồn tại chủ yếu ở dạng 

sau: 

+ Dạng bào mòn xâm thực: tập trung chủ yếu tại các lòng sông, suối sau quá 

trình bồi lắng trong khu vực. Lớp đất mặt là đất thịt phù sa nhiều dinh dƣỡng, rất phù 

hợp cho sản xuất nông nghiệp. 

+ Dạng lắng đọng trầm tích: tập trung chủ yếu ở các thung lũng núi, ruộng 

vƣờn và hai bên bờ các sông suối. Đất đá tồn tại ở dạng địa mạo này chủ yếu là: Cát, 

cát sét. 

+ Dạng vừa lắng đọng trầm tích, vừa bào mòn xâm thực: tập trung ở khu vực có 

địa hình tƣơng đối bằng phẳng: chân đồi, nƣơng rẫy. Đất đá tồn tại ở dạng địa mạo này 

chủ yếu là: Sét, sét cát lẫn dăm sạn, cát. 

2.1.2. Điều kiện khí tƣợng: 

Dự án nằm trong vùng khí hậu ven biển Bắc Trung Bộ. Hằng năm chịu ảnh 

hƣởng mạnh của gió mùa Đông Bắc. Đặc trƣng khí hậu trong vùng là có mùa Đông 

lạnh và mùa hè khô nóng. Gió mùa Đông Bắc hoạt động từ tháng XI, XII đến tháng IV 

năm kế tiếp mang theo mƣa phùn gió rét. Đặc biệt vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh thƣờng 

xuyên chịu ảnh hƣởng khắc nghiệt của xoáy thuận nhiệt đới trong mùa mƣa bão và ảnh 

hƣởng trực tiếp đến đời sống nhân dân trong vùng. 

2.1.2.1. Nhiệt độ không khí: 

Xét 30 năm gần đây (1993 - 2023), nhiệt độ trung bình tháng tại Hà Tĩnh dao 

động từ 18,0 - 36,7°C và biến động theo từng tháng, nhiệt độ trung bình tăng dần từ 

tháng 01 và đạt cực đại lên tới 37 - 40°C vào tháng 6 sau đó giảm chậm từ tháng 7, 

tháng 8 đến tháng 12 và đạt cực tiểu vào tháng 01 năm sau với giá trị 18,0°C. 

Qua kết quả quan trắc nhiệt độ không khí tại trạm Khí tƣợng Hà Tĩnh trong giai 

đoạn từ năm 2018 đến 2023 cho thấy, có sự chênh lệch nhiệt độ giữa các mùa (mùa 
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đông và mùa hè). Trong năm, nhiệt độ cao nhất thƣờng xuất hiện vào các tháng 5, 6, 7 

và tháng 8; nhiệt độ thấp nhất thƣờng rơi vào các tháng 1, 2 và tháng 12. Nhiệt độ cao 

nhất và thấp nhất đƣợc quan trắc đƣợc tại trạm Hà Tĩnh trong vòng 6 năm trở lại lần 

lƣợt là 40,6°C và 8,2°C. 

Bảng 2. 2: Nhiệt độ không khí (
0
C ) 

Đặc trƣng 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

TB năm 26,15 26,5 23,05 26 28,5 15,7 

Nhiệt độ TB tháng 

cao nhất 
39,2 35,6 34,1 36,5 40,6 36,4 

Nhiệt độ TB tháng 

thấp nhất 
13,1 17,4 12 15,5 16,4 8,2 

Biên độ giao động 

nhiệt TB năm 
26,1 18,2 22,1 21 24,2 28,2 

(Nguồn: Đài Khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh - Trạm Hà Tĩnh) 

2.1.2.2. Độ ẩm không khí: 

Độ ẩm không khí trung bình tƣơng đối cao, độ ẩm trung bình năm từ năm 2018- 

2023 dao động từ 81 - 84%. Thời kỳ có độ ẩm thấp nhất thƣờng vào các tháng 5,6,7,8 

dao động ở mức 49 - 50%; thời kỳ có độ ẩm cao nhất vào các tháng từ tháng 1 đến 

tháng 4 và tháng 9 đến tháng 12 dao động từ 80 - 88%. Vào thời kỳ khô nóng, chịu 

ảnh hƣởng của gió Tây Nam khô nóng (tháng 5 - 7) độ ẩm thấp nhất trung bình đạt giá 

trị thấp nhất khoảng 40 - 50%. Sự chênh lệch độ ẩm giữa các tháng không lớn chỉ chênh 

lệch 1 - 3%, riêng các tháng chuyển tiếp giữ mùa đông sáng mùa hè và ngƣợc lại độ ẩm 

không khí chênh lệch từ 5 - 8%. 

Bảng 2. 3: Độ ẩm tƣơng đối của không khí (%) 

Đặc trƣng 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Độ ẩm không khí TB (%) 84 82 83 82 81 83 

Độ ẩm KK TB tháng min (%) 49 50 50 50 50 49 

 (Nguồn: Đài Khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh - Trạm Hà Tĩnh) 

2.1.2.3. Chế độ mưa và bốc hơi  

- Trong năm, chế độ mƣa phân ra mùa mƣa nhiều bắt đầu từ tháng 8 và kết thúc 

vào tháng 11 hàng năm, mùa ít mƣa xảy ra từ tháng 1 đến tháng 7 và tháng 12. Tổng 

lƣợng mƣa trung bình 30 năm tại trạm Hà Tĩnh là 2.609mm, tổng lƣợng mƣa lớn nhất 

là 4.195mm xảy ra vào năm 2020, tổng lƣợng mƣa năm thấp nhất là 1.167mm xảy ra 

vào năm 2009. 

- Lƣợng mƣa tại Hà Tĩnh không những phân hóa theo không gian mà còn phân 

hóa rất mạnh theo thời gian trong năm, với biến trình mƣa năm gồm 2 cực đại và 2 cực 

tiểu. Cực đại chính xuất hiện vào tháng 9, tháng 10 trùng với thời gian cao điểm của 

mùa mƣa, lũ. Tổng lƣợng mƣa giữa mùa mƣa và mùa khô chênh lệch rất lớn, tổng 
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lƣợng mƣa trung bình nhiều năm trong các tháng mùa mƣa (từ tháng 8 đến tháng 11) 

là 1.713mm, chiếm khoảng 65,7% tổng lƣợng mƣa cả năm. Lƣợng mƣa trong mùa khô 

khoảng 896mm, chiếm 34,3% tổng lƣợng mƣa cả năm. Có thể thấy, tổng lƣợng mƣa 

năm tập trung chủ yếu trong mùa mƣa trong khi đó mùa ít mƣa của tỉnh Hà Tĩnh kéo 

dài trong nhiều tháng liền nên vào mùa khô hay thƣờng xảy ra tình trạng thiếu nƣớc, 

khô hạn. 

- Tổng lƣợng bốc hơi cao nhất thƣờng xảy ra vào các tháng từ tháng 5 đến 

tháng 9 dao động 73,7 - 140,5mm; tổng lƣợng bốc hơi thấp nhất vào các tháng từ 

tháng 1 đến tháng 3 dao động từ 31,0 - 58,5mm. 

Bảng 2. 4: Tổng hợp lƣợng mƣa, bốc hơi các năm 

Đặc trƣng 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tổng lƣợng mƣa (mm) 3.104 4.195 3.028 2.371 2.881 2.046 

Lƣợng mƣa ngày lớn nhất 

(mm) 
298,5 1.473,5 233,3 121,7 264 189,56 

Tổng lƣợng bốc hơi 895,4 872,2 811,2 717,4 912,1 900,3 

Tổng lƣợng mƣa 

TB 6 năm 
2937,5 

(Nguồn: Đài Khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh - Trạm Hà Tĩnh) 

2.1.2.4. Gió: 

Hà Tĩnh là khu vực chịu tác động hoàn lƣu gió mùa rõ rệt, đó là gió mùa mùa 

Đông và gió mùa mùa Hạ. Bao gồm các đặc điểm sau: 

- Gió mùa mùa Đông: Trong những tháng mùa Đông khối không khí lạnh lục 

địa Châu Á có nguồn gốc từ Bắc cực và vùng Xibêri trong quá trình di chuyển xuống 

phía Nam đã tạo nên gió mùa mùa Đông hay còn gọi là gió mùa Đông Bắc (là hƣớng 

gió thịnh hành trên biển và ven bờ). Thời gian bắt đầu gió mùa mùa Đông thịnh hành ở 

Hà Tĩnh thƣờng muộn hơn ở Bắc Bộ, song hầu hết các đợt gió mùa Đông Bắc đầu mùa 

đều mạnh và thƣờng ảnh hƣởng đến Hà Tĩnh. Trong thời kỳ chính vụ (tháng 12, 1, 2) 

trên khu vực Hà Tĩnh thƣờng chịu sự chi phối bởi tín phong Đông Bắc, hƣớng gió 

Đông Bắc thịnh hành trong thời gian này tƣơng đối đồng nhất. Thời kỳ cuối mùa Đông 

(tháng 3) trở đi, do sự di chuyển lệch về phía Đông của áp cao lạnh lục địa và quá trình 

biến tính ẩm qua vùng biển ấm nên hoạt động của gió mùa Đông Bắc cũng biến tính 

dần. Thời gian này khối không khí lạnh di chuyển chậm hơn và biến tính nhanh hơn, 

hƣớng gió dịch chuyển dần từ Đông Bắc về Đông. 

- Gió mùa mùa Hạ: Gió mùa mùa Hạ đối với khu vực Hà Tĩnh với hƣớng gió 

thịnh hành là Tây Nam và Nam, thƣờng bắt đầu từ giữa tháng 5, thịnh hành vào tháng 

6, 7 và suy yếu dần vào tháng 8. Cũng nhƣ gió mùa mùa Đông, gió mùa mùa Hạ hoạt 

động thành từng đợt. Gió mùa Tây Nam thƣờng phát triển mạnh vào thời kỳ giữa mùa 

Hạ, đây là loại gió mùa Tây Nam khô nóng, không mƣa và thƣờng kèm theo dông 

khan vào lúc chiều tối. Hƣớng gió Tây Nam thịnh hành kéo dài vài ngày có khi lên tới 
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gần nửa tháng và có hƣớng thay đổi từ Tây Nam đến Nam. 

- Hà Tĩnh có hƣớng gió chủ đạo gồm hƣớng Tây Nam về mùa Hạ (vận tốc gió 

trung bình từ 0,0 - 2,0m/s) và hƣớng gió Đông Bắc về mùa Đông (vận tốc gió trung 

bình từ 0,5 - 2,0m/s). Tốc độ gió trung bình theo các hƣớng gió chính của năm 2023 

tại trạm Hà Tĩnh nhƣ sau: 

Bảng 2. 5: Tốc độ gió trung bình khu vực trong năm 2023 

(Đơn vị: m/s) 

   Hƣớng 

Tháng 
Bắc 

Đông 

Bắc 
Đông 

Đông 

Nam 
Nam 

Tây 

Nam 
Tây 

Tây 

Bắc 

1 2 0,5 2 1 2 0 2 1 

2 1 2 2 0 2 2 1 0 

3 1 0 2 2 2 0 1 2 

4 1 1 2 2 2 1 1 2 

5 2 2 2 1 2 2 2 1 

6 2 1 4 2 4 1 2 2 

7 2 1 3 2 3 1 2 2 

8 2 2 2 1 2 2 2 1 

9 1 1 2 0 2 1 1 0 

10 2 0 4 0 4 0 2 0 

11 2 0 3 1 3 0 2 1 

12 2 1 2 2 2 1 2 2 

 (Nguồn: Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh - Trạm Hà Tĩnh) 

 - Đối với huyện Lộc Hà về mùa Đông, khu vực chịu tác động mạnh của gió 

Đông Bắc rất lạnh kèm theo mƣa phùn. Mùa Hè, vào khoảng tháng 4 - 7 chịu ảnh 

hƣởng của gió Tây Nam (gió Lào) khô nóng. 

- Các số liệu quan trắc về chế độ gió nhƣ sau: Tốc độ gió trung bình đạt từ 0,9 - 

2,5 m/s. Tốc độ gió trung bình hƣớng Tây - Nam là nhỏ nhất: 0,9m/s, hƣớng Đông là 

lớn nhất: 2,5 m/s. Tần suất lặng gió 9,4%. 

2.1.2.5. Nắng và bức xạ nhiệt. 

- Nằm trong vùng Bắc Trung Bộ, do vẫn chịu ảnh hƣởng khá mạnh mẽ của 

hoàn lƣu gió mùa Đông Bắc, có chế độ mƣa nhiều đến rất nhiều nên khu vực Hà Tĩnh 

nói chung và huyện Lộc Hà nói riêng có chế độ bức xạ không dồi dào, thuộc loại thấp 

của vùng Bắc Trung Bộ. Lƣợng bức xạ tổng cộng trung bình năm đạt khoảng 106-

110kcal/cm
2
/năm. Vào mùa Hạ, lƣợng bức xạ tổng cộng khá lớn, đạt 10-

15kcal/cm
2
/tháng, lớn nhất vào tháng 7 tới 15kcal/cm2. Trong mùa Đông (11 - 2), 

lƣợng bức xạ tổng cộng khá thấp, chỉ đạt 4 - 5kcal/cm
2
/tháng. 

- Thời kỳ (4 - 10) có khá nhiều nắng, đạt trên 100 giờ/tháng. Ba tháng (5-7) có 

nhiều nắng nhất đạt trên dƣới 200 giờ/tháng. Tháng 2 có ít nắng nhất, dao động trong 

khoảng 30 - 60 giờ/tháng. 

- Bầu trời tỉnh Hà Tĩnh nói chung có khá nhiều mây. Lƣợng mây tổng quan 

trung bình năm đạt 7,2 - 8,3/10 bầu trời. Thời kỳ đầu mùa Hạ (tháng 4 - 7) có ít mây 
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nhất, dao động trong khoảng 3-5/10 phần bầu trời. Các tháng 1-3 có nhiều mây nhất, 

đạt 8-9/10 phần bầu trời. 

Tổng thời gian chiếu sáng trung bình hàng năm trên khu vực dao động từ 1.074 

 1.941 giờ/năm. Độ bức xạ cực đại từ 1.838  1.851 Kcal/năm.  

2.1.2.6. Thời tiết đặc biệt và các thiên tai do biến đổi khí hậu: 

- Biến đổi khí hậu đã và đang gây ảnh hƣởng đến cuộc sống của toàn nhân loại 

trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việt Nam đƣợc dự báo là một trong những Quốc 

gia bị ảnh hƣởng bất lợi lớn nhất từ biến đổi khí hậu cùng với nhiệt độ tăng và mực 

nƣớc biển dâng trong nhiều thập k  qua. Nằm ở khu vực ven biển miền Trung Việt 

Nam, Hà Tĩnh có khí hậu khắc nghiệt với nhiều thiên tai nghiêm trọng nhƣ bão, gió 

Tây khô nóng, hạn hán, mƣa lớn và lũ lụt. Biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hƣởng đến 

tài nguyên nƣớc, nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, đa dạng sinh học và các ngành 

kinh tế chủ yếu tại Hà Tĩnh. Cụ thể nhƣ sau: 

a./. Thời tiết khô nóng: 

- Thời tiết khô nóng đƣợc gây nên bởi hiệu ứng “phơn” của gió mùa Tây Nam sau 

khi vƣợt qua dãy Trƣờng Sơn. Thời tiết khô nóng đƣợc đánh giá thông qua số ngày khô 

nóng. Đây là ngày có nhiệt độ tối cao tuyệt đối ≥ 35
0
C và độ ẩm tối thấp tuyệt đối   65%. 

- Thời tiết khô nóng có thể xuất hiện vào thời kỳ tháng 5 đến tháng 9, qua số liệu 

quan trắc nhiều năm vào các tháng mùa Hạ (5 - 8) với khoảng 6 - 17 ngày/tháng. 

b./. Dông sét, lốc xoáy và mưa đá: 

- Dông thƣờng xuất hiện vào thời kỳ từ tháng 3 đến tháng 10, nhiều nhất vào 

các tháng 5 - 9 với khoảng 6 - 10 ngày dông/tháng. 

- Cùng với dông ở đây còn xuất hiện lốc xoáy. Lốc và dông là hai hiện tƣợng 

thời tiết phát sinh từ các hoàn cảnh và điều kiện nhiệt động lực nhƣ nhau hoặc tƣơng 

tự nhau và đều gây ra mƣa to gió lớn. 

c./. Sương mù, sương muối, mưa phùn: 

- Khu vực thực hiện dự án có khá nhiều sƣơng mù, khoảng 40 - 45 ngày/năm. 

Sƣơng mù có thể xuất hiện tất cả các tháng trong năm, song nhiều nhất vào thời kỳ 

(tháng 9 - tháng 1 năm sau) với khoảng 6 - 9 ngày/tháng. 

- Chịu ảnh hƣởng của gió mùa Đông Bắc nên ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn quan trắc 

đƣợc 7-20 ngày mƣa phùn/năm. Mƣa phùn chủ yếu xuất hiện vào 3 tháng (1-3) với 

khoảng 2-6 ngày/tháng. 

- Do đặc điểm địa thế, địa hình có dạng hình cung đón các hƣớng gió chính rất 

đặc biệt, tác động ảnh hƣởng của gió mùa Đông Bắc đối với Hà Tĩnh không phải là 

nhỏ và cũng gây thiệt hại cho nhiều địa phƣơng trong tỉnh, có đợt rất nghiêm trọng. 

Gió mùa Đông Bắc gây ra sƣơng muối, sƣơng giá ở vùng đồi núi. Từng đợt áp thấp 

nhiệt đới kết hợp không khí lạnh có thể gây mƣa lớn hơn 100mm. 

Mức thay đổi (%) lƣợng mƣa trung bình năm theo kịch bản phát thải trung bình 
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(B2) dao động từ 0,7-3,6%, đến cuối thế k  21 lƣợng mƣa trên toàn tỉnh tăng 3,6%. 

Theo kịch bản này, lƣợng mƣa mùa xuân trên toàn lãnh thổ tỉnh Hà Tĩnh có xu hƣớng 

giảm, lƣợng mƣa trong các mùa còn lại có xu hƣớng tăng. 

d./. Bão, áp thấp nhiệt đới và lũ lụt: 

- Theo tài liệu khí tƣợng thủy văn nhiều năm cho thấy, mùa lũ tập trung trên các 

sông tại Lộc Hà, đặc biệt là xung quanh phụ lƣu nhỏ của sông Nghèn thƣờng xuất hiện 

vào các tháng 6 đến tháng 11 với tần suất 73 - 94%, trong thời gian này thƣờng xuất 

hiện lũ lớn - lũ lịch sử. Đặc điểm chung của các đợt lũ lớn là: 

+ Lũ các sông đều đạt báo động 2 ÷ 3 và trên báo động 3 (gần nhƣ đồng thời). 

+ Lũ sông xuất hiện kèm theo triều cƣờng gây ngập, úng. 

+ Lũ xuất hiện nhanh, biên độ lũ cao, thời gian truyền lũ ngắn. 

Hình thái ngập lụt chủ yếu là dạng ngập lụt do lũ tràn bờ và nƣớc của nhiều 

sông suối đổ trực tiếp vào đồng bằng. 

- Bão thƣờng xuất hiện bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 11 hoặc 12. 

Theo số liệu thống kê trong nhiều năm, bình quân mỗi năm tỉnh Hà Tĩnh có 3 đến 6 

cơn bão đi qua trong đó có từ 2 - 4 cơn bão có ảnh hƣởng trực tiếp. Đối với Lộc Hà là 

huyện có khu vực giáp với biển do đó chịu tác động rất lớn. Bão đổ bộ vào Lộc Hà gây 

gió mạnh, nhiều khi tới 40m/s và lớn hơn có thể làm đổ nhà, tốc mái; đồng thời kèm 

mƣa lớn gây lũ lụt, úng ngập trên diện rộng, thậm chí thiệt hại đến của cải và tính mạng 

con ngƣời. 

e./. Kịch bản biến đổi khí hậu đối với tỉnh Hà Tĩnh: 

Theo kịch bản biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng phiên bản cập nhật năm 2023 

đối với tỉnh Hà Tĩnh thì kịch bản biến đổi nhiệt độ (
o
C), biến đổi lƣợng mƣa (%) và 

nƣớc biển dâng đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

- Về nhiệt độ trung bình:  

+ Theo kịch bản trung bình (RCP4.5): Đến giữa thế k  21 nhiệt độ trung bình 

năm tăng 1,5
 o
C (1,0 ÷ 2,1

 o
C); đến cuối thế k  21 tăng khoảng 2,0

 o
C (1,3 ÷ 2,9

 o
C). 

+ Theo kịch bản cao (RCP8.5): Đến giữa thế k  21 nhiệt độ trung bình năm 

tăng khoảng 2,0
 o
C (1,4 ÷ 2,8

 o
C); đến cuối thế k  21 tăng khoảng 3,6

 o
C (2,8 ÷ 4,8

o
C). 

- Về lượng mưa năm: Lƣợng mƣa năm có xu thế tăng, cụ thể:  

+ Theo kịch bản trung bình (RCP4.5): Đến giữa thế k  21 tăng 13,0% (2,4 ÷ 

24,5%); đến cuối thế k  21 tăng khoảng 12,3% (-0,1÷25,1%). 

+ Theo kịch bản cao (RCP8.5): Đến giữa thế k  21 tăng 16,1% (9,5 ÷ 22,5) đến 

cuối thế k  21 tăng khoảng 4,7% (4,7 ÷ 26,2). 

- Về nguy cơ ngập vì nước biển dâng do biến đổi khí hậu: Nếu mực nƣớc biển 

dâng 100 cm, khoảng 2,37% diện tích của tỉnh Hà Tĩnh có nguy cơ bị ngập, thành phố 

Hà Tĩnh (22,09% diện tích) và Huyện Lộc Hà (15,03% diện tích) có nguy cơ ngập cao. 

Khu vực dự án nằm trong vùng nguy cơ ít bị ngập.  
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Nguy cơ ngập tƣơng ứng đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 2. 6: Nguy cơ ngập vì nƣớc biển dâng do biến đổi khí hậu đối với Hà Tĩnh 

Địa phƣơng 

Diện 

tích 

(ha) 

Nguy cơ ngập (% diện tích ứng với  

mực nƣớc biển dâng) 

50 cm 60 cm 70cm 80 cm 90 cm 100 cm 

Đức Thọ 20.389 0,68 0,89 1,07 1,30 1,53 2,01 

Cẩm Xuyên 63.967 1,12 1,38 1,64 1,89 2,19 2,51 

Can Lộc 29.736 0,54 0,91 1,36 1,97 2,85 4,13 

TX. Kỳ Anh 104.082 2,16 2,51 2,84 3,17 3,53 3,89 

Đức Thọ 11.605 3,03 4,76 6,88 9,51 12,50 15,03 

Nghi Xuân 22.097 3,39 3,85 4,24 4,84 5,46 6,49 

Thạch Hà 35.701 2,45 3,07 3,84 4,72 5,43 6,45 

TP. Hà Tĩnh 5.645 7,92 9,86 12,00 14,83 18,28 22,09 

TX. Hồng Lĩnh 6.047 0,60 0,76 1,06 1,45 2,16 2,91 

Vũ Quang 63.808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tỉnh 599.304 0,96 1,18 1,42 1,69 2,00 2,37 

(Nguồn: Kịch bản BĐKH, nước biển dâng đối với tỉnh Hà Tĩnh) 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học  

Thông qua khảo sát thực tế và đánh giá sơ bộ về các kiểu hệ sinh thái trong khu 

vực dự án có thể rút ra một số nhận xét nhƣ sau: 

- Hệ sinh thái khu vực dự án đặc trƣng bởi hệ sinh thái nông nghiệp chỉ bao 

gồm một số loài thực vật trồng đặc trƣng nhƣ lúa, hoa màu và một số loài cây thân 

thảo nhƣ: cỏ mực, bèo, rau má, cỏ chạc,.. Hệ động vật chủ yếu là các loài gặm nhấm, 

bò sát nhƣ chuột, nhện nƣớc, rắn, tắc kè, một số loài khác nhƣ cóc, nhái, chim,.. và vật 

nuôi của các hộ gia đình nhƣ gà, vịt,… 

Nhìn chung, hệ sinh vật tại khu vực dự án không đa dạng về chủng loại, số 

lƣợng không nhiều, hầu hết đều là những loại động, thực vật điển hình, cũng không có 

các loài sinh vật quý hiếm cần đƣợc bảo vệ cho nên việc triển khai thực hiện dự án sẽ 

không làm ảnh hƣởng đến quá trình sinh trƣởng, phát triển của sinh vật cũng nhƣ cân 

bằng sinh thái tại đây. 

2.1.2. Mô tả nguồn tiếp nhận nƣớc thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy 

văn, hải văn của nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải của dự án là hệ thống kênh mƣơng thoát nƣớc tại 

khu vực và sau cùng là sông Nghèn. 

- Huyện Lộc Hà nói chung và khu vực dự án nói riêng chịu ảnh hƣởng của chế độ 

thủy văn sông Nghèn.  

- Sông Nghèn: bắt nguồn từ cống Trung Lƣơng nhập vào sông Rào Cái tại xã 

Hộ Độ, sông dài 60km, diện tích lƣu vực 556km
2
. Sông Nghèn đƣợc hợp lƣu bởi nhiều 

khe, suối nhỏ. Đây là sông có nhiệm vụ cấp nƣớc tƣới phục vụ sản xuất nông nghiệp, 

nuôi trồng thu  sản và sinh hoạt, giải quyết tiêu úng nông nghiệp, dân cƣ và các ngành 

kinh tế khác trong lƣu vực. Hiện nay tại Đò Điệm đã xây dựng đập ngăn mặn giữ ngọt, 
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tạo nguồn nƣớc phục vụ sản xuất nông nghiệp và các nhu cầu khác. Sông Nghèn có 2 

phụ lƣu chính đó là: 

+ Sông Già: phụ lƣu của Sông Nghèn, thuộc địa phận giữa 2 huyện Thạch Hà 

và huyện Can Lộc, sông dài 11km, diện tích lƣu vực 25,50km
2
, bắt nguồn từ núi Động 

Bút. 

+ Sông Cày: phụ lƣu của Sông Nghèn, nằm gọn trong huyện Thạch Hà, bắt 

nguồn từ đỉnh Tắc Cam, sông dài 10km, diện tích lƣu vực 20,20km
2
.  

Chế độ thu  văn của sông Nghèn phụ thuộc theo mùa và phụ thuộc vào lƣợng 

mƣa. Modul dòng chảy của các sông cao nhất vào tháng 6 - 10 (có lƣợng mƣa lớn 

nhất) và thấp nhất vào tháng 4, dòng chảy mùa lũ (tháng 9, 10), tháng mùa cạn khi có 

lũ Tiểu mãn lƣu lƣợng dòng chảy tăng. Nhìn chung dòng chảy sông ổn định nhất từ 

tháng 1 đến tháng 4, từ tháng 5 đến tháng 8 bắt đầu chuyển mùa và biến đổi, từ tháng 9 

đến tháng 12 biến đổi rất mạnh. Đặc trƣng mực nƣớc trên sông Nghèn đƣợc đo ở trạm 

thủy văn Đò Điệm thể hiện chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 2. 7: Chế độ thủy văn sông Nghèn 

Đặc trƣng 
Các tháng trong năm 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lớn nhất 

(cm) 
142 132 124 146 129 161 160 171 426 574 201 150 

Nhỏ nhất 

(cm) 

-

106 

-

112 
-95 -106 -127 -114 -105 -76 -57 -12 -37 

-

101 

Trung bình 

(cm) 
26 22 21 18 19 21 30 58 175 211 72 31 

Đặc trƣng 
Các tháng trong năm 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lớn nhất 

(cm) 
152 128 133 132 145 230 163 160 387 387 190 172 

Nhỏ nhất 

(cm) 
-97 

-

110 
-106 -120 -105 -129 -79 -38 -60 15 -50 -78 

Trung bình 

(cm) 
30 13 19 06 16 34 43 67 219 205 82 52 

Đặc trƣng 
Các tháng trong năm 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lớn nhất 

(cm) 
124 112 115 125 122 167 134 129 165 175 169 146 

Nhỏ nhất 

(cm) 

-

124 

-

113 
-101 -105 -119 -116 -113 

-

109 
-53 -57 -88 

-

100 

Trung bình 

(cm) 
17 19 17 14 08 15 19 27 62 63 52 36s 

 

Đặc trƣng 

Các tháng trong năm 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lớn 

nhất(cm) 
122 125 138 133 115 112 106 127 366 144 179 141 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn 

Thống Nhất, xã Ích Hậu” 
 

Chủ đầu tƣ: Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu Trang 78 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty cổ phần ENVICO 

Lớn 

nhất(cm) 

-

113 

-

106 
-87 -98 -128 -128 -135 

-

109 
-78 -99 -89 

-

107 

Trung bình 

(cm) 
20 17 25 14 05 -03 -04 20 89 40 45 31 

Đặc trƣng 
Các tháng trong năm 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lớn nhất 

(cm) 
140 126 126 123 133 115 120 134 335 510 337 180 

Nhỏ nhất 

(cm) 

-

100 

-

103 
-99 -103 -120 -126 -130 

-

113 
-81 -43 -55 -27 

Trung bình 

(cm) 
25 18 15 13 18 1 3 23 119 132 131 27 

Đặc trƣng 
Các tháng trong năm 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lớn nhất 

(cm) 
153 153 142 142 165 142 305 145 288 434 180 169 

Nhỏ nhất 

(cm) 
-89 -87 -90 -98 -106 -108 -101 -63 -75 -33 -64 -88 

Trung bình 

(cm) 
36 30 26 18 28 17 97 45 73 157 52 38 

(Nguồn: Trạm thủy văn Đò Điệm) 

2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.1.3.1. Điều kiện về kinh tế: 

Trong năm 2023, xã Ích Hậu đã đạt đƣợc một số chỉ tiêu kinh tế nhƣ: 

a./. Diện tích tự nhiên: 

Hiện trạng diện tích sử dụng đất trên địa bàn xã Ích Hậu năm 2023 đƣợc khái 

quát nhƣ sau: 

Bảng 2. 8: Diện tích các loại đất 

TT Thông số Diện tích Đơn vị 

1 Tổng diện tích đất tự nhiên 917,02 ha 

2 Đất nông nghiệp 485,5 ha 

3 Đất phi nông nghiệp 362,37 ha 

4 Đất chƣa sử dụng 69,15 ha 

(Nguồn: UBND xã Ích Hậu) 

b./. Kinh tế: 

Tình hình kinh tế của xã Ích Hậu trong năm 2023 đƣợc thể hiện qua một số chỉ 

tiêu nhƣ sau: 

Bảng 2. 9: Khái quát tình hình kinh tế 

TT Thông số Số lƣợng Đơn vị 

1 Tổng thu nhập toàn xã 420,24 T  đồng 
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2 Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp 121,8 T  đồng 

3 Thu nhập từ các ngành nghề dịch vụ khác 298,44 T  đồng 

4 Thu nhập bình quân đầu ngƣời 53 Tr.đồng/năm 

5 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế 6,0 % 

6 Tổng đàn gia súc 1.750 Con 

7 Tổng số gia cầm 95.000 Con 

(Nguồn: UBND xã Ích Hậu) 

* Hiện trạng đời sống kinh tế, văn hóa của các hộ dân bị thu hồi đất trồng 

lúa: 

Số hộ dân bị ảnh hƣởng bởi việc thu hồi đất nông nghiệp phục vụ dự án là 07 

hộ dân, đã đƣợc cấp đất ổn định để trồng lúa nƣớc. Điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội 

của các hộ dân bị mất đất có đặc điểm nhƣ sau: 

- Thu nhập bình quân: Theo kết quả khảo sát thu thập thông tin tại địa phƣơng 

cho thấy thu nhập bình quân đầu ngƣời của các hộ khoảng 52 triệu/năm, thu nhập 

chính đến từ hoạt động sản xuất, kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, chăn nuôi nông hộ, lao 

động tự do hoặc làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn. Lực lƣợng lao động 

đông đảo, mỗi hộ có từ 3 – 7 ngƣời, số ngƣời trong độ tuổi lao động trung bình khoảng 

3 ngƣời. 

- Hiện trạng sản xuất trên diện tích thu hồi: Lúa sản xuất đƣợc 1 năm 2 vụ, năng 

suất khoảng 4,8 tấn/ha, chất lƣợng tốt, đảm bảo lƣơng thực cho gia đình. 

*Tình hình ngập lụt tại địa phƣơng: 

Dự án nằm tại khu vực đồng bằng dân cƣ sống đông đúc xen kẹp trồng lúa hai 

vụ và hoa màu, địa hình tƣơng đối bằng phẳng. Về mùa mƣa chịu ảnh huởng của chế 

độ thủy văn sông Nghèn. Vào mùa lũ chế độ thủy văn tƣơng đối phức tạp khi nƣớc ở 

thƣợng nguồn sẽ chảy dồn về kết hợp mƣa úng nội đồng khu giữa và triều cƣờng tạo 

nên đỉnh lũ. 

Theo tài liệu điều tra tại khu vực dự án đã xảy ra các trận lũ lớn vào nǎm 2020, 

nguyên nhân là do mƣa lớn trong khu vực, tiếp theo là nǎm 2010 và nǎm 2007, nguyên 

nhân là do mƣa lớn kéo dài kết hợp với nƣớc từ thƣợng nguồn dồn về và chế độ thủy 

triều gây lũ trên diện rộng. 

Tình trạng ngâp úng: trận lũ lịch sử nǎm 2020 và 2010 đoạn qua tuyến bị ngập 

khoảng 1,2-1,5m. Nguyên nhân là do mƣa lớn, hạ lƣu sông Nghèn thoát chậm gây úng 

nội đồng, kết hợp với quá trình dồn nƣớc từ thƣợng nguồn xuống thời gian ngập duy 

trì trong khoảng gần 1 ngày và sau thời gian 3-5 ngày thì rút hết. 

2.1.3.2. Điều kiện về xã hội: 

a./. Dân số và lao động: 

Dân số và lao động trên địa bàn xã Ích Hậu đƣợc tổng hợp qua một số nét chính 

nhƣ sau: 

- Hiện trạng dân cƣ (mật độ, ngành nghề chủ yếu): 
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 + Xã Ích Hậu là một xã vùng đồng bằng sản xuất nông nghiệp có mật độ dân 

cƣ tƣơng đối thấp. Dân cƣ ở đây thƣờng phụ thuộc chủ yếu vào làm nông nghiệp, kinh 

doanh hàng quán nhỏ lẻ, trồng trọt và chăn nuôi quy mô ở mức nông hộ. Hiện nay 

đang có một số mô hình kinh doanh kiểu nhà vƣờn phục vụ cho du lịch dã ngoại. 

- Hiện trạng tuyến đƣờng điện, mƣơng cấp nƣớc thủy lợi hai bên tuyến:  

+ Hiện nay nƣớc dùng cho sinh hoạt của xã chủ yếu nƣớc máy, nƣớc giếng. Hai 

bên tuyến đƣờng chủ yếu là: 3,4km mƣơng đất và 24,2km mƣơng bê tông phục vụ 

thủy lợi, tiêu thoát nƣớc cho nông nghiệp. 

+ Đƣờng điện là tuyến đƣờng liên xã 0,4 kW đƣợc dẫn bằng cọc bê tông chạy 

dọc theo các tuyến đƣờng 100% ngƣời dân trong toàn xã đều có điện thắp sáng. 

Bảng 2. 10: Dân số và lao động 

TT Thông số Số lƣợng Đơn vị 

1 Số hộ dân 2.210 Hộ 

2 Số hộ làm nông nghiệp 1.912 Hộ 

3 Số hộ phi nông nghiệp 298 Hộ 

4 Tổng số dân 7.929 Ngƣời 

(Nguồn: UBND xã Ích Hậu) 

b./. Cơ sở hạ tầng: 

- Trên địa bàn xã Ích Hậu gồm có các công trình văn hóa - xã hội nhƣ: 01 điểm 

trƣờng mầm non; 01 điểm trƣờng tiểu học; 01 trƣờng THCS; 01 trƣờng THPT; 01 

trạm y tế; 01 chợ; 06 nghĩa trang và có 06 đền chùa.  

- Hệ thống giao thông gồm có: Đƣờng đất: 0,5km nội đồng; đƣờng bê tông: 

8,7km; đƣờng nhựa: 4,6km; đƣờng cấp phối: 0km. 

c./. Công tác y tế, vệ sinh môi trường, văn hóa - du lịch, giáo dục, công tác xóa 

đói giảm nghèo: 

c1./. Về y tế: 

Tình hình y tế và vệ sinh môi trƣờng của các xã đƣợc thể hiện qua số liệu thống 

kê năm 2023 nhƣ sau: 

Bảng 2. 11: Tình hình y tế và vệ sinh môi trƣờng xã Ích Hậu 

TT Thông tin Đơn vị tính Năm 2023 Ghi chú 

1 Số lƣợt ngƣời đến khám, chữa bệnh Lƣợt ngƣời 5.959  

2 

Về y tế học đƣờng    

Số học sinh mẫu giáo đƣợc khám Ngƣời 297  

Số học sinh TH và THCS đƣợc khám Ngƣời 658  

3 

Chăm sóc bà mẹ trẻ em    

Trẻ dƣới 1 tuổi đƣợc tiêm chủng Ngƣời 90  

Trẻ 6-36 tháng đƣợc uống Vitamin A Ngƣời 439  

Trẻ dƣới 5 tuổi bị suy dinh dƣỡng Ngƣời 35  

Phụ nữ 15-49 tuổi khám phụ khoa Ngƣời 188  

4 Số ngƣời tàn tật đƣợc quản lý Ngƣời 50  

5 Số ngƣời cao tuổi (>60) đƣợc quản lý Ngƣời 1.414  
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6 

Số ngƣời mắc các loại bệnh    

Số ngƣời mắc bệnh phổi Ngƣời 34  

Số ngƣời mắc bệnh mắt Ngƣời 57  

Số ngƣời mắc bệnh tai Ngƣời 28  

Số ngƣời mắc bệnh đƣờng ruột Ngƣời 0  

Số ngƣời mắc bệnh bƣớu cổ Ngƣời 0  

Số ngƣời nhiễm HIV/AIDS Ngƣời 2  

7 Điều kiện y tế    

 

Số cán bộ y tế ở trạm Cán bộ 7  

Số giƣờng bệnh ở trạm y tế Giƣờng 8  

Số cán bộ thôn bản Cán bộ 5  

8 

Tình hình vệ sinh môi trƣờng    

T  lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh % 91  

T  lệ hộ sử dụng rác đúng quy cách % 95  

T  lệ hộ sử dụng nƣớc hợp vệ sinh % 95  

(Nguồn: Trạm y tế xã Ích Hậu) 

- Về công tác Y tế, dân số, trẻ em: 

Trạm y tế xã đã chú trọng đến công tác khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

nhân dân; tham mƣu, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra vệ sinh an 

toàn thực phẩm trong tháng hành động; kịp thời tổ chức các đợt uống Vitamin, tẩy 

giun cho các cháu. Làm tốt công tác truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình, tuyên 

truyền chị em phụ nữ trong độ tuổi thực hiện các biện pháp tránh thai. 

- Về tài nguyên – môi trƣờng: 

Phối hợp với đơn vị tƣ vấn Văn phòng đăng ký đất đai Hà Tĩnh tiến hành lập 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất toàn xã giai đoạn 2021 – 2025, và giai đoạn 2026 – 

2030. Lập quy hoạch Nông thôn mới các xã giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến 

năm 2030. 

c2./.Vệ sinh môi trường: 

* Tình hình thu gom rác: 

Tình hình thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn: Tiếp tục làm tốt công tác 

bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn. Công tác tuyên truyền đóng vai trò trong việc hình 

thành ý thức trách nhiệm của ngƣời dân, đặc biệt trong bảo vệ môi trƣờng đã từng 

bƣớc hình thành nề nếp văn hóa phân loại thu gom rác và bỏ rác đúng nơi quy định. 

Các ngày 15 hàng tháng, UBND xã phối hợp với UBMTTQ xã; Các Hội Nông Dân, 

Đoàn thành Niên, Hội Phụ Nữ và Hội Cựu Chiến Binh đã tổ chức ra quân tổng dọn vệ 

sinh môi trƣờng. Mục tiêu năm 2025, 100% số hộ/thôn tham gia phân loại, xử lý rác 

thải sinh hoạt tại nguồn theo Quyết định số 15/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

Quy định quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu thu gom, xử lý rác thải đúng quy 

định đạt trên 90%. 

RTSH đƣợc phân loại thu gom vận chuyển đến nhà máy xử lý rác tại xã Hồng 

Lộc để xử lý theo qui định. 

Đối với các xã có chợ (trong đó có xã Ích Hậu) đã thành lập đƣợc tổ vệ sinh 
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môi trƣờng kiêm bảo vệ chợ khoảng 3 - 4 ngƣời để thực hiện thu gom, xử lý rác ở khu 

vực chợ và ven chợ. Phƣơng tiện thu gom chỉ có một số dụng cụ xe đẩy và thùng rác, 

cuốc xẻng, chƣa có xe chuyên chở rác. 

** Tình hình xử lý nƣớc thải sinh hoạt, thoát nƣớc mƣa và CTR: 

Căn cứ theo Quyết đinh số 978/QĐ-UBND ngày 25/03/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đến 

năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể: 

+ Thoát nƣớc mƣa: + Lƣu vực 1: Khu vực xã Ích Hậu. Hƣớng thoát chính chảy 

ra sông En, Sông Nghèn thông qua các cống qua đê bên tả sông Nghèn. 

+ Khu vực nông thôn: Quy hoạch hệ thống thoát nƣớc chung. Nƣớc thải đƣợc 

xử lý qua bể tự hoại xây dựng đúng quy cách, sau đó xả ra hệ thống thoát nƣớc chung, 

dẫn ra ao hồ để xử lý sinh học. 

- Chất thải rắn (CTR): Xây dựng, nâng cấp 13 điểm tập kết/trạm trung chuyển 

trên địa bàn các xã, thị trấn. Sau đó đƣợc vận chuyển về nhà máy xử lý rác tại xã Hồng 

Lộc. 

b./. Về văn hóa – xã hội 

Công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo kịp thời. Tập trung tuyên truyền các 

chủ trƣơng chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nƣớc, nhiệm vụ của địa phƣơng, 

tuyên truyền công tác phòng chống dịch các bệnh có nguy cơ lây nhiễm nhƣ Covid 19, 

cúm A,..Rà soát, xét duyệt 5/5 thôn văn hóa. Tiếp nhận và xét duyệt gia đình văn hóa, 

đạt t  lệ 91,3 %. 

Tích cực tuyên truyền vận động làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, giữ vững 

phổ cập THCS, phổ cập tiểu học, chất lƣợng các cấp học đƣợc duy trì, trƣờng học trên 

địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia.  

Hƣớng dẫn chỉ đạo các đơn vị thôn tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết 

toàn dân tộc 18/11. 

Tích cực tuyên truyền vận động làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, giữ vững 

phổ cập, THPT THCS, phổ cập tiểu học, chất lƣợng các cấp học đƣợc duy trì, trƣờng 

học trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia.  

c./. Quốc phòng – An ninh: 

- Hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển giao quân và đón quân nhân hoàn thành NVQS 

và NVCA trở về địa phƣơng. Tổ chức đăng ký độ tuổi sẵn sang nhập ngũ (SSNN) 

đúng kế hoạch, bảo đảm chất lƣợng; tổ chức phúc tra lực lƣợng dự bị động viên 

(DBĐV). Rà soát tổ chức xây dựng lực lƣợng dân quan tự vệ theo hƣớng dẫn của cấp 

trên đạt 1,2% so với tổng dân số. Phối hợp lực lƣợng Công an trực làm tốt công tác 

trực săn sàng chiến đấu.  

- Chủ động nắm chắc tình hình, tham mƣu kịp thời cho cấp u  Đảng, Chính 

quyền đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính 
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trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, Công an xã đã mở các đợt tấn công trấn áp các 

loại tội phạm, triển khai sâu rộng đến tận cán bộ, nhân dân qua các thông tin đại chúng 

- Tăng cƣờng công tác quản lý nhân, hộ khẩu trên địa bàn; tập trung xây dựng 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ, phúc tra, kiểm tra phiếu thông tin dân cƣ, đến nay đã 

chỉnh sửa số hồ sơ hộ khẩu, kiểm tra, làm sạch dữ liệu. Phối hợp Phòng PC06 - Công 

an tỉnh cấp hồ sơ Căn cƣớc công dân trên địa bàn. 

- Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết về chấp hành Luật giao thông đƣờng bộ; ký 

cam kết đảm bảo ANTT, công tác phòng cháy, chữa cháy, không vi phạm hành lang an 

toàn giao thông đối với các hộ kinh doanh. Phối hợp Công an huyện tổ chức ra quân 

giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. 

d./. Tình hình xây dựng nông thôn mới: 

Công tác tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông 

thôn mới đƣợc tiến hành thƣờng xuyên. Trong đó tập trung vận động làm đƣờng bê 

tông thôn xóm, xây dựng khu dân cƣ mẫu, cải tạo vƣờn, trồng hàng rào xanh, chỉnh 

trang vƣờn hộ, xây dựng nhóm hộ liền kề và các chính sách phát triển nông nghiệp.  

Trong năm đã tổ chức 02 đợt phát động cao điểm phong trào làm giao thông 

nông thôn, xây dựng khu dân cƣ nông thôn mới kiểu mẫu, vƣờn mẫu cải tạo vƣờn, 

trồng hàng rào xanh kết quả: Có 5/5 thôn đồng loạt ra quân, với trên 3.500 ngày công 

lao động; trồng 6,8 km hàng rào xanh, 86 vƣờn hoàn thành cải tạo vƣờn, lắp đặt 65 mô 

hình xử lý nƣớc thải, làm 3,8 km đƣờng điện thắp sáng, phát quang sạch sẽ, dọn vệ 

sinh các tuyến đƣờng giao thông, làm 108 nhà vệ sinh tự hoại. Trong năm đã xây dựng 

thêm đƣợc 01 khu dân cƣ mẫu. 

2.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC KHU VỰC 

THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Để đánh giá hiện trạng chất lƣợng các thành phần môi trƣờng tại khu vực xã 

Ích Hậu, Chủ dự án đã phối hợp cùng Công ty CP Kỹ thuật và Phân tích môi trƣờng 

tiến hành khảo sát và lấy mẫu hiện trạng chất lƣợng các thành phần môi trƣờng không 

khí, nƣớc mặt, đất và nƣớc dƣới đất. Thông tin chung về vị trí lấy mẫu hiện trạng môi 

trƣờng nền khu vực Dự án nhƣ sau: 

Bảng 2. 12: Thông tin chung về vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trƣờng nền tại nơi 

thực hiện dự án 

TT Thông tin chung Mô tả 

Tên dự án: Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu 

Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu 

Địa chỉ: xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

I Thông tin vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt 

1.1 Điều kiện môi trƣờng Nhiệt độ: 20 ± 3
0
C; Độ ẩm: 55 ± 5%. 
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thử nghiệm 

1.2 Thời gian lấy mẫu 

+ Đợt 1: Ngày 02 tháng 03 năm 2024; 

+ Đợt 2: Ngày 03 tháng 03 năm 2024; 

+ Đợt 3: Ngày 04 tháng 03 năm 2024. 

1.3 Vị trí lấy mẫu 
Nƣớc mặt tại khu vực thực hiện dự án 

Tọa độ X = 500065,509     Y = 2021720,134 

1.4 Số lƣợng mẫu 01 mẫu/đợt 

II Thông tin vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trƣờng không khí và tiếng ồn 

2.1 
Điều kiện môi trƣờng 

thử nghiệm 
Nhiệt độ: 20 ± 3

0
C; Độ ẩm: 55 ± 5%. 

2.2 Thời gian lấy mẫu 

+ Đợt 1: Ngày 02 tháng 03 năm 2024; 

+ Đợt 2: Ngày 03 tháng 03 năm 2024; 

+ Đợt 3: Ngày 04 tháng 03 năm 2024. 

2.3 Vị trí lấy mẫu 
Khu dân cƣ thôn Thống Nhất 

Tọa độ X = 500082,32         Y = 2021689,146 

24 Số lƣợng mẫu 01 mẫu/đợt 

III Thông tin vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trƣờng đất 

3.1 
Điều kiện môi trƣờng 

thử nghiệm 
Nhiệt độ: 20 ± 3

0
C; Độ ẩm: 55 ± 5%. 

3.2 Thời gian lấy mẫu 

+ Đợt 1: Ngày 02 tháng 03 năm 2024; 

+ Đợt 2: Ngày 03 tháng 03 năm 2024; 

+ Đợt 3: Ngày 04 tháng 03 năm 2024. 

3.3 Vị trí lấy mẫu 
Ruộng lúa nơi thực hiện dự án 

Tọa độ X = 500090,462        Y = 202168,316 

3.4 Số lƣợng mẫu 01 mẫu/đợt 

IV Thông tin vị trí lấy mẫu hiện trạng chất lƣợng nƣớc dƣới đất 

4.1 
Điều kiện môi trƣờng 

thử nghiệm 
Nhiệt độ: 20 ± 3

0
C; Độ ẩm: 55 ± 5%. 

4.2 Thời gian lấy mẫu 

+ Đợt 1: Ngày 02 tháng 03 năm 2024; 

+ Đợt 2: Ngày 03 tháng 03 năm 2024; 

+ Đợt 3: Ngày 04 tháng 03 năm 2024. 

4.3 Vị trí lấy mẫu 

Nƣớc giếng khoan nhà ông Bùi Trọng Nghĩa thôn 

Thống Nhất 

Tọa độ X = 500107,694         Y = 2021725,668 

4.4 Số lƣợng mẫu 01 mẫu/đợt 
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2.2.1.1. Hiện trạng môi trường nước mặt 

Qua số liệu phân tích tại phòng thí nghiệm đánh giá hiện trạng môi trƣờng nền nƣớc mặt trên khu vực. Kết quả phân tích đƣợc thể 

hiện chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 2. 13: Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt tại khu vực Dự án 

Ghi chú: Giá trị giới hạn Mức B của QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt. 

Nhận xét: Căn cứ vào kết quả phân tích và giới hạn cho phép của các chất gây ô nhiễm trong nƣớc mặt quy định tại QCVN 

08:2023/BTNMT (Mức B: Chất lƣợng nƣớc trung bình. Hệ sinh thái trong nƣớc tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lƣợng lớn chất ô 

nhiễm. Nƣớc có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp). Cho 

thấy: Các toàn bộ chỉ tiêu đều nằm trong giới han Mức B của QCVN 08:2023/BTNMT. 

  

TT Chỉ tiêu phân tích Phƣơng pháp phân tích Đơn vị 

Kết quả NM: 

Nƣớc mặt tại khu vực thực hiện dự án 
QCVN 

08:2023/BTNMT 

Mức B Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 TB 

1 pH
 

TCVN 6492:2011 Thang pH 6,8 6,9 6,7 6,7 6-8,5 

2 Ôxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2016 mg/l 5,8 5,7 5,9 5,7 ≥5 

3 TSS TCVN 6625:2000 mg/l 8,40 8,23 8,72 8,47 ≤100 

4 COD SMEWW 5220C:2017 mg/l 9,55 9,71 9,54 9,60 ≤15 

5 BOD5 (20
0
C) TCVN 6001-1:2008 mg/l 5,62 5,84 5,44 5,65 ≤6 

6 Amoni (NH4
+
 tính theo N) SMEWW 4500-NH3.F:2017 mg/l 0,09 0,08 0,09 0,09 0,3 

7 Nitrit (NO2
-
 tính theo N) SMEWW 4500- NO2

-
.B:2017 mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 

8 Nitrat (NO3
-
 tính theo N) SMEWW 4500- NO3

-
.B:2017 mg/l 1,27 1,34 1,40 1,37 - 

9 Phosphat (PO4
3-

 tính theo P) TCVN 6202:2008 mg/l 0,09 0,07 0,08 0,08 - 

10 Clorua (Cl
-
) TCVN 6194:1996 mg/l 52,2 51,2 50,3 51,1 250 

11 Sắt (Fe) TCVN 6177:1996 mg/l 0,08 0,07 0,08 0,075 0,5 

12 Coliforms SMEWW 9221B:2017 MPN/100ml 920 1.000 830 970 ≤5.000 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu” 
 

Chủ đầu tƣ: Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu Trang 86 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty cổ phần ENVICO 

2.2.1.2. Hiện trạng môi trường nước dưới đất 

Qua số liệu phân tích tại phòng thí nghiệm đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất tại khu vực. Kết quả phân tích đƣợc thể 

hiện chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 2. 14: Kết quả phân tích mẫu nƣớc dƣới đất khu vực thực hiện Dự án 

Ghi chú: SOP.HT-TDS: Quy trình nội bộ hướng dẫn đo TDS tại hiện trường. 

Nhận xét: Căn cứ vào kết quả phân tích và giới hạn cho phép của các chất gây ô nhiễm trong nƣớc ngầm quy định tại QCVN 

QCVN 09:2023/BTNMT, cho thấy các chỉ tiêu mẫu nƣớc ngầm tại khu vực thực hiện dự án đều đạt QC cho thấy nƣớc ngầm tại khu 

vực thực hiện dự án không bị ô nhiễm. 

  

TT Chỉ tiêu phân tích Phƣơng pháp phân tích Đơn vị 

Kết quả NN 

Nƣớc giếng khoan nhà ông Bùi 

Trọng Nghĩa thôn Thống Nhất 
QCVN 

09:2023/BTNMT 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 TB 

1 pH TCVN 6492:2011 Thang pH 6,9 6,7 6,8 6,7 5,8-8,5 

2 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) SOP.HT-TDS mg/l 201 213 227 214 1500 

3 Chất rắn lơ lửng SS TCVN 6625:2000 mg/l <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 - 

4 Amoni (NH4
+
 tính theo N) SMEWW 4500-NH3.F:2017 mg/l 0,09 0,07 0,09 0,08 1 

5 Nitrit (NO2
-
 tính theo N) SMEWW 4500- NO2

-
.B:2017 mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1 

6 Nitrat (NO3
-
 tính theo N) SMEWW 4500- NO3

-
.B:2017 mg/l 0,72 0,54 0,63 0,64 - 

7 Phosphat (PO4
3-

 tính theo P) TCVN 6202:2008 mg/l 0,07 0,09 0,08 0,075 - 

8 Clorua (Cl
-
) TCVN 6194:1996 mg/l 31,2 32,5 34,5 32,13 250 

9 Sắt (Fe) TCVN 6177:1996 mg/l 1,15 1,20 1,01 1,12 5 

10 Coliforms SMEWW 9221B:2017 MPN/100ml <2 <2 <2 <2 3 
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2.2.1.3. Hiện trạng môi trƣờng không khí 

Qua số liệu phân tích tại phòng thí nghiệm đánh giá hiện trạng môi trƣờng nền chất lƣợng không khí tại khu vực thực hiện dự án. 

Kết quả phân tích đƣợc thể hiện chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 2. 15: Kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh khu vực Dự án 

Ghi chú:  

  - SOP.TN.II3: Quy trình nội hƣớng dẫn phân tích CO trong môi trƣờng không khí. 

- (*): Áp dụng QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Nhận xét: 

Từ các kết quả phân tích mẫu không khí tại vị trí thực hiện dự án cho thấy các chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho 

phép theo QCVN 05:2023/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng không khí); QCVN 26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về tiếng ồn). Chất lƣợng môi trƣờng không khí trên khu vực dự án chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

 

TT 
Chỉ tiêu  

phân tích 

Phƣơng pháp  

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả KK: 

Khu dân cƣ thôn Thống Nhất QCVN 

05:2023/BTNMT 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 TB 

1 Độ ồn TCVN 7878-2:2018 dBA 60,3 62,4 60,3 61,27 70(*) 

2 Tổng bụi lơ lửng (TSP) TCVN 5067:1995 µg/m
3
 142 142 140 141 300 

3 NO2 TCVN 6137:2009 µg/m
3
 36 32 33 34,67 200 

4 SO2 TCVN 5971:1995 µg/m
3
 40 40 41 40,67 350 

5 CO SOP.TN.II3 µg/m
3
 3.001 2.987 2.885 2.876 30.000 
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2.2.1.4. Hiện trạng môi trường đất 

Qua số liệu phân tích tại phòng thí nghiệm đánh giá hiện trạng môi trƣờng đất nền trên khu vực thực hiện dự án. Kết quả phân 

tích đƣợc thể hiện chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 2. 16: Kết quả phân tích mẫu đất khu vực Dự án 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Phƣơng pháp 

thử nghiệm 

Đất tại Ruộng lúa nơi thực 

hiện dự án 
QCVN 

03:2023/BTNMT 

Đ1 Đ2 Đ3 TB 
GH 

loại 1 

GH 

loại 2 

GH 

loại 3 

1.  Cadimi (Cd)* mg/kg 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
0,58 0,46 0,57 0,45 4 10 60 

2.  Chì (Pb)* mg/kg 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
3,49 3,59 4,94 4,41 200 400 700 

3.  Đồng (Cu)* mg/kg 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
6,04 6,99 6,18 5,70 150 500 2000 

4.  Kẽm (Zn)* mg/kg 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
16,74 17,48 16,45 16,21 300 600 2000 

5.  Asen mg/kg 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7062 
<0,13 <0,13 <0,13 <0,13 25 50 200 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn: QCVN 03-MT:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng đất, trong đó Loại 1: 

Nhóm đất nông nghiệp; Loại 2: Nhóm đất rừng; Loại 3: Đất không sử dụng theo các mục đích nêu tại Loại 1 và Loại 2. 

Nhận xét: 

- Đất tại dự án nằm dƣới khoảng giới hạn của đất Loại 1 theo QCVN 03:2023/BTNMT. 

- Qua kết quả phân tích cho thấy: Chất lƣợng đất trong khu vực thực hiện dự án chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi kim loại nặng, 

các chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2013/BTNMT. 
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Đánh giá chung: Thực trạng môi trƣờng tại xã Ích Hậu đang ở giai đoạn 

chuyển đổi cơ cấu giữa nông nghiệp và công nghiệp, giữa nông nghiệp truyền thống và 

nông nghiệp hiện đại 4.0. Do đó vấn đề ô nhiễm về môi trƣờng đất, nƣớc, không khí 

đang dần đƣợc quan tâm, chú trọng. Tập quán sử dụng các chất đốt dạng thô (than đá, 

củi, rơm rạ...), các sản phẩm nhựa, nilon trong sinh hoạt của nhân dân; sử dụng quá 

nhiều các chế phẩm hoá học để trừ sâu, diệt cỏ dại và phân hoá học trong sản xuất 

nông nghiệp, khói bụi từ nung vôi gạch, các chất thải trong hoạt động giao thông và 

quá trình sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp sẽ dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trƣờng sinh thái tự nhiên của địa phƣơng. Là một trong những địa phƣơng có 

lƣợng mƣa tƣơng đối lớn, độ che phủ của hệ thực vật còn thấp, xung quanh là mạng 

lƣới kênh mƣơng dày đặc nên hiện tƣợng lũ lụt vẫn thƣờng xuyên xảy ra hàng năm, đã 

làm cho một số diện tích đất bị sạt lở, ngập úng, ảnh hƣởng đến hoạt động sản nông 

nghiệp cũng nhƣ thiệt hại về con ngƣời và tài. Vì vậy cần phải dự kiến trƣớc các biện 

pháp để kịp thời ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm, bảo vệ và phát triển bền 

vững các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên môi trƣờng sinh thái trong khu vực. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

- Khu đất thực hiện dự án thuộc Ích Hậu, huyện Lộc Hà. Phạm vi thực hiện Dự 

án trƣớc đây chƣa có nghiên cứu, đánh giá nào về hiện trạng tài nguyên sinh vật. Vì 

vậy, để đánh giá đƣợc hiện trạng tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện Dự án, chúng 

tôi đã tổ chức khảo sát, thu thập thông tin từ ngƣời dân trên khu vực, từ UBND xã Ích 

Hậu. Qua số liệu thu thập thông tin cho thấy:  

(i) Khu vực này không có các loài động vật quý hiếm; 

(ii) Xung quanh khu vực Dự án chủ yếu là cánh đồng lúa. 

(iii) Trong khu vực Dự án không có Vƣờn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, 

các giá trị sinh thái quan trọng đƣợc quy định bảo tồn bởi luật pháp Việt Nam hay các 

công ƣớc, hiệp ƣớc Quốc tế mà Việt Nam tham gia. 

- Qua quá trình điều tra khảo sát, tại khu vực thực hiện Dự án thì hệ hiện trạng 

tài nguyên sinh vật khá đơn điệu, gồm hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dƣới nƣớc. 

* Hệ thực vật: 

- Nhóm thực vật trồng: Bao gồm Lúa nƣớc, Lạc, Ngô, Khoai, Sắn,... 

- Thảm thực vật tự nhiên: Thảm thực vật tự nhiên xung quanh khu vực Dự án 

chủ yếu là các loài cây bụi nhƣ: Sim, Mua, Khồ lồ, Móc, Dứa dại, Ngũ Sắc, Thẹn,… 

- Nhóm thực vật thu  sinh điển hình là một số loài nhƣ: Rong đuôi chó, rong 

mái chèo, bèo vẩy ốc, cỏ nƣớc,.... 

* Hệ động vật: 

- Nhóm động vật không xƣơng sống chủ yếu thuộc nhóm động vật đất nhƣ giun 

đất, giun khoang... và một số loài côn trùng nhƣ: Chuồn chuồn, cào cào, bọ xít, bƣớm, 

kiến,... 
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- Khu hệ chim: chủ yếu một số loài chim nhƣ: Chim sẻ, Chào mào, Chích chòe 

Chích bông, Tu hú, Bìm bịp,.... 

- Khu hệ cá: Khu hệ các trong khu vực chủ yếu là các loài các tự nhiên sống ở 

nƣớc mặn và nƣớc lợ nhƣ: cá nục, cá bống, cá hồng cá mòn,... 

- Nhóm các loài ếch nhái, bò sát và lƣỡng cƣ nhƣ: Ếch, Nhái bén, Rắn nƣớc, 

Rắn cạp nong, 

- Các loại gặm nhấm nhƣ: Chuột nhà, Chuột đồng, Chuột chù, Sóc,... 

- Bên cạnh những loài động vật tự nhiên trên còn có hệ động vật nuôi, có thể kể 

đến nhƣ: Trâu, Bò, Chó, Mèo, Gà, Vịt, Ngan, Ngỗng,... 

Chủ dự án cam kết thực hiện các giải pháp BVMT để bảo vệ hệ sinh thái môi 

trƣờng xung quanh khu vực dự án, phát triển bền vững. 

2.3. NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI TƢỢNG BỊ TÁC ĐỘNG, YẾU TỐ NHẠY 

CẢM VỀ MÔI TRƢỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Các đối tƣợng bị ảnh hƣởng bởi hoạt động của dự án đƣợc nhận dạng trong 

bảng dƣới đây. Quy mô, phạm vi, mức độ tác động sẽ đƣợc đánh giá chi tiết tại 

Chƣơng 3 của báo cáo. 

2.3.1. Các đối tƣợng bị tác động khu vực thực hiện dự án: 

Bảng 2. 17: Nhận dạng đối tƣợng bị tác động bởi dự án 

STT 

Các tác 

động của 

dự án 

Nội dung tác động 
Đối tƣợng bị tác 

động 
Biện pháp giảm thiểu 

1 

Giải phóng 

mặt bằng, 

chuyển đổi 

mục đích 

sử dụng 

đất 

- Bụi, tiếng ồn ảnh 

hƣởng đến môi 

trƣờng xung quanh 

- Tác động đến môi 

trƣờng sống của động 

thực vật thủy sinh, 

hoang dã 

- Làm bồi lấp mƣơng, 

hồ tự nhiên 

- Tại nạn giao thông, 

lao động 

- Chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất làm 

mất sinh kế tạm thời 

gây mất cân bằng cơ 

cấu chuyển đổi 

- Các hộ dân bị mất 

đất canh tác LUC 

- Sinh vật, cảnh 

quan xung quanh. 

- Mƣơng, hồ tự 

nhiên, mƣơng thoát 

nƣớc tại khu vực 

- Các hộ dân sinh 

sống xung quanh 

- Cơ sở hạ tầng, 

đƣờng xá,.. 

- Đền bù hợp lý, thỏa đáng có 

kèm theo công tác hƣớng nghiệp 

mới cho ngƣời dân 

- Tƣới ẩm nền đƣờng, dùng bạt 

che đậy kín thùng xe 

- Hạn chế sử dụng nhiều máy 

móc gây tiếng ồn cùng một lúc 

- Làm việc trong phạm vi cắm 

mốc, không làm ảnh hƣởng đến 

trạng thái môi trƣờng tự nhiên 

xung quanh 

2 

Hoạt động 

xây dựng 

trên dự án 

- Tiếng ồn, bụi 

- NTSH, rác thải SH 

phát sinh từ lán trại 

- Tai nạn lao động 

- Tai nạn giao thông 

- Gây ô nhiễm môi 

trƣờng bởi rác thải 

- Ảnh hƣởng đến 

các hộ dân sinh 

sống xung quanh 

- Toàn bộ môi 

trƣờng xung quanh 

khu vực 

- Cơ sở hạng tầng. 

- Tƣới ẩm nền đƣờng, dùng bạt 

che đậy kín thùng xe, bãi tập kết 

nguyên - vật liệu 

- Cắm biển cảnh báo nơi thi 

công, khu vực nguy hiểm, hố 

sâu. Dựng hàng rào tạm thời bao 

quanh khu vực thi công 
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xây dựng - Ngƣời dân tham 

gia giao thông trên 

tuyến 

- Chất lƣợng môi 

trƣờng nƣớc mặt 

sông Nghèn 

- Vệ sinh sạch sẽ khu vực đã thi 

công 

- Sử dụng nhà vệ sinh di động để 

xử lý nƣớc, chất thải sinh hoạt 

của công nhân làm việc trên 

công trƣờng 

3 

Xe cơ giới 

vận 

chuyển 

nguyên vật 

liệu 

- Tiếng ồn, bụi 

- Tai nạn giao thông 

- Ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng cơ sở hạ tầng. 

- Du khách và ngƣời 

dân trên các tuyến 

đƣờng vận chuyển 

- Hạ tầng đƣờng 

giao thông. 

- Lƣu lƣợng giao 

thông trên tuyến 

- Tƣới ẩm nền đƣờng, dùng bạt 

che đậy kín thùng xe, bãi tập kết 

nguyên - vật liệu 

- Chở đúng tải trọng quy định 

4 

Giai đoạn 

dự án đi 

vào hoạt 

động 

- Xe vào ra phát sinh 

bụi và tiếng ồn 

- Phát sinh rác thải 

sinh hoạt, rác thải 

thông thƣờng, nƣớc 

thải 

- Tệ nạn xã hội 

- Môi trƣờng tự 

nhiên xung quanh 2 

bên tuyến đƣờng 

- Các hộ dân trên 

tuyến 

- Hoàn trả MB và hệ thống cơ sở 

hạ tầng bị ảnh hƣởng bởi dự án 

về nhƣ trang thái ban đầu 

- Trồng cây xanh 2 bên lề đƣờng 

- Đặt các biển báo 

- Vận động ngƣời dân chủ động 

quét dọn, nhặt rác trên tuyến 

 

2.3.2. Các yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng khu vực thực hiện dự án 

Các yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng khu vực thực hiện dự án đƣợc quy định tại 

Khoản 4 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP nhƣ sau: 

- Dự án có thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích 842,5m
2  
đất lúa 02 

vụ của 07 hộ dân thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Dự án cách điểm gần nhất của KDC thôn Thống Nhất khoảng 20m. 

2.4. SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐỊA ĐIỂM LỰA CHỌN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.4.1. Ƣu điểm của vị trí thực hiện dự án 

- Lĩnh vực đất đai: dự án nằm tại Biểu 05. Danh mục công trình, dự án trong 

năm 2024 của huyện Lộc Hà ban hành kèm theo Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 

12 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 

năm 2024 huyện Lộc Hà; 

- Quy hoạch: dự án phù hợp với Quyết đinh số 978/QĐ-UBND ngày 

25/03/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; và Căn cứ Nghị 

quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/01/2023 của HĐND xã Ích Hậu về việc phê duyệt 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ công trình: Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn 

Thống Nhất, xã Ích Hậu.  

- Khu vực Dự án có điều kiện giao thông tƣơng đối thuận lợi, tuyến đƣờng thi 

công bằng phẳng, không gian xung quanh thoải mái, gần với tuyến DT548 và các 

tuyến đƣờng liên thôn liên xã do đó rất thuận tiện cho việc giao thông đi lại cũng nhƣ 

hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu ra vào dự án cũng nhƣ kết nối với khu vực khác 
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trong địa bàn huyện Lộc Hà. 

- Qua khảo sát cho thấy: Dự án không phát hiện các nguồn tài nguyên khoáng 

sản quý hiếm nào, không phát hiện các loài động, thực vật quý hiếm nên việc xây dựng 

dự án sẽ không ảnh hƣởng đến các nguồn tài nguyên khoáng sản cũng nhƣ tài nguyên 

sinh vật. 

- Dự án đƣợc thực hiện trong khu vực có đầy đủ nhu cầu về nguồn điện, nƣớc 

và các dịch vụ tiện ích khác đảm bảo cho các hoạt động thi công và vận hành dự án. 

- Các nguồn VLXD khác đƣợc vận chuyển trong phạm vi trung bình chƣa đến 

20km sẽ hạn chế đƣợc những tác động đến các đối tƣợng dọc tuyến đƣờng vận chuyển. 

2.4.2. Nhƣợc điểm của vị trí thực hiện dự án 

Bên cạnh những ƣu điểm trên, vị trí thực hiện dự án cũng có một số nhƣợc điểm 

nhƣ sau: 

- Hoạt động thi công các hạng mục công trình sẽ phát sinh ra bụi, khí thải, tiếng 

ồn, nƣớc thải, chất thải rắn,.. làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng môi trƣờng xung quanh 

khu vực dự án.  

- Việc thi công các hạng mục của dự án ít nhiều ảnh hƣởng đến môi trƣờng sinh 

thái, môi trƣờng đất, môi trƣờng nƣớc và môi trƣờng kinh tế - xã hội tại khu vực xây 

dựng dự án. 

- Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu ra vào thƣờng xuyên có thể sẽ ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng các tuyến đƣờng vận chuyển và ngƣời dân dọc tuyến đƣờng. 

Nhìn chung, vị trí xây dựng dự án với các yếu tố về hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ 

tầng kỹ thuật nhƣ điện, nƣớc, đƣờng giao thông…và các yếu tố ảnh hƣởng nhƣ đã nêu 

trên cho thấy về tổng thể vị trí đầu tƣ xây dựng dự án là thuận lợi.  
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CHƢƠNG III. 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƢỜNG 

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG 

TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY 

DỰNG 

3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động môi trƣờng 

3.1.1.1. Đánh giá dự báo các tác động môi trường liên quan đến chất thải: 

a./. Tác động do nước thải: 

 Nước mưa chảy tràn: 

Hoạt động đào bóc và san ủi các hạng mục công trình sẽ làm thay đổi cấu trúc 

bề mặt đất, khi gặp trời mƣa sẽ cuốn theo các chất lơ lửng, đất đá ra mƣơng thoát nƣớc 

xung quanh khu vực Dự án. Khối lƣợng tính toán theo TCVN 7957:2008 - Thoát nƣớc 

- mạng lƣới công trình bên ngoài. 

- Lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực trang trại đƣợc tính nhƣ sau: 

Q = 0,2 * q * S 

Trong đó: + 0,2 là hệ số dòng chảy; 

      + q cƣờng độ mƣa = 166,7 * i; i là lớp nƣớc cao nhất của khu vực 

vào tháng có lƣợng mƣa lớn nhất; 

      + S diện tích khu vực thi công: 842,5m
2
 

- Ngày có lƣợng mƣa lớn nhất trong 6 năm từ 2017 - 2022 là vào năm 2020 với 

lƣu lƣợng mƣa 1.473,5 mm/ngày tƣơng đƣơng với i = 1,023 mm/phút. 

=> Q = 0,2 * 166,7 * 1,023 * 842,5/1000/60 ≈ 0,48mm/s  1,73m
3
/giờ. 

- Thành phần: Nƣớc mƣa chảy tràn trên khu vực dự án tại các khu vực có thành 

phần khác nhau, cụ thể: Nƣớc mƣa chảy tràn qua các khu vực này chủ yếu chứa cặn 

bẩn, đất đá mụn rơi vãi trong quá trình thi công. Nồng độ và tải lƣợng một số chất bẩn 

có trong nƣớc mƣa chảy tràn qua các khu vực này bao gồm: 

Bảng 3. 1: Nồng độ và tải lƣợng các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn 

TT Chỉ tiêu Nồng độ (mg/l) (*) 
Tải lƣợng 

(kg/giờ) 

1 COD 10  20 4,328,68 

2 TSS 10  20 4,328,68 

3 Tổng N 0,5  1,5 0,22 0,65 

4 Tổng P 0,004  0,03 0,0017 0,013 

(*Nguồn: Hoàng Huệ, Giáo trình cấp thoát nước,1997) 

* Tác động môi trƣờng: 
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- Nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt công trình cuốn theo đất, cát rơi vãi, vật liệu 

xây dựng nhƣ xi măng, vữa,... xuống mƣơng thoát nƣớc và nguồn nƣớc tiếp nhận. Do 

đó, nếu không có biện pháp giảm thiểu, xử lý thích hợp, nƣớc mƣa sẽ tăng độ đục (độ 

đục của nƣớc mặt tăng lên dẫn đến một số loài thực vật thủy sinh nhƣ rêu, tảo, cá sống 

ở tầng đáy có thể chết do thiếu ánh sáng), giảm hàm lƣợng ô xi hoà tan của nguồn 

nƣớc sông, gây nhiễm độc chết một số loài thực sinh vật thủy sinh. Nhƣng mức độ tác 

động đƣợc đánh giá là nhỏ vì lƣu lƣợng mƣa chảy tràn qua mặt bằng thi công nhỏ hơn 

nhiều so với lƣu lƣợng dòng chảy của sông Nghèn. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn sẽ cuốn trôi lớp đất phủ, hoà tan một số chất dinh dƣỡng 

trong đất nhất là khi lớp phủ thực vật không còn. Vì vậy, nƣớc mƣa chảy tràn sẽ làm 

rửa trôi, xói mòn đất gây ảnh hƣởng xấu đến chất lƣợng đất. 

- Trƣờng hợp công trƣờng xây dựng không có giải pháp tiêu thoát nƣớc mƣa 

đảm bảo, nƣớc mƣa chảy tràn sẽ dễ cuốn theo VLXD (đặc biệt là đất, cát) ra khu vực 

xung quanh làm đục nguồn tiếp nhận, đồng thời ảnh hƣởng đến các công trình xây 

dựng trên công trƣờng. 

 Nước thải sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh và tải lƣợng: 

+ Thành phần của nƣớc thải sinh hoạt chủ yếu là các chất cặn bã, các chất lơ 

lửng (SS), chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dƣỡng (N, P) và các vi sinh vật. 

Theo tính toán nhu cầu dùng nƣớc sinh hoạt của 10 công nhân với 50lít/ngƣời/ca; và 

lƣợng nƣớc thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt bằng 100% lƣợng nƣớc cấp (theo 

Điều 39, Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 về Thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải). 

Suy ra lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này là 0,5m
3
/ngày. 

- Nồng độ chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt:  

Bảng 3. 2: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt (chƣa xử lý) 

TT Các thông số 
Định mức (*) 

(g/ngƣời/ngày) 

Thải lƣợng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/lít) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Cột B, K = 1,2; 

Cmax 

1 BOD5 45  54 900  1.080 500  600 60 

2 COD 72  102 1.440  2.040 800  1.133 - 

3 
Chất rắn lơ 

lửng 
70  145 1.400  2.900 778  1.611 120 

4 Dầu mỡ 10  30 200  600 111  333 24 

5 Tổng Nitơ 6  12 120  240 67  133 - 

6 Amoni 2,4  4,8 48  96 27  53 12 

7 Tổng Phôtpho 0,8  4 17  80 9  44 12 

Ghi chú: * QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, với K = 1,2): Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải sinh hoạt. Áp dụng đối với nước thải sinh hoạt khi thải vào các 

nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Dấu “-“ không quy định. 

Nhận xét: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này nếu không đƣợc xử 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn 

Thống Nhất, xã Ích Hậu” 
 

Chủ đầu tƣ: Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu Trang 95 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty cổ phần ENVICO 

lý, khi so sánh với Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 14:2008/BTNMT tại cột B với 

K=1,2) sẽ có nồng độ BOD5 vƣợt quá tiêu chuẩn cho phép từ 8,3310,00 lần; TSS 

vƣợt quá tiêu chuẩn cho phép 6,48 13,43 lần; Dầu mỡ vƣợt quá tiêu chuẩn 

4,6313,88 lần; Amoni vƣợt tiêu chuẩn cho phép 2,0  4,0 lần. 

* Tác động đến môi trƣờng: 

+ Nƣớc thải sinh hoạt có chứa các hợp chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân hủy 

làm giảm lƣợng ôxy trong nguồn nƣớc, ảnh hƣởng đến quá trình hô hấp của các loài 

thủy sinh. Chất dinh dƣỡng nitơ, phốtpho tạo điều kiện cho rong, tảo phát triển, có thể 

gây ra hiện tƣợng phú dƣỡng, làm mất cân bằng sinh thái thủy vực, ngoài ra còn có rất 

nhiều vi sinh vật gây bệnh. Nếu không đƣợc thu gom và xử lý sẽ ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng nƣớc mặt nguồn tiếp nhận. 

+ Quá trình phân hủy chất hữu cơ trong nƣớc thải sẽ phát sinh các chất khí gây 

mùi nhƣ H2S, NH3, CH3SH (mecaptan),... Nhƣng khối lƣợng nhỏ và phạm vi phát tán 

không lớn nên mức độ tác động đƣợc đánh giá là không lớn. 

+ Nƣớc thải sinh hoạt chứa nhiều chất bẩn, đặc biệt là hàm lƣợng các chất hữu 

cơ cao. Do đó, nếu kiểm soát không tốt để phát thải và thẩm thấu vào đất làm ô nhiễm 

môi trƣờng đất. 

 Nước thải xây dựng: 

+ Nƣớc thải phát sinh trong quá trình đổ bê tông (rửa đá sỏi, cát, trộn và tƣới bê 

tông, chống thấm), rửa thiết bị xây dựng,.. đặc trƣng của loại nƣớc thải này là có hàm 

lƣợng bùn đất, dầu mỡ và pH cao (pH: 9 - 11). Hiện tại, chƣa có định mức để tính 

toán, tuy nhiên theo dự báo và thực tế ở các công trình xây dựng cho thấy loại nƣớc 

thải này có khối lƣợng ít, không đủ chảy thành dòng, chỉ đủ thấm xung quanh công 

trình, chỗ trộn vữa nên không tiến hành thu gom riêng. 

+ Nƣớc thải vệ sinh thiết bị, dụng cụ, phục vụ việc thi công xây dựng nhƣ nƣớc 

vệ sinh máy trộn bê tông sau mỗi ca làm việc. Dựa vào khối lƣợng, số lƣợng phƣơng 

tiện, dụng cụ phục vụ thi công và dựa vào thực tế thi công từ nhiều công trình tƣơng 

tự, từ đó dự báo khối lƣợng loại nƣớc thải này khoảng 2,0 m
3
/ngày. 

+ Tính chất của nƣớc thải xây dựng là hàm lƣợng cặn lắng cao, chứa một số tạp 

chất độc hại trong xi măng, phụ gia bê tông. Tuy nhiên, cặn trong nƣớc thải xây dựng 

có t  trọng lớn nên rất dễ lắng. 

+ Nƣớc thải xịt rửa bánh xe (khoảng 2m
3
/ngày): loại nƣớc thải này chủ yếu 

chứa cặn đất bám vào bánh xe sẽ đƣợc xử lý bằng phƣơng pháp lắng cơ học, sau đó 

tuần hoàn sử dụng lại, không thải ra môi trƣờng, do đó đánh giá ảnh hƣởng của tác 

động này là không lớn. Các công trình tạm thời nhƣ hố lắng, hố thu gom và điểm đặt 

bơm đƣợc đặt ở vị trí gần điểm rửa xe thuận lợi cho việc thu gom nƣớc rửa, xử lý và 

tái sử dụng nƣớc.  

* Tác động môi trƣờng: 
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+ Nƣớc thải thi công có hàm lƣợng cặn cao, chứa một số tạp chất độc hại trong 

xi măng, phụ gia nếu không có biện pháp hạn chế, xử lý sẽ thấm vào đất sẽ làm đất trở 

nên chai cứng, nếu chảy vào kênh thoát nƣớc sẽ gây tắc nghẽn, giảm khả năng thoát 

nƣớc chung, đồng thời làm ô nhiễm, ảnh hƣởng đến sinh vật thủy sinh nguồn nƣớc tiếp 

nhận. Nƣớc thải của quá trình trộn vữa, xi măng có thể làm ăn tay, ăn chân gây ra lở 

loét đối với công nhân xây dựng. Tuy nhiên, khối lƣợng ít và dễ thu gom, xử lý nên 

mức độ tác động đƣợc đánh giá là không lớn. 

b./. Tác động do bụi, khí thải: 

Bụi phát sinh do các hoạt động thi công xây dựng trên công trƣờng: 

- Khối lƣợng đào đắp: 

Theo hồ sơ thiết kế xây dựng, khối lƣợng thực hiện công tác đào đắp của dự án 

nhƣ sau: 

Bảng 3. 3: Tổng hợp công tác đào đắp của dự án 

TT Công tác đào Đơn vị Khối lƣợng 

I Công tác đào m
3
 421,25 

1.1 Công tác đào bóc tầng mặt đất trồng lúa (LUC) m
3
 210,63 

1.2 
Công tác đào khác (đào nền, đánh cấp, đào khuôn 

đƣờng) 
m

3
 210,62 

II Công tác đắp m
3
 1.811,24 

2.1 Đắp đất K90 m
3
 1.811,24 

III Khối lượng đất đào tận dụng trong phạm vi dự án m
3
 0 

IV Khối lượng đất đào vận chuyển ra ngoài m
3
 421,25 

4.1 Đất bóc tầng mặt đất trồng lúa (LUC) m
3
 210,63 

4.2 Đất đào khác m
3
 210,62 

 (Nguồn: Dự toán công trình) 

Với tổng khối lƣợng đất đào, đắp trên công trƣờng, V = 2.232,5m
3
. Với t  trọng 

trung bình của đất tự nhiên là 1,602 tấn/m
3
 => khối lƣợng đất là: 2.232,5× 1,602 = 

3.576,5 tấn. 

Theo tài liệu hƣớng dẫn ĐTM của Ngân hàng thế giới (Environmental 

Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Environment, World Bank, 

Washington D.C) thì hệ số ô nhiễm bụi (E) đƣợc tính toán theo công thức sau: 

E = k  0,0016  (u/2,2)
1,4

/(M/2)
1,3

 

Trong đó: + E: Hệ số ô nhiễm kg bụi/tấn; 

       + k: Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,3; 

       + u: Tốc độ gió trung bình 2,2 m/s; 

       + M: Độ ẩm trung bình khoảng 20%; 

Với hệ số ô nhiễm bụi là 0,0096 kg bụi/tấn thì tổng tải lƣợng bụi phát sinh là: 
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3.576,5 × 0,0096 = 34,3 kg bụi. 

Tải lƣợng bụi/ngày bằng tổng lƣợng bụi chia cho thời gian thi công. Ở giai đoạn 

giải phóng mặt bằng, đào đắp có thời gian là 15 ngày. 

34,3  ÷ 15 = 2,3 kg bụi/ngày. 

Tải lƣợng bụi/giờ bằng tải lƣợng bụi hàng ngày chia cho thời gian làm việc 1 

ca. Thời gian 1 ca tại giai đoạn san lấp, đào đắp GPMB là 8 tiếng. 

2,3 ÷ 8 = 0,3 kg/giờ  83,3 mg/giây. 

Giả sử khối không khí tại khu vực bốc xúc, san gạt, đào đắp đƣợc hình dung là 

một hình hộp với các kích thƣớc chiều dài L(m), chiều rộng W(m) và H(m). Hình hộp 

không khí có một cạnh đáy song song với hƣớng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là 

sạch và không khí tại khu vực vào thời điểm chƣa khai thác là không ô nhiễm thì nồng 

độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giây đƣợc tính theo công thức: 

Trong đó: 

C: Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giây (mg/m
3
) 

u: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp (vận tốc gió 

trung bình tại khu vực Dự án, u=2,2 m/s); 

H: Chiều cao xáo trộn (m), H = 10 m; 

L, W: Chiều dài và chiều rộng (dựa trên diện tích thi công trên công trƣờng)  

Es: Lƣợng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích mg/m
2
.s; Với Es = E/(L 

W) = 83,3 /(L  W). 

t: thời gian phát tán = 1 giây. 

Nồng độ bụi phát thải tại khu vực công trƣờng thi công đƣợc tính ở bảng dƣới 

(độ cao xáo trộn H bằng 10 m) với giả thiết thời tiết khô ráo. 

Bảng 3. 4: Nồng độ bụi tại các thời điểm khác nhau trên công trƣờng 

L (m) W(m) Es(mg/m
2
.s) 

Nồng độ C 

(mg/m
3
) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(mg/m
3
) 

5 5 5 0,74 

0,3 
10 10 1,25 0,38 

30 30 0,14 0,025 

60 60 0,035 0,005 
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100 100 0,0125 0,0015 

 Qua tính toán giá trị nồng độ bụi tính tại các thời điểm cho thấy, khi hoạt động 

bốc xúc, san gạt diễn ra trong khu vực có diện tích 25m
2
 và 100m

2
 thì nồng độ bụi 1 

giây trong 1 m
3
 không khí vƣợt lần lƣợt là hơn 2,4 lần và hơn 1,2 lần giới hạn tại 

QCVN 05:2023/BTNMT. Vị trí dự án nằm trong KDC thôn Thống nhất do đó lƣợng 

bụi này sẽ ảnh hƣởng đến công nhân thi công trên dự án và những ngƣời dân sinh sống 

trong KDC lân cận. Vì vậy, chủ đầu tƣ và đơn vị thi công cần thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình thi công xây dựng. 

- Bụi xi măng: Do gió cuốn theo phát tán vào môi trƣờng không khí ở khu vực 

tập kết, do quá trình bốc xếp..., phát sinh nhiều ở khu vực bốc xếp vào thời điểm bốc 

xếp, đƣa sử dụng. Bụi xi măng mang tính cục bộ, không liên tục nên mức độ tác động 

đến môi trƣờng đƣợc đánh giá là nhỏ. 

- Bụi do quá trình nạp cát, đá, xi măng vào máy trộn bê tông. Loại bụi này phát 

tán không thƣờng xuyên và phạm vi phát tán nhỏ, thƣờng chỉ trong vòng bán kính 5m. 

Loại bụi này chỉ phát tán tại khu vực trạm trộn bê tông nên sẽ hạn chế đƣợc tác động 

đến công nhân thi công công trình và khu vực sản xuất xung quanh của dự án. 

* Tác động môi trƣờng: 

+ Vào những ngày thời tiết khô hanh, bụi phát tán ra xung quanh khu vực dự án 

sẽ làm bẩn mặt đƣờng khu vực ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

và sinh hoạt của ngƣời dân gần khu vực dự án. 

+ Bụi phát sinh còn ảnh hƣởng đến hoạt động lƣu thông trên tuyến đƣờng đoạn 

đi qua khu vực dự án, có khả năng làm giảm tầm nhìn, ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời 

tham gia giao thông,.. 

(2) Tác động do khí thải: 

Khí thải phát sinh từ các loại máy móc, thiết bị hoạt động trên công trƣờng: 

- Nguồn phát sinh và tải lƣợng, nồng độ: Khí thải phát sinh trong giai đoạn này 

do các phƣơng tiện xúc đào, khí thải của các phƣơng tiện giao thông cá nhân thải vào 

môi trƣờng các khí thải nhƣ: COx, SOx, NOx, THC... 

- Căn cứ theo Bảng 1.5, Chƣơng I ta có tổng nhu cầu nhiên liệu DO sử dụng 

cho mục đích phục vụ thi công xây dựng là 340 lít/ngày. Từ đó ta tính đƣợc tải lƣợng 

khí thải trong 1 ngày sử dụng nhƣ sau: 

Bảng 3. 5: Tải lƣợng khí thải do đào bóc, san gạt mặt bằng 

TT Khí độc hại 
Định mức 

(kg/tấn NL) (*) 

Tổng lƣợng khí 

thải sinh ra 

(kg/ngày) 

Tải lƣợng 

(mg/m
2
.s) 

1 Khí cacbon oxit CO 20,81 0,006 0,87500 

2 Hydrocacbon (CnHm) 4,16 0,0012 0,17492 

3 Nito oxit NOx 13,01 0,0038 0,54703 

4 Sunfua dioxit SO2 7,80 0.0023 0,32797 

5 Muội khói 0,78 0,00023 0,03280 
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(*Nguồn: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - NXB KH&KT) 

Khí thải sinh ra do quá trình gia công, hàn cắt kim loại: 

- Quá trình gia công hàn cắt kim loại sẽ phát sinh ra một số loại chất khí nhƣ: 

Khói hàn, CO, CO2, SO2, bụi,... Lƣợng bụi khói sinh ra có thể xác định thông qua các 

hệ số ô nhiễm đƣợc trình bày trong bảng sau. 

Bảng 3. 6: Hệ số tải lƣợng ô nhiễm của khói thải do gia công hàn cắt kim loại 

Chất ô nhiễm 

Hệ số ô nhiễm (mg/que hàn) ứng với đƣờng kính que 

hàn Ø 

3,2 mm 4 mm 5 mm 6 mm 

Khói hàn (chứa nhiều 

chất) 
508 706 1100 1578 

CO 15 25 35 50 

NOx 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng (2003), Môi trường không khí, Nxb KH&KT Hà 

Nội) 

Ngoài ra, hoạt động của các loại máy móc khác nhƣ: Máy cắt sắt, máy trộn bê 

tông,... trong quá trình thi công các hạng mục công trình cũng phát thải vào môi 

trƣờng không khí một lƣợng nhỏ bụi và các khí thải (SO2, NOx, CO,...). Khối lƣợng thi 

công hàn cắt kim loại là không nhiều, do vậy khí thải phát sinh cũng không lớn và mức 

độ tác động đến môi trƣờng không khí là không đáng kể. 

* Tác động môi trƣờng: 

Khí thải sinh ra do các hoạt động của Dự án nhƣ đã tính toán ở trên có nồng độ 

nằm trong quy chuẩn môi trƣờng cho phép, nhƣng ít nhiều cũng gây ra một số tác 

động xấu đến chất lƣợng môi trƣờng không khí trên khu vực nhƣ sau: 

+ Làm gia tăng hàm lƣợng của các khí độc trong môi trƣờng không khí. 

+ Góp phần tăng khả năng gây ra hiện tƣợng mƣa axit.  

+ Khí CO2, CO, NOx làm tăng khả năng gây nên hiệu ứng nhà kính. 

+ Gần khu vực phát sinh (ống xả) nếu không có biện pháp phòng tránh sẽ ảnh 

hƣởng đến công nhân lao động trực tiếp, nhất là trong điều kiện sƣơng mù. 

+ Đối tƣợng chịu ảnh hƣởng lớn nhất của khí thải từ hoạt động đào đắp trên 

công trƣờng chính là công nhân xây dựng, ngoài ra còn ảnh hƣởng đến các khu vực 

dân cƣ lân cận. Do đó, quá trình thi công đào đắp trên công trƣờng phải sử dụng các 

phƣơng tiện đảm bảo (đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng Kiểm), tiêu hao ít nhiên liệu để 

hạn chế tối đá tác động đến môi trƣờng không khí trong giai đoạn này. 

c./. Tác động do CTR sinh hoạt: 

- CTR từ hoạt động của công nhân: 

+ Dự kiến có 10 công nhân tham gia thi công xây dựng trên công trƣờng và 

sinh hoạt tại lán trại. Khối lƣợng CTR sinh hoạt phát sinh trên công trƣờng chủ yếu là: 

chai lon nƣớc, bao ni lông, bao thuốc lá. Do tại lán trại của công nhân không phục vụ 
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nấu ăn nên khối lƣợng CTSH chủ yếu hộp đựng cơm, bao giấy gói thức ăn nhanh và 

một ít thức ăn còn thừa dính lại trong bao gói,… 

+ Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt tính bình quân cho một ngƣời ở Việt Nam 

từ 0,350,8 kg/ngƣời/ngày (theo tài liệu Quản lý chất thải rắn - NXB Xây dựng). Với 

đặc thù thời gian và hình thức làm việc nhƣ vậy lấy khối lƣợng phát sinh chất thải rắn 

ở mức thấp nhất khoảng 0,2 kg/ngƣời/ca. Vậy khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh trên công trƣờng đƣợc tính nhƣ sau: 10  0,2 = 2,0(kg/ngày). 

- Thành phần: Công nhân sinh hoạt tại trên công trƣờng, rác thải sinh hoạt sẽ 

phát sinh chất thải rắn nhƣ thực phẩm thừa, giấy báo, vỏ chai, lon, túi nilon... cụ thể: 

Bảng 3. 7: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 

TT Thành phần Tỷ lệ 

1 Rác hữu cơ đi theo hộp dựng thức ăn 3% 

2 Nhựa và chất dẻo 70% 

3 Các chất khác 10% 

4 Rác vô cơ 17% 

5 Độ ẩm 65-69% 

6 T  trọng 0,178 ÷ 0,45 tấn/m
3 

(Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Khắc Kinh - Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại  - 

NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội - 2005) 

- CTR từ bùn cặn nhà vệ sinh di động:  

Vc = [a*Tc*(100 - W1)*b*c]*N/[(100 - W2)*1000], (m
3
); Trong đó: 

a: Lƣợng cặn trung bình của một ngƣời thải ra một ngày là 0,3lít; 

Tc: Thời gian giữa hai lần lấy cặn; Tc = 150 ngày; N: = 10 ngƣời. W1; W2: Độ 

ẩm cặn tƣơi vào bể và khi lên men, tƣơng ứng 95% và 90%; 

b: Hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%) và lấy bằng 0,7; 

c: Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn để giữ lại vi 

sinh vật giúp cho quá trình lên men cặn đƣợc nhanh chóng, để lại 20% ; c = 1,2; 

Vc = (0,3×150×5×0,7×1,2) × 10/(10×1000) = 0,19m
3
/150 ngày  0,0013m

3
/ngày. 

* Tác động môi trƣờng: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt chứa nhiều thành phần chất hữu cơ dễ phân hủy, quá 

trình phân hủy sinh ra các khí gây mùi nhƣ H2S, NH3, CH3SH (mecaptan),... Vì vậy, 

nếu không có biện pháp thu gom và xử lý hợp lý thì nó có thể gây ra một số ảnh hƣởng 

nhất định đến môi trƣờng đất và nƣớc dƣới đất. Cụ thể nhƣ sau: Các loại bao gói, túi 

nilông đựng đồ ăn, thức uống của công nhân là những chất thải khó phân hu , tồn tại 

lâu dài trong đất, khi chúng tồn tại trong đất thì sẽ ảnh hƣởng đến khả năng hoạt động 

của các sinh vật sống trong đất dẫn đến làm giảm độ tơi xốp của đất. Các loại thức ăn 

thừa sẽ dễ phân hủy làm ô nhiễm môi trƣờng đất và theo nƣớc thấm sâu xuống đất gây 

ô nhiễm môi trƣờng nƣớc dƣới đất. Tuy nhiên, loại chất thải này phát sinh tập trung 
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nên dễ thu gom, xử lý vì vậy mức độ tác động dự báo là nhỏ. 

d./. Tác động do CTR xây dựng:  

Tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng: 

- Chất thải rắn: 

+ Sinh khối thực vật:  

Dự án sẽ tiến hành thực hiện phát quang cành lá cây; dọn dẹp cây bụi, sinh khối 

thực vật tầng thấp trên toàn bộ diện tích xây dựng các hạng mục công trình. Khối 

lƣợng sinh khối cần phát quang, dọn dẹp đƣợc tính toán theo công thức sau: 

M= S × k 

Trong đó: 

M: khối lƣợng sinh khối thực vật, kg. 

S: Diện tích khu vực tính toán (m
2
) = 842,5m

2
 

k: Hệ số sinh khối thực vật. 

Hệ số sinh khối thực vật tham khảo số liệu điều tra về sinh khối của 1m
2
 loại 

thảm thực vật theo cách tính của Ogawa và Kato nhƣ sau: 

Bảng 3. 8: Sinh khối của 1m
2
 loại thảm thực vật 

Loại sinh khối 

Lƣợng sinh khối (kg/m
2
) 

Thân Cành Lá Rễ 
Cỏ dƣới 

tán cây 
Tổng 

Cậy dại, cỏ bụi 0,065 0,054 0,050 0,030 - 0,199 

Cây gỗ 2,378 2,204 0,401 0,956 0,840 6,780 

Căn cứ vào các tính hệ số sinh khối tại công thức trên, khối lƣợng sinh khối 

phát quang trong diện tích cần giải phóng mặt bằng, qua tính toán khoảng 168 kg. 

* Tác động môi trƣờng: 

Đặc trƣng ô nhiễm do thảm thực vật phát quang chủ yếu là các loại xác thực vật 

hữu cơ dễ phân hủy sinh học, dễ thối rữa. Do đó, nếu không đƣợc thu gom, vận 

chuyển và xử lý triệt để, có khả năng gây ra những tác động đối với môi trƣờng, bao 

gồm: 

Gây mất cảnh quan khu vực và ảnh hƣởng lớn đến quá trình vận chuyển nguyên 

nhiên vật liệu của dự án; 

Lƣợng sinh khối có thể rơi vãi xuống suối quanh khu vực thực hiện dự án gây 

tắc nghẽn dòng chảy, ảnh hƣởng đến quá trình tiêu thoát nƣớc của khu vực; Ô nhiễm 

môi trƣờng khu vực; 

Phát sinh mùi do quá trình phân hủy xác thực vật; 

Các chất thải do phân hủy xác thực vật có khả năng trở thành nguồn lƣu giữ và 

nuôi dƣỡng mầm bệnh, vi khuẩn, virus dịch bệnh và cuốn theo nƣớc mƣa chảy tràn 

xuống các thác, suối, làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm có trong nguồn nƣớc mặt, 

làm suy giảm chất lƣợng nguồn nƣớc mặt, tác động đến đời sống của hệ sinh thái thủy 

sinh; 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn 

Thống Nhất, xã Ích Hậu” 
 

Chủ đầu tƣ: Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu Trang 102 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty cổ phần ENVICO 

Hơn nữa, sự phân hủy này tạo ra nguy cơ sụt lún nền móng công trình xây 

dựng. 

 Đối với các cây thân gỗ nếu để khô rất dễ bắt lửa, nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao 

 Quá trình thi công xây dựng sẽ xuất hiện các nguồn phát sinh chất thải từ các 

hoạt động nhƣ: Đất đào bóc; sử dụng cấu kiện bê tông, bê tông trộn, cát, xi măng, đá, 

thiết bị thi công hƣ hỏng,..để xây dựng các hạng mục công trình: 

- Đối với đất đào bóc tổng 421,25 m
3 
,trong đó: 

 
210,63 m

3
 đất bóc tầng mặt lúa 

02 vụ và 210,62 m
3
 đất đào khác. 

- Đối với khối lƣợng bao xi măng phát sinh: Khối lƣợng xi măng để xây dựng 

các hạng mục là 83 tấn, mỗi tấn có 20 bao nhƣ vậy số lƣợng bao xi măng là 1.660 bao, 

trung bình mỗi bao có khối lƣợng là 0,2 kg (tính cả một ít xi măng dính theo bao). Từ 

đó ta tính đƣợc tổng khối lƣợng bao xi măng sinh ra nhƣ sau: 

1.660  0,2 = 332 kg/tổng thời gian thi công  

- Bê tông, gạch, vật liệu hỏng: 0,375 tấn/tổng thời gian thi công; 

- Chất thải rắn sinh ra do quá trình thi công xây dựng bao gồm: Cọc chống, ván 

cốt pha gãy nát, sắt thép vụn, bê tông hỏng và các thiết bị hỏng hóc trong quá trình thi 

công xây dựng khoảng 0,75tấn/khoảng thời thi công. 

- Bùn cặn từ hồ lắng nƣớc xịt rửa xe, từ vật liệu lọc tại bể lọc của hệ 

thống xử lý nƣớc thải xây dựng: Khối lƣợng phát sinh không nhiều, khoảng 0,2m
3
/ 

tháng, thời gian tiến hành nạo vét là 03 tháng/lần. 

* Tác động môi trƣờng: 

+ Đối với khối lƣợng đất bóc hữu cơ nếu không có biện pháp thu gom, xử lý 

đảm bảo mà để rơi vãi ra khu vực xung quanh sẽ làm tắc nghẽn dòng chảy trên khu 

vực, nếu không có biện pháp xử lý phù hợp khi mƣa xuống nƣớc mƣa chảy tràn qua bề 

mặt đất này sẽ dễ dàng cuốn theo mùn đất làm tăng độ đục cho nƣớc mƣa chảy tràn, 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận. 

+ Nếu không thu gom và tận dụng để phát thải ra môi trƣờng đất thì có thể làm 

cho môi trƣờng đất khu vực xung quanh bị bạc màu, cuốn theo nƣớc mƣa làm tắc hệ 

thống thoát nƣớc. Nhƣng loại chất thải này không thuộc nhóm chất thải nguy hại, khối 

lƣợng ít và cũng dễ thu gom, xử lý nên mức độ tác động đến môi trƣờng là không lớn. 

+ Tất cả các loại chất thải nói trên đều có thể dễ dàng thu gom và tận dụng lại 

hoặc bán phế liệu nên tác động đến môi trƣờng có thể giảm thiểu đƣợc. 

e./. Tác động do chất thải nguy hại: 

- Khối lƣợng và nguồn gốc phát sinh: 

+ Phát sinh ở điểm tập kết, sửa chữa máy móc thiết bị thi công trên công trƣờng 

bao gồm các loại dẻ lau, giấy có chứa dầu mỡ phát sinh trong quá trình lau chùi, sửa 

chữa thiết bị, máy móc. Các sửa chữa lớn sẽ đƣợc đƣa về các gara sửa chữa, bảo 

dƣỡng. Do đó, lƣợng chất thải này sinh ra trên công trƣờng là không nhiều. 
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* Tác động môi trƣờng: 

+ Đối với khối lƣợng đất bóc hữu cơ nếu không có biện pháp thu gom, xử lý 

đảm bảo mà để rơi vãi ra khu vực xung quanh sẽ làm tắc nghẽn dòng chảy trên khu 

vực, nếu không có biện pháp xử lý phù hợp khi mƣa xuống nƣớc mƣa chảy tràn qua bề 

mặt đất này sẽ dễ dàng cuốn theo mùn đất làm tăng độ đục cho nƣớc mƣa chảy tràn, 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận. 

+ Nếu không thu gom và tận dụng để phát thải ra môi trƣờng đất thì có thể làm 

cho môi trƣờng đất khu vực xung quanh bị bạc màu, cuốn theo nƣớc mƣa làm tắc hệ 

thống thoát nƣớc. Nhƣng loại chất thải này không thuộc nhóm chất thải nguy hại, khối 

lƣợng ít và cũng dễ thu gom, xử lý nên mức độ tác động đến môi trƣờng là không lớn. 

+ Tất cả các loại chất thải nói trên đều có thể dễ dàng thu gom và tận dụng lại 

hoặc bán phế liệu nên tác động đến môi trƣờng có thể giảm thiểu đƣợc. 

+ Khối lƣợng phát sinh: Hoạt động thi công xây dựng trên công trƣờng phát 

sinh chất thải nguy hại, do khối lƣợng loại chất thải này chƣa có định mức tính toán cụ 

thể, lƣợng CTNH phát sinh chủ yếu là dẻ lau dính dầu mỡ từ quá trình bão dƣỡng, dẻ 

lau chùi thiết bị máy móc, các thùng đựng xăng dầu, nhớt khoảng 30kg/toàn thời gian 

thi công. 

- CTNH phát sinh từ lán trại khoảng 0,5kg/tháng bao gồm: pin thải, bóng đèn 

nê-ông hỏng, thuốc sát trùng, khẩu trang y tế,… 

Dựa vào chủng loại chất thải nguy hại dự đoán phát sinh trong giai đoạn thi 

công xây dựng Dự án và theo Thông tƣ số 02/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng, tổng hợp các loại chất thải nguy hại nhƣ sau: 

STT Tên chất thải Mã CTNH Trạng thái tồn tại 

1 Các loại dầu mỡ thải 16 01 07 Rắn/Lỏng 

2 Thùng đựng dầu bằng nhựa, kim loại  18 01 18 Nhựa/Kim loại 

3 Dẻ lau chứa dầu mỡ 18 02 04 Rắn 

4 Pin, ắc quy thải 20 01 33 Rắn 

5 Chất thải lẫn dầu 19 07 04 Rắn/lỏng 

* Tác động môi trƣờng: 

+ Chất thải nguy hại tuy có khối lƣợng ít, nhƣng nếu không có biện pháp thu 

gom xử lý mà thải ra đƣợc môi trƣờng đất thì sẽ tác động xấu đến môi trƣờng đất nhƣ 

làm chai cứng đất, chết vi sinh vật trong đất, ảnh hƣởng xấu đến thảm thực vật. Tuy 

nhiên, theo khối lƣợng ƣớc tính ít, nguồn thải tập trung và biện pháp thu gom dễ nên 

mức độ tác động đƣợc đánh giá là nhỏ. 

3.1.1.2. Xác định nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung: 

a./. Tiếng ồn: 

Trong giai đoạn thi công xây dựng của Dự án, tiếng ồn có thể phát sinh từ các 

nguồn sau: 
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- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị xây dựng (máy ủi, 

máy xúc, máy đầm,..). 

- Tiếng ồn do hoạt động của các xe tải trong quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu xây dựng, thiết bị. 

Mức độ lan truyền tiếng ồn phụ thuộc vào mức âm và khoảng cách từ vị trí gây 

ồn đến môi trƣờng tiếp nhận. Tiếng ồn làm ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân 

trong khu vực thi công. 

Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công tới khu vực xung 

quanh đƣợc tính gần đúng bằng công thức sau: 

L = Lp - ∆Ld - ∆Lb - ∆Ln  (dBA) 

Trong đó: 

L: Mức ồn truyền tới điểm tính toán ở môi trƣờng xung quanh (dBA); 

Lp: Mức ồn của nguồn gây ồn (dBA); 

∆Ld: Mức ồn giảm đi theo khoảng cách (dBA); 

∆Ld =20´lg[(r2/r1)1+a] 

Trong đó: 

r1: Khoảng cách dùng để xác định mức âm đặc trƣng của nguồn gây ồn, thƣờng 

lấy bằng 1m đối với nguồn điểm; 

r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn tính từ nguồn gây ồn (m); 

a: Hệ số kể đến ảnh hƣởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với mặt 

đất trống trải a = 0; 

∆Lb: Mức ồn giảm đi khi truyền qua vật cản. Khu vực dự án có địa hình rộng 

thoáng và không có vật cản nên ∆Lb = 0; 

∆Ln: Mức ồn giảm đi do không khí và các bề mặt xung quanh hấp thụ. Trong 

phạm vi tính toán nhỏ, chúng ta có thể bỏ qua mức giảm độ ồn này; 

Từ các công thức trên, chúng ta có thể tính toán đƣợc mức ồn trong môi trƣờng 

không khí xung quanh tại các khoảng cách khác nhau tính từ nguồn gây ồn. Kết quả 

tính toán đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

Bảng 3. 9: Mức ồn tối đa của các phƣơng tiện vận chuyển và thiết bị thi công 

TT Loại máy móc 

Mức ồn ứng với 

khoảng cách 

1m 

Mức ồn ứng với khoảng cách 

Khoảng TB 5m 10m 20m 50m 100m 200m 

1 Xe tải 82-94 88 74,0 68,0 62,0 54,0 48 42 

2 Máy trộn bêtông 75-88 81,5 67,5 61,5 55,5 47,5 41,5 35,5 

3 Máy đào 75-98 86,5 72,5 66,5 60,5 52,5 46,5 40,5 

4 Máy xúc 75-86 80,5 66,5 60,5 54,5 46,5 40,5 34,5 

5 Máy đầm nén 75-90 82,5 68,5 62,5 56,5 48,5 42,5 36,5 

6 Máy ủi 84 - 94 89 75,0 69,0 63,0 55,0 49 43 

7 Máy nén khí 80-96 88 74,0 68,0 62,0 54,0 48 42 

(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KHKT, Hà Nội - 1997) 
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Kết quả trên cho thấy: 

- Mức ồn tối đa do hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển và thiết bị thi 

công cơ giới tại vị trí cách nguồn 10m nhỏ hơn giá trị cho phép của QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn quy định đối với Khu 

vực thông thƣờng từ 6 giờ đến 21 giờ do vậy không gây ảnh hƣởng đến các khu vực 

dân cƣ lân cận.  

- Mức ồn tối đa do hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển và thiết bị thi 

công cơ giới ngay tại nguồn phát sinh xấp xỉ và vƣợt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, điều này 

có thể gây ra các ảnh hƣởng xấu đến công nhân thi công trên công trƣờng nếu tiếp xúc 

một thời gian dài. 

- Khi nhiều máy móc thực hiện công việc cùng lúc sẽ gây ra mức ồn lớn hơn do 

có sự cộng hƣởng âm thanh. 

Bảng 3. 10: Hệ thống mức ồn tƣơng đƣơng dBA tại khu vực xây dựng 

TT Giai đoạn 
Số lƣợng máy móc hoạt 

động tối đa 

Số lƣợng máy móc hoạt 

động tối thiểu 

1 Chuẩn bị mặt bằng 84,0 84,0 

2 San lấp mặt bằng 88,0 78,0 

3 Xây dựng nền móng 88,0 88,0 

4 Xây dựng công trình 79 78 

5 Kết thúc 84,0 84,0 

     (Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO) 

Nhƣ vậy, công nhân xây dựng trên công trƣờng có thể sẽ phải chịu ảnh hƣởng 

mức ồn lớn hơn tiêu chuẩn cho phép theo Quy chuẩn Việt Nam 24:2016/BYT của Bộ 

Y tế về tiếng ồn tại khu vực thi công trong thời gian tiếp xúc 8 giờ là 85 dBA. Trong 

giai đoạn san lấp mặt bằng và giai đoạn xây dựng nền móng có mức ồn 88 dBA cao 

hơn tiêu chuẩn của Bộ Y tế.  

- Đánh giá mức độ tác động: Trung bình, đƣợc yêu cầu giảm thiểu. 

- Phạm vi tác động: trong phạm vi công trƣờng và dọc tuyến đƣờng vận chuyển. 

- Thời gian tác động: trong thời gian thi công dự án. 

b./. Độ rung: 

Độ rung phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của Dự án là từ các máy 

móc thi công, các phƣơng tiện vận tải trên công trƣờng, máy trộn bêtông,... 

Bảng 3. 11: Mức rung của các phƣơng tiện thi công (dB) 

TT Thiết bị thi công 
Mức rung cách 

máy 10m 

Mức rung cách 

máy 30m 

Mức rung cách 

máy 60m 

1 Máy san ủi 79 69 59 

2 Máy khoan 95 79 69 

3 Máy trộn bê tông 88 73 63 

4 Xe tải 74 64 54 

QCVN 27:2010/BTNMT: Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động 

xây dựng tại khu vực thông thƣờng là 75dB (từ 6h - 21h) 
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 (Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO) 

Nhận xét: 

+ Kết quả trên cho thấy, ở khoảng cách 10m thì mức rung từ các phƣơng tiện 

máy móc, thiết bị thi công đã vƣợt giới hạn cho phép tại QCVN 27:2010/BTNMT. 

Tuy nhiên, mức rung vƣợt giới hạn không đáng kể ( 1,2 lần). Ở khoảng cách 60m thì 

mức rung của các máy móc, phƣơng tiện thi công đều nằm trong giới hạn cho phép. 

- Ngoài ra, độ rung còn phát sinh từ các thiết bị cầm tay nhƣ: Khoan, máy đầm, 

máy hàn, máy cắt kim loại,... các hoạt động này sẽ phát sinh độ rung tƣơng tác trực 

tiếp với công nhân xây dựng, ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời lao động nếu tiếp xúc 

trong thời gian dài (theo Quy chuẩn Việt Nam 27:2016/BYT: Giá trị tối đa cho phép 

mức gia tốc hiệu chỉnh trong thời gian làm việc 8 tiếng (giải tần số từ 5,6Hz -11,2Hz) 

có gia tốc rung  1,4m/s
2
 và vận tốc rung  2,8m/s). 

* Tác động môi trƣờng: 

- Tác động lên cơ sở hạ tầng hiện có: Các hoạt động xây dựng có thể tạo ra độ 

rung truyền qua đất đá, cấu trúc và hệ thống hạ tầng hiện có nhƣ đƣờng bộ. Độ rung 

mạnh có thể làm yếu cấu trúc, làm rạn nứt hoặc hƣ hỏng cơ sở hạ tầng, tƣờng, hàng 

rào, nhà dân xung quanh khu vực thi công. 

- Ảnh hƣởng tới công trình xây dựng: Độ rung từ hoạt động xây dựng có thể 

ảnh hƣởng đến sự ổn định và an toàn của các công trình xây dựng nằm trong khu vực 

gần vị trí hoạt động. Điều này có thể gây thiệt hại cho công trình, gây ra rủi ro tai nạn 

hoặc làm giảm tuổi thọ của các công trình xây dựng nhƣ nứt nẻ, hƣ hỏng nhà cửa xung 

quanh dự án. 

- Tiếng ồn và độ rung sẽ tác động trực tiếp đến công nhân thi công trên công 

trƣờng bao gồm tác động đến sức khỏe, làm giảm năng lƣợng của con ngƣời, suy giảm 

hiệu quả làm việc. 

- Đảo lộn đời sống cƣ dân: Độ rung mạnh từ hoạt động xây dựng có thể gây ra 

sự phiền toái và ảnh hƣởng xấu đến đời sống hàng ngày của cƣ dân xung quanh. Nó có 

thể gây ra tiếng ồn, rung động và xáo trộn tới giấc ngủ, công việc và cuộc sống hàng 

ngày của ngƣời dân. 

Vì vậy, Chủ đầu tƣ cần có biện pháp phối hợp với đơn vị thi công để đề ra thời 

điểm thi công hợp lý, sử dụng máy móc thiết bị cải tiến, hiện đại và đạt tiêu chuẩn của 

Cục Đăng kiểm (đối với xe cộ) để hạn chế tối đa ảnh hƣởng của tiếng ồn và độ rung. 

- Đánh giá mức độ tác động: nhỏ. 

- Phạm vi tác động: trong và xung quanh khu vực thực hiện dự án. 

- Thời gian tác động: trong quá trình thi công dự án. 

3.1.1.3. Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - 

văn hóa, các yếu tố nhạy cảm khác và các tác động khác: 

Không có. 
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3.1.1.4. Đánh giá dự báo các tác động môi trƣờng không liên quan đến chất 

thải: 

a./. Tác động do thu hồi đất nông nghiệp (LUC): 

Dự án thu hồi 842,5m
2 
đất nông nghiệp của 07 hộ dân thôn Thống Nhất, thuộc 

xã Ích Hậu. Điều này sẽ làm ảnh hƣởng đến hoạt động sinh sống và phát triển kinh tế 

của các hộ dân này, gây ảnh hƣởng đến đời sống sinh hoạt và sinh kế của ngƣời dân 

trong khu vực. Đất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nơi lao 

động, nguồn kinh tế và nguồn lƣơng thực cho ngƣời dân cũng nhƣ cộng đồng khu vực. 

Việc mất mát đất nông nghiệp có thể gây ra những tác động xấu nhƣ sau: 

+ Mất nguồn sinh kế: Nông dân và ngƣời dân làm việc trong nông nghiệp mất 

đi nguồn thu nhập chính từ việc canh tác, trồng trọt và chăn nuôi trên đất nông nghiệp 

bị thu hồi. 

+ Mất nguồn thực phẩm: Việc thu hồi đất nông nghiệp có thể làm giảm diện 

tích trồng cây và sản xuất nông nghiệp trong khu vực, gây ra sự thiếu hụt thực phẩm 

và tăng giá cả. 

+ Mất môi trƣờng sống: Đất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc bảo 

vệ môi trƣờng, duy trì đa dạng sinh học và cung cấp dịch vụ hệ sinh thái. Mất mát đất 

nông nghiệp có thể gây ra tác động tiêu cực đến môi trƣờng sống và đa dạng sinh học. 

+ Làm giảm diện tích đất canh tác tại khu vực nếu không có biện pháp đền bù, 

hƣớng nghiệp cho bộ phận bị thu hồi sẽ làm giảm thu nhập của các hộ dân này. Từ đó, 

ảnh hƣởng tiêu cực đến đời sống của các hộ dân, đặc biệt là các hộ sống hoàn toàn vào 

nghề nông (nhƣ gia tăng hộ nghèo, hộ khó khăn). Việc không thống nhất đƣợc mức 

đền bù thỏa đáng cho ngƣời dân cũng gây ảnh hƣởng đến tình hình an ninh - trật tự tại 

địa phƣơng, nếu không có biện pháp đền bù phù hợp sẽ ảnh hƣởng đến tiến độ thực 

hiện dự án. 

+ Trong một thời gian ngắn, các hộ dân đƣợc đền bù với một khoản tiền, việc 

sử dụng khoản tiền trên không hiệu quả, không đúng mục đích có thể dẫn tới tình hình 

an ninh, trật tự (nhƣ sử dụng tiền vào cờ bạc, rƣợu chè, nghiện hút,...), làm xáo trộn 

cuộc sống của các hộ dân này. 

b./. Sự cố chập điện, sét đánh, cháy nổ: 

Quá trình thi công xây dựng một công trình lớn sẽ nảy sinh nhiều nguyên nhân 

có thể dẫn đến sự cố chập điện, sét đánh và cháy nổ: 

- Sự cố chập điện, cháy nổ liên quan đến các thiết bị sử dụng điện trên công 

trƣờng, đặc biệt là do sự thiếu cẩn trọng của công nhân trong việc lắp đặt và sử dụng 

các thiết bị điện là nguyên nhân chính gây nên hiện tƣợng chập điện, cháy nổ. 

- Thời tiết nắng nóng vào mùa hè cộng với gió Lào thổi mạnh, hậu quả là dễ 

gây cháy nổ tại khu vực thi công của công nhân. 

- Sự cố chập điện, sét đánh, cháy nổ có thể làm hỏng các máy móc thiết bị thi 
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công, khu tập kết VLXD. 

- Thời tiết bất thƣờng có thể phát sinh các hiện tƣợng sét đánh, nếu không có 

biện pháp phòng tránh, sét đánh có nguy cơ lớn làm hỏng máy móc, thiết bị thi công, 

ảnh hƣởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân lao động trên công trƣờng. 

* Các sự cố trên có thể ảnh hƣởng đến sức khỏe và tính mạng của ngƣời lao 

động. Cũng nhƣ làm hƣ hỏng máy móc, thiết bị và công trình trên khu vực dự án. Gây 

thiệt hại về kinh tế cho Chủ đầu tƣ và làm ảnh hƣởng đến tiến độ thực hiện dự án. 

c./. Tai nạn lao động, giao thông: 

c1./. Tai nạn lao động: 

Nguyên nhân gây ra các tai nạn lao động nhƣ sau: 

- Cán bộ, công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành máy móc, 

thiết bị thi công. 

- Do chủ quan trong quá trình kiểm tra sức khỏe đối với công nhân xây dựng, 

đặc biệt là đối với những ngƣời mắc các bệnh nhƣ tâm lý yếu, bệnh tim, cận thị,... 

- Tại các vị trí nguy hiểm nhƣ hố móng, mƣơng thoát nƣớc,... không đƣợc che 

đậy hoặc lắp biển cảnh báo cẩn thận; dây dẫn điện nhiều mối nối để trên sàn, thiết bị 

điện không đƣợc kiểm tra trƣớc khi đƣa vào sử dụng; ngƣời lao động chƣa nắm rõ quy 

tắc an toàn do huấn luyện ATLĐ chỉ mang tính hình thức. 

- Do sự thiếu hiểu biết và sự thiếu cẩn trọng của công nhân tham gia xây dựng. 

- Tai nạn xảy ra do hiện tƣợng chập điện, cháy nổ, điện giật trong quá trình lắp 

đặt đƣờng dây và vận hành các thiết bị sử dụng điện. 

- Tai nạn có thể xảy ra do công nhân có thể sơ ý đùa nghịch trên công trƣờng. 

- Quá trình lao động công nhân không đƣợc trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. 

- Tại nạn do vật liệu xây dựng rơi từ quá trình thi nâng cẩu vật nặng lên cao 

công. 

* Tai nạn lao động sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe của công nhân, nghiêm 

trọng hơn là có thể gây thiệt hại đến tính mạng của công nhân tham gia trên công 

trƣờng, ảnh hƣởng đến thu nhập và đời sống của gia đình các công nhân lao động và 

làm gánh nặng thêm về an sinh xã hội. 

c2./. Tai nạn giao thông: 

- Trong giai đoạn này, mật độ các phƣơng tiện vận chuyển VLXD lớn, do vậy 

tai nạn giao thông rất dễ xảy ra. Nguyên nhân gây ra các sự cố tai nạn giao thông là rất 

nhiều, tuy nhiên có thể liệt kê một số nguyên nhân chủ yếu nhƣ sau: 

- Do sự thiếu chú ý, kinh nghiệm của lái xe trong quá trình vận hành phƣơng 

tiện giao thông. 

- Do vận chuyển quá khổ, quá tải. 

- Do vận hành các phƣơng tiện giao thông vƣợt tốc độ cho phép, luồn lách trên 

đƣờng giao thông. 
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- Do các phƣơng tiện vận tải không đảm bảo chất lƣợng, không đạt tiêu chuẩn 

đăng kiểm. 

- Do ý thức của các phƣơng tiện tham gia giao thông trên đƣờng kém, không 

tuân thủ các quy định an toàn giao thông. 

* Tai nạn giao thông sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của công 

nhân vận hành phƣơng tiện cũng nhƣ ngƣời dân tham gia giao thông trên các tuyến 

đƣờng vận chuyển, gây hƣ hại đến các phƣơng tiện giao thông, các công trình giao 

thông. Ngoài ra, trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu về thi công xây dựng dự 

án sẽ ảnh hƣởng đến các phƣơng tiện lƣu thông đặc biệt trên các đƣờng tỉnh lộ DT548, 

đƣờng 22/12 và các tuyến đƣờng liên thôn, liên xã xung quanh khu vực thực hiện dự 

án. Nếu không có biện pháp phân luồng hợp lý sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao 

thông là rất cao. 

d./. Hư hỏng đường sá hạ tầng kỹ thuật: 

Trong quá trình thi công thực hiện dự án, hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

thi công từ các nguồn cung cấp khác nhau về vị trí dự án tác động đến hệ thống giao 

thông khu vực. 

- Tăng nguy cơ tai nạn giao thông do hoạt động vận chuyển làm rơi vãi vật liệu 

gây lầy hóa, trơn trƣợt vào ngày mƣa và bụi vào những ngày nắng gió. Các xe chở vật 

liệu, đất thừa từ khu vực thi công khi lƣu thông trên các tuyến vận chuyển sẽ kéo theo 

đất bám dính trên lốp xe. Đất rơi vãi trên đƣờng sẽ sinh bụi và gặp nƣớc sẽ hóa lỏng. 

Bùn đất hóa lỏng trên bề mặt đƣờng tạo ra tình trạng trơn trƣợt và làm tăng nguy cơ 

mất an toàn giao thông. Đặc biệt lƣu lƣợng giao thông tại các tuyến giao với đƣờng 

liên thôn, liên xã nguy cơ xảy ra tai nạn vào giờ cao điểm khi tập trung các phƣơng 

tiện vận chuyển nguyên vật liệu thi công dự án.  

- Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu trên các tuyến đƣờng gây tác động làm 

hƣ hại, xuống cấp cơ sở hạ tầng, đƣờng sá trong thời gian thi công và sau thi công nếu 

không đƣợc hoàn trả hƣ hại sẽ gián tiếp gây ra sự bức bối cho ngƣời dân tham gia giao 

thông trên các tuyến đƣờng này. Với tình trạng xuống cấp của tuyến đƣờng vận 

chuyển không những gây khó khăn cho việc giao thông mà còn là nguyên nhân dẫn 

đến tăng nguy cơ tai nạn giao thông cũng nhƣ làm mất cảnh quan khu vực. Tuy nhiên 

theo đánh giá thì chất lƣợng các tuyến đƣờng vận chuyển chủ yếu là bê tông nhựa, 

đảm bảo tải trọng của xe vận chuyển. Do đó, tác động đến các chất lƣợng công trình 

giao thông đƣợc đánh giá là nhỏ. 

3.1.1.5. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trƣờng có thể xảy ra của dự án: 

a./. Tràn, rò rỉ bình chứa chất thải nhà vệ sinh di động: 

Hầm chứa chất thải 03 ngăn để phân hủy và lọc nƣớc thải của nhà vệ sinh di 

dộng đặt tại khu vực lán trại có dung tích 2,5m
3
. Nhƣ vậy, nếu trong quá trình xây 

dựng Chủ đầu tƣ không thƣờng xuyên theo dõi và định kỳ thuê đơn vị chuyên dụng 
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đến hút chất thải mang đi xử lý thì sau khi sử dụng một thời gian hầm chứa chất thải sẽ 

sinh ra đầy ứ, làm giảm hiệu quả xử lý của nhà vệ sinh bên cạnh đó phân thải tràn 

ngoài gây mùi, mất vệ sinh và làm ảnh hƣởng rất lớn đến môi trƣờng xung quanh. Làm 

tăng nguy cơ mắc các bệnh nhƣ tiêu chảy, kiết lị và làm lan truyền bệnh dịch. 

b./. Sụt lún, nứt nẻ công trình xung quanh: 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, các giai đoạn nhƣ đào móng, lu, đầm rung 

sẽ gây hiện tƣợng sụt lún rung lắc làm gãy đổ các công trình xung quanh. Do đó ngoài 

việc trong các giai đoạn này chủ dự án phải thƣờng xuyên theo dõi kiểm tra, bên cạnh 

đó trƣớc khi thi công các hạng mục cần phải điều tra, thống kê, đánh giá nguy cơ sự cố 

tƣơng tự đã có thể xảy ra trên địa bàn và xây dựng biện pháp phòng chống cụ thể. Nếu 

không may sự cố sụt lún gãy đỗ tƣờng của các hộ dân xung quanh xảy ra cần phải phối 

hợp cùng nhau giải quyết nhanh chóng, đền bù thỏa đáng để dự án tiếp tục đúng với 

tiến độ tránh xảy ra xô xát, xích mích gây mất trật tự trên địa bàn. 

c./. Bão lớn gây mưa lũ, lụt lội: 

- Huyện Lộc Hà, đặc biệt là xã Ích Hậu là địa phƣơng đƣợc bảo bọc bởi hệ 

thống phụ lƣu và sông nghèn, do đó ngu cơ xảy ra ngập lụt hiện hữu đặc biệt là khoảng 

thời gian mùa mƣa lũ từ tháng 6 – 11 hàng năm. Đối với địa phƣơng thì gần nhƣ năm 

nào cũng xảy ra ngập lụt. 

Trong giai đoạn thi công xây dựng khi gặp phải điều kiện thời tiết bất lợi nhƣ: 

Bão lớn, mƣa lũ gây ngập lụt nếu vật liệu xây dựng nhƣ: xi-măng, cát đá,.. không đƣợc 

che đậy, kê cao cẩn thận sẽ trôi ra môi trƣờng xung quanh gây ảnh hƣởng đến rau quả, 

hoa màu làm bồi lắng ruộng, ao chai sạn đất sản xuất của ngƣời dân. Bên cạnh đó, 

dụng cụ máy móc, thiết bị sử dụng điện, đƣờng dây điện phải đƣợc bảo quản nơi khô 

ráo đảm bảo an toàn cho thiết bị cũng nhƣ an toàn cho ngƣời sử dụng thiết bị sau này. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải và biện 

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trƣờng: 

3.1.2.1. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường liên quan đến chất 

thải: 

a./. Các công trình, biện pháp xử lý nước thải: 

  Nước mưa chảy tràn: 

- Bố trí một (01) hệ thống rãnh thoát nƣớc mƣa bằng đất dài 150m dọc theo 

hƣớng thoát nƣớc khu vực dự án. 
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Hình 3. 1: Sơ đồ nƣớc mƣa chảy tràn giai đoạn thi công xây dựng 

- Cứ khoảng 20-25m trên tuyến mƣơng sẽ bố trí 1 hố ga và song chắn rác nhằm 

tách cặn bẩn, rác thải xây dựng, lá cành cây,… trƣớc khi chảy vào nguồn tiếp nhận là 

hệ thống thoát nƣớc khu vực Ích Hậu và sau cùng là sông Nghèn. 

 Nước thải sinh hoạt: 

- Bố trí 01 bể lắng cặn đặt tại khu vực lán trại xử lý nƣớc thải sinh hoạt xám của 

công nhân và 01 nhà vệ sinh di động composite, nhà vệ sinh di động composite 3 ngăn 

xử lý chất thải sinh hoạt đen. Nhà vệ sinh di động có chức năng tạm thời lƣu trữ chất 

thải sau đó đƣợc xử lý theo đúng quy trình đã đƣợc chứng minh và kinh doanh rộng rãi 

trên thị trƣờng. Tƣơng tự nhƣ hệ thống bể tự hoại truyền thống nhƣng thiết kế nhỏ, gọn 

nên dễ dàng di chuyển và đặc biệt rất thuận tiện trong việc bảo vệ môi trƣờng đối với 

những dự án không cố định, chỉ hoạt động một thời gian rồi di dời đi chỗ khác. 

Nhà vệ sinh di động có đầy đủ các quy trình nhƣ: ngăn lắng, hầm tự phân hủy 

kỵ khí, vát đáy thu cặn tối đa và có các công thức khử mùi riêng để ngăn chặn mùi hôi, 

khả năng thu chất thải lắng cặn đƣợc phát huy đến mức cao nhất, đem đến sự phù hợp, 

cấp thiết cho kiểu các công trình xây dựng tạm thời, thƣờng xuyên di chuyển. Nhà vệ 

sinh có các thông số kỹ thuật nhƣ sau: 

- Nhà vệ sinh di động composite có các thông số kỹ thuật nhƣ sau: 

+ Kích thƣớc: dài x rộng x cao = 1,77m x 1,45m x 2,5m; 

+ Dung tích bể nƣớc sạch: 1.000 lít; 

+ Hầm chứa chất thải 03 ngăn để phân hủy và lọc nƣớc thải dung tích 2.500 lít. 

+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng, công tắc điện, lô cuốn giấy, vòi 

nƣớc. 

- Công nghệ vận hành: Xử lý nƣớc thải sinh hoạt bằng phƣơng pháp phân hủy 

sinh học yếm khí. 

- Công suất xử lý: Đáp ứng lƣu lƣợng thải 2,4m3. 

- Quy trình vận hành: Nƣớc và phân từ bồn cầu đƣợc dẫn vào ngăn lắng tách 

phân. Tại đây phân và cặn đƣợc xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng. Sau đó đƣợc 

dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí. Sau khi hầm chứa chất thải có dấu hiệu đầy Chủ đầu tƣ 

thuê đơn vị chức đến hút vận chuyển đi nơi khác xử lý theo quy định. 
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Hình 3. 2: Sơ đồ xử lý nƣớc thải sinh hoạt tại lán trại giai đoạn thi công xây dựng  

 Nước thải xây dựng: 

- Nƣớc thải thi công xây dựng, bao gồm: nƣớc thải vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi 

công và phục vụ thi công xây dựng phát sinh khoảng 2m
3
/ngày; nƣớc xịt rửa bánh xe 

phát sinh khoảng 2m
3
/ngày. Thành phần chứa nhiều bùn, đất, chất rắn lơ lửng, dầu 

mỡ,… 

Hình 3. 3: Sơ đồ chi tiết nguyên lý xử lý nƣớc thải xây dựng tại hố lắng 

- Bố trí trên công trƣờng 01 công trình xử lý nƣớc thải từ quá trình rửa xe, vệ 

sinh thiết bị đặt tại ngay vị trí cổng vào khu vực thi công, bao gồm 01 bể gạn váng dầu 

mỡ kết hợp lắng cơ học, 01 bể lọc cát, mỗi bể có kích thƣớc (1,5 x 1,0 x 1,0)m và 01 

hố thu kích thƣớc (1,5 x 1,0 x 1,0)m tổng dung tích công trình xử lý là 4,5m
3
. Nƣớc 

sau xử lý đƣợc tái sử dụng để rửa xe hoặc làm ẩm khu vực thi công tại vị trí này.  
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Hình 3. 4: Sơ đồ tuần hoàn sử dụng nƣớc thải xây dựng 

- Kích thƣớc chi tiết (tổng thể tích các bể 4,5m
3
): 

+ Điểm rửa xe diện tích 12m
2
;  

+ Bể gạn váng dầu mỡ kết hợp lắng và bể lắng cát: dài x rộng x sâu = 3,0x 1,0 x 

1,0m; 

+ Hố thu: dài x rộng x sâu: 1,5 x 1,0 x 1,0m. 

- Toàn bộ nƣớc thải sau khi lắng đƣợc chảy vào hố thu sau đó tuần hoàn sử 

dụng lại không để thoát ra ngoài môi trƣờng. 

b./. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

- Phun nƣớc tƣới ẩm tối thiểu 4 lần/ngày (1,5m
3
/lần), tập trung tại các vị trí 

nhƣ: nơi tập kết bốc dỡ nguyên vật liệu; các tuyến đƣờng liên thôn liên xã đoạn qua 

khu vực dự án, đặc biệt đoạn qua UBND xã, chợ, các trƣờng học trên tuyến. 

- Xịt rửa bánh xe, gầm xe trƣớc khi ra khỏi công trƣờng, che chắn khu vực thi 

công. 

- Các kho, bãi chứa vật liệu xây dựng đƣợc bố trí tại khu vực khô ráo, đậy kín 

để hạn chế bụi phát tán vào không khí khi có gió. 

- Các phƣơng tiện thi công, vận chuyển phải kiểm tra và bảo dƣỡng định kỳ, 

đăng kiểm, đăng ký tình trạng máy móc đầy đủ; không chở quá trọng tải quy định, và 

thùng xe phải đƣợc phủ bạt để tránh vật liệu rơi vãi ra xung quanh. 

c./. Các công trình, biện pháp xử lý CTR sinh hoạt: 

- CTR sinh hoạt ở giai đoạn này phát sinh khoảng 2,0kg/ngày chủ yếu là: lon 

chai nƣớc, bao thuốc lá, hộp đựng cơm, giấy, bìa các loại,... bố trí 03 thùng chứa CTR 

sinh hoạt đặt tại lán trại loại 35 lít/thùng có nắp đậy để thu gom. 

+ Đối với rác có nguồn gốc kim loại hoặc nhựa nhƣ các lon đựng nƣớc giải 

khát, giấy đƣợc thu gom vào thùng đựng, rồi định kỳ bán phế liệu. 

+ Đối với các loại rác không có khả năng tái sử dụng, tái chế đƣợc thu gom vào 

thùng đựng, hợp đồng với HTX môi trƣờng xã Ích Hậu vận chuyển đƣa đi xử lý theo 

đúng quy định. Tần suất thu gom 2 lần/tuần vào sáng thứ 3 và sáng thứ 6 hàng tuần. 

Hố lắng 

Điểm rửa xe 

Tuần hoàn 

sử dụng 

lại 

Bơm xịt 

rửa, làm 

ẩm 

Hố thu 
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d./. Các công trình, biện pháp xử lý CTR xây dựng: 

+ Đối với đất đào bóc tổng 421,25 m
3 
,trong đó: 

 
210,63 m

3
 đất bóc tầng mặt lúa 

02 vụ và 210,62 m
3
 đất đào khác vận chuyển về lƣu giữ tại bãi đổ thải là khu vực 

nghĩa trang Đồng Mằn cách dự án khoảng 1,5km. Lƣu giữ riêng đối với 210,63 m
3
 đất 

bóc tầng mặt lúa 02 vụ vì đây là lớp đất mùn phong hóa từ ruộng màu của ngƣời dân 

hoàn toàn không có tính chất nguy hại hay gây ảnh hƣởng lớn đến môi trƣờng, sau này 

có thể tận dụng để trồng cây, hoa màu hoặc san lấp bùng binh cho những dự án đƣờng 

giao thông để trồng hoa, cây cảnh. 

* Phương án tái sử dụng đất đào bóc của dự án: 

Hiện trạng đất tại khu vực dự án phần lớn là đất canh tác lúa hai vụ, có hàm 

lƣợng dinh dƣỡng cao, phù hợp để trồng cây xanh, do đó Chủ đầu tƣ sẽ bố trí tái sử 

dụng lƣợng đất đào bóc tại dự án theo đúng quy định của Luật Trồng trọt và Nghị định 

94/2019/NĐ-CP về giống cây trồng và canh tác.  

Dự án không có quy hoạch khu vực trồng cây xanh. Toàn bộ khối lƣợng 421,25 

m
3
; trong đó: 1. 210,63 m

3
 đất bóc tầng mặt lúa 02 vụ và 210,62 m

3
 đất đào khác đƣợc 

vận chuyển đến bãi chứa khu vực nghĩa trang Đồng Mằn có diện tích 110×20m dung 

tích chứa khoảng 3.960m
3
 do UBND xã Ích Hậu quản lý nhằm mục đích tái sử dụng 

để trồng cây xanh chỉnh trang nông thôn tại địa phƣơng và nâng nền khu nghĩa trang. 

Khu vực đổ đất đƣợc bố trí bờ bao và mƣơng thoát nƣớc để ngăn đất bị nƣớc mƣa 

cuốn trôi ra xung quanh. 

- Hiện trạng khu vực bãi chứa:  

Đất chƣa sử dụng do UBND xã Ích Hậu quản lý, nền đất trũng, thảm thực vật 

chủ yếu là cỏ dại, không có cây trồng. Cao độ hiện trạng: -1,0 ÷ -1,52m. Cao độ dự 

kiến sau khi đổ thải: +0 ÷ +0,5m. Tọa độ bãi chứa: 18°26’18,72” (B); 105°50’39,78” 

(Đ). 

- Tuyến đường vận chuyển đất từ dự án đến bãi chứa:  

Hình 3. 5: Sơ đồ vận chuyển đến bãi đổ thải 
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Tổng chiều dài quãng đƣờng vận chuyển đất từ vị trí dự án đến bãi chứa nghĩa 

trang Đồng Mằn khoảng 1,5km. Cung đƣờng vận chuyển theo liên xã (800m, đƣờng 

bê tông trải nhựa rộng 9,0m) → đƣờng trục liên thôn (700m, đƣờng bê tông rộng 

5,0m). Hiện trạng các tuyến vận chuyển khá thuận lợi. Tuyến đƣờng phù hợp để sử 

dụng xe có tải trọng  7 tấn di chuyển. 

+ Tại bãi chứa có bố trí khu vực lƣu giữ riêng đối với đất bóc tầng mặt lúa 02 

vụ. UBND xã Ích Hậu có trách nhiệm quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Nhƣ vậy đối với đất đào bóc tại khu vực dự án đã đƣợc đƣa ra khối lƣợng và 

phân loại cấp đất cụ thể rõ ràng. Do đó, tùy theo từng loại đất đƣợc phân cấp cụ thể, 

UBND xã Ích Hậu có thể tận dụng để xây dựng các công trình liên quan và đƣa ra 

phƣơng án sử dụng khối lƣợng đất này hiệu quả, tiết kiệm. Tuy tạm thời chƣa có công 

trình nào đang triển khai hoặc cần đến sử dụng nguồn đất này nhƣng đối với các cấp 

đất này hoàn toàn có thể sử dụng để: san đắp nền, móng nhà; sân bãi khu sinh hoạt văn 

hóa của các thôn xóm, làm sân bóng chuyền, cầu lông,... các công trình cần bồi đắp 

khác nữa. 

+ Vỏ bao xi măng: 332 kg/tổng thời gian thi công thu gom, định kỳ (01 

tháng/lần) bán phế liệu; 

+ Bê tông, gạch, vật liệu hỏng: 0,375 tấn/tổng thời gian thi công tận dụng san 

đầm nền; 

+ Ván cốp pha, cọc chống hỏng: 0,75tấn/toàn thời gian thi công sẽ đƣợc bán 

hoặc cho ngƣời dân tận dụng làm chất đốt hoặc thu gom xử lý theo qui định. 

+ Bùn cặn từ hố lắng nƣớc xịt rửa bánh xe, vật liệu lọc tại bể lọc của hệ thống 

xử lý nƣớc thải xây dựng khối lƣợng phát sinh không nhiều, khoảng 0,2m
3
/ tháng thời 

gian nạo vét là 03 tháng/lần. Định kỳ nạo vét, thu gom và hợp đồng với các đơn vị có 

chức năng vận chuyển đƣa đi xử lý theo quy định. 

+ Chất thải phát sinh từ quá trình phá dỡ lán trại đƣợc mang về sử dụng lại cho 

công trình khác hoặc cho ngƣời dân tận dụng làm chất đốt, đối với loại không tận dụng 

đƣợc thì xử lý cùng chất thải rắn sinh hoạt loại không tái chế đƣợc khối lƣợng khoảng 

0,5 tấn. Hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý theo qui định 

e./. Các công trình, biện pháp xử lý chất thải nguy hại: 

- Ở giai đoạn này lƣợng CTNH phát sinh chủ yếu là dẻ lau dính dầu mỡ từ quá 

trình bão dƣỡng, lau chùi thiết bị máy móc, các thùng đựng xăng dầu, nhớt khoảng 

30kg/toàn thời gian thi công. Đối với hoạt động khác nhƣ sửa chữa, thay thế phụ tùng 

máy móc phức tạp sẽ đƣợc vận chuyển đến các gara sửa chữa không trực tiếp sửa chữa 

thay thế ở công trƣờng. 

- CTNH phát sinh từ lán trại khoảng 0,5kg/tháng bao gồm: pin thải, bóng đèn 

nê-ông hỏng, thuốc sát trùng, khẩu trang y tế,… 
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- Chất thải nguy hại (CTNH) đƣợc thu gom vào 02 thùng chứa CTNH loại 80 

lít/thùng có nắp đậy để thu gom lƣu giữ tạm thời tại khu vực tập kết VLXD tạm thời ở 

trên công trƣờng; định kỳ hợp đồng đơn vị có chức năng vận chuyển đƣa đi xử lý theo 

quy định hƣớng dẫn tại Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng. 

f./. Biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan: tại khu vực dự kiến đặt lán 

trại, bãi tập kết VLXD; khu vực đổ lưu giữ đất bóc tầng mặt đất trồng lúa và đất đào 

bóc khác: 

- Đối với khu lán trại bãi tập kết VLXD: 

+Các bãi tập kết và kho chứa nguyên vật liệu phải bố trí ở khu vực cao hơn mặt 

bằng chung và có bạt hoặc mái tôn che chắn, tính toán nhu cầu sử dụng nguyên vật 

liệu thi công đến đâu thì vận chuyển đến đó, không tập kết nguyên vật liệu quá lớn trên 

công trƣờng; đất hữu cơ sau khi bóc phải đƣợc vận chuyển kịp thời, tránh hiện tƣợng 

mƣa lớn cuốn trôi làm ách tắc dòng chảy và gây hiện tƣợng ngập lụt.  

+ Thƣờng xuyên dọn dẹp công trình, khu vực công trƣờng, kho bãi, thu hồi vật 

liệu thừa; 

+ Thu dọn vật liệu thải và vận chuyển đổ đi tại các vị trí qui định; 

+ Làm sạch toàn bộ công trình. 

- Đối với khu vực đổ lƣu giữ đất bóc tầng mặt đất trồng lúa và đất đào bóc 

khác: 

+ Không đổ thải lƣu chƣa quá khối lƣợng cho phép của bãi thải 

+ Không chọn vị trí các bãi thải, bãi tập kết nguyên vật liệu trong vùng lòng hồ 

gần nguồn nƣớc, sông suối 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng của bãi thải không đƣợc để chất thải chảy 

tràn ra ngoài ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

3.1.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

 Đối với công nhân thi công tại hiện trường: 

- Trang bị cho công nhân các thiết bị bảo vệ cá nhân nhƣ: tai nghe, nút bông 

chống ồn. 

- Hạn chế các công việc tạo tiếng ồn lớn cùng một lúc, phân chia công việc hợp 

lý. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bôi dầu mỡ, kiểm tra các đế lò xo, đệm bông, bộ phận 

giảm thanh đảm bảo trong quá trình sử dung máy móc thi công. 

- Cân nhắc sử dụng máy móc tiếp cận không dây hoặc các thiết bị vận hành 

bằng điều khiển từ xa để giảm tiếng ồn và rung đến mức tối thiểu. 

- Hạn chế đầm, dùi, sử dụng các thiết bị có tính rung giật quá lâu. 

- Đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của cơ quan chức năng về tiếng 

ồn và độ rung trong quá trình thi công. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn 

Thống Nhất, xã Ích Hậu” 
 

Chủ đầu tƣ: Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu Trang 117 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty cổ phần ENVICO 

 Đối với người dân và khu vực xung quanh: 

- Lựa chọn trang thiết bị và máy móc có độ ồn thấp, có hệ thống giảm rung hiệu 

quả.  

- Hạn chế thời gian làm việc: Đặt giới hạn thời gian làm việc có tiếng ồn cao 

trong một khoảng thời gian hợp lý, giảm ảnh hƣởng đến cƣ dân và các khu vực lân 

cận. Tránh làm việc vào buổi tối và ban đêm khi ngƣời dân cần yên tĩnh. 

- Sử dụng vật liệu cách âm và chống rung: Áp dụng các biện pháp cách âm và 

chống rung trong quá trình xây dựng nhƣ sử dụng vật liệu cách âm, chịu rung, đặt bảo 

vệ chống rung dƣới cọc công trình. 

- Xây dựng bức tƣờng cách âm để giảm tiếng ồn từ các công trình xây dựng, 

đặc biệt là những khu vực gần cƣ dân. 

- Đặt các biển cảnh báo nhƣ: biển báo về tiếng ồn và độ rung để thông báo và 

hƣớng dẫn cƣ dân xung quanh biết về tình trạng thi công. 

- Đối với những hạng mục nhƣ thi công cống phải dựng biển cảnh báo “vũng 

nƣớc sâu không phận sự miễn vào”. 

3.1.2.3. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường không liên quan đến 

chất thải: 

a./. Nộp tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa: 

+ Đối với đất bóc lƣu giữ riêng UBND xã Ích Hậu có trách nhiệm quản lý, bàn 

giao những dự án có nhu cầu sử dụng, phân phối hợp lý và giải quyết những vấn đề 

khiếu nại của ngƣời dân bị ảnh hƣởng có liên quan đến khu vực tập kết lƣu giữ đất 

bóc. Theo phƣơng án: 

* Khối lƣợng bóc tầng mặt đất chuyên trồng lúa. 

Áp dụng quy định theo Điều 14 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP, tổng diện tích 

đất trồng lúa phải thu hồi là : 842,5m
2 
độ sâu tầng đất mặt phải bóc tách là 25cm. 

Do đó khối lƣợng cần bóc là: 842,5 * 0,25 = 210,63 (m
3
). Khối lƣợng bóc này 

đƣợc chủ dự án bóc riêng biệt, phục vụ mục đích nông nghiệp. Trong quá trình bóc 

đến đâu phải có phƣơng án thu gom, vận chuyển đến bãi tập kết đến đó, tránh tình 

trạng bóc tập trung thành một đống cao, làm đất chảy tràn ra môi trƣờng, ảnh hƣởng 

đến việc sản xuất nông nghiệp, gây ô nhiễm nguồn nƣớc. 

- Theo khoản 2, điều 1 Nghị quyết 147/2019/NQ-HĐND về về thu tiền bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh:  

Mức thu tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa: Bằng 70% số tiền đƣợc xác 

định theo diện tích đất chuyên trồng lúa nƣớc chuyển sang đất phi nông nghiệp nhân 

với giá của loại đất trồng lúa (tính theo bảng giá đất của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất). Nhƣ vây dự án có 842,5m
2
 đất trồng 

lúa 02 vụ cần nộp tiền theo Nghị quyết 147. Đơn giá tạm tính 1m
2
 bằng 50.000 VNĐ, 

số tiền chủ đầu tƣ cần phải nộp cho ngân sách của tỉnh là: 
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842,5 * 50.000 * 70 / 100 = 29.487.500vnđ. 

** Phƣơng án quản lý, sử dụng đất tầng mặt trồng lúa theo quy định tại Nghị 

định 94/2019/NĐ-CP - Bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nƣớc 

thực hiện theo quy định tại Điều 57 của Luật Trồng trọt và các quy định sau đây: 

- Tổ chức, cá nhân xây dựng các công trình trên đất đƣợc chuyển đổi từ đất 

chuyên trồng lúa nƣớc có tác động đến tầng đất mặt thì phải bóc riêng tầng đất mặt đó 

để sử dụng vào mục đích nông nghiệp. 

 - Độ sâu tầng đất mặt phải bóc tách từ 20 đến 25 cen-ti-mét tính từ mặt đất. 

 - Tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất đƣợc chuyển đổi từ đất chuyên 

trồng lúa nƣớc phải xây dựng phƣơng án sử dụng tầng đất mặt theo Phụ lục XI ban 

hành kèm theo Nghị định này. Phƣơng án sử dụng tầng đất mặt là thành phần hồ sơ xin 

phép chuyển mục đích sử dụng đất; 

 - Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

chuyên trồng lúa nƣớc sang xây dựng công trình có trách nhiệm kiểm tra, giám sát 

việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt. 

b./. Sự cố chập điện, sét đánh, cháy nổ: 

Trong quá trình thi công xây dựng, Chủ đầu tƣ sẽ xây dựng nội quy và áp dụng 

nghiêm về an toàn sử dụng máy móc thiết bị điện và hệ thống đƣờng dây điện tạm thời 

phục vụ cho thi công để tránh sự cố chập điện, sét đánh, cháy nổ cụ thể nhƣ sau: 

+ Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn 

nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; bảo đảm các 

điều kiện an toàn về phòng cháy. 

+  Thƣờng xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy 

và có biện pháp khắc phục kịp thời. 

+ Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chống cháy nổ, huy động máy bơm nƣớc 

để dập lửa nếu xảy ra sự cố cháy trên công trƣờng. 

+ Hƣớng dẫn cho toàn bộ công nhân xây dựng biết về Luật Phòng cháy chữa 

cháy và phƣơng pháp phòng cháy chữa cháy. Treo tiêu lệnh, nội quy an toàn phòng 

cháy chữa cháy treo nơi dễ nhìn thấy. 

+ Nghiêm cấm công nhân hút thuốc khi đang nạp nhiên liệu cho phƣơng tiện, 

máy móc thi công. 

+ Các trang thiết bị sử dụng điện trong phạm vi công trƣờng phải đƣợc lắp đặt 

kín, đảm bảo an toàn, không để xảy ra chập điện, làm cháy nổ thiết bị. 

+ Để phòng ngừa sự cố sét đánh: Chủ đầu tƣ cùng đơn vị thầu nắm bắt điều 

kiện thời tiết trong quá trình thi công, trƣớc mỗi thời điểm có dông sẽ dừng các hoạt 

động thi công hạng mục ở trên cao. 

+ Lắp cột thu lôi chống sét tại vị trí cao nhất trên công trƣờng để đảm bảo an 

toàn tính mạng cho công nhân, trang thiết bị khi thời tiết mƣa bão. Sử dụng phƣơng 
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pháp chống sét trọng điểm có kết cấu tiếp địa. 

c./. Tai nạn lao động, giao thông: 

- Lắp đặt, dựng các biển báo tại nơi có hố sâu, nơi sụt lún, nơi cẩu đồ vật nặng,.. 

công nhân khi vào công trƣờng phải trăng bị đầy đủ mũ bảo hiểm, giày an toàn,.. 

- Đối với đoạn giao với các tuyến đƣờng liên thôn, liên xã, lắp đặt biển báo 

giảm tốc độ, chú ý quan sát, khu vực đang có công trình thi công để cảnh báo cho tài 

xế và ngƣời dân tham gia giao thông trên tuyến biết. 

- Nghiêm cấm công nhân sử dụng chất kích thích rƣợu, bia, ma túy,.. khi vào 

công trƣờng. 

d./. Đường sá hạ tầng kỹ thuật: 

Chủ đầu tƣ giám sát, yêu cầu xe vận chuyển nguyên vật liệu chở đúng đúng tải 

trọng, lựa chọn các tuyến đƣờng di chuyển có mật độ giao thông thấp, hạn chế đi qua 

khu vực nhạy cảm nhƣ trƣờng học, bệnh viện, trạm xá, chợ họp,..khu vực đông dân cƣ 

và nơi có tuyến đƣờng không phù hợp với tải trọng của xe. 

e./. Bão lớn gây mưa lũ, lụt lội: 

- Kê cao vật liêu xây dựng, bảo quản máy móc thiết bị thi công nơi khô ráo, nếu 

cần thiết trƣớc ngày mƣa bão lớn xảy ra phải di dời đi nơi khác đảm bảo sau khi thiên 

tai qua đi hoạt động thi công vẫn tiếp tục diễn ra bình thƣờng. 

- Đối với VLXD làm đến đâu lấy đến đó, không tập kết nhiều ngày gây hao hụt 

và giảm chất lƣợng của thiết bị, vật liệu. 

- Trong thời gian thi công cần thƣờng xuyên theo dõi tin tức, tình hình thời tiết 

để có biện pháp giằng chống lán trại, có biện pháp điều phối hạng mục thi công hợp lý. 

- Đối với nơi đào đắp, có hố sâu phải đặt biển báo “vũng nƣớc sâu” để cảnh báo 

ngƣời dân khi đi lại qua khu vực. 

3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG 

TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH  

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ tạo nên những tác động tích cực không nhỏ đến 

cho khu vực, cụ thể: 

- Tuyến đƣờng khi hoàn thành sẽ làm thay đổi hoàn toàn cảnh quan và giao 

thông trên dọc tuyến. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển vững chắc kinh tế, nâng cao đời sống xã 

hội theo các phƣơng hƣớng đã đƣợc xác định của HĐND, UBND tỉnh, huyện, xã. 

- Góp phần chỉnh trang cảnh quan, môi trƣờng sinh thái cho khu vực dự án. 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động liên quan đến chất thải 

a./. Nước mưa chảy tràn: 

* Lƣu lƣợng, thành phần và nồng độ: 

Mƣa gió làm xói mòn hai bên đƣờng và rửa trôi các chất bẩn trên đƣờng phát 

sinh trong quá trình các phƣơng tiện giao thông di chuyển nhƣ dầu mỡ, kim loại nặng 
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hoặc hóa chất rơi vãi khi vận chuyển. 

Nƣớc mƣa chảy tràn: Theo tính toán ở trên thì lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn 

chảy qua bề mặt khu vực dự án trong ngày mƣa lớn nhất trên tuyến đƣờng là 0,48mm/s 

 1,73m
3
/giờ. Nƣớc mƣa chảy tràn sẽ cuốn theo các tạp chất bẩn trên bề mặt khu vực 

dự án nhƣ: Đất, cát, túi nilon, rác thải, cành lá cây,… Tuy nhiên giai đoạn này bề mặt 

đƣờng đã đƣợc trải nhựa đồng thời trên tuyến còn bố trí hệ thống mƣơng rãnh và các 

hố ga thu gom tách rác, cặn bẩn cuốn theo dòng nƣớc mƣa trƣớc khi thoát vào hƣớng 

thoát nƣớc chung của khu vực nên tải lƣợng các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy 

tràn tƣơng đối thấp. 

* Đánh giá tác động: 

+ Nếu không đƣợc xử lý triệt để mà đƣợc xả trực tiếp ra môi trƣờng tiếp nhận 

sẽ làm ảnh hƣởng nghiêm trọng tới chất lƣợng nƣớc đồng thời làm suy giảm hệ sinh 

thái dƣới nƣớc xung quanh khu vực dự án. 

+ Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn khi cuốn các chất bẩn trên đƣờng nếu không đƣợc 

xử lý sẽ là nguồn tác hại tới nguồn nƣớc mặt và hoa màu. 

+ Nguồn tác động này đƣợc đánh giá là không đáng kể bởi lƣợng chất thải trong 

quá trình hoạt động giao thông trung bình là không lớn. Tuy nhiên, trong trƣờng hợp 

sự cố của các xe chuyên chở các vật liệu là chất dễ cháy nổ, các chất hóa học độc hại 

bi tai nạn, làm rơi vãi ra đƣờng, tuyến đƣờng làm cho nồng độ ô nhiễm từ nƣớc mƣa 

chảy tràn là rất lớn. 

b./. Chất thải rắn: (khối lượng không xác định được) 

* Nguồn phát sinh: Gia tăng lƣợng rác thải là điều không thể tránh khỏi khi dự 

án đi vào hoạt động. Nguồn phát sinh chất thải rắn khi dự án đi vào hoạt động chủ yếu 

là chất thải rắn phát sinh do hoạt động ngƣời dân xung quanh khu vực dự án.  

* Thành phần, tải lƣợng: 

Chất thải rắn thải ra từ phƣơng tiện giao thông nhƣ đất cát cuốn theo, giấy, túi 

nilông, hộp đựng thức ăn và các vật dụng khác do ngƣời tham gia giao thông thải ra. 

Chất thải rắn sinh hoạt trên đƣờng phát sinh không thƣờng xuyên. 

Việc thu gom và xử lý chất thải rắn không đúng quy cách sẽ tác động rất lớn tới 

môi trƣờng nƣớc khu vực. Nếu lƣợng chất thải rắn không đƣợc thu gom hết sẽ tồn tại ở 

nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực, nhất là ven các rãnh thoát nƣớc, ven đƣờng. 

Quá trình phân hủy rác (đặc biệt là chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ) sẽ làm tăng 

mức độ ô nhiễm BOD trong nguồn nƣớc mặt. Thành phần của loại rác phát sinh tại 

khu vực dự án chủ yếu là rác thải gồm có các bao gói nilon, vỏ chai nhựa, đồ hộp,… 

Hiện chƣa có định mức tính toán lƣợng chất thải rắn này, tuy nhiên khi phát 

sinh sẽ đƣợc thu gom kịp thời và xử lý. 

* Đánh giá tác động: 

Giai đoạn này lƣợng chất thải rắn phát sinh không nhiều, phần đa là của ngƣời 
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dân khi tham gia giao thông qua lại không vứt ra, về hình ảnh sẽ gây mất mỹ quan 

chung quanh khu vực dự án. Đồng thời đây cũng có thể trở thành nguồn lƣu trữ một số 

mầm bệnh ảnh hƣởng đến sức khỏe cho các hộ dân sống tại đây cũng nhƣ ảnh hƣởng 

đến hoạt động sản xuất nông nghiệp xung quanh khu vực dự án. 

c./. Chất thải nguy hại: (khối lượng không xác định được) 

Chất thải nguy hại phát sinh khi dự án đi vào hoạt động gồm có: Dầu thải từ 

máy móc, thiết bị; dẻ lau nhiễm thành phần nguy hại khi bảo dƣỡng xe trên đƣờng,... 

Tuy nhiên lƣợng chất thải nguy hại trong giai đoạn này phát sinh không thƣờng xuyên, 

hiện chƣa có định mức tính toán lƣợng chất thải này. 

Các chất thải này đều chứa các thành phần gây độc cao nếu thải trực tiếp ra môi 

trƣờng sẽ gây mất cảnh quan khu vực, ô nhiễm môi trƣờng đất, khi ngấm xuống đất sẽ 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc ngầm và trực tiếp nhất là ảnh hƣởng ngƣời dân xung 

quanh khu vực dự án. 

d./. Bụi và khí thải: 

* Nguồn phát sinh: 

Khi dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh bụi và khí thải gồm có: 

- Bụi phát tán vào môi trƣờng do hoạt động của các phƣơng tiện giao thông cá 

nhân, phƣơng tiện vận chuyển trên khu vực của dự án. 

- Bụi đất, cát trên bề mặt đƣờng phát tán vào môi trƣờng những lúc có gió 

mạnh. 

- Khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông cá nhân, phƣơng tiện vận 

chuyển hàng hóa ra vào các khu vực của dự án. 

* Thành phần, tải lƣợng: 

Khi dự án đi vào hoạt động nguồn phát sinh bụi và khí thải rất khó để tính toán 

cụ thể. Các thành phần của khí thải trong giai đoạn này chủ yếu là khí thải phát sinh từ 

các phƣơng tiện giao thông nhƣ: Bụi, SO2, NOx, CO, VOC. 

- Riêng khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông có thể dự báo đƣợc tải 

lƣợng chất ô nhiễm cho từng loại xe dựa trên hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới 

WHO ngoài đô thị theo bảng sau: 

Bảng 3. 12: Hệ số thải lƣợng ô nhiễm không khí của các phƣơng tiện giao thông 

TT Loại xe 
Đơn vị 

(U) 

Bụi TSP 

(kg/U) 

SO2 

(kg/U) 

NOx  

(kg/U) 

CO 

(kg/U) 

VOC 

(kg/U) 

1 

Xe tải       

Xe tải < 3,5 tấn 
1.000km 0,15 0,84S 0,55 0,85 0,4 

tấn NL 3,5 20S 13,0 20,0 9,5 

Xe tải 3,5-16 tấn 
1.000km 0,9 4,15S 14,4 2,9 0,8 

tấn NL 4,3 20S 70,0 14,0 4,0 

Xe tải  > 16 tấn 
1.000km 1,6 7,43S 24,1 3,7 3,0 

tấn NL 4,3 20S 65,0 10,0 8,0 

2 
Xe ca       

Động cơ < 1.400cc 1.000km 0,05 1,10S 1,74 5,15 0,61 
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TT Loại xe 
Đơn vị 

(U) 

Bụi TSP 

(kg/U) 

SO2 

(kg/U) 

NOx  

(kg/U) 

CO 

(kg/U) 

VOC 

(kg/U) 

tấn NL 0,91 20S 31,53 93,4 11,10 

Động cơ 1.400 - 2.000cc 
1.000km 0,05 1,23S 1,43 2,96 0,28 

tấn NL 0,81 20S 23,19 48,18 4,49 

Động cơ > 2.000cc 
1.000km 0,05 1,48S 1,43 2,96 0,28 

tấn NL 0,68 20S 19,27 40,0 3,73 

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1993) 

Ghi chú: 

- NL: Nhiên liệu;  

- S: Hàm lƣợng lƣu huỳnh trong nhiên liệu (%); xăng: 0,039% - 0,15%; dầu 

diesel: 0,2% - 0,5%. 

* Đánh giá tác động: 

Trong giai đoạn này, bụi và khí thải của các phƣơng tiện giao thông vận tải, 

chứa các thành phần ô nhiễm là: Bụi, SO2, NOx, CO, VOC sẽ gây tác động đến môi 

trƣờng không khí xung quanh khu vực đặc biệt là tác động đến các hộ dân cƣ nằm ở 

hai bên đƣờng cách mép đƣờng 20 – 30m. 

3.2.1.1. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

Khi dự án đi vào hoạt động thì tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu là do các 

nguồn sau: 

Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông vận chuyển hàng 

hóa, sản phẩm. 

Tác động của tiếng ồn trong quá trình dự án đi vào hoạt động trên tuyến diễn ra 

liên tục. Mức độ tác động phụ thuộc vào loại phƣơng tiện, lƣu lƣợng xe, tốc độ dòng 

xe tới đối tƣợng chịu ảnh hƣởng. Trong đó, các đối tƣợng đƣợc quan tâm nhiều nhất là 

các khu vực nhạy cảm nhƣ: trạm xá, trƣờng học, tiếp theo là các khu vực trung tâm 

hành chính, đông dân cƣ, chợ họp và ngƣời tham gia giao thông. 

b./. Ô nhiễm nhiệt: 

Sự bê tông, nhựa hóa do việc xây dựng các tuyến đƣờng, nguyên nhân trên sẽ 

làm cho nhiệt độ cục bộ tăng lên. Sự tăng nhiệt độ này là không lớn nhƣng so với điều 

kiện ban đầu thì có sự khác biệt. 

c./. Các tác động khác: 

- Sụt lún nền đƣờng tại khu vực địa chất phức tạp, ngập úng lụt cục bộ; 

- Hoạt động thƣơng mại, tái lấn chiếm hành lang an toàn 2 bên tuyến. 

3.2.1.2. Tác động đến các đối tượng tự nhiên 

a./. Đối tượng tự nhiên:  

 Môi trƣờng nƣớc mặt:  

- Nguồn nƣớc mặt xung quanh khu vực dự án sẽ bị tác động bởi nguồn chất thải 

chính của dự án là: nƣớc mƣa chảy tràn. Cụ thể mức độ tác động nhƣ sau: 
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+ Theo kết quả tính toán, dự báo của chúng tôi thì tổng lƣu lƣợng và tải lƣợng 

các chất ô nhiễm thải vào môi trƣờng tiếp nhận giai đoạn công trình đƣa vào sử dụng 

bao gồm: 

Nƣớc mƣa chảy tràn: 0,48mm/s  1,73m
3
/giờ (giá trị đƣợc tính vào những 

ngày mƣa lớn nhất). 

Bảng 3. 13: Tổng tải lƣợng các chất Ô.N thải vào môi trƣờng tiếp nhận 

TT Thành phần Nồng độ(*)(mg/lít) Tải lƣợng thải (kg/ngày) 

1 SS 400 - 3.000 424,6 – 3.198,0 

Chú thích: (*): Tải lƣợng của SS đƣợc tính cho trƣờng hợp thải lớn nhất. 

Nhận xét: Qua bảng số liệu dự báo ở trên cho thấy: 

Nguồn tác động chính đến chất lƣợng nƣớc mặt xung quanh khu vực dự án là 

nƣớc nƣớc mƣa chảy tràn từ hệ thống đƣờng và mƣơng thoát nƣớc. 

Các tác nhân gây ô nhiễm chính đối với nguồn nƣớc mặt khu vực dự án là chủ 

yếu là tổng chất rắn lơ lửng TSS.  

Nếu nhƣ không kiểm soát tốt các nguồn chất thải lỏng của dự án thì chất lƣợng 

nguồn nƣớc mặt xung quanh khu vực dự án sẽ đối mặt với các vấn đề chính sau đây:  

+ Ô nhiễm chất rắn lơ lửng. 

+ Bồi lắng từ đó làm giảm tốc độ của dòng chảy. 

 Môi trƣờng đất và nƣớc dƣới đất: Trong giai đoạn này môi trƣờng đất và 

nƣớc dƣới đất sẽ bị tác động bởi các loại chất thải sau: 

- Tác động của chất thải rắn: Do đặc thù của dự án là xây dựng tuyến đƣờng 

nên chất thải rắn phát sinh khi đi vào hoạt động rất ít, hiện chƣa có định mức tính toán 

khối lƣợng chất thải rắn này, tuy nhiên nếu lƣợng chất thải rắn này không đƣợc thu 

gom, xử lý mà để cho chúng phát thải bừa bãi trên mặt đất thì nó sẽ làm cho môi 

trƣờng đất ở đây bị chai cứng, bạc màu. 

- Tác động của chất thải lỏng: Tác động đáng quan tâm nhất của chất thải lỏng 

đến môi trƣờng đất trong giai đoạn này là tác động của nƣớc mƣa chảy tràn. Nƣớc 

mƣa chảy tràn cuốn theo cát đá, dầu mỡ rơi vãi trên đƣờng nếu không đƣợc xử lý triệt 

để khi thấm vào đất xuống các tầng chứa nƣớc dƣới đất và làm ảnh hƣởng xấu đến môi 

trƣờng đất và nƣớc dƣới đất của khu vực. 

- Tác động của chất thải nguy hại: Tác động của chất thải nguy hại trong giai 

đoạn này là không có do không phát sinh.  

 Môi trƣờng không khí: Chất lƣợng môi trƣờng không khí trong khu vực dự 

án và các vùng lân cận bị tác động bởi: 

Bụi, khí thải của phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực dự án. Với quy mô 

hoạt động của dự án thì tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ các nguồn 

này là không đáng kể, tuy vậy sự phát thải của hai nguồn này cũng góp phần làm ảnh 

hƣởng xấu đến chất lƣợng môi trƣờng không khí của khu vực dự án. 
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 Hệ sinh thái: Các chất thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động của dự án sẽ 

gây ra những ảnh hƣởng đáng kể lên các hệ sinh thái trong khu vực, cụ thể nhƣ sau: 

- Tác động đến hệ sinh thái thu  sinh: Nhƣ chúng tôi đã đánh giá ở trên thì hệ 

sinh thái thu  sinh bị tác động lớn nhất là hệ sinh thái thu  sinh trong nguồn nƣớc mặt, 

nƣớc lợ xung quanh khu vực dự án. Nguy cơ phải đối mặt với các vấn đề ô nhiễm hữu 

cơ, chất rắn lơ lửng và bồi lắng trong nguồn nƣớc mặt sẽ gây ra các tác động tiêu cực 

đến các thành phần khác trong hệ sinh thái này. Cụ thể nhƣ: 

+ Ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nƣớc mặt sẽ làm giảm hàm lƣợng oxi hoà 

tan do oxi tham gia phản ứng oxi hoá sinh học và hoá học các chất hữu cơ: 

Hợp chất hữu cơ  +   O2  CO2 + H2O 

Điều này sẽ gây nên hiện tƣợng thiếu oxi cung cấp cho hoạt động hô hấp của 

các loài động vật thu  sinh.  

+ Sự phân hu  các chất hữu cơ trong nguồn nƣớc mặt ở điều kiện kỵ khí sẽ tạo 

ra mùi hôi thối và các khí độc nhƣ NH3, H2S, Mecaptanes, ... là nguyên nhân gây nên 

nhiễm độc cho các loài cá sinh sống ở đó.  

+ Ô nhiễm chất rắn lơ lửng sẽ làm tăng độ đục từ đó làm giảm sự quang hợp 

của các loài tảo, thực vật thu  sinh. 

- Tác động đến hệ sinh thái trên cạn: Các tác động đến hệ sinh thái trên cạn ở 

giai đoạn này là không lớn, các tác động chủ yếu là do các loại chất thải nhƣ: Bao bì, 

dầu mỡ thải,… không đƣợc thu gom và xử lý tốt thì sẽ phát thải vào đất làm ô nhiễm 

môi trƣờng đất dẫn đến một số động vật sống trong đất bị chết hoặc di cƣ sang các 

vùng khác. 

- Tác động đến đa dạng sinh học 

Do quy mô của dự án xây dựng đƣờng giao thông nông thôn, thời gian thi công 

ngắn, các tuyến đƣờng đều tận dụng các nền đƣờng đất cũ nâng cấp thành đƣờng bê 

tông, chiếm dụng đất ít cộng với mật độ đa dạng sinh học mà các tuyến đƣờng xây 

dựng khá thƣa thớt nên không làm ảnh hƣởng đến đa dạng sinh học của khu vực. 

b./. Đối tượng kinh tế - xã hội:  

Giai đoạn dự án đi vào hoạt động sẽ có những tác động đáng kể (tích cực và 

tiêu cực) đến tình hình kinh tế - xã hội của khu vực: 

* Tác động tích cực:  

Phát triển quỹ đất và hình thành các khu dân cƣ mới, tạo sự kết nối giao thƣơng 

các khu dân cƣ, vùng sản xuất nông nghiệp, trang trại chăn nuôi tập trung, các mô hình 

sản xuất kinh tế vừa và nhỏ; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng 

và từng bƣớc hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, góp phần đƣa xã Ích Hậu đạt chuẩn 

xã nông thôn mới bền vững. 

* Tác động tiêu cực: 

- Tác động một phần tới đời sống kinh tế các hộ dân phải mất đất nông nghiệp, 
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mất đất ở để phục vụ cho dự án. 

- Các hoạt động của dự án sẽ phát sinh nhiều chất gây ô nhiễm môi trƣờng từ đó 

sẽ gây ảnh hƣởng đến sức khỏe của dân cƣ sống trong khu vực thực hiện dự án và 

xung quanh dự án. 

3.2.1.3. Tác động do các rủi ro, sự cố 

a./. Sự cố sét đánh: 

Vào những ngày trời có mƣa dông, khi các đám mây mang điện tích dƣơng và 

âm ở các phần trên và dƣới đám mây, chúng tạo ra xung quanh đám mây này một điện 

trƣờng có cƣờng độ lớn thì sự cố sét đánh rất dễ xảy ra. Thông thƣờng khu vực dự án 

sẽ chịu tác động của hai loại sét nhƣ: Sét đánh trực tiếp, sét đánh gián tiếp. 

- Sét đánh gián tiếp là sét đánh vào đƣờng dây điện thoại, đƣờng dây tải điện 

cao thế hoặc hạ thế ở một nơi nào đó rồi theo đƣờng dây truyền vào công trình làm hƣ 

hỏng thiết bị điện đang sử dụng. Chúng ta thƣờng thấy hiện tƣợng bóng đèn, điện 

thoại, ti vi, tủ lạnh, thiết bị điện tử bị cháy hoặc ngƣời đang gọi điện thoại bị điện giật 

mạnh sau một cơn dông sét tất cả là do ảnh hƣởng của loại sét này. 

- Sét đánh trực tiếp là sét đánh thẳng vào nhà cửa công trình hoặc đánh vào bồn 

nƣớc kim loại hay trụ ăng-ten nằm trên công trình, đánh vào cây cối, đánh vào ngƣời 

đang di chuyển khi đang có dông... Đây là loại sét nguy hiểm nhất vì nó có thể gây 

thiệt hại nặng nề cho công trình hoặc gây chết ngƣời. 

- Sét đánh gây nên hiện tƣợng chập điện cháy nổ, sét có thể làm hƣ hỏng các 

thiết bị điện, thiệt hại đến hệ thống hạ tầng cũng nhƣ của ngƣời dân sống trong khu 

vực, nghiêm trọng hơn là có thể thiệt hại tính mạng của con ngƣời. 

b./. Sự cố mưa bão, sụt lún: 

Hà Tĩnh là nơi chịu nhiều ảnh hƣởng tiêu cực của thời tiết nhƣ: Khô nóng, bão, 

áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, ngập úng,… thƣờng xuyên, gần nhƣ năm nào cũng có đặc biệt 

là nơi thực hiện dự án là xã Ích Hậu. 

Bão sẽ làm gãy đổ cây cối, tốc mái phá hủy các công trình và gây thiệt hại về 

tài sản cũng nhƣ tính mạng con ngƣời. Bão thƣờng kéo theo mƣa lớn và gây nên hiện 

tƣợng ngập lụt, ngập lụt sẽ cuốn trôi các loại chất thải và gây ô nhiễm môi trƣờng trên 

diện rộng. 

c./. Sự cố về tai nạn giao thông: 

Quá trình đi vào hoạt động sẽ làm tăng lƣu lƣợng vận tải của các phƣơng tiên 

giao thông trên tuyến đƣờng, tuyến đƣờng. Tai nạn giao thông có thể xảy ra thƣờng 

gây tổn thất về ngƣời và của. 

Quy mô ảnh hƣởng của các sự cố nay có thể xảy ra trong phạm vi khu vực có 

sự cố, nếu không có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời thì có thể gây ảnh hƣởng ra 

phạm vi ngoài Dự án. 

d./. Hư hại công trình do sinh vật xâm hại: 
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 Khu vực Dự án nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang đặc điểm thời 

tiết nóng ẩm nên rất dễ tạo điều kiện thuận lợi cho các loại côn trùng nhƣ mối, kiến 

phát triển. Mục tiêu xâm nhập và phá hoại của mối là gỗ và các sản phẩm có nguồn 

gốc là Cellulose, những vật liệu này thƣờng có nhiều ở các công trình xây dựng, do đó 

việc xâm nhập vào công trình là điều tất yếu. Mặt khác còn gây nhiều thiệt hại cho 

phần kiến trúc nhƣ gây sụt, lún, rạn nứt thân cống,.. bởi quá trình làm tổ của chúng. 

Mối còn là nguyên nhân gây ra sự xuống cấp của công trình do đẩy nhanh quá trình 

oxy hóa của cốt thép trong bê tông. Tổ kiến cũng là nguyên nhân gây hƣ hại công trình 

tƣơng tự nhƣ tổ mối. Ngoài ra, chuột đào hang làm nơi trú ẩn cũng là nguyên nhân gây 

hƣ hại, sụt lún công trình 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải và biện 

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trƣờng 

3.2.2.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động từ chất thải rắn: 

Khi tuyến đƣờng đi vào hoạt động, Chủ đầu tƣ là UBND xã Ích Hậu sẽ trực tiếp 

quản lý sau đó đƣa ra biện pháp hạn chế chất thải rắn phát sinh trên khu vực Dự án 

nhƣ sau: 

+ Vận động tuyên truyền ngƣời dân về ý thức bảo vệ môi trƣờng, không đƣa rác 

thải đến đổ hai bên tuyến đƣờng, cầu cống dọc tuyến. 

+ UBND xã Ích Hậu sẽ chỉ đạo với các đoàn thể nhƣ Đoàn thanh niên, Hội phụ 

nữ, Hội Cựu chiến binh nhân dịp các sự kiện nhƣ Tháng thanh niên, Ngày môi trƣờng 

thế giới định kỳ thu gom chất thải rắn, nạo vét hố ga, cống, mƣơng thoát nƣớc dọc 

tuyến đƣờng. Lƣợng rác thải sau khi thi gom, UBND xã sẽ thuê Hợp tác xã vệ sinh 

môi trƣờng trên địa bàn vận chuyển đƣa đi xử lý. 

- Đặt biển báo nhƣ cấm đổ rác nhằm nhắc nhở mọi ngƣời có ý thức bảo vệ môi 

trƣờng. 

- Bùn nạo vét cống làm phân bón đổ vào bồn hoa, gốc cây 2 bên đƣờng. Vì bùn 

đất ở đây chỉ đơn thuần là bùn đất do nƣớc mƣa cuốn trôi không có yếu tố độc hại. 

- Sinh khối thực vật từ quá trình phát quang bụi rậm định kỳ hai bên tuyến đƣợc 

vận chuyển đến khu vực trồng cây xanh. 

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động từ nước mưa chảy tràn: 

- Đơn vị quản lý vận hành tuyến đƣờng kiểm tra các cống tiêu thoát để đảm bảo 

tiêu thoát nƣớc trong mùa mƣa bão; Phối hợp cùng địa phƣơng định kỳ dọn vệ sinh, 

khơi thông dòng chảy hai bên tuyến đƣờng. 

- Phối hợp cùng các địa phƣơng có các biện pháp hạn chế chất thải rơi xuống 

sông theo nƣớc mƣa chảy tràn, cụ thể: 

+ Tuyên truyền cho ngƣời dân không đổ rác trên tuyến đặc biệt một số khu vực 

gần các cống tiêu thoát nƣớc. 

+ Cấm các hoạt động chăn thả gia súc, gia cầm trên khu vực hành lang bảo vệ 
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công trình giao thông. 

3.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động từ bụi và khí thải: 

- Nếu đất, đá sạt lở xuống đƣờng sẽ tiến hành thu dọn sạch để khi phƣơng tiện 

đi qua đất không dính vào bánh nhằm giảm phát thải bụi.  

- Nhanh chóng phục hồi thảm thực vật hai bên đƣờng để giảm thiểu phát tán 

bụi. 

- Phổ biến cho ngƣời tham gia giao thông về các quy định và ý thức trách 

nhiệm, ý thức bảo vệ môi trƣờng. 

- Tuyên truyền ngƣời dân thƣờng xuyên vệ sinh mặt đƣờng gần khu vực mình 

sinh sống. 

3.2.2.4. Các biện pháp giảm thiểu các nguồn gây tác động không liên quan 

đến chất thải 

a./. Tiếng ồn, độ rung: 

Trong giai đoạn này, dự án có ảnh hƣởng tới con ngƣời và môi trƣờng bởi tiếng 

ồn và độ rung do các phƣơng tiện giao thông vận tải, tuy nhiên khó có thể tính toán và 

xác định vì vậy khó để kiểm soát hoạt động này, giải pháp đƣa ra chủ yếu là: 

- Lắp đặt các biển báo quy định tốc độ các đoạn đông dân cƣ và quy định thời 

gian hạn chế bấm còi khu vực dân cƣ. 

- Đối với xe vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá phải chở đúng trọng tải quy 

định, không sử dụng xe đƣợc cơi nới thùng. 

- Thực hiện bảo trì và kiểm tra định kỳ: Đảm bảo phƣơng tiện vận chuyển, các 

máy móc sử dụng nhƣ xe lu, khoan, đục, cắt,... và hệ thống giảm rung đƣợc bảo trì và 

kiểm tra định kỳ thƣờng xuyên để hiệu quả giảm tiếng ồn và độ rung tốt nhất. 

b./. Ô nhiễm nhiệt: 

- Trồng cây xanh dọc tuyến đƣờng, khuyến khích ngƣời dân trồng hoa, cây 

cảnh dọc 2 bên lề đƣờng đoạn đi qua khu dân cƣ.  

c./. Biện pháp giảm thiểu tác động cộng hưởng trong giai đoạn vận hành đến 

đời sống, đi lại, sản xuất của người dân dọc trên tuyến đường: 

Để giảm thiểu các tác động cộng hƣởng trong giai đoạn vận hành, ảnh hƣởng 

đến sự lƣu thông của dòng xe cũng nhƣ mất an toàn cho nhân dân lúc đi lại ngang qua 

tuyến đƣờng cần phải áp dụng một số biện pháp nhƣ: 

- Kết hợp các biện pháp trên với việc giáo dục ý thức tuân thủ chấp hành luật lệ 

an toàn giao thông của nhân dân cũng nhƣ của những ngƣời điều khiển phƣơng tiện 

tham gia giao thông. 

- Tại các khu vực nhạy cảm gần tuyến đƣờng thì cần có biển báo. 

- Theo dõi nền, tƣờng nhà nếu có dấu hiệu sụt lún, nứt gãy phải báo ngay cho 

chính quyền địa phƣơng để có biện pháp xử lý ngay để tránh dẫn đến sập đổ nhà cửa, 

tài sản khác. 
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d./. Biện pháp giảm thiểu các sự cố mưa bão, sụt lún,.. 

- Thƣờng xuyên theo dõi đánh giá công trình theo chức năng nhiệm vụ đã quy 

định. Thời gian sau mùa lũ công tác kiểm tra đƣợc xem xét và đánh giá tổng thể đề 

xuất những đoạn đƣờng cần đƣa vào kế hoạch sửa chữa hoặc duy tu.  

- Để đảm bảo sự an toàn cho ngƣời dân xung quanh khu vực tuyến đƣờng, chủ 

dự án và các đơn vị chức năng cần tiến hành tạo hành lang bảo vệ. Trong hành lang 

bảo vệ, không có các hộ dân sinh sống, hoạt động sản xuất nông nghiệp trong hành 

lang này cũng phải đƣợc hạn chế đến mức tối đa. 

- Định kỳ kiểm tra hệ thống cống: Định kỳ kiểm tra toàn bộ công trình, nhất là 

vào thời điểm trƣớc và sau mỗi đợt mƣa bão tránh các sự cố sạt lở, nứt nẻ đƣờng ảnh 

hƣởng đến hoạt động sản xuất của nhân dân, tác động đến hệ thống các kênh mƣơng, 

ao hồ hiện trạng. 

- Bố trí các lớp đào tạo cho nhóm và số dân hƣởng lợi có liên quan để giải 

quyết các vấn đề liên quan trong công tác vận hành và bảo trì. 

- Theo dõi thƣờng xuyên dự báo thời tiết để có thể nắm bắt chính xác diễn biến 

của mƣa bão để có phƣơng án đối phó kịp thời.  

e./. Giảm thiểu tai nạn giao thông: 

- Phố biến tuyền truyền cho ngƣời dân về các biện pháp bảo đảm an toàn giao 

thông đặc biệt tại khu vực có các trƣờng học. Nâng cao ý thức bảo vệ các công trình 

phòng hộ nhƣ các loại lan can, biển báo, hệ thống chiếu sáng trên đƣờng. Tổ chức 

phòng tránh tai nạn giao thông, cách xử lí khi tai nạn giao thông xảy ra. 

- Phổ biến luật tham gia giao thông cho các đối tƣợng ngƣời già và trẻ em để 

tránh tai nạn giao thông. 

- Không để tự ý họp chợ, xây dựng cơ sở không phép lấn chiếm lòng lề đƣờng 

trên tuyến. 

3.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG 

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án 

Bảng 3. 14: Các hạng mục công trình xử lý, bảo vệ môi trƣờng và phòng chống 

SCMT 

TT Tên công trình Đơn vị Số lƣợng 

Thời gian 

thực hiện dự 

kiến 

Kinh phí tạm tính 

(đồng) 

I. Giai đoạn thi công xây dựng Dự án 

1 

Thùng đựng 35L chất 

thải rắn sinh hoạt tại lán 

trại 

Cái 03 - 600.000 

2 

Thùng đựng 80L chất 

thải nguy hại tại bãi tập 

kết VLXD 

Cái 02 - 1.000.000 

3 Hệ thống xử lý nƣớc thải Hệ 01 Ngay khi dự 20.000.000 
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xây dựng dung tích 4,5m
3 

thống án bắt đầu thi 

công 

4 

Hệ thống bể lăng cặn - 

nhà vệ sinh di động dung 

tích 2,5m
3
 (thuê) 

Hệ 

thống 
01 

Ngay khi dự 

án bắt đầu thi 

công 

20.000.000 

5 

Hợp đồng vận chuyển 

chất thải rắn sinh hoạt đi 

xử lý 

Hợp 

đồng 
01 1 lần/năm 4.000.000/năm 

6 

Hợp đồng vận chuyển 

chất thải rắn nguy hại đi 

xử lý 

Hợp 

đồng 
01 1 lần/năm 4.000.000/năm 

7 Xe tƣới ẩm  Xe 01 
Tƣới 4 

lần/ngày 
12.000.000/tháng 

8 
Hệ thống thoát nƣớc mƣa 

chảy tràn trên toàn tuyến 

Hệ 

thống 
1 

Trong thời 

gian thi công 
- 

9 
Lắp đặt hệ thống an toàn 

giao thông 

Hệ 

thống 
1 

Sau khi thi 

công xong 

đƣờng 

- 

II. Giai đoạn vận hành dự án 

1 
- Kiểm tra, sửa chữa, nạo 

vét hệ thống thoát nƣớc 
- - 

Suốt thời gian 

sử dụng 
- 

2 

- Vận động bà con xung 

định kỳ hàng tháng nhặt 

rác, quét dọn tuyến 

đƣờng đi qua khu dân cƣ 

- - 
Suốt thời gian 

sử dụng 
- 

3 
- Theo dõi tình hình sụt 

lún, sạt lở,... trên tuyến 
- - 

Suốt thời gian 

sử dụng 
- 

3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trƣờng, thiết bị xử lý 

chất thải, thiết bị quan trắc nƣớc thải, khí thải tự động, liên tục 

3.3.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng: 

- Ba (03) thùng đựng CTSH loại 35L/thùng và hai (02) thùng dựng CTNH loại 

80L/thùng sẽ đƣợc đơn vị thi công xây dựng mua và đƣa vào sử dụng ngay khi lán trại 

và bãi tập kết VLXD đƣợc dựng lên; 

- Bể lắng cặn - nhà vệ sinh di động dung tích 2,5m
3
 sẽ đƣợc thuê và đƣa vào sử 

dụng ngay khi dự án bắt đầu khởi công xây dựng, nhà vệ sinh di động dự kiến sẽ đặt 

cạnh lán trại; 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải xây dựng dung tích 4,5m
3
 sẽ đƣợc xây dựng ngay khi 

dự án bắt đầu khởi công, vị trí dự kiến tại cổng vào dự án; 

- Hợp đồng vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, CTNH đi xử lý sẽ đƣợc đơn vị 

thi công xây dựng ký ngay khi tuyến đƣờng khởi công xây dựng; 

- Xe tƣới ẩm đƣợc đơn vị xây dựng thuê đi theo công trình; 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa tạm thời đƣợc đào ngay khi đơn vị khởi công xây 

dựng; 

- Hệ thống biển báo ATGT, lan can và các hạng mục khác sẽ đƣợc hoàn thiện 

ngay khi phần mặt đƣờng thi công xong. 
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3.3.2.2. Giai đoạn vận hành dự án: 

- UBND xã Ích Hậu giao chính quyền đại phƣơng thôn Thống Nhất định kỳ vào 

ngày 18 mỗi tháng sẽ tổ chức quét dọn, nhặt rác, khơi thông cống rãnh, mƣơng máng 

và các hố ga dọc theo tuyến; 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức cho ngƣời dân, đảm bảo ATGT, tuyến đƣờng 

lƣu thông thông suốt, khuyến khích trồng cây hoa, cây cảnh 2 bên lề đƣờng; 

- Thƣờng xuyên lắng nghe ý kiến góp ý của ngƣời dân tăng cƣờng giám sát, 

theo dõi xử lý các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên tuyến. 

3.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng 

Chủ đầu tƣ chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình 

bảo vệ môi trƣờng trong thời gian thực hiện dự án. Cụ thể: 

a./. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành trong giai đoạn thi công xây dựng: 

- Để đảm bảo các công tác về an toàn môi trƣờng trong giai đoạn này, ngay từ 

khi ký hợp đồng với nhà thầu thi công, Chủ dự án UBND xã Ích Hậu sẽ đƣa ra các 

điều khoản về công tác bảo vệ môi trƣờng trong quá trình thi công xây dựng và yêu 

cầu cam kết tuân thủ nghiêm túc các điều khoản đƣa ra. 

- Đồng thời Chủ đầu tƣ bố trí từ 1 đến 2 cán bộ kỹ thuật đảm nhận phụ trách 

theo dõi các công tác thi công, công tác bảo vệ môi trƣờng và an toàn lao động trong 

suốt quá trình xây dựng dự án. 

b./. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành trong giai đoạn vận hành dự án: 

- Sau khi hoàn thành công trình đi vào sử dụng, chủ dự án là UBND xã Ích Hậu 

sẽ bàn giao Cán bộ quản lý (trƣởng thôn) thôn Thống Nhất quản lý, giám sát trực tiếp 

các hoạt động xảy ra trên tuyến, định kỳ báo cáo UBND xã Ích Hậu theo qui định. 

- UBND xã Ích Hậu có trách nhiệm thƣờng xuyên theo dõi, lắng nghe các ý 

kiến góp ý của ngƣời dân khu vực, phát động phong trào vệ sinh, thu gom rác thải trên 

tuyến đƣờng, khơi thông dòng chảy…, tuyên truyền ngƣời dân không xả rác bừa bãi 

khu vực hạ tầng dự án.  

3.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT 

QUẢ NHẬN DẠNG, ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

3.4.1. Về mức độ chi tiết của các đánh giá 

Đánh giá tác động tới môi trƣờng của dự án tuân thủ theo trình tự: 

- Xác định và định lƣợng nguồn gây tác động theo từng hoạt động gây tác động 

của dự án. 

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tƣợng bị tác động. 

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, 

thời gian và tính nhạy cảm của các đối tƣợng chịu tác động. 

Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì 

vậy mà trên cơ sở các đánh giá, dự án đã đề ra đƣợc các biện pháp giảm thiểu các tác 
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động xấu, phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trƣờng một cách khả thi. 

3.4.2. Về độ tin cậy của các đánh giá 

Các đánh giá sử dụng trong báo cáo ĐTM này đều dựa theo các tài liệu có tính 

pháp lý, có tính khoa học và độ chính xác cao. Việc đánh giá về các nguồn thải đều 

dựa theo các số liệu tính toán từ thực tế dự án, các tài liệu quy chuẩn về định mức 

nguồn thải (nhƣ WHO, QCVN, TCVN). Các công thức sử dụng trong tính toán đều 

đƣợc các chuyên gia của Việt Nam và Thế giới về các lĩnh vực chuyên ngành đƣa ra từ 

các công trình nghiên cứu, thực nghiệm. Tuy nhiên, một số các đánh giá khác đang ở 

mức dự báo, vì vậy trong quá trình đi vào hoạt động từ các số liệu quan trắc đƣợc cập 

nhật, những dự báo này sẽ cần đƣợc điều chỉnh cho sát với thực tế hơn. 

Các dự báo, đánh giá nêu trong báo cáo là những dự báo, đánh giá khả năng xảy 

ra lớn nhất và gây tác động đến môi trƣờng lớn nhất để làm căn cứ đề xuất các biện 

pháp giảm thiểu. 

Các kết quả tính toán về tổng lƣợng, tải lƣợng các loại chất thải phát sinh đều 

dựa vào các quy định đã đƣợc áp dụng nhiều trong lĩnh vực, dựa vào tính toán thực tế 

nên có độ chính xác, tin cậy cao. 

Về các rủi ro, sự cố đang mang tính dự báo, các dự báo đƣợc đánh giá là lớn 

hơn mức có thể xảy ra. 

- Về các tài liệu sử dụng trong ĐTM: 

Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo trên đều đƣợc tham chiếu từ các tƣ 

liệu chính thống đã và đang đƣợc áp dụng tại Việt Nam. Các sách giáo khoa, giáo trình 

đang đƣợc sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo tại các trƣờng Đại học nhƣ Đại 

học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng,... Các tài liệu, dữ liệu thống kê về tình hình 

kinh tế - xã hội khu vực dự án đƣợc cơ quan chính quyền cung cấp nên kết quả cũng 

đáng tin cậy.  

- Về nội dung của ĐTM: 

+ Thực hiện đầy đủ theo hƣớng dẫn của nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022 của Chính phủ; Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng. 

+ Nêu đƣợc chi tiết và đánh giá đầy đủ về các tác động môi trƣờng, các rủi ro 

về sự cố môi trƣờng có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động của Dự án. 

Trong báo cáo ĐTM này, các tác động của dự án đã đƣợc chúng tôi đánh giá, 

dự báo đầy đủ và có độ tin cậy cao. Bên cạnh nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, chúng 

tôi còn nhận đƣợc ý kiến tham vấn của UBND, UBMTTQ xã Ích Hậu và các ý kiến 

của ngƣời dân tại địa phƣơng nên việc đánh giá các tác động đã đáp ứng đƣợc yêu cầu 

thực tế của địa phƣơng. 
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CHƢƠNG IV. 

CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

4.1. CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG 

Dự án: “Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu” 

đƣợc triển khai sẽ có tác động đến môi trƣờng tụ nhiên nhƣ: đất, nƣớc, không khí,.. và 

môi trƣờng kinh tế - xã hội. Với mức độ ảnh hƣởng nhƣ đã trình bày ở chƣơng 3, kế 

hoạch quản lý môi trƣờng bao gồm các biện pháp giảm thiểu, quan trắc và thiết lập thể 

chế cần thiết trong quá trình thực hiện dự án nhằm loại trừ những tác động tiêu cực do 

các hoạt động của dự án gây ra đối với môi trƣờng tự nhiên và môi trƣờng xã hội, 

giảm thiểu đến mức cho phép theo các quy định của Nhà nƣớc.  

Sau khi hoàn thành dự án, Chủ đầu tƣ là UBND xã Ích hậu sẽ phối hợp với các 

cơ quan quản lý Nhà nƣớc về môi trƣờng địa phƣơng cũng nhƣ các ý kiến góp ý của 

ngƣời dân tại nơi thực hiện dự án sau đó lập kế hoạch quản lý và đƣa ra các phƣơng án 

để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trƣờng cụ thể cho từng giai đoạn thực hiện dự án 

nhƣ sau: 
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Bảng 4. 1: Kế hoạch bảo vệ môi trƣờng 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động của 

Dự án 

Các hoạt 

động của 

Dự án 

Các tác động môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trƣờng 

Kinh phí 

thực hiện 

các công 

trình, biện 

pháp 

BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

Trách nhiệm giám 

sát 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I. Giai 

đoạn thi 

công xây 

dựng 

Tổ chức 

phát dọn, 

giải phóng 

mặt bằng 

- Phát sinh chất thải 

rắn, sinh khối thực vật 

- Phát sinh bụi và khí 

thải 

- Phối hợp các đơn vị chặt phát, 

thu dọn, đốt sinh khối thực vật có 

kiểm soát 

- Chất thải do phá dỡ các công 

trình hiện trạng đƣợc tận dụng cho 

san lấp mặt bằng 

Kinh phí 

triển khai 

Dự án 

2 tháng 
Chủ dự án; 

Đơn vị thi công 

Sở TN&MT; Sở 

Xây dựng; Sở NN-

PTNT; Sở GTVT; 

UBND huyện Lộc 

Hà ; UBND xã Ích 

Hậu 

Vận chuyển 

vật liệu xây 

dựng, thiết 

bị về công 

trƣờng 

 

- Bụi, khí thải do vận 

chuyển nguyên, vật 

liệu và máy móc thiết 

bị. 

- Tiếng ồn do hoạt 

động giao thông. 

- Tai nạn giao thông. 

- Sử dụng xe vận chuyển và các 

máy móc đạt tiêu chuẩn của Cục 

Đăng kiểm về an toàn kỹ thuật và 

môi trƣờng. 

- Tất cả các xe máy khi vận 

chuyển đều có bạt che phủ. 

- Sắp xếp thời gian thi công  hợp 

lý nhằm điều tiết mật độ xe, máy 

móc. 

20.000.000 

đồng 

Suốt thời 

gian thi 

công xây 

dựng 

Chủ dự án; 

Đơn vị thi công 

Sở TN&MT; Sở 

Xây dựng; Sở NN-

PTNT; Sở GTVT; 

UBND huyện Lộc 

Hà ; UBND xã Ích 

Hậu 

Tổ chức thi 

công xây 

dựng các 

hạng mục 

công trình 

- Bụi, khí thải, tiếng 

ồng phát sinh do máy 

móc, thiết bị, phƣơng 

tiện thi công. 

- Phát sinh nƣớc thải 

xây dựng; làm tăng độ 

đục của nƣớc mƣa 

chảy tràn. 

- Phát sinh chất thải 

xây dựng. 

 

- Phun ẩm trên khu vực thi công 

xây dựng. 

- Bố trí hệ thống xử lý nƣớc thải 

từ quá trình thi công (vệ sinh thiết 

bị, dụng cụ). 

- Nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc lắng 

tại các hố ga trƣớc khi chảy ra môi 

trƣờng tiếp nhận 

- Thu gom toàn bộ CTR và hợp 

đồng với đơn vị môi trƣờng vận 

chuyển đi xử lý. 

- Các máy móc, thiết bị thi công 

+ Phun ẩm: 

20.000.000 

đồng 

+ Rãnh thoát 

nƣớc mƣa: 

10.000.000 

đồng 

+ Thùng 

đựng CTR, 

CTSH, 

CTNH: 

4.000.000 

Suốt thời 

gian thi 

công xây 

dựng 

Chủ dự án; 

Đơn vị thi công 

Sở TN&MT; Sở 

Xây dựng; Sở NN-

PTNT; Sở GTVT; 

UBND huyện Lộc 

Hà ; UBND xã Ích 

Hậu 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu” 
 

Chủ đầu tƣ: Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu Trang 134 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty cổ phần ENVICO 

phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật an 

toàn. 

đồng/năm 

 

Sinh hoạt 

của công 

nhân trên 

công trƣờng 

- Nƣớc thải sinh hoạt 

- Mối quan hệ xã hội 

có thể gây mất trật tự 

- Chất thải rắn sinh 

hoạt 

- Sử dụng nhà tiêu di động bằng 

vật liệu Composit 

- Phối hợp với Cán bộ thôn xóm 

để quản lý công nhân xây dựng 

đảm bảo an ninh trật tự trên địa 

bàn 

- Thu gom CTR sinh hoạt, dự kiến  

hợp đồng với HTX môi trƣờng xã 

Ích Hậu vận chuyển đƣa đi xử lý 

theo quy định 

+ Nhà tiêu: 

30.000.000 

đồng 

+ Hợp đồng 

thu gom 

CTR: 

400.000 

đồng/tháng 

Suốt thời 

gian thi 

công xây 

dựng 

Chủ dự án; 

Đơn vị thi công 

Sở TN&MT; Sở 

Xây dựng; Sở NN-

PTNT; Sở GTVT; 

UBND huyện Lộc 

Hà ; UBND xã Ích 

Hậu 

Hoạt động 

sửa chữa 

máy móc, 

thiết bị thi 

công trên 

công trƣờng 

Chất thải rắn nguy hại. 

 

- Thực hiện sửa chữa, duy tu tại cơ 

sở sửa chữa trên địa bàn 

- CTR nguy hại: Dự kiến hợp 

đồng với Công ty TNHH MTV 

Chế biến chất thải công nghiệp Hà 

Tĩnh vận chuyển đƣa đi xử lý theo 

quy định. 

Hợp đồng: 

6.000.000 

đồng/suốt 

thời gian 

xây dựng 

Suốt thời 

gian thi 

công xây 

dựng 

Chủ dự án; 

Đơn vị thi công 

Sở TN&MT; Sở 

Xây dựng; Sở NN-

PTNT; Sở GTVT; 

UBND huyện Lộc 

Hà ; UBND xã Ích 

Hậu Các rủi ro, 

sự cố về 

môi trƣờng 

Sự cố cháy nổ, chập 

điện 

- Thƣờng xuyên kiểm tra máy 

móc, thiết bị thi công xây dựng. 

- Đƣa ra các quy định nghiêm cho 

cán bộ công nhân về PCCC trên 

công trƣờng 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị 

PCCC, đảm bảo dập tắt đám cháy 

khi có sự cố xẩy ra 

20.000.000 

đồng 

Suốt thời 

gian thi 

công xây 

dựng 

Chủ dự án; 

Đơn vị thi công 

Sự cố mƣa bão, ngập 

lụt 

- Theo dõi diễn biến thời tiết, 

thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống 

thoát nƣớc 

-  Bãi vật liệu cao ráo, che chắn. 

- Thi công đúng trình tự kỹ thuật, 

sử dụng các nguyên, vật liệu chất 

lƣợng, kiểm tra và giám sát chất 

lƣợng công trình trong suốt quá 

20.000.000 

đồng/năm 

Suốt thời 

gian thi 

công xây 

dựng 

Chủ dự án; 

Đơn vị thi công 
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trình thi công 

- Khi có sự cố xẩy ra, Chủ dự án 

sẽ tiến hành khắc phục kịp thời, 

đảm bảo hoạt động thi công các 

hạng mục công trình 

II. Giai 

đoạn vận 

hành dự 

án 

Các rủi ro, 

sự cố về 

môi trƣờng 

Sự cố sụt lún 

- Thƣờng xuyên kiểm tra các công 

trình trên tuyến đƣờng 

- Phối hợp cùng các lực lƣợng tại 

địa phƣơng để khắc phục nếu sự 

cố xẩy ra 

40.000.000 

đồng/năm 

Suốt thời 

gian hoạt 

động 

Chủ dự án 

Sở TN&MT; Sở 

Xây dựng; Sở NN-

PTNT; Sở GTVT; 

UBND huyện Lộc 

Hà ; UBND xã Ích 

Hậu 

Sự cố mƣa bão 

- Kiểm tra định kỳ hệ thống tiêu 

thoát nƣớc mƣa của dự án; 

- Định kỳ tổ chức nạo vét cặn lắng 

tại các mƣơng, cống thoát nƣớc; 

kiểm tra toàn bộ chất lƣợng công 

trình thoát nƣớc trƣớc và sau mỗi 

thời điểm có mƣa bão 

30 triệu 

đồng/năm 

Suốt thời 

gian hoạt 

động 

Chủ dự án 

Sở TN&MT; Sở 

Xây dựng; Sở NN-

PTNT; Sở GTVT; 

UBND huyện Lộc 

Hà ; UBND xã Ích 

Hậu 
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4.2. CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

Nhằm giảm thiểu khả năng gây ô nhiễm môi trƣờng, hạn chế tối đa các tác động 

tiêu cực do hoạt động của dự án đến chất lƣợng môi trƣờng trong khu vực thì cùng với 

việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án tới môi trƣờng nhƣ 

đã trình bày ở Chƣơng 3 và tuân thủ đúng các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về 

môi trƣờng, Chủ đầu tƣ kết hợp đơn vị tƣ vấn xây dựng chƣơng trình quan trắc và 

giám sát chất lƣợng môi trƣờng để kiểm soát chất lƣợng nguồn thải, môi trƣờng trong 

và vùng xung quanh có thể chịu tác động bởi hoạt động của dự án. 

4.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

4.2.1.1. Giám sát chất lượng môi trường không khí: 

Vị trí giám sát: dự kiến 01 điểm tại khu vực gần nhà dân nhất. 

- Thông số giám sát (05 thông số): Độ ồn, Bụi, CO, SO2, NO2; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần, trong thời gian thi công xây dựng. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

4.2.1.2. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải răn sinh hoạt và chất 

thải nguy hại (CTNH): 

- Vị trí giám sát: Tại khu vực phát sinh, tập kết, lƣu giữ chất thải rắn thông 

thƣờng, CTNH; 

- Vị trí giám sát: Tại vị trí thu gom, tập kết, lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn thông thƣờng, chất thải nguy hại tại lán trại và bãi tập kết VLXD. 

- Nội dung giám sát: Thực hiện phân định, phân loại, thu gom và chuyển giao 

các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thƣờng và chất thải nguy hại cho 

đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định của Luật Bảo vệ môi trƣờng và các quy định khác có liên quan. 

- Tần suất giám sát: Thƣờng xuyên hằng ngày. 

4.2.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

* Giám sát hiện tƣợng xói mòn, sạt lở, sụt lún: 

- Vị trí giám sát: Trên khu vực thi công và khu vực nhà dân xung quanh dự án, 

tập trung tại những vị trí dễ bị xói mòn, sạt lở, sụt lún; 

 - Nội dung giám sát: khả năng sạt lỡ, xói mòn, bồi lấp; ƣớc tính khối lƣợng sạt 

lở, sụt lún và mức độ ảnh hƣởng; 

- Tần suất giám sát: thƣờng xuyên trong và sau các đợt mƣa bão lớn, lũ lụt. 

 - Nội dung giám sát: khả năng sạt lở, xói mòn, bồi lấp; ƣớc tính khối lƣợng sạt 

lỡ, bồi lấp và mức độ ảnh hƣởng.  

4.3. DỰ TRÙ KINH PHÍ GIÁM SÁT VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG 

Căn cứ quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Hà 
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Tĩnh về việc Ban hành bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trƣờng trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. Dự kiến kinh phí quan trắc và giám sát môi trƣờng nhƣ sau: 

Bảng 4. 2: Dự trù kinh phí giám sát môi trƣờng 

TT Mẫu giám sát 

Số 

lƣợng 

mẫu 

Đơn giá 

(đồng/mẫu) 

Tần suất 

giám sát 

Thành tiền 

(Đồng) 

I. Giai đoạn thi công xây dựng 

1 Không khí, tiếng ồn  04 1.747.000 3 tháng/lần 6.988.000 

2 Chất thải rắn (tạm tính)    30.000.000 

3 Chi phí tạm tính xăng xe lấy mẫu 4.000.000 

Tổng kinh phí giám sát môi trƣờng tạm tính cho 1 năm 40.988.000 

II. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

1 Giám sát sự cố xói mòn, sạt lở, sụt lún trong 2 lần/năm  20.000.000 

Tổng kinh phí giám sát môi trƣờng tạm tính cho 1 năm 20.000.000 

  



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn 

Thống Nhất, xã Ích Hậu” 
 

Chủ đầu tƣ: Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu Trang 138 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty cổ phần ENVICO 

CHƢƠNG V. 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

5.1. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

5.1.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

Quá trình tham vấn có sự tham gia của chính quyền và nhân dân địa phƣơng 

trong quá trình lập báo cáo ĐTM nhằm thu thập các ý kiến góp ý, phản hồi để có cơ sở 

đƣa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án đến môi trƣờng và 

thiết lập một chƣơng trình quản lý môi trƣờng trong suốt quá trình thực hiện, đồng thời 

tăng tối đa lợi ích về kinh tế - xã hội mà Dự án mang lại. 

Các mục tiêu của việc tham vấn cộng đồng phục vụ công tác lập báo cáo ĐTM 

bao gồm: 

- Thông báo đầy đủ các thông tin về phạm vi Dự án và các ảnh hƣởng của nó 

đến các yếu tố tài nguyên môi trƣờng trên khu vực. 

- Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc xác định các tác động 

môi trƣờng của Dự án nhằm ngăn ngừa các tác động tiêu cực, phát hiện sự cố môi 

trƣờng trong quá trình thi công xây dựng và giai đoạn đi vào hoạt động. 

- Thu thập thông tin về các phản hồi của ngƣời dân và tổ chức chịu tác động đối 

với việc triển khai Dự án và các đề xuất nhằm giảm thiểu tác động môi trƣờng của Dự 

án. 

a./. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử: 

- Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Chủ dự án đã gửi Công văn số 18/TTr-UBND ngày 01/03/2024 cùng bản tóm 

tắt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án đến Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

tỉnh Hà Tĩnh để đăng tải công khai nhằm lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân. 

- Đƣờng dẫn internet: 

 https://sotnmt.hatinh.gov.vn/sotnmt/portal/read/tham-van-danh-gia-tac-dong-

moi-truong-1/news/tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-ha-

tang-ky-thuat-khu-dan.html) 

- Thời điểm đăng tải: 15h00 ngày 04/03/2024. 

- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 20/03/2024. 

b./. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến: 

Để tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cƣ chịu tác động trực tiếp bởi dự án, 

Chủ đầu tƣ UBND xã Ích Hậu đã phối hợp, mời đại diện các tổ chức đoàn thể, các hộ 

bị thu hồi đất và các hộ dân xung quanh khu vực dự án đến họp tham vấn cộng đồng.  

Cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cƣ đƣợc tiến hành vào lúc 17h ngày 

29/02/2024 tại UBND xã Ích Hậu. Cuộc họp với thành phần tham dự bao gồm: 

- Đại diện UBND xã Ích Hậu: 

https://hatinh.gov.vn/vi/chi-dao-dieu-hanh/tin-bai/16056/lay-y-kien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-duong-giao-thong-truc-chinh-noi-cac-xa-sap-nhap-xa-kim-hoa-huyen-huong-son
https://hatinh.gov.vn/vi/chi-dao-dieu-hanh/tin-bai/16056/lay-y-kien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-duong-giao-thong-truc-chinh-noi-cac-xa-sap-nhap-xa-kim-hoa-huyen-huong-son
https://hatinh.gov.vn/vi/chi-dao-dieu-hanh/tin-bai/16056/lay-y-kien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-duong-giao-thong-truc-chinh-noi-cac-xa-sap-nhap-xa-kim-hoa-huyen-huong-son
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Ông Nguyễn Xuân Trƣờng    - Chức vụ: Chủ tịch UBND. 

- Đại diện đơn vị tƣ vấn lập báo cáo ĐTM: Công ty CP ENVICO 

Ông Trần Văn Tình  - Chức vụ: Giám đốc. 

- Đại biểu tham dự: 

+ Đại diện UBND xã Ích Hậu; 

+ Đại diện UBMTTQ xã Ích Hậu; 

+ Đại diện các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp xã Ích Hậu;  

+ Đại diện trƣởng thôn và các hộ dân bị ảnh hƣởng trực tiếp bởi dự án.  

Có 5 thành phần tham gia, trong đó: có 07 hộ dân bị mất đất; 2 hộ dân có nhà ở 

gần khu vực dự án; 2 cán bộ xã, các tổ chức đoàn thể; trƣởng thôn xóm khu vực bị ảnh 

hƣởng dự án và đơn vị tƣ vấn. 

(Chi tiết tại Biên bản cuộc họp và danh sách thành phần tham dự đính kèm tại 

Phụ lục). 

c./. Tham vấn bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức: 

Không có. 

5.1.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Bảng tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đối tƣợng đƣợc tham vấn và giải trình 

việc tiếp thu kết quả tham vấn, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, cụ 

thể nhƣ bảng sau: 
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Bảng 5. 1: Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đối tƣợng đƣợc tham vấn 

TT Ý kiến đóng góp Nội dung tiếp thu, hoàn thiện hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ chức, cộng 

đồng dân cƣ, đối tƣợng 

quan tâm 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

- 
Theo văn bản số 1238/STNMT-VP ngày 22/03/2024 của VP sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh, trong quá trình đăng tải thông tin lấy ý kiến, 

không nhận đƣợc ý kiến đóng góp nào từ các tổ chức, cá nhân và ngƣời dân. 

II Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến 

- 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng: 

+ Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa 

bàn. 

+ Đề nghị Chủ dự án đảm bảo môi trƣờng không khí, 

không để phát sinh bụi và khí thải ảnh hƣởng đến khu 

vực. 

+ Chủ dự án và đơn vị thi công phải có biện pháp 

nhằm giảm thiểu ảnh hƣởng của việc vận chuyển 

nguyên vật liệu đến chất lƣợng tuyến đƣờng vận 

chuyển. 

+ Phải kiểm kê đầy đủ diện tích mất đất vĩnh viễn, có 

phƣơng án đền bù thỏa đáng theo các quy định hiện 

hành. 

+ Tổ chức lấy ý kiến ngƣời dân về bố trí các vị trí và 

khẩu độ cầu cống qua tuyến đƣờng và cung cấp nƣớc 

tƣới tiêu cho nông nghiệp. 

+ Trong quá trình thi công, đề nghị đơn vị thi công 

không đƣợc cho xe quá khổ, quá tải trọng lƣu thông 

trên đƣờng trục thôn, ngõ thôn, đổ đất thải đúng nơi 

quy định. 

- Trong giai đoạn hoạt động: 

+ Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác 

động đến môi trƣờng cũng nhƣ kinh tế xã hội. 

+ Chủ đầu tƣ chân thành cảm ơn sự quan tâm, 

đóng góp ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp 

tham vấn. 

+ Chúng tôi nghiêm túc ghi nhận các ý kiến của 

các thành viên trong cuộc họp và sẽ phối hợp với 

đơn vị tƣ vấn bổ sung thêm các biện pháp bảo 

đảm môi trƣờng theo ý kiến của các thành viên. 

+ Chúng tôi sẽ bổ sung các biện pháp giảm thiểu 

tác động đến chất lƣợng tuyến đƣờng vận 

chuyển nguyên vật liệu và các biện pháp nhằm 

giảm thiểu tai nạn trên các tuyến đƣờng. 

+ Bổ sung các biện pháp xây dựng các nội quy, 

quy định nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an 

toàn xã hội trên địa bàn. 

+ Nghiêm túc chấp hành việc thi công đúng tải 

trọng, đổ thải đúng điểm đã thống nhất với 

UBND xã. 

+ Kiểm kê, thống kê cụ thể diện tích đất đai và 

đền bù theo đúng các quy định hiện hành cho 

ngƣời dân 

 

UBMTTQ xã Ích Hậu; 

các hộ dân bị thu hồi đất 

và xung quanh dự án 

III Tham vấn bằng văn bản 

3.1 UBND xã Ích Hậu   

 1. Về vị trí thực hiện dự án đầu tƣ:  UBND xã Ích hậu; các 
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Vị trí thực hiện dự án: “Đƣờng giao thông, mƣơng 

thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu” phù hợp 

theo Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 

năm 2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt 

kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lộc Hà. 

2. Về tác động môi trƣờng của dự án đầu tƣ: 

Chủ dự án đã trình bày tƣơng đối đầy đủ, chi tiết các 

tác động tới môi trƣờng tự nhiên, kinh tế - xã hội và 

sức khỏe cộng đồng trong các giai đoạn thực hiện dự 

án. 

Việc thực hiện dự án trong các giai đoạn xây dựng cơ 

bản khi đi vào hoạt động sẽ gây ra những tác động 

tiêu cực đến môi trƣờng sinh thái trong khu vực, quá 

trình sản xuất có thể dẫn đến các sự cố nguy hiểm tới 

tính mạng của con ngƣời. UBND xã Ích Hậu cơ bản 

đồng ý với các tác động tiêu cực do việc thực hiện dự 

án gây ra mà chủ dự án đã nêu trong báo cáo ĐTM. 

3. Về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi 

trƣờng: 

Các giải pháp và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu 

cực của dự án đến môi trƣờng tự nhiên, kinh tế - xã 

hội và sức khỏe cộng đồng đƣợc trình bày trong tài 

liệu tóm tắt khá đầy đủ, có ý nghĩa thực tiễn và khả 

thi cao. 

UBND xã nhất trí với các giải pháp, biện pháp giảm 

thiểu tác động xấu của dự án đã nêu ra trong bản báo 

cáo ĐTM.  

4. Về chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng; 

phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng: 

- Chƣơng trình quản lý, giám sát môi trƣờng đƣa ra là 

phù hợp và đúng với quy định hiện hành. 

- Các phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố đƣợc 

nêu khá đầy đủ. 

Chủ dự án phải cam kết thực hiện giám sát môi 

 

 

Vừa qua chủ dự án đã nhận đƣợc Văn bản phản 

hồi số 18/UBMTTQ ngày 29/02/2024 của 

UBMTTQ xã Ích Hậu. UBND xã Ích Hậu xin có 

ý kiến phản hồi nhƣ sau: 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến 

đóng góp của UBMTTQ xã Ích Hậu, về việc 

tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác 

động môi trƣờng dự án. 

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc 

những kiến nghị, góp ý của UBMTTQ xã Ích 

Hậu, xin cam kết sẽ thực hiện đúng, đầy đủ các 

nội dung nhƣ: vị trí thực hiện dự án đầu tƣ; tác 

động môi trƣờng của dự án đầu tƣ; biện pháp 

giảm thiểu tác động xấu đến môi trƣờng; chƣơng 

trình quản lý và giám sát môi trƣờng; phƣơng án 

phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng; các nội 

dung khác có liên quan đến dự án. 

 

 

hộ dân bị thu hồi đất và 

xung quanh dự án 
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trƣờng theo đúng chƣơng trình đề ra và khi có sự cố 

phải báo cáo ngay với chính quyền và khắc phục 

trong thời gian sớm nhất, đảm bảo không gây ô 

nhiễm môi trƣờng sống xung quanh. 

5. Về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu 

tƣ: 

- Trong quá trình hoạt động, đề nghị Chủ dự án phải 

thực hiện các biện pháp để đảm bảo giảm thiểu ô 

nhiễm nƣớc thải, bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung và 

các yếu tố phát sinh khác có thể gây ảnh hƣởng xấu 

đến an toàn trong lao động, sức khỏe của cộng đồng 

và môi trƣờng sinh thái. 

- Đảm bảo chất lƣợng để đảm bảo vận hành, vận tải 

và xử lý tiêu thoát chất thải theo thiết kế phê duyệt. 

Các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu khi tham 

gia trên các tuyến đƣờng của xã cần có bạt che kín 

thùng, tránh rơi vãi đất đá xuống đƣờng, đảm bảo an 

ninh và vệ sinh môi trƣờng. 

- Trong quá trình hoạt động phải tuân thủ các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. 

- Phối hợp với Cán bộ thôn xóm đăng ký tạm trú, tạm 

vắng cho lực lƣợng thi công, xây dựng quy chế trong 

việc quản lý các hoạt động của công nhân viên trong 

khu vực thực hiện dự án, bảo đảm trật tự an ninh 

trong khu vực. 

- Nghiêm chỉnh thực hiện các giải pháp bảo đảm an 

toàn trong sản xuất, xử lý ô nhiễm, giảm thiểu tác 

động đến môi trƣờng và quản lý môi trƣờng theo Báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án đƣợc cơ 

quan thẩm quyền phê duyệt. 

3.2 UBMTTQ xã Ích Hậu  

 

1. Về vị trí thực hiện dự án đầu tƣ: 

Thống nhất vị trí thực hiện dự án Đƣờng giao thông, 

mƣơng thoát nƣớc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu. 

UBMTTQ xã Ích Hậu; 

các hộ dân bị thu hồi đất 

và xung quanh dự án 
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Tuy nhiên, hiện trạng khu đất chủ yếu là đất trồng lúa 

đã giao cho các hộ dân do đó cần có phƣơng án đền 

bù thỏa đáng cho các hộ dân bị thu hồi đất. 

2. Về tác động môi trƣờng của dự án đầu tƣ: 

- Báo cáo ĐTM của dự án đã trình bày khá chi tiết 

các nguồn tác động có liên quan đến chất thải và 

không liên quan đến chất thải cũng nhƣ đối tƣợng, 

phạm vi chịu tác động trong quá trình thực hiện dự 

án. 

- UBMTTQ xã đồng ý với Chủ đầu tƣ về tác động 

xấu của dự án đến môi trƣờng tự nhiên và kinh tế xã 

hội. 

3. Về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi 

trƣờng: 

- Báo cáo đã trình bày những giải pháp và biện pháp 

giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án có ý nghĩa 

thực tế và mang tính khả thi cao. 

- UBMTTQ xã nhất trí với các biện pháp, giải pháp 

mà Chủ đầu tƣ đã đề xuất. 

4. Về chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng; 

phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng: 

- Chƣơng trình quản lý, giám sát môi trƣờng đƣa ra là 

phù hợp và đúng với quy định hiện hành. 

- Chủ dự án phải cam kết trong quá trình thi công xây 

dựng cũng nhƣ hoạt động phải đảm bảo an toàn về 

điện, an toàn cháy nổ. 

5. Về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu 

tƣ: 

- Chủ dự án cần thực hiện đầy đủ những biện pháp 

giảm thiểu tác động xấu đến môi trƣờng, kinh tế xã 

hội đã nêu ra trong báo cáo. 

- Chủ dự án phải cam kết ngƣời dân về đƣờng vận 

chuyển, thời gian, vận tốc và tải trọng của các xe. 

- Chủ dự án kết hợp với đơn vị tƣ vấn nghiên cứu và 
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áp dụng các biện pháp giảm thiểu các tác động đối 

với môi trƣờng không khí, nƣớc và chất thải rắn. 

Không gây ảnh hƣởng đến ngƣời dân và môi trƣờng 

trong phạm vi ảnh hƣởng của dự án. Đảm bảo chất 

lƣợng để đảm bảo vận hành, vận tải và xử lý tiêu 

thoát chất thải theo thiết kế phê duyệt. 

- Phải xây dựng các nội quy, quy định trong quá trình 

thi công và đi vào hoạt động đảm bảo an toàn cho 

ngƣời lao động cũng nhƣ ngƣời dân địa phƣơng xung 

quanh. 

 - Chủ đầu tƣ phải giám sát tất cả các hoạt động trong 

suốt quá trình xây dựng và hoạt động của dự án. Kịp 

thời đƣa ra giải pháp và ứng phó khi có sự cố xảy ra. 
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5.2 THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC 

CHUYÊN MÔN (theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP) 

- Chủ dự án đã thực hiện tham vấn các đối tƣợng quy định tại khoản 1 Điều 33 

Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14. 

- Chủ dự án không thực hiện tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức 

chuyên môn trong quá trình thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án 

này.  
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

I. KẾT LUẬN 

Báo cáo ĐTM dự án: “Đƣờng giao thông, mƣơng thoát nƣớc thôn Thống Nhất, 

xã Ích Hậu” đƣợc thực hiện đầy đủ theo hƣớng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/1/2022 của Chính phủ và Thông tƣ 02/2022/TT-BNTMT ngày 10/1/2022 Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động môi trƣờng của dự án, 

chúng tôi rút ra một số kết luận nhƣ sau: 

1. Báo cáo đã nhận dạng và đánh giá đƣợc cơ bản những tác động tiêu cực của 

dự án đến môi trƣờng tự nhiên, kinh tế, xã hội. Các đánh giá tác động tới môi trƣờng 

từ giai đoạn chuẩn bị của dự án đến giai đoạn dự án đi vào hoạt động đƣợc nêu trong 

Chƣơng 3 của báo cáo này là sát thực tế, có căn cứ khoa học, cụ thể: 

- Môi trƣờng đất, nƣớc, không khí sẽ chịu tác động trực tiếp trong suốt quá trình 

thực hiện dự án. 

2. Trong quá trình triển khai và khi dự án đi vào hoạt động sẽ không tránh khỏi 

gây ra những tác động tiêu cực đến môi trƣờng đất, nƣớc, không khí và các sự cố về 

môi trƣờng khác. Do vậy, chúng tôi đã đƣa ra các biện pháp bảo vệ môi trƣờng ở 

Chƣơng 3 của báo cáo. Đây là những biện pháp về mặt quản lý và về mặt kỹ thuật 

đang đƣợc áp dụng hiệu quả đối với những dự án khác đã và đang triển khai. Các biện 

pháp đƣợc thực thi sẽ giảm thiểu đáng kể các tác động đến môi trƣờng tự nhiên và 

kinh tế - xã hội. 

3. Các phƣơng pháp đánh giá sử dụng trong báo cáo có cơ sở khoa học và tính 

khả thi cao, các số liệu sử dụng tính toán có xuất xứ rõ ràng, đáng tin cậy và có tính 

pháp lý cao. 

II. KIẾN NGHỊ 

Chủ đầu tƣ kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để 

dự án sớm đƣợc triển khai thi công xây dựng và đi vào hoạt động nhằm thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế, xã hội và tạo công ăn việc làm, tăng thêm nguồn thu nhập cho địa 

phƣơng.  

III. CAM KẾT 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trƣờng và các pháp luật liên quan khác, Ủy ban nhân 

dân xã Ích Hậu (Chủ đầu tư) cam kết thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ của mình 

nhƣ sau: 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; 

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng nhƣ đã nêu ra trong Báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng của dự án sau khi đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt; 

3. Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trƣờng từ các hoạt động 
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thi công xây dựng và các hoạt động khác trên các khu vực dự án; 

4. Khắc phục ô nhiễm môi trƣờng do hoạt động của dự án gây ra; 

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về môi trƣờng theo quy định; 

6. Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi 

trƣờng; 

7. Nếu để xảy ra sự cố môi trƣờng sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý: 

- Điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc 

phục ô nhiễm môi trƣờng; 

- Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi 

trƣờng và hạn chế sự lan rộng, ảnh hƣởng đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân 

trong vùng; 

- Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm theo yêu cầu của cơ quan quản lý 

Nhà nƣớc về môi trƣờng và các pháp luật liên quan khác; 

8. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trƣờng theo quy định: 

- Chất lƣợng khí thải phát sinh từ các hoạt động của dự án và chất lƣợng môi 

trƣờng không khí xung quanh nằm trong giới hạn cho phép tại QCVN 

05:2023/BTNMT. 

- Tiếng ồn, độ rung phát ra từ các thiết bị trong quá trình thi công xây dựng, 

phƣơng tiện vận chuyển sẽ đảm bảo theo QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 

27:2010/BTNMT. 

- Nƣớc thải: 

+ Nƣớc thải xây dựng trong giai đoạn xây dựng thải ra nằm trong giới hạn ở cột 

B của QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải công 

nghiệp với hệ số lƣu lƣợng nguồn tiếp nhận Kq = 0,9, hệ số lƣu lƣợng nguồn thải Kf = 

1,2. 

+ Nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng thải ra nằm trong giới hạn ở cột 

B của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt 

với hệ số K = 1,2. 

- Chất thải rắn: 

+ Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi 

trƣờng (theo hƣớng dẫn của Chính phủ về quản lý chất thải rắn). 

+ Chất thải nguy hại sẽ đƣợc thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận 

chuyển đi xử lý theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định về quản lý 

chất thải nguy hại. 

9. Chƣơng trình quan trắc, giám sát môi trƣờng nhƣ đã nêu ra ở Chƣơng 4 của 

báo cáo sẽ đƣợc Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu cam kết thực hiện trong suốt quá trình 

tồn tại của dự án. 

10. Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu sẽ thực hiện xây dựng các công trình xử lý môi 
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trƣờng nhƣ đã nêu trong báo cáo một cách đầy đủ, đảm bảo chất lƣợng. 

11. Cam kết thực hiện biện pháp cải tạo, phục hồi môi trƣờng theo quy định của 

Pháp luật về bảo vệ Môi trƣờng sau khi dự án kết thúc vận hành. 

12. Cam kết đảm bảo về nhu cầu khối lƣợng, chất lƣợng thành phần vật liệu đổ 

thải của dự án (không có khả năng sử dụng cho dự án); vận chuyển, đổ vật liệu thải 

đúng nơi quy định. 

13. Trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án đầu tƣ trƣớc khi vận 

hành, trƣờng hợp có thay đổi so với báo cáo ĐTM đƣợc phê duyệt chủ dự án có trách 

nhiệm thực hiện đầy đủ theo quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020, 

Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và các quy định có liên quan. 

14. Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu xin cam kết các số liệu cung cấp trong Báo cáo 

ĐTM của dự án có tính chính xác cao và cam kết quá trình triển khai dự án không sử 

dụng hoá chất, chủng vi sinh vật nằm trong danh mục cấm của Việt Nam và các Công 

ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên./.   
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Thống Nhất, xã Ích Hậu” 
 

Chủ đầu tƣ: Ủy ban nhân dân xã Ích Hậu Trang 150 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty cổ phần ENVICO 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN LỘC HÀ Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số: 21 /QĐ-ƯBND Lộc Hà, ngày 06 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 
v ề  việc cho phép UBND xã ích Hâu 

khảo sát địa điểm, lập quy hoạch chi tiết đất ở

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết một sổ nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND 
tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một sỗ nội dung về quản lý quy hoạch xây 
dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số  
05/2020/QĐ-ƯBND ngày 20/02/2020 của ƯBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây 
dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định sổ 
19/2019/QĐ-ƯBND ngày 19/4/2019 của ƯBND tỉnh;

Theo đề nghị của ƯBND xã ích Hậu tại Tờ trình số 76/TTr-ƯBND ngày 
16/12/2020 về việc xỉn khảo sát quy hoạch phân lô chi tiết đất ở; của phòng 
Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường tại Biên bản làm việc ngày 
17/12/2020.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép ƯBND xã ích Hậu khảo sát, lập quy hoạch chi tiết đất ở 
tại khu đất thuộc xứ đồng: Nhà Giàng, thôn Thống Nhất.

- Vị trí: Trên các thửa đất số: 4,6, 9, 11, 13, 19, 22 tờ bản đồ số 08, bản đồ 
đo đạc địa chính xã ích Hậu.

- Quy mô diện tích: Khoảng 0,78 ha.

- Phạm vi, ranh giới khu đất:

+ Phía Bắc giáp đường giao thông;

+ Phía Nam giáp đất mương thủy lợi;

+ Phía Đông giáp mương thủy lợi;
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+ Phía Tây giáp đất đường giao thông;

(Có ừích ỉục địa chính các khu đất kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Thời hạn thực hiện khảo sát địa điểm, lập quy hoạch chi tiết đất ở 
là 04 tháng, tính từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành; ƯBND xã ích Hậu 
phải hoàn thành hồ sơ quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quá thời 
hạn nêu trên, Quyết định hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND & ƯBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và 
Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch ƯBND xã ích Hậu và Thủ trưởng 
các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
-Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT ƯBND huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.

Nguyễn Việt Hùng



ƯBND HUYỆN LỘC HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHÒNG KINH TÉ & HẠ TẦNG

Số: 102 /KT&HT Lộc Hà, ngày 02 thángtis năm 2023
V/v báo cáo kết quả kiểm tra đề nghị 
cho ƯBND ích Hậu Hà khảo sát, lập

điều Quy hoạch chi tiết đất ở

Kính gửi: UBND huyện Lộc Hà.

Phòng Kinh tế và Hạ Tầng đã phối hơp với phòng Tài nguyên và Môi 
trường và ƯBND xã ích Hậu tổ chức kiểm tra hồ sơ, thực địa khu đất các khu 
đất ở vùng Nhà giàng, thôn Thống nhất theo đề nghị của UBND xã ích Hậu tại 
Tờ trình số 30/TTr-ƯBND ngày 20/4/2023 về việc đề nghị cho phép điều chỉnh 
quy hoạch phân lô chi tiết giao đất ở vùng Nhà giàng, thôn Thống nhất. Đe có 
căn cứ cho UBND xã ích Hậu thực hiện việc lập điều chỉnh Quy hoạch, Phòng 
Kinh tế và Hạ tầng báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

I. v ề  kết quả kiểm tra:

- Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 - Quy hoạch tổng mặt bằng sử 
dụng đất ở vùng đất Nhà giàng, thôn Thống nhất, xã ích Hậu đã được UBND 
huyện chấp thuận ngày 16/7/2021 với tổng số 18 lô, diện tích 4963,4m2 và hạ 
tầng kỹ thuật, gồm: 01 tuyến giao thông rộng 6m và 01 tuyến mương thủy lợi.

- Sau khi được phê duyệt, ƯBND xã ích Hậu đã công khai quy hoạch, tiến 
hành khảo sát, kiểm kê tài sản diện tích đất, hoa màu để lập phương án 
BTGPMB và cắm mốc phân lô đất, xác định hạ tầng kỹ thuật trên thực địa.

Tuy nhiên, sau lchi cắm mốc tuyến đường trên thực địa thì hướng tuyến về 
phía đông đâm thẳng vào đất và nhà ở của gia đình ông Nguyễn Như Bình; do 
đó gia đình ông Bình đã có ý kiến với xã, vì nếu xây dựng thì ảnh hưởng đến 
tâm lý không tốt cho gia đình và khó khăn cho xã ích Hậu trong việc triển khai 
các công việc tiếp theo để xét cấp đất ở theo quy hoạch. Tại thời điểm kiểm tra 
tại thực địa và đối chiếu với đơn nội dung đơn thì việc bố trí tuyến đường theo 
quy hoạch đã được duyệt là chưa phù hợp, cần phải điều chỉnh cho phù họp. Vì 
vậy, việc ƯBND xã ích Hậu xin được khảo sát, lập điều chỉnh quy hoạch cho 
phù họp với thực tế sử dụng đất của các hộ dân trong vùng và đảm bảo việc triển 
khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu quy hoạch được thuận lợi, an toàn trong 
lưu thông là có cơ sở.

II. về quy hoạch;

1. Quy hoạch vùng:



Theo Quy hoạch vùng huyện Lộc Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 
2050 đã được ƯBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 978/QĐ-ƯBND ngày 
25/3/2020 thì vùng Nhà giàng, thôn Thống nhất đã được quy hoạch (vùng phát 
triển dân cư nông thôn).

2. về Quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà đến năm 2030 được ƯBND 
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 601/QĐ-ƯBND ngày 16/02/2022 là quy hoạch 
đất ở.

3. về quy hoạch Chung xây dụng xã ích Hậu giai đoạn 2021-2030 (tỷ lệ 
1/5000) được ƯBND huyện Lộc Hà phê duyệt tại Quyết định 06/QĐ-ƯBND 
ngày 03/01/2023 là quy hoạch đất ở

III. v ề  đề xuất.

Quy hoạch vùng Nhà giàng, thôn Thống nhất do ƯBND xã ích Hậu xin 
chủ trương điều chỉnh phù hợp với Quy hoạch vùng huyện đã được UBND tỉnh 
phê duyệt tại Quyết định số 978/QĐ-ƯBND ngày 25/3/2020 và các quy hoạch 
có liên quan, nhung do quy hoạch hạ tầng được phê duyệt thực tế không phù 
hợp. Vì vậy, phòng Kinh tế và Hạ tầng kính đề nghị ƯBND huyện cho phép 
ƯBND xã ích Hậu thực hiện việc khảo sát, lập điều chỉnh quy hoạch tổng mặt 
bằng sử dụng đất ở theo đúng quy định, nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ 
về diện tích; bố trí hạ tầng kỹ thuật của khu đất lập quy hoạch với các khu đất 
liền kê và khu dân CU’ hiện trạng , nhằm đảm bảo việc bố trí sử dụng hiệu quả hạ 
tầng kỹ thuật, an toàn trong lưu thông và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng kính đề nghị UBND huyện xem xét, quyết
định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT ƯBND huyện (B/c);
- ƯBND xã ích Hậu;
- Lưu:

Nguyễn Đức Dũng



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN LỘC HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc• * © © JL • •

SỐỊ023/UBND-KTHT Lộc Hà, ngày 05 tháng 6 năm 2023
V/v đồng ý chủ trương cho UBND 

xã ích Hậu khảo sát, điều chỉnh Quy 
hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất ở 
vùng Nhà Giàng, thôn Thống nhất

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- ủ y  ban nhân dân xã ích Hậu.

ủ y  ban nhân dân huyện nhận được Văn bản số 102/KT&HT ngày 
02/6/2023 của phòng Kinh tế và Hạ tầng tại về việc báo cáo kết quả kiểm tra đề 
nghị cho ƯBND xã ích Hậu khảo sát, lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết đất ở theo 
đề nghị của ƯBND xã ích Hậu tại Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 20/4/2023 về 
việc cho phép điều chỉnh quy hoạch phân lô chi tiết giao đất ở vùng Nhà Giàng, 
thôn Thống nhất.

Sau khi xem xét, ƯBND huyện có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho ƯBND xã ích Hậu thực hiện việc khảo sát, lập 
điều chỉnh Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất ở vùng Nhà Giàng, thôn 
Thống nhất đã được ƯBND huyện chấp thuận ngày 16/7/2021 nhưng do hạ tầng 
quy hoạch không phù họp với thực tế sử dụng đối với khu dân cư hiện trạng (cụ 
thể như báo cáo đề xuất của phòng Kỉnh tế và Hạ tầng gửi kèm).

Việc khảo sát địa hình và lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết đất ở và bố trí 
hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo hài hòa với các vùng đất dự kiến quy hoạch liền kề, 
phù họp với thực tế và không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các hộ dân 
trong khu vực; phải công khai, lấy ý kiến khu dân cư trước khi trình phê duyệt.

2. Giao các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường hướng 
dẫn ƯBND xã ích Hậu triển khai thực hiện.

Yêu cầu các phòng: Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường và 
ƯBND xã ích Hậu phối họp tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT ƯBND huyện;
- Lưu: VT, KTHT.

um



ƯBND HUYỆN LỘC HÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KĨNH TỂ & HẠ TẦNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 126 /TĐ-KT&HT Lộc Hà, ngày 24 thảng 10 năm 2023
V/v thông báo kết quả thẳm định 

BCKTKT đầu tư xây dựng công trình 
Đường giao thông, mương thoát nước 

thôn Thống Nhất, xã ích Hậu

Kính gửi: ủ y  ban nhân dân xã ích Hậu.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Hà nhận được Tờ trình số 92/TTr- 
ƯBND ngày 10/10/2023 của ủ y  ban nhân dân xã ích Hậu về việc thẩm định, phê 
duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường giao thông, mương thoát nước 
thôn Thống Nhất, xã ích Hậu.

Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật xây dựng sỗ 
50/2014/QHl3 ngày 18/6/2014; Luật đầu tư công 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: Nghị định so 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 quy định chỉ tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
Nghị định so 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chỉ tiết một số nội dung 
về quản lý chất ỉượng, thỉ công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định 
sổ 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chỉ ph í đầu tư xây dựng; Nghị định 
số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bỗ sung một số điều của các Nghị 
định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 
hướng dẫn một số nội dung về quản ỉý chỉ phí đầu tư xây dựng; so 12/2021/TT-BXD 
ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 
hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng 
công ữình; số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 quy định về phân cấp công trình 
xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ các quyết định của ƯBND tỉnh: số 07/2020/QĐ-ƯBND ngày 
26/02/2020 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đẩu tư 
công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 02/2023/QĐ-ƯBND ngày 05/01/2023 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-ƯBND ngày 26/02/2020; số  
28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 ban hành Quy định phân cấp một số nội dung 
về công tác thấm định, tố chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lỷ chât 
ỉượng công trình xây dựng trên địa bàn tình Hà Tĩnh; so 1994/QĐ-ƯBND ngày 
28/9/2022 về việc công bố bộ đom giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh; sổ 151/QĐ- 
SXD ngày 01/8/2023 về việc công bo đơn giá nhân công xây dụng trên địa bàn tỉnh 
Hà Tĩnh; sổ 169/QĐ-SXD ngày 24/8/2023 của Sở Xây Dựng Hà Tĩnh về việc công bo 
bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
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Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/01/2023 của HĐND xã ích 
Hậu về việc quyết định chủ trương đầu tư, xây dựng các công trình trên địa bàn xã  
ích Hậu năm 2023;

Căn cứ các quy định hiện hành về thấm định, phê duyệt báo cáo kỉnh tế - kỹ 
thuật đầu tư xây dựng công trình;

Sau khi xem xét, phòng Kinh tế và Hạ tầng thông báo kết quả thẩm định báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ D ự  ÁN
1. Tên dự án: Đường giao thông, mương thoát nước thôn Thống Nhất, xã ích Hậu.
2. Nhóm dự án, loại và cấp công trình: Công trình giao thông; cấp IV.
3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch ƯBND xã ích Hậu.
4. Tên Chủ đầu tư: ủ y  ban nhân dân xã ích Hậu.
5. Địa điểm xây dựng: Xã ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
6. Giá trị tổng mức đầu tư trình thẩm định: 1.204.758.000 đồng.
7. Nguồn vốn đầu tư:
Ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động các nguồn hợp pháp khác.
8. Thời gian thực hiện: Năm 2023.
9. Tiêu chuấn, quy chuẩn áp dụng:
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ 

bản TCVN 4419:1987; Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát TCCS 
31:2020/TCĐBVN; Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa 
công trình TCVN 9401:2012; các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan khác.

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế: Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô: TCVN 
4054-2005; Đường giao thông nông thôn tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 10380-2014; 
TCCS 39-2022/TCĐBVN: Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có 
khe nối trong xây dựng công trình giao thông; Điều lệ biển báo đường bộ: QCVN 
41: 2019/BGTVT; các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan khác.

- Các quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành khác.
10. Nhà thầu khảo sát, lập BCKTKT: Công ty TNHH tư vấn xây dựng và 

thương mại Hà Tĩnh.
11. HỒ SO TRÌNH THẨM ĐỊNH
1. Văn bản pháp lý:
- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/01/2023 của HĐND xã ích Hậu về 

việc quyết định chủ trương đầu tư, xây dụng các công trình trên địa bàn xã ích Hậu 
năm 2023;

- Quyết định số 86/QĐ-ƯBND ngày 31/7/2023 của ƯBND xã ích Hậu về về  
việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - Kỹ 
thuật công trình Đường giao thông, mương thoát nước thôn Thống Nhất, xã ích Hậu;
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- Quyết định số 88/QĐ-ƯBND ngàỵ 03/8/2023 của ƯBND xã ích Hậu về 
việc chỉ định thầu gói thầu số 01.TV Tư vấn khảo sát, lập báo báo kinh tế kỹ thuật 
xây dựng công trình Đường giao thông, mương thoát nước thôn Thống Nhất, xã 
ích Hậu;

- Các văn bản khác có liên quan.
2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế:
01 bộ hồ sơ bao gồm: Thuyết minh Báo cáo kinh t ế - k ỹ  thuật, hồ sơ thiết kế 

và dự toán.
3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu:
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Hà Tĩnh có 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số HTA - 00055907 do Sở Xây dựng Hà 
Tĩnh cấp ngày 15/6/2021. Cá nhân chủ trì thiết kế, dự toán và khảo sát có đủ điều 
kiện năng lực theo quy định: Chủ trì thiết kế: Lê Quang Huy, mã số LAD - 
00024657 do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, chứng chỉ hạng II đến ngày nộp hồ sơ 
còn hiệu lực; Chủ trì lập dự toán: Hồ Viết Ruynh, mã số BRV - 00045074 do Sở 
Xây dựng Bà Rịa- Vũng Tàu; Chứng chỉ Hạng III đến ngày nộp hồ sơ còn hiệu 
lực; Chủ nhiệm khảo sát xây dựng: Đinh Đức Cảnh có dủ năng lực khảo sát xây 
dựng công trình và theo chứng chỉ số HAG - 00110105 cấp ngày 16/12/2020 đến 
ngày nộp hồ sơ còn hiệu lực.

III. NỘI DƯNG HỒ S ơ  TRÌNH THẨM ĐỊNH
1. Thiết kế đường giao thông với tổng chiều dài L=105.85m. Điểm đầu 

(Km0+0,00) giao với đường liên thôn; điểm cuối: (Km0+105.85) nối với đường bê 
tông (thôn Thống Nhất). Tuyến thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp A theo TCVN 
10380:2014, quy mô, giải pháp thiết kế chủ yếu như sau:

- Bình đồ: Cơ bản bám theo quy hoạch chung của xã, cải thiện cục bộ một số 
vị trí bình đồ tuyến đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu kỹ thuật, trên cơ sở phù hợp 
với quy mô, cấp hạng tuyến đường và điều kiện địa hình, địa vật thực tế, hạn chế 
tối đa giải phóng mặt bằng.

- Trắc dọc: Khống chế cao độ tại các vị trí giao với các tuyến đường hiện hữu 
đảm bảo kết nối giao thông an toàn, thuận tiện.

- Trắc ngang: Bề rộng nền đường Bnèn=7,0m, mặt đường Bmặt=5,0m, lề đất 
Bi=2xl,00m=2,0m; độ dốc ngang mặt đường imặt=2%, độ dốc ngang lề iị=4%.

- Nền đường: Nền đường đắp bằng đất đồi đầm đạt độ chặt K > 0,95 (CBR > 
4); Độ dốc ta luy nền đường đắp 1/1,5; nền đường đào 1/1,0.

- Kết cấu mặt đường: Gồm các lớp vật liệu tính từ trên xuống như sau: Lớp 
BTXM M250 đá 1x2 dày 20cm; 01 lớp bạt ngăn cách; lóp móng CPĐD loại II 
(dmax=37,5mm) dày 15cm.

- Công trình trên tuyến: có 02 cống bản B=0,5m; Kết cấu cống bản: Móng, 
mố, tường cánh, gia cố thượng hạ lưu bằng đá hộc xây vữa M I00#. Xà mũ mố 
BTCT M200; Tấm bản mặt BTCT M200; lóp phủ, mui luyện BTXM M200.
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- An toàn giao thông: Thiết kế đầy đủ hệ thống ATGT (biển báo...) theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2019/BGTVT.

2. Thiết kế 02 tuyển mương thoát nước với tổng chiều dài 101,58m, kích 
thước BxH= 50x60 cm, nối với mương thoát nước dân sinh hiện hữu trong đó 
tuyến 01 dài L=54.37m, tuyến 02 dài L=47.21m. Kết cấu mương thoát nước bằng 
BTXM M200 dày 12 cm đá 1x2. Cứ theo chiều dài mương lOm bố trí 05 giằng 
ngang bằng BTCT M200 đá 1x2, 01 khe co giãn bằng giấy dầu tẩm nhựa đường.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề 
xây dựng.

- Hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật lập theo đúng các quy định của pháp luật 
về đầu tư xây dựng công trình. Giải pháp thiết kế xây dựng công trình phù hợp với 
quy trình, quy phạm; phù hợp với điều kiện thực tế hiện trường, đảm bảo phát huy 
hiệu quả dự án.

- Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế, thẩm 
tra thiết kế: Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Hà Tĩnh đủ điều kiện 
thiết kế xây dựng công trình; các cá nhân chủ trì thiết kế, dự toán có đủ năng lực 
hành nghề theo quy định.

2. Sự phù họp của thiết kế bản vẽ thi công với quy hoạch xây dựng, quy hoạch 
có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch: 
Công trình thiết kế phù họp với quy mô, định hướng theo quy hoạch chung của xã.

3. Sự phù họp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quyết định hoặc chấp thuận: Các nội dung chính về quy mô, cấp hạng, địa điểm 
xây dựng, tổng mức đầu tư công trình cơ bản phù hợp với chủ trương đầu tư xây dựng 
tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/01/2023 của HĐND xã ích Hậu.

4. Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực: Công trình thiết kế đảm bảo 
khả năng kết nối hạ tầng khu vực.

5. Sự phù hơp của giải pháp thiết kế bản vẽ thi công về bảo đảm an toàn xây 
dựng: Giải pháp thiết kế các hạng mục công trình tuân thủ các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn đã viện dẫn, các quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho 
công trình, bảo đảm an toàn xây dựng.

6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của 
pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Các hạng mục công trình thiết kế tuân 
thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã viện dẫn và quy trình, quy phạm có liên quan.

7. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy nổ và bảo vệ 
môi trường.

Công trình không thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa 
cháy theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính 
phủ. Các hạng mục thiết kế tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy.
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Việc quản lý, xử lý chất thải và các nghĩa vụ khác về bảo vệ môi trường trong quá 
trình thực hiện dự án đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.

8. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng 
(đánh giá hồ sơ dự toán theo nội dung quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 
10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021).

a) v ề  sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định, các căn cứ pháp lý để 
xác định dự toán xây dựng:

- về thành phần hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ trình thẩm định đảm bảo đúng 
quy định tại khoản đ mục 3 Điều 37 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 
của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- v ề  căn cứ pháp lý xác định dự toán xây dựng công trình: Dự toán xây 
dựng các hạng mục công trình được lập theo hướng dẫn tại Nghị định số 
10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng. Định mức, đơn giá được lập theo hướng dẫn tại các Thông tư của Bộ xây 
dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức 
xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phướng pháp xác định 
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Nghị định số 
99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, 
quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; các Thông tư của Bộ tài chính: số 
28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định dự án đàu tư xây dựng; Quyết định số 151/QĐ-SXD ngày 
01/8/2023 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 
Quyết định số 169/QĐ-SXD ngày 24/8/2023 của Sở Xây Dựng Hà Tĩnh về việc 
công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 
Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh, ban hành kèm theo Quyết định số 
1994/QĐ-ƯBND ngày 28/9/2022 của ủ y  ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;

b) về sự phù hợp của dự toán xây dựng công trình với tổng mức đầu tư xây 
dựng đã được phê duyệt và phương pháp xác định dự toán xây dựng:

- về sự phù hợp của dự toán xây dụng công trình với tổng mức xây dựng đã 
được phê duyệt: Dự toán xây dựng công trình chủ đầu tư trình thấm định không 
vược tổng mức đầu tư trong Quyết định chủ trương đầu tư được phê duyệt.

- v ề  sự phù hợp phương pháp xác định dự toán xây dựng: Phương pháp xác 
định dự toán xây dựng áp dụng theo quy định tại mẫu Phụ lục II, Thông tư số 
11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung 
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

c) v ề  sự phù hợp của dự toán xây dựng công trình với quy định pháp luật áp 
dụng cho dự án: Nội dung dự toán công trình phù hợp với quy định tại Thông tư số 
11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

d) Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về áp dụng, tham khảo hệ thống
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định mức, giá xây dựng các công cụ cần thiết, việc vận dụng, tham khảo dữ liệu về 
chi phí của các dự án, công trình tương tự:

- Đối với chi phí xây dựng: Chi phí xây dựng được xác định trên cơ sở khối 
lượng bóc tách từ bản vẽ thiết kế, định mức ban hành theo Thông tư số 12/2021/TT- 
BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng và giá nhân công theo hướng dẫn của Sở 
Xây dựng Hà Tĩnh tại Quyết định 151/QĐ-SXD ngày 01/8/2023; Quyết định số 
169/QĐ-SXD ngày 24/8/2023 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh về việc công bố bảng đơn 
giá ca máy và thiết bị thi công xây dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Đơn giá xây 
dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh, ban hành kèm theo Quyết định số 1994/QĐ-ƯBND 
ngày 28/9/2022 của ủ y  ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Công bố giá một số loại vật liệu 
xây dụng chủ yếu tháng 9 năm 2023 các khu vực trong tỉnh kèm theo Công văn số 
2985/SXD-QLHĐXD ngày 13/10/2023 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

- Đối với chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác: 
Theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây; Nghị định số 
99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, 
quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 
12/5/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự 
án đầu tư xây dựng;

- Khối lượng theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật do Công ty TNHH tư vấn 
xây dựng và thương mại Hà Tĩnh lập, đã được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thẩm tra 
kiểm tra, xác nhận.

e) Giá trị tổng mức đàu tư xây dựng: 1.016.093.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ 
không trăm mười sáu triệu không trăm chín mươi ba ngàn đắng).

Trong đó:

STT Nội dung chi phí Giá đề nghị
thẩm đinh

•

Giá trị sau
thẩm đỉnh 

•

Tăng (+) 
giảm (-)

1 Chi] phí xây dựng 897.334.000 843.086.000 -54.248.000

2 Chi phí quản lý dự án 23.665.000 23.177.000 -488.000

3 Chi phí TV ĐTXD 108.554.000 95.931.000 -12.623.000

4 Chi phí khác 7.173.000 5.514.000 -1.659.000

5 Chi phí dự phòng 51.836.000 48.385.000 -3.451.000

Tổng cộng (làm tròn) 1.088.562.000 1.016.093.000 -72.469.000

Nguyên nhân tăng giảm các hạng mục chi phí: Chi phí xây dựng giảm do 
điều chỉnh một số nội dung bản vẽ phù hợp với thực tế hiện trường; Cập nhật giá 
vật liệu tháng 9/2023 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh; điều chỉnh một số chi phí tại bảng 
tổng mức đầu tư.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Một số nội dung lưu ý, kiến nghị



- Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc đề xuất đầu tư xây dựng 
công trình, đảm bảo phát huy hiệu quả và các quy định của pháp luật.

- Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về khối lượng tính 
toán và đưa vào dự toán; Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế chịu trách nhiệm về tính 
chính xác của các tài liệu khảo sát địa hình, số liệu điều tra, khảo sát hiện trạng 
tuyến đường và các công trình trên tuyến; cự ly vận chuyển từ mỏ vật liệu đến 
chân công trình cũng như cự ly vận chuyển rác thải hữu cơ từ chân công trình đến 
bãi thải theo thỏa thuận của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và địa phương quản lý bãi 
thải; các kết quả tính toán thủy văn, thủy lực, ổn định, kết cấu các hạng mục công 
trình theo các quy chuấn, tiêu chuấn xây dựng áp dụng; các thủ tục, biện pháp đảm 
bảo an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định.

- Đối với việc quản lý chi phí khảo sát, thiết kế: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm 
rà soát năng lực tổ chức, cá nhân và các thủ tục liên quan đảm bảo tính pháp lý 
đúng quy định, chất lượng hồ sơ khảo sát phục vụ lập thiết kế báo cáo kinh tế kỹ 
thuật; Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật trong tổng mức đầu tư đang 
lấy theo đề cương được phê duyệt; Trong quá trình thực hiện, nghiệm thu, thanh 
toán chủ đầu tư tổ chức rà soát, điều chỉnh, nghiệm thu các khối lượng khảo sát đã 
thực hiện đảm bảo phù hợp với thực tế và các điều khoản họp đồng;

- Chủ đầu tư cần rà soát kỹ khối lượng, biện pháp thi công, chỉ dẫn kỹ thuật 
thi công, định mức, đơn giá; thẩm định giá các loại vật tư, vật liệu không có trong 
thông báo giá; cự ly vận chuyển, tải trọng xe, cấp đất ... để xác định chính xác giá 
gói thầu làm cơ sở phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định, không 
gây thất thoát lãng phí vốn nhà nước và an toàn công trình.

- Đề nghị chủ đầu tư bám sát chỉ dẫn kỹ thuật của đơn vị tư vấn thiết kế để 
chấp thuận kế hoạch tống họp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công 
trình do nhà thầu thi công lập và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch 
của nhà thầu theo đúng quy định.

- Trong quá trình thi công các hạng mục có ảnh hưởng đến các công trình 
lân cận và ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến đường, yêu cầu chủ đầu tư 
chịu trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan có các giải pháp 
đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông.

2. Kết luận
Hồ sơ BCKTKT xây dựng công trình Đường giao thông, mương thoát nước 

thôn Thống Nhất, xã ích Hậu đạt yêu cầu trình duyệt, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đề 
nghị Ưỷ ban nhân dân xã ích Hậu xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- Trung tâm HCC huyện;
- Công ty TVTK;
- Lưu: KT&HT.

Trần Văn Nghĩa



ỦY BAN NHÂN DÂN XẪ ÍCH HẬU 
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 
BẢN ĐỖ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG sử DỤNG ĐẤT ở
VÙNG NHÀ GIÀNG, THÔN THỐNG NHẤT, XÃ ÍCH HẬU

BẢNG TỔNG HỢP sử  DỤNG ĐẤT

TT LOẠI ĐẤT
DIỆN TÍCH 

(M2)

TỶ LỆ 

(%)

MẬT Độ 

XD (%)

TẮNG CAO 

(TẲNG)

HỆ SỐ SDĐ 

(LẨN)

1 ĐẤT ở 3.922,6 48,36 50-80 1-5 4,00
2 ĐẤT CẢY XANH 739,3 9,11

r
5 1 0,05

3 ĐẤT GIAO THÔNG 3.352,9 40,75
4 ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT 97,2 1,78

TỔNG CỘNG 8.112,0 100,00

ỐNG CẤP NƯỚC /  

ĨHOÁTNƯỚC 3.00 I 6.00 I 3 .00 1

\  ỐNG CẤP NƯỚC 

\  THOẢT NƯỚC 1.50 5.00 1.50
V

12.00
í  (

1 8.00----------------------------------------

MẶT CẮT 1-1 MẶT CẮT 2-2



ĐI ĐƯỜNG ĐT-548

KHU DÂN Cư

RANH GIỚI:
- Vị TRÍ: KHU ĐẤT QUY HOẠCH THUỘC THÔN THỐNG NHẤT, 

XÀ ÍCH HẬU, HUYỆN LỘC HÀ .

- TỔNG DIỆN TÍCH QUY HOẠCH: 8.112,0 M2;

ĐƯỢC GIỚI HẠN BỞI CÁC MỐC:>A,B,C,D£F 

+ PHÍA BẮC: GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG;

+ PHÍA NAM: GIÁP KHU DÂN cư;

+ PHÍA ĐÔNG: GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG;

+ PHÍA TÂY: GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG;

BẢMG  TỔNG H ộ p  TỌA B Ộ
MỐC Y X

A 2040992.2664 535698.8974
B 2040986.3486 535849.0Ó06
c 2040948.2168 535854.8061
D 2040933.9035 535854.0Ó40
E 2040933.9035 525718.0727
F 2040968.59Ó5 535703.4930

B ẢN Q  CHUA LÔ

ệl»
HOÃĨNƯỞC T

*: *. - > / 'Y - - / / y ỳ

1 . 0 0 1 5.00 1.50
Ị
I. 7.50

—

MẶT CẮT 3-3

TÊN LÔ 

ĐẤT

DIỆN TÍCH LÔ 

ĐẤT (M2)

LK-01 287,5

LK-02 220,0

LK-03 212,0

LK-04 262,1

LK-05 236,0

LK-06 298,4

LK-07 230,0

LK-08 230,0
LK-09 230,0

LK-10 230,0

LK-11 253,0

LK-12 286,0

LK-13 192,4

LK-14 255,3

LK-15 235,8
LK-16 264,1
TỔNG 3.922,6

20M

RANH GIỚI QH 

ĐẤT ở  QUY HOẠCH 

ĐẤT CÂY XANH 

ĐƯỜNG GIAO THÔNG 

-TÊN LÔ ĐẤT 

-DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT 

-CAO Đ ộ  THIẾT KỂ
TÊN GIAO TIM

-CAO Đ ộ  Tự NHIÊN 

MƯƠNG THOÁT NƯỚC SAU NHÀ 

0 .4 KV —  ĐƯỜNG DÂY CẤP. ĐIỆN SINH HOẠT 
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TÊN BẢN VẼ:
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Q H -0 1 GHÉP: 1X A 2 TỈ LỆ: 1/500 NÃM 2023
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Tư VÁN VÀ XÂY DựNG m

ĐỊA CHl: số  02, NGẢCH 02, NGÔ 75, ĐƯỞKG LÊ KHÔi. TP HÀ TỈNH, ĩillH HẢ TĨNH 
Diện ihoji: 091616S7ÌKI - Enall: nlfavanMyiiunnggtrnH.tom



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGH ĨA  VIỆT NAM 
Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc

Số: 650/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH s ử  DỤNG ĐẮT NẢM 2024 HUYỆN LỘC HÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật To chức chính quyền địa phương nọ;ày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật To chức Chính phủ và Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật sửa đoi, bổ sung một sô điều của 37 luật có liên 
quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết sổ 75Ỉ/2019/UBTVQH14 ngày ỉ 6/8/2019 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội 
giải thích một số điểu của Luật Quy hoạch;

Căn cứ các Nghị định của Chỉnh phủ: số  43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi 
hành một sổ điều của Luật Đất đai; số 37/NĐ-CP ngày 07/5/20ỉ  9 về quy định một số điều của 
Luật Quy hoạch; sổ 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một sổ Nghị định quy 
định chỉ tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/202Ỉ/TT-BTNMT ngày 12/4/202ỉ  của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 
định kỹ thuật việc lập, điểu chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 115/NQ-HĐND ngày 06/6/2023 về thông qua điều 
chỉnh, bo sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụnơ đất từ năm 
2023; số 126/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 về việc thông qua danh mục các côn ọ, trình, dự án cần 
thu hòi đất, chuyển mục đích sử  dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ từ năm 2023; so 139/NQ- 
HĐND ngày 08/12/2023 về thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất\ chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ từ năm 2024;

Càn cứ các Quyết định của ƯBND tỉnh: sổ 601/QĐ-UBND ngày ỉ  6/3/2022 về việc phê duyệt 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Hà; sổ 1223/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 về 
việc điều chỉnh quy mô diện tích, vị trí và loại đẩt sử dụng một số công trình, dự cm trong quy 
hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 của huyện Lộc Hà;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình so 806/TTr- STM M T ngày 
26/02/2024 (kèm theo đề nghị của ƯBND huyện Lộc Hà tại Tờ trình sổ 18/TTr-UBND ngày



21/02/2024 và Hồ sơ Kế hoạch sử  dụng đất năm 2024; Thông báo thẩm định số 36/TB-HĐTĐ  
ngày 24/01/2024 của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử  dụng đất tỉnh); thực hiện 
Thông báo sổ 94/TB-UBND ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh về Kết luận họp UBND tỉnh ngày 
09/3/2024.

QUYỂT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lộc Hà (kèm Bản đồ Kế hoạch sử  
dụng đất năm 2024 tỷ lệ ỉ / ỉ 0.000), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2024

STT Chỉ tiêu sử  dụng đất M ã Diên tích 
(ha)

Co’ cấu
(% )

TỔNG DIỆN TÍC H  ĐẤT T ự  NHIÊN (1+2+3) 11.697,32 100,00

1 Đất nông nghiệp NNP 7.871,04 67,29

y Đất trồng lúa LUA 3.423,38 29,27

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2.844,93 24,32

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 799,16 6,83

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 865,22 7,40

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.143,91 9,78

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 880,18 7,52

Trong đó: đất có rủng sản xuất ỉà rừng tự nhiên RSN 50,98 0,44

1.6 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 426,37 3,65

1.7 Đất làm muối LMU 121,78 1,04

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 211,06 1,80

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.307,80 28,28

2.1 Đất quốc phòng CQP 35,01 0,30

2.2 Dất an ninh CAN 2,24 0,02

2.3 Dất cụm công nghiệp SKN 5,33 0,05

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 63,87 0,55

2.5 Dất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 34,32 0,29

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 4,05 0,03

2.7
Dất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 
Dấp xã DHT 1.764,73 15,09



. Đất giao thông DGT 860,24 7,35

- Đất thủy lọ i DTL 481,67 4,12

_ Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 32,47 0,28

- Đất xây dựng cơ sở y  tế DYT 7,18 0,06

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 47,52 0,41

- Đất xây dựng cơ sở thế dục thế thao DTT 117,43 1,00

- Đất công trình năng lượng DNL 12,92 0,11

- Đất công trình buru chỉnh, viễn thông DBV 1,31 0,01

- Đất có di tích lịch sử  - văn hóa DDT 1,22 0,01

- Đất bãi thải, xử  lý chất thải DRA 7,59 0,06

- Đất cơ sở tôn giáo TON 15,10 0,13

Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 171,21 1,46

- Đất chợ DCH 8,87 0,08

2.8 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 18,96 0,16

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,42 0,01

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 627,30 5,36

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 126,24 1,08

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 16,96 0,15

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,29 0,01

2.14 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 30,40 0,26

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 425,44 3,64

2.16 Dất có mặt nước chuyên dùng MNC 150,17 1,28

3 Đất chưa sử dụng CSD 518,48 4,43

(Chi tiết thế hiện ở Biểu 01 ban hành kèm theo)

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2024

STT Chỉ tiêu sử dụng đất M ã
Tổng diên tích 

(ha)

1 Đất nông nghiệp NNP 216,43

1.1 Đất trồng lúa LUA 57,40

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LƯC 57,40



1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 68,29

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 26,51

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 4,52

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 51,90

1.6 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 6,70

1.7 Đất làm muối LMU 1,11

2 Đất phi nông nghiệp PNN 18,71

2.1 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 13,31

Đất giao thông DGT 10,08

- Đất thủy lợi DTL 1,21
- Đất xây dựng cơ sở  y  tế DYT 0,13

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 1,17

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 0,72

2.2 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,02

2.3 Đất ở tại nông thôn ONT 0,67

2.4 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,13

2.5 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2,58

2.6 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2,00

(Chi tiết thể hiện ở Biếu 02 ban hành kèm theo)

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024

STT Chỉ tiêu sử dụng đất M ã Tổng diên tích 
(ha)

1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN 231,73

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 58,80

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LƯC/PNN 58,80

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 69,08

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 27,43

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 6,06

1.5 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 51,90

1.6 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 7,35



1.7 Đất làm muối LMƯ/PNN 11,1 1

2
Chuyển đổi CO' cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông 
nghiệp 5,00

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS 5,00

3
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ỏ' chuyển sang 
đất ở

PKO/OTC 1,70

(Chi tiết thể hiện ở Biểu 03 ban hành kèm theo)

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024

STT Chỉ tiêu sử  dụng đất Mã Tổng diện tích (ha)

1 Đất nông nghiệp NNP 13,12

1.1 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 2,00

1.2 Đất nông nghiệp khác NKH 11,12

2 Đất phi nông nghiệp PNN 20,42

2.1 Đất an ninh CAN 0,12

2.2 Đất thương mại, dịch vụ TMD 7,00

2.3
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xa

DHT 10,84

_ Đất giao thông DGT 2,04

_ Đất thủy lợi DTL 6,30

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH ỉ  ,50

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 1,00

2.4 Đất ở tại nông thôn ONT 2,46

(Chi tiết thể hiện ở Biểu 04 ban hành kèm theo)

5. Danh mục các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024: Có 138 công trình, dự 
án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

(Chi tiết thể hiện ở Biểu 05 ban hành kèm theo)

Điều 2. UBND huyện Lộc Hà (đơn vị đề xuất), Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất tỉnh (đơn vị thẩm định), Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan tổng họp, thâm định, 
tham mưu) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, ủ y  ban nhân dân tỉnh, các cơ quan thanh 
tra, kiểm tra về toàn bộ nội dung thông tin, số liệu, hệ thống bảng biêu, báo cáo thuyêt minh, bản 
đồ, quy trình, nội dung thẩm định, tham mưu, đề xuất tại các Tờ trình và Văn bản nêu trên.



Điều 3. Căn cứ Điều 1 Quyết định này:

1. ủy  ban nhân dân huyện Lộc Hà chịu trách nhiệm:

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật về đất
đai.

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm 
quyền và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Tổng họp báo cáo ƯBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về kết quả thực hiện kế
hoạch sử dụng đất theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:

- Tham mưu cho ủ y  ban nhân dân tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất theo đúng quy định, thẩm quyền và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện 
Lộc Hà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

Nơi nhận:
- N hư Điều 4;
- TTr. Tinh ủy, TTr. HĐN D  tỉnh;
- Chù tịch, PC T UBND tình;
- Trung tâm CB - TH  tỉnh;
- Lưu: VT, NL.

TM. UÝ BAN NHÃN DĂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Lĩnh



BIỂU 05. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỤ ÁN TH ựC HIỆN TRONG NĂM 2024 CỦA
HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

(Kèm theo Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày ỉ 2/03/2024 của ủ y  ban nhân dân tỉnh)

STT Công trình, dự án đưa vào kế

Diện
tích
kế

Diện
tích
hiện

trạng
(ha)

Diện tích tăng thêm được lấy 
các loại đất

Địa
điểm
(đến
cấp
xã)

Vị trí 
trên 

bản đồ 
KHSD 

đất 
2024

hoạch
hoach
(ha)

Diện
tích
kế

hoach
(ha)

LƯA RPH RDD Đất
khác

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (9) (10) (11)

A
Công trình, dự án trong kế 
hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (5
CT, DA)

0,69 0,69 0,69 5

I

Công trình, dự án m ục đích 
quốc phòng, an ninh (Điều 61 
Luật Đất đai năm  2013) (5 CT, 
DA)

0,69 0,69 0,69 5

1.1 Đất công an 0,69 0,69 0,69

1 Đất trụ sở công an xã Bình An 0,13 0,13 0,13
Xã

Bình
An

LH1

2 ĩ)ất trụ sở công an xã Thạch Mỹ 0,13 0,13 0,13
Xã

Thạch
Mỹ

LH2

Đất trụ sở công an thị trấn Lộc
Híà 0,19 0,19 0,19

Thị
trấn
Lộc
Hà

LH3

4 Dất trụ sở côrIg an Thịnh Lộc 0,12 0,12 0,12
Xã

Thịnh
Lôc

LH4

5 TỊ1 sở công an xã Thạch Kim 0,12 0,12 0,12 Xã
"hạch LH5



STT Công trình , dự án đua vào kế 
hoạch

Diện
tích
kế

hoach
(ha)

Diện
tích
hiện
trạng
(ha)

Diện tích tăng thêm đưọc lấy 
các loại đất

Địa
điểm
(đến
cấp
xã)

Vị trí 
trên 

bản đồ 
KHSD 

đất 
2024

Diện
tích
kế

hoach
(ha)

LUA RPH RDD Đất
khác

Vĩnh Phú Đô

14 Đất ở sau Nguyễn Hưng, thôn 
Tân Quý

1,70 1,70 1,70
Xã
Hộ
Độ

LH77

15

Đất ở tại thôn Phù ích, phía 
Nam trường THPT Nguyễn 
Đổng Chi, giáp trục đường liên 
xã (Đất ở vùng Đồng Kiêng)

1,98 1,98 1,98
Xã
ích
Hậu

LH78

16
Đất ở vùng nhà Găng thôn 
Thống Nhất (Đất ở vùng nhà 
Giàng thôn Thống Nhất)

0,80 0,80 0,80
Xã
ích
Hậu

LH79

17
Đất ở các thôn Trung Sơn (Trọt 
Giếng - Bàu Trụ), Đại Lự (cầu 
Ao), Yến Giang (Đồng Lau)

1,30 1,30 0,80 0,50
Xã

Hồng
Lộc

LH80

18
Xây dựng đất ỏ' Hoa Thành, 
thôn Xuân Phượng và xen dắm 
các thôn

0,13 0,13 0,13
Xã

Thạch
Kim

LH81

19
Đất ở xen dắm các thôn Tân 
Thượng, Tân Trung, Kim Tân 1,30 1,30 1,30

Xã
Tân
Lộc

LH82

20

Dất ở nông thôn xen dắm các 
thôn Thanh Hòa, Thanh Lương, 
Thanh Ngọc, Mỹ Hòa, Thanh 
Vlỹ, Đông Châu, Bắc Sơn, Thái 
-lòa

0,78 0,78 0,68 0,10
Xã
Phù
Lưu

LH83

21

Chu dân cư vùng Trậm Tran, 
thôn Thống Nhất (Tên quy 
loạch: Đất ở phía bên trái di 
tích khu mộ Nguyễn Đức Lục 
Chi 3,16ha đất ở và 1,62ha đất

4,78 4,78 4,78
Xã
ích
Hậu

LH84



UBND HUYỆN LỘC HÀ 
HỘI ĐÒNG BÒI THƯỜNG, HỒ TRỢ, GPMB

PHƯƠNG ÁN 

BÒ ITH Ư Ờ NG , HỖ TRỢ, GPMB

CÔNG TRĨNH: GIẢI PHÓNG M ẶT BẲNG VÙNG ĐÁT Ở NHÀ GIÀNG  
THÔN THỐ NG NHÁT, XÃ ÍCH HẬU, H UYỆN L ộ c  HÀ
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ƯBND HUYỆN LỘC HÀ CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỎNG BT, HT, GPMB Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

$ »

2

Số:ifó /PA -H Đ B T  Lộc Hà, ngày Ịò tháng 12 nám 2023

PHƯƠNG ÁN BÒI THƯỜNG, HÔ TRỢ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

CỒNG TRÌNH: GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÙNG ĐẤT Ở  NHÀ GIÀNG 

THÔN THỐNG NHÁT, XÃ ÍCH HẬU, HUYỆN LỘC HÀ

Phần thử nhất

NHỮNG CẤN CỨ  PHÁP LÝ VÀ NGUYÊN TẮC c o  BẢN  

ÁP DỤNG KHI BÒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

A- NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐẺ XÂY D ựNG  PHƯƠNG ÁN.

- Luật đất đai ngày số 45/20Ỉ3/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định chi
tiết thi hành một sổ điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 cùa Chính phủ Quv định về 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định 44 /2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về aiá đất;

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đồi, bổ sung 
một số Nghị định quy định chi tiết thỉ hành Luật đất dai;

- Thône tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài neuyên và Môi 
trường về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dựne, đất, thu hồi đất;

- Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính hưởng dẫn 
việc lập dự toán, sử cỉụrịg và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bối thường, bỗ 
trợ vả tái định CƯ khi Nhà nước thu hồi đất;

- Quyết định số 75/2014/QĐ-ƯBND ngày 03/11/2014 của ƯBND tỉnh Hà Tĩnh 
Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn tĩnh Hà Tĩnh; Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của 
ƯBND tỉnh Hà Tĩnh về v iệcsữ a  đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm 
theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của ƯBND tỉnh về Quy định 
chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định CƯ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định sổ 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 cùa ƯBND tĩnh Hà Tĩnh 
về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều cúa quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tình Hà Tĩnh;

- Quyết định sổ 08/2023/QĐ-ƯBND ngày 09/02/2023 của ƯBND tỉnh Hà Tĩnh 
Ban hành “Bộ đơn giá bồi thirờng các loại nhà cửa, vật kiên trúc, mô mả, tàu thuyên.

s<M
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máy móc thiêt bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thuỷ hải san” khi 
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 2 9 /2 0 2 3 /QĐ-ƯBND  
ngày 15/6/2023 của ƯBND tỉnh Mà Tĩnh sửa đổi, bổ sung “Bộ đơn giá bồi tlurờng các 
loại nhà cửa, vật kiên trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây 
côi, hoa màu và nuôi trồng thuỷ hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà 
Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2023/QĐ-ƯBND ngày 09/02/2023 của 
ƯBND tỉnh Hà Tĩnh;

- Quyêt đinh sô 5490/QĐ-ƯBND ngày 03/11/2023 của ƯBND huyện Lộc Hà về 
V1ÇC phê đuyệt giá đât cụ thê đê phục vụ GPMB, giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc 
cac vùng quy hoạch dân cir và bôi thường, gpmb một sổ dự án trên địa bàn huyện Lộc 
Hà;

- Quyết định số 5806/QĐ-ƯBND ngày 21/11/2023 của ƯBND huyện Lộc Hà 
Vê việc thành lộp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án: GPMB 
vùng đât ở Nhà Giàng, thôn Thống Nhất, xã ích Hậu;

- Quyết định số 160/QĐ -  ƯBND ngày 08/11/2023 của ƯBND xã ích Hậu về 
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỷ thuật công trình Giải phóng mặt bàng vùng đất ở Nhà 
Giàng, thôn Thống Nhất, xã ích Hậu;

- Hiện trạng và quá trình sử dụng đất tại khu vực đã được quy hoạch.

B - N G U Y ÊN  TẮC c ơ  BẢN ÁP DỤNG KHI BÒ I TH Ư Ờ NG  GIẢI 
PHÓNG M ẶT BẰNG:

I. Bồi thường Đất.

1. Đối tirọìig đưọc lập hồ sơ bồi thường thiệt hại:

1.1- Tổ chức, cá nhân cỏ đất nằm trong khu vực GPMB; có đủ điều kiện theo 
quy định tại Điều 75 Luật đất đai 2013 được bồi thường thiệt hại về đất và tài sản trên 

; ; đất;

2. Xử lý các trường Ỉ1Ọ'P cỏ liên quan:

2.1. Hộ gia đình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền, 
có hoá đơn nộp tiền sử dụng đất theo quy định, có làm nghĩa vụ thuế đất hàng năm, có 
đóng góp các khoản phí và lệ phí khác thì được xem xét bồi thường.

2.2. Hộ gia đình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã nộp tiền sử dụng đất 
nhung chưa đúng quy định thì được xem xét bồi thường nhưng phải khấu trừ số tiền 
còn thiếu theo tỷ lệ nộp đủ khi được bồi thường.

2.3. Hộ gia dinh có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được miễn giảm của 
cấp có thẩm quyền thì được bồi thường (trường hợp miên giảm không đủng thâm 
quyền thì Hội đồng bồi thường sẽ xem xét trình cấp cỏ thẩm quyền quyết định).

2.4. Hộ gia đình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chua làm nghĩa 
vụ đối với Nhà nước thi phải làm nghĩa vụ theo quy định, sau đó mới được xem xét 

tính giá trị bồi thường.



2.5. Hộ gia dinh có giấy chửng nhận quyền sử dụng đất nhưng không làm nghĩa 
vụ đối với Nhà nước theo quy định thì không được bồi thường mà còn phải bị xử lý 
theo quy định cùa Luật đất dai.

2.6. Tất cả các hộ gia dinh có đất nằm trong khu vực GPMB nếu không có giấy 
chimo nhận quyền sử đụng đất thi phải cổ đơn trình bày lý do và được UBND xà, 
phường nơi cư trú xác nhận mới được xem xét bồi thường.

3. Xác định diện tích, loại đất:

3.1. Diện tích: Căn cứ Điều 12, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính Phủ.

3.2. Loại đất: Căn cử theo Điều 10, Điều 11 cùa Luật đất đai năm 2013.

4. Giá trị bồi thường đất và hệ số tính giá.

Giá trị bồi thường các loại đắt được căn cứ theo Quyết định số 5490/QĐ-ƯBND 
ngày 03/11/2023 của ƯBND huyện Lộc Hà về việc phê duyệt giá đất cụ thể để phục vụ 
GPMB, giao đất có thu tiền sử đụng đất thuộc các vùng quy hoạch dân cư và bồi 
thường, gpmb một số đự án trên địa bàn huyện Lộc Hà;

II. Giá bồi thường tài sản trên đất:

2.1. Bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả:

Thực hiện theo Quyết định số 08/2023/QĐ-ƯBND ngày 09/02/2023 của ƯBND
tỉnh Hà Tĩnh Ban hành “Bộ đơn giá bồi thường các ỉoại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả,
tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, rmư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thuv hài
sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 29/2023/QĐ-
ƯBND ngày 15/6/2023 của ƯBND tĩnh Hà l ìn h  sửa đổi, bổ sung “Bộ đơn giá bồi
thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nồng cụ, ^
ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thuỷ hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên đia J >
bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2023/QĐ-ƯBND ngày 0 NG
09/02/2023 của ƯBND tỉnh Hà Tĩnh; ANG

uÂy
- Đôi với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt găn liên với đât của hộ gia đình, cá Jÿs 

nhân; côns; trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tâng xã hội được bôi thường bằng giá trị xây mới
của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

- Đối với nhà, công trình xây dựng khác mức bồi thường bàng tổng giá trị hiện 
có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện 
có của nhà, công trình đó.

- Tài sàrrgấn liền với đất được tạo ỉập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ 
sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; công trình hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây đựng khác không còn sử dụng thì không 
được bồi thường.

2.2. Bồi thường cây cối, hoa màu:

Thực hiện theo phụ lục số 03, Quyết định số 08/2023/QĐ-ƯBND ngày 
09/02/2023 của ƯBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành “Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà 
cửa, vật kiến trúc, mồ mà, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa

Sfiänn&rl w ith n am S n an n fir
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màu vả nuôi trồng thuỷ hải sàn” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tĩnh Hà Tĩnh; 
Quyết định số 29/2023/Q Đ-Ư BND nsày 15/6/2023 của ƯBND tĩnh Hà Tĩnh sửa đôi, 
bô sung “Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, m è mả, tàu thuyên, 
máy móc tlìiêt bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thuỷ hải san khi 
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định sô 
08/2023/Q Đ -U B N D  ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh;

- Đôi với những loại cây trồng chưa có trong danh mục bảng Êĩiá, khi xây dựng 
phương an, Hội đông Bôi thường vận dụng dơn giá của các loại cây trồng tương dương 
đã cỏ trong bảng giá để tính toán, nhưng chênh lệch không quá 20% . T rường hợp 
khong co loại cây trông tương đương Hội đồng Bồi thường khảo sốt thực tế về chi phí 
đau tư, năng suât, sản lượng và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất, để xác định 
mưc gia bôi thường phù hợp và đề xuất cấp có thẩm quyền xém xét cho ý kiến trước 
khi thực hiện. Đôi với các loại cây trồng, rau màu ngắn ngày trồng sảu thời điểm  thu 
hổi đất thì không được bồi thường.

Phần thử hai

PHƯƠNG ÁN BÒI THƯỜNG c ụ  THẺ CHO CÁC TỎ  CHỨC, CÁ NHÂN
CÓ ĐẤT BỊ THƯ HÒI

I. T ông hợp kết tjuả đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu và tình hình xã hội 
liên quan.

Diễn giải Đ on vị 
tính

K hối lưọng, 
số lirọng

1. Đ ất 2m 5.964,6

- LƯC ,.2m 5.964,6

2. T ài sản , cây  cỗi, hoa màu:

3. HỖ trợ:

- Số hộ gia đình, tập thể bị ảnh hirởng Hộ 7

- Số nhân khẩu Khẩu

- Gia đình chính sách, hộ nghèo ... Hộ

II. D ự  kiến m ức bồi thường, hỗ trợ.

1. về đất.
- X ã ích  H ậu:
+ Đ ất nông  nghiệp có giá 50.600 dồng/m 2.

2. về tài sản.
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Căn cử theo Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UBND 
tỉnh Hà Tĩnh Ban hành “Bộ dơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiên trúc, mô mà, 
tàu thuyền mảy móc thiết bị, nông cụ, ngư cự, cây cối, hoa màu và nuôi trông thuý hài 
sàrT khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà 1 inh; Quyct định sô 29/2023/QĐ- 
ƯBND ngày 15/6/2023 của ƯBND tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bồ sung “Bộ đơn giá bôi 
thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyên, máy móc thiệt bị, nông cụ, 
ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thuỷ hài san” khi Nhà nước thu hôi đât tren địa 
bàn tỉrih Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2023/QĐ-ƯBND ngày 
09/02/2023 cùa ƯBND tỉnh Hà Tĩnh;

IIĨ. Dự toán kinh phỉ thực hiện phương án.

Tồng dự toán kinh phí: 999.439.000 đồng (Bằng chữ: Chỉn trãm chỉn mươi 
chỉn triệu, bổn trăm ba mươi chỉn nghìn dồng). Trong đỏ:

- Kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng 
bị ảnh hưởng

979.939.000 đồng

+ Bồi thường đất 301.809.000 đồng

+ Bồi thường tải sàn, cây cối, hoa màu 41.752.000 đồng

+ Hỗ trợ ổn định đời sống 32.760.000 đồng

+ Hỗ trợ chuyển đổi nghề Iìghiệp 603.618.000 đồng

- Kính phí hoạt động Hội đồng BT, GPMB 19.500.000 đồng

IV. Nguồn kinh phí thực hiện bồi thường GPM B: Lấy từ nguồn kinh phí dự 
án và các nguồn vốn hợp pháp khác.

V. Tiến độ thực hiện phương án: Quý IV, năm 2023.

Phương án này đã được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, GPMB tbôns qua. Kính đề 
nghị Tổ thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC thẩm định trình ƯBND huyện 
phê đuvệt để Hội đồn2 bồi thường, hỗ trợ, GPMB thực hiện việc chi trả cho các đối 
tượng đưực bồi thường và triển khai dự án theo đúng thời gian quy định./.

TM. H ộ ĩ ĐÒNG BT, HT, GPMB 
CHỦ TỊCH 

TỊCH

TRƯ'
.LOCHA,

THƯỜNG GPMB 
Trân Quốc Tuấn

LẶP PHƯƠNG ÁN

Ẩ



Dự TOÁN KINH PHÍ TỎ CHỨC THựC HIỆN BÒI THƯỜNG, Hỏ TRỢ, GPMB 
Công trình: Giải phỏng mặt bằng vùng đất ở Nhà Giàng, thôn Thong Nliat»

xã ích Ilậu, huyện Lộc Hà
(Theo Phương án số 32/PA-ỈỈĐBTngày 13 thảng 12 năm 2023 cùa Hội đồng Bồi thường GPMB)

TT NỘI dung chi Kinh phí (đồng)

1 Hội họp, tuyên truyền vận động 2.700.000

2 Mua văn phòng phẩm, in ấn, phô tô tài liệu; mua sắm tài sản, dụng 
cụ, vật tư, nước uông phục vụ công tác chuyên môn

14.841.000

3 Thuê Thôn trưởng, Bí thư thôn tham gia thực hiện dự án 980.000

4 Kinh phí thẩm định 979.000

Tổng cộng 19.500.000

(Bằng chữ: Mười chỉn triệu, năm trăm nghìn đồng./.)

HỘI ĐÒNG BỒI THƯỜNG GPMB

SnanriỂạrl w ith H am íìnánnpr



UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN Lộc  HÀ 
HỘI ĐÒNG BỎI THƯỞNG CPM B

CỘNG HOÀ XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAiM 
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

BÀNG TỎNG HỢP SỎ LIỆU ÁP GIÁ ĩ iố l  THƯỜNG VÀ HỔ TRỢ ĐẺ GPMIÌ 

CÔNG TRÌNH: GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÙNG ĐÁT Ỡ NHÀ GIÀNG, THÔN THÕNG NHÁT, XÃ ÍCH I1ẬU, HUYỆN L ộ c  HÀ 

(Kèm theo Phương án  .sốSã. /P A -H Đ B T  ngày  /3  <hángiị'2'nãm 2023 cùa H ội nồng  Dồi thường, h ỗ  trợ, GPM B)

STT

s ố k Jlẩu
Tổng 

điện (ích
Thu 

hồi DA Số Số

Diện tỉch thu  hòi (m2)

Đơn giá đất 
(đồng/m2)

T ài sàn Giá trị bổi tb uròng (đồng) Giá (rị hô trợ  (đồng)
Tồng tiền bồi

Họ và tên
Tổng
kliẫu

Khẩu
CB
c c

giao ổn 
dịnli (m2)

kbác
<*n2)

llíửa lờ
Loại
đất Ón định %  m ất 

đẩt
LoịịI tải 

sàn
Đou
vị

Số lượng
Đom J»iá 

2023
(đồDR)

lỉồi thườn» đất
Bồi thưòug tói 

sản, cây cối
Ổn định đòi 

sổng

IIỖ trợ  chuyển 
đỗi nghề 
nghiệp

thường, hỗ tr ợ  
(đồng)

G hi chũ

I Thôn Thống Nhát

I Bùi Đão 3 4.971,7 4 8 LUC 1.427,1 28,7 50.600 Cây lúa m2 1.427,1 7.000 72.211.000 9.990.000 144.422.000 226.623.000

2 Đặng Ouang Thảo 7 3.254,3 756,8 19 8 LƯC 1.826,2 73,1 50.600 Cáy lũa m2 1.826,2 7.000 92.406.000 12.783.000 32.760.000 184.812.000 322.761.000

3 Nguyễn Tliị Thu 2 3.949,1 804,5 11 8 LUC 191,0 6,1 50.600 Cây iúa m2 191,0 7.000 9.665.000 1.337.000 19.330.000 30.332.000

4 Hồ Thị Minh 1 5.121,8 22 8 LUC 719,6 14,0 50.600 Cáy lũa m2 719,6 7.000 36.412.000 5.037.000 72.824.000 114.273.000

5 Lê Vủn Long 3 2.926,3 6 8 LUC 640,8 21,9 50.600 C5> ttta m2 640.8 7.000 32.424.000 4.486.000 64.S48.000 101.758.000

6 Nguyễn Thé Quán 6 2.445,7 9 8 LUC 564,7 23,1 50.600 Cãv lúa m2 564,7 7.000 28.574.000 3.953.000 57.148.000 S9.675.000

7 Nguvcn Thị Tăng 4 3.031,4 13 8 LUC 595,2 19,6 50.600 Cây !úa m2 595,2 7.000 30.117.000 4.166.000 60.234.000 9-1.517.000

Tổng 5.964,6 5.964,6 301.809.000 41.752.000 32.760.000 603.618.000 979.939.000

5

3 .

(Bằng chữ: Chín trũm biiy mươi chín triệu chín trăm ba ntteơì chín nghìn đồng) 
IIỘ I ĐỎNG BỎI THƯ ỜNG GPMB

CÁN B ộ  LẬP DIẺU

ĨẤN n ỏ l  THƯỜNG GPMH 
T rần  Quốc Tuấn Kiều Vĩnh An

CHỦ TỊCH UBND XÃ ÍCH HẬU 
Nguvễn Xuân T rường

□



CÔNG TY TNHH TVXD&TM HÀ TtoH

CÔNG TY TNHH Tư VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH
ĐỊA C H Ỉ: KHỐI 6 - THỊ TRẤN NGHÈN - HUYỆN CAN LỘC - TỈNH HÀ TĨNH

1 U B N D H U Y Ệ N L Ô C H A  
ịPHÒNG k i n h  Tề  h ạ  t a n g  ị

T H Â M  Đ Ị N H
~  w  T h e o  văn  bãn  sô '...... . ' . /T Đ - K T H T

H Ồ  S ơ  T H I Ế T  K Ê  B Ả N  V Ẽ  T H I  C Ô N ^  ‘

.nam.

CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG GIAO THÔNG, MƯƠNG THOÁT NƯỚC THÔN THỐNG NHẤT, XÃ ÍCH HẬU 

ĐỊA ĐIỂM: XÃ ÍCH HẬU, HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNHĩ I I I

CHỦ ĐẦU Tư: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ÍCH HẬU, HUYỆN LỘC HÀ 

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH Tư VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNHi • i I

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TưB 0

CHỦ/TỊCH / >

Vl \ \ •5*V SỈ; • / J »!

NGUYỀN XUÂN TRƯỜNG

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THIẾT KẾ■ ■ i

ÁM ĐỐC

NGUYỀN TÀI ĐỨC

HÀ TĨNH - NĂM 2023



ĐI KHU DÂN Cư

UỶ BAN NHÃN DÂN HUYỆN LỘC HÀ 
ÚYBANNHẦNDÂNXÃlCHHẠU

CỒNG TY TNHH Tư VẤN XÂY DỰNG VẰ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH
ĐỊA CHĨ: KHỐI 6 - THỊ TRẮN NGHÈN - HUYỆN CAN LỘC

CỔNG TRlNH-WORKS

HẠNG MỤC -rrEMS

ĐỊA ĐIẾM-LOCAĨION

CHỦ ĐẢU T ư -INVESTORS

ĐƯỜNG GIAO THỖNG, MƯƠNG THOÁT Nước THÔN THỔNG NHẮT.XÂ ÍCI

XÃ ÍCH HẬU-HUYỆN LỘC HẢ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ÍCH HẬU N TÀI ĐỨC

THIẾT KÉ - DESINEGR

VẼ-DRAWN

CHÚ TR ỈT .K -CHAIR DESING

KIẾM-CHECKER

KS. THUẬN DUY NHỤT

KS. THUẬN DUY NHỤT

KS. LỂ QUANG HUY

KS. LÊ QUANG HUY

ỉ l^ Ì_ M Ặ L B Ằ :

L U Ị l .«

ĨỂNBẢNVẼ - DWG.TTTLE

m  THIẾT KÊ ĐƯỜNG VÀ MƯƯNG

TỈLỆ-SCAL

40ẢN THÀNH - COMPLETED

1:100 KÝ HIỆU -SIMBOL
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UỶ 6AN NHÂN DÃN HUYỆN LỘC HÀ 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (CH HẬU

CÔNG TRÌNH- WORKS

HẠNG MỤC-iïEMS
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CÔNG TY TNHH Tư VẮN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢ TĨNH
ĐỊA CHỈ: KHỐI 6 - THỊ TRÁN NGHÈN - HUYỆN CAN LỘC

ĐỊA ĐIÉM - LOCATION

CHỦ DẰU T ư -INVESTORS

ĐUÔNG GIAO THÔNG, MƯƠNG THOẢT N ước THÔN THỐNG NHÁT.XÂ ÍCH THIẾT KẾ-DESINEGR

VẼ-DRAWN

XÃ ÍCH HẬU-HUYỆN Lộc HÀ -GHÉHFR] T.K • CHAIR DESING

ŨY3ANNHÂNDÂNXẴÍOIHẬU KIỀM-CHECKER

KS. THUẬN DUY NHỤT

KS. THUẬN DUY NHỤT

KS. LÊ QUANG HUY

KS. LÊ QUANG HUY
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TRẮC DỌC ĐƯỜNG
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MẶT CẮT NGANG DẠI DIỆN
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KÍCH THƯỚC CHIA TẨM MĂT ĐƯỜNG BTXM
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/

Khe g Q Khe co

CẤU TAO KHE CO

Khe giữi

CẤU TAO KHE GIŨN

Nhựa đường 
trộn bột cưa

v n -

Nhựa đường
trộn bột cưa \  Ị ^ j

ván khuôn 
(gỗ đệm)

Đánh cấp
Vét hữu cơ

KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG LÀM MỚI

Lớp mặt đường BTXM M250#, đá 1x2

Lót bạt xác rắn 
CPĐD loại II dày 15cm.

Cấp phối đồi đầm nén K>95

Ghi chú:

- Kích thước trong bản vẽ được ghi bằng "cm"

- Khoảng cách giữa các khe giữi: 30.0m

- Khoảng cách giữa các khe co: 5.0m

UỶ BAN NHÂN DÂN huyện lộc hả 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Ic h  HẬU

CỒNG TY TNHH Tư VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢ TĨNH
ĐỊA CHỈ: KHỐI 6 - THỊ TRÁN NGHÈN - HUYỆN CAN Lộc

CÔNG TRlNH-WORKS

HẠNG MỤC-ITEMS

Đ|A ĐIỀM - LOCATION

CHỦ BÀU Tư -INVESTORS

ĐƯỜNG GIAO THÔNG, MƯONG THOÁT Nước THÔN THỐNG NHÂT.XẴ ích t ú̂ THIẾT KẾ-DESINEGR

VẼ-DRAWN

XÁ ÍCH HẬU-HUYỆN LỘC HẢ ỦTRlT.K-CHAlR DESING

ủ y b a n n h An d â n x ẫ ỉc h h ạ u KIỂM -CHECKER

KS. THUẬN DUY NHỰT

KS. THUẬN DUY NHỰT

KS. LỂ QUANG HUY

KS. LÊ QUANG HUY

ẩ
j| TÊN BẢN VẼ - DWG.1ÏÏLE{¡j M ẶT CẮT NGANG ĐẠS DIỆN

t i

TỈLÊ-SCAL

TOÀN THÀNH-COMPLETED

1:100 KÝ HIỆU - SIMBOL

• iư
ụu



CỌC: GT2 
KMO+OOO.OO

¿ * 4

MSS: -2.00

ĐẬP ĐẤT K95 : 2.63 M2 
ĐÀO KHUỒN : 0.68 M2

CỌC: 2 
KM0+003.52

MSS: -3.00

CAO Độ THIẾT KẾ

KHOẢNG CÁCH LỀ THIẾT KẾ
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ĐẮP ĐẤT K95 : 7.92 M2
CỌC: 3 

KMO+004.42 VÉT HỮU Cơ 
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ƯỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC HẢ 
UỶ BAN NHẰN DÂN XẨ ÍCH HẬU

CỔNG TY TNHH Tư VÁN XÂY DỰNG VẢ THƯƠNG MẠI HẢ TĨNH
ĐỊA CHỈ: KHỐI 6 - THỊ TRẤN NGHÈN - HUYỆN CAN Lộc

CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG GIAO THÔNG, MƯƠNG THOÁT NƯỚC THÔN THỐNG NHẤT XÃ ÍCH HẬU TRẮC NGANG TUYỂN Tỷ L ệ : 1/200
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TỔNG HỢP cự  LY VÂN CHUYỂN v ậ t  UỆU:

-  Xỉ mồng, số t thép các loại lay theo thông báo giá của ữnh Hà tính tạ i xã Thạch Bổng.
-  cá t lẩy theo thông báo giá tại mỏ vương lộc cự ly vận chuyển đến đau tuyến là 16.8Ókm trong đó:
Đưổnq Quốc lộ 1A là 2.30km (loài 2); đưồng QL 281 là 3.30km (loại 4); đưỏng ĐT.548 là 11.20Km (loại 4) '

-  Oat đốp laỵ tạ i mó đat đồi xa Xuan Liên cự ly  vộn chuyển trùng bình đến đau tuyến là 18.0km trong đó: 
Dưánp vào mo 1.80km (loại 5); Đưđn(Ị ven biển dài 14.70km (loại 3); dưồn^ QL281 dài 1.50m (loại 3).
-  Oa các loại lay theo thông báo gia tại mỏ đá HồncỊ Lộc cự ly vận chuyển đến đáu tuyến lò 10.10km trong dó: 
Dưồnq VQO mó 1.60km (loại 5); Đilonq Quốc lộ 281 dai 8.50km {loại 4).
-  Cap phối đá dâm lay tạ i mo’ đá Hong Lộc cự ly  vận chuyển den đũú tuyến là 10.10km trong đó:
Đưáng vào mỏ 1.6ũkm (loại 5); oưáng Quổc lộ 281 dài 8.50km (loại 4).



250

CAT DỌC 10M MƯƠNG
250 „ 250

T
250
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Giấy dầu tẩm nhựa đường 2 lớp Giằng ngang 10x10 cm

~n ---------------------
Giấy dầu tẩm nhựa đưòng 2 lớp
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BTCT M2Q0 dày 12cm, đá 1x2cm 
Bat xác rắn 1 lóp

MẶT BẰNG 10M MƯƠNG

ỤBND HUỸẹn Lộr h'à i
£_HÒNG KÌN H TE HẠ TA N G I

t h â m đ i n h

gay ,háng, „năm 
K ý  t ê n :

GIẰNG NGANG MƯƠNG

50

4<ĩ>8 06
a = 15

MẶT CATA - A

Ss®a = 15

TỔNG HỢP CỐT THÉP (TÍNH CHO 10M MƯƠNG)

SH Hình dạng o
Chiều dài 

1 thanh (cm) Số lượng Số thanh
Tổng 

chiều dài L(m)
TLR

(Kg/m)
Trọng lượng 

(kg)

1 70 8 70 5 4 14 0,395 5,53

2 6 32 5 5 8,0 0,22 1,76

TỔNG CÔNG 7,29

MẶT CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH

Đất đắp K=0,9

50 74 \  Ị 50

H
da

p

s ' \  "  \

oco

270 \

Đưòng tự nhiên

GHI CHÚ: 

.GHI CHÚ:

BTCT M200 dày 12cm, đá 1x2cm 
Bat xác rến-4-Í€tfi.-----------------------

- Kích thước trong bản vẽ ghi bằng cm, cao độ ghi bằng m
- Cứ 10m dài mương có 05 giằng ngang bằng BTCT M200
- Lớp BT bảo vệ cốt thép a = 2cm

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆNỊ Lộc HẢ 
ỦY BAN NHÂN DÃN XA ÍCH HẬU

nr r«**i recoTutGTT»

CÔNG TY TNHH Tư VẤN XÂY DỰNG VẢ THƯƠNG MẠI HẢ TỈNH
ĐỊA CHỈ: KHỐI 6 - THỊ TRẤN NGHÈN - HUYỆN CAN LỘC

CÔNG TRlNH-WORKS

HẠNG MỤC -I7ĨMS

ĐỊA ĐIÈM-LOCATION

CHỦ ĐẢU T ư -INVESTORS

ĐUỪNG GIAO TUỒNG, MƯƠNG THOẮT n ư ớ c  thôn  th ố n g  NHAĩ / A  [ch

XẴ[CHHẬU-HUYỆN LỘC HẢ

ử y b a n n h An d â n x ả íc h h ậ u

THIẾT KẾ-DESINEGR

VÉ-DRAWN

CHỦ TR lT .K -CHAIR DESING

KIẺM -CHECKER

KS. THUẬN DUY NHỤT

KS. THUẬN DUY NHỤT

KS. LÊ QUANG HUY

KS. LÊ QUANG HUY

TẼN BẢN VẼ - DWG.ÏÏTLE

CẢT MƯƠNG THOẢT Nước
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HỆ THỐNG LẮNG LOC SAU BỂ BASTAF

MẶT BĂNG RANH Gldl HỐ MÓNG MAT CAT A-A

1200

MĂT CẮT B-B

Chủ đầu tư: 

UBND XÃ ÍCH HẬU

Đơn vị tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN ENVICO

CẤT ĐEN 0AM CHĂT

Dự ÁN: HẠ TẤNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ VÙNG NHÀ GIÀNG 

THÕN THỐNG NHẤT, XÃ ÍCH HẬU, HUYỆN LỘC HÀ

HẠNG MỤC: XỪ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT (XỬ LÝ SAU BỂ T ự  HOẠI)

CHI TIỂT BỂ LẮNG LỌC

TỶ LẼ: 1:1

HT: 2024

SHBV: XLNT-01

KH NĂM: 2024

NUdciứeỂBASNTữM
üdp CÁT SẠCH 1SCU 
lá> 1HM HOẠT 1H11SCU 
UÍP CÁT LÒI I5CU 
tá>sá mói50i

Nũdc oục úS <xscw

u)p sd lái J0CM


